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Mở đầu 

Nguồn vốn ODA tại Việt Nam được thực hiện 
dưới 3 hình thức chủ yếu gồm ODA viện trợ không 
hoàn lại (chiếm khoảng 10-12%); ODA vay ưu đãi 
(chiếm khoảng 80%) với lãi suất thấp, thời gian 
vay 10-40 năm và thời gian ân hạn 5-10 năm (yếu 
tố không hoàn lại đạt ít nhất 25%); ODA hỗn hợp 
(chiếm khoảng 8-10%), trong đó một phần không 
hoàn lại và một phần vay ưu đãi [1]. 

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, cùng với 
việc quản lý nợ công nói chung, khung pháp lý và 
phương thức quản lý, sử dụng vốn ODA của Việt 
Nam liên tục được đổi mới, hoàn thiện và ngày 
càng tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt 
từ năm 2009 đến nay. Cùng với Luật Quản lý nợ 
công số 29/2009/QH12 ban hành ngày 17.6.2009 
và Nghị định 79/2010/NĐ-CP ngày 14.7.2010 
hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nợ công, Nghị định 
38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn vốn 
ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 
đã cụ thể hóa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà 
nước và các bộ/ngành, chính quyền địa phương… 
Các khâu hoạch định chủ trương đến các khâu cụ 
thể của quá trình quản lý, sử dụng, giám sát và báo 
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Hoàng Văn Cương*, Phạm Phú Minh
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận bài 3.8.2015, ngày chuyển phản biện 6.8.2015, ngày nhận phản biện 8.9.2015, ngày chấp nhận đăng 18.9.2015

Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance - ODA) là một nguồn lực bên 
ngoài quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của các nước đang phát triển, trong đó 
có Việt Nam. Đến nay, Chính phủ Việt Nam đã coi vốn ODA là một phần của đầu tư công nên đã không 
ngừng hoàn thiện thể chế liên quan đến việc quản lý, sử dụng và giám sát nguồn vốn quan trọng này. Bài 
viết tập trung đánh giá một số nội dung chính sau đây: (1) Hiệu quả KT-XH của vốn ODA trong thời gian 
qua, (2) Một số hạn chế, rủi ro tiềm ẩn từ việc vay nợ ODA và vay nợ nước ngoài nói chung và (3) Kiến nghị 
chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ODA trong những năm tới.
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Summary

Official Development Assistance (ODA), a source 
of external capital, plays a significant role in 
promoting socio-economic progress of developing 
countries, including Vietnam. Considering ODA 
as part of public investment, the Vietnamese 
Government has established and continuously 
improved the relevant institutions, including the 
ODA management, utilization and monitoring. 
This paper focuses on some major issues: (1) 
General assessment on attracting and using ODA, 
(2) ODA’s socio-economic effectiveness in recent 
years; (3) Some potential risks from borrowing 
ODA and foreign debts; (4) Some policy suggestions 
on improving the effectiveness of ODA in the 
coming years.

Keywords: effectiveness, ODA, ODA management 
and monitoring.
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cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án ODA 
được quy định chặt chẽ đảm bảo hiệu quả cao nhất, 
hướng dòng vốn đến đúng địa chỉ, các chương trình, 
các dự án, các địa bàn và góp phần thúc đẩy phát triển 
KT-XH của Việt Nam. 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư [1], lũy kế từ năm 
1993 đến 2014, tổng giá trị vốn ODA cam kết đã lên 
đến 89,5 tỷ USD, tổng vốn đã ký kết đạt 73,68 tỷ USD 
(bình quân 3,5 tỷ USD/năm), vốn ODA giải ngân đạt 
53,89 tỷ USD (chiếm trên 73,2% tổng vốn ODA đã ký 
kết). Hiệu quả sử dụng vốn ODA được các nhà tài trợ 
đánh giá tích cực, Việt Nam tiếp tục là nước sử dụng 
nguồn vốn ODA tốt [2]. 

Hiệu quả KT-XH của vốn ODA trong thời gian qua

Với sự hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ quốc 
tế, với ý thức nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sứ mệnh 
lịch sử của nguồn vốn ODA không chỉ ở những thành 
tựu phát triển kinh tế Việt Nam mà còn được khẳng 
định rõ nét trong tiến bộ xã hội, xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ nhất, hỗ trợ Việt Nam khắc phục khó khăn, phát 
triển KT-XH. Với đặc trưng của một nước đang phát 
triển theo mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng, 
sự phụ thuộc của tăng trưởng vào vốn còn ở mức cao, 
việc giải ngân vốn ODA tăng mạnh (giai đoạn 1993-
2000 trung bình là 1 tỷ USD/năm, giai đoạn 2001-
2010 tăng lên mức 2,2 tỷ USD/năm) đã góp phần giúp 
kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng khá cao trong giai 
đoạn 1995-2010 (7,23%), đồng thời chính thức thoát 
khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành nước đang 
phát triển có thu nhập trung bình thấp từ năm 2010 [3]. 
Giai đoạn 2011-2014, giải ngân ODA đã đạt mức kỷ 
lục (trung bình 5 tỷ USD/năm), đặc biệt là từ các nhà 
tài trợ ODA lớn (Nhật Bản, Ngân hàng Thế giới - WB, 
Hiệp hội Phát triển quốc tế - IDA). Điều này góp phần 
tạo nên sự hồi phục tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 
cuối giai đoạn 2014-2015. 

Thứ hai, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp 
cơ bản và cung cấp các đầu vào để phát triển các 
ngành, lĩnh vực kinh tế khác. Bên cạnh nguồn vốn 
trong nước, ODA là nguồn vốn bên ngoài quan trọng 
đáp ứng nhu cầu vốn cho sự phát triển toàn diện, đồng 
bộ các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực hạ tầng 
thiết yếu, công nghiệp cơ bản theo đúng định hướng 
của Chính phủ: (i) Giao thông vận tải (chiếm khoảng 
28%); (ii) Năng lượng - công nghiệp (19%); (iii) Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (15%); (iv) Môi trường 
và phát triển đô thị (13%); (v) Giáo dục, y tế xã hội 
(8%); và (vi) Các ngành còn lại (14%).

Vốn đầu tư vào ngành năng lượng và công nghiệp: 
trong giai đoạn 1993-2012 đạt trên 11,55 tỷ USD (tổng 
nguồn vốn đầu tư của cả nước), trong đó, vốn vay ODA 
là 11,36 tỷ USD, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, 
truyền tải, phân phối, quản lý hệ thống điện, đáp ứng 
nhu cầu tăng trưởng phụ tải ở mức cao (15-17%/năm); 
xây dựng các nhà máy điện công suất lớn, tăng cường 
năng lực cho đường dây 500 kV Bắc - Nam, giúp ổn 
định cung cấp điện cho các tỉnh phía Nam; hỗ trợ các 
dự án phát triển xi măng, xây dựng nhà máy lọc dầu; 
hỗ trợ doanh nghiệp năng lượng và công nghiệp tiếp 
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cận nguồn vốn trong khuôn khổ hạn mức tín dụng ký 
kết giữa Chính phủ và các nhà tài trợ như dự án phát 
triển doanh nghiệp vừa và nhỏ… 

Ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông: 
đến nay đã hoàn thành và đang thực hiện 132 dự án 
với tổng vốn ODA hơn 17 tỷ USD, giúp Việt Nam 
khôi phục và phát triển các công trình giao thông vận 
tải quan trọng, huyết mạch của đất nước như quốc lộ 
xuyên Việt 1A, quốc lộ 3, 5, 10, 18 ở phía Bắc, Nhà 
máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhà máy Thủy điện sông 
Hinh, cầu Mỹ Thuận…; hỗ trợ lĩnh vực bưu chính viễn 
thông và công nghệ thông tin hoàn thành thành công 
chiến lược tăng tốc và chuyển sang chiến lược hội 
nhập và phát triển. 

Thứ ba, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Nhờ sự tài trợ vốn ODA thông qua 
các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới và giảm nghèo bền vững và chương trình tín 
dụng hỗ trợ giảm nghèo của WB (Chương trình PRSC 
với tổng số vốn 3 tỷ USD) mà Việt Nam đã hoàn thành 
mục tiêu về xóa đói giảm nghèo cùng cực và thiếu đói 
từ năm 2002; tỷ lệ nghèo của Việt Nam đã giảm mạnh 
từ mức gần 60% vào đầu những năm 90 xuống còn 
14,2% vào năm 2010 và 6% năm 2014 (theo chuẩn 
nghèo của Việt Nam), 20,7% (theo chuẩn nghèo của 
quốc tế) năm 2014 [4], vượt mục tiêu thiên niên kỷ số 
1 của Liên hợp quốc trước 7 năm. 

Lĩnh vực giáo dục và y tế cũng được quan tâm hỗ 
trợ từ nguồn ODA. Nhiều trường tiểu học, trạm y tế 
đã được xây mới, chất lượng dịch vụ y tế được nâng 
cao; hệ thống trường dạy nghề, hệ thống cấp nước sinh 
hoạt, các giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội, bình 
đẳng giới… được quan tâm đầu tư từ nguồn ODA. 
Nhờ đó, Việt Nam cũng đạt được những thành tựu ấn 
tượng trong giáo dục và y tế: hoàn thành phổ cập giáo 
dục tiểu học vào năm 2010; tỷ lệ nhập học ở bậc tiểu 
học của người nghèo đạt hơn 90% và ở bậc trung học 
cơ sở là 70%; thành công trong việc kiểm soát bệnh 
sốt rét, một số dịch bệnh nguy hiểm, bước đầu ngăn 
chặn được sự lây lan của HIV; tỷ suất tử vong ở trẻ 
dưới 5 tuổi đã giảm hơn một nửa trong hai thập kỷ qua 
(từ 5,8% năm 1990 xuống còn 2,29% năm 2014); cơ 
bản hoàn thành mục tiêu về bình đẳng giới; tăng tuổi 
thọ trung bình của người dân từ 63 (năm 1992) lên 73 
(năm 2012).

Thứ tư, hỗ trợ phát triển chính sách, thể chế và cải 
cách công. Bên cạnh vai trò là nguồn vốn bổ sung quan 

trọng cho đầu tư phát triển, ODA còn góp phần hỗ trợ 
phát triển chính sách, thể chế và cải cách hành chính 
công, bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục, đào tạo, 
nâng cao trình độ khoa học, công nghệ…, góp phần 
quan trọng vào việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong lĩnh vực tăng cường 
năng lực thể chế, các nhà tài trợ đã hỗ trợ xây dựng 
5 Nghị định của Chính phủ trong thời kỳ 1994-2013, 
đồng thời hỗ trợ kỹ thuật để nghiên cứu chính sách 
kinh tế phục vụ xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 
10 năm và các kế hoạch 5 năm, xây dựng các văn bản 
luật và dưới luật, cải cách hệ thống tài chính - ngân 
hàng, hệ thống doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh 
quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư… 

Trong xu hướng cải cách tài chính công, Việt Nam 
đã thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu lại 
các khoản nợ nước ngoài, giảm được nghĩa vụ trả nợ 
Chính phủ trên 12 tỷ USD, qua đó góp phần cơ cấu lại 
ngân sách nhà nước để tập trung vốn cho việc đầu tư 
thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH. Với việc sử 
dụng một phần vay mới để đảo nợ với kỳ hạn dài hơn, 
lãi suất thấp hơn, góp phần giảm áp lực trả nợ trong 
ngắn hạn, chỉ tiêu nghĩa vụ trả nợ nước ngoài trung 
dài hạn so với tổng thu NSNN đã giảm từ mức 22,3% 
(năm 2013) xuống mức 14,2% (năm 2014) [1]. Bên 
cạnh đó, ODA đã góp phần chuyển giao được các kỹ 
năng và kinh nghiệm quản lý tiên tiến cho các cơ quan 
nghiên cứu cũng như các bộ/ngành và địa phương Việt 
Nam.

Một số hạn chế, rủi ro tiềm ẩn từ việc vay nợ ODA 
và vay nợ nước ngoài nói chung

Một là, tỷ lệ giải ngân vốn ODA còn thấp và chi 
phí vốn vay thực tế không hoàn toàn rẻ. Giai đoạn 
1993-2013, vốn ODA giải ngân được 37,597 tỷ USD, 
đạt 63% trên tổng số vốn ODA cam kết cho Việt Nam 
trong giai đoạn này [1]. Tỷ lệ giải ngân vốn ODA Việt 
Nam thấp hơn mức giải ngân trung bình các nước 
ASEAN, đặc biệt là giai đoạn 1993-2005. Trong giai 
đoạn 1993-2013, tổng số vốn chưa giải ngân tích lũy 
lên tới 22,157 tỷ USD. Số vốn tồn đọng cùng với số 
vốn ký kết mới sẽ tạo áp lực lớn đối với Việt Nam trong 
thời gian tới. Lưu ý là chi phí của vốn vay ODA trên 
thực tế thường không rẻ. Các khoản vay ODA ưu đãi 
thường kèm theo những điều kiện như chỉ định thầu, 
ưu tiên nhà thầu nước ngoài, yêu cầu mua máy móc, 
thiết bị, vật liệu từ quốc gia tài trợ vốn ODA. Bằng các 
điều kiện này, các quốc gia tài trợ ODA đảm bảo được 
lợi nhuận cho các tập đoàn, tổng công ty của nước họ. 
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Phần lợi ích dành cho các nhà thầu phụ Việt Nam chỉ 
chiếm phần nhỏ.

Hai là, tình trạng sử dụng sai mục đích, thất thoát 
và lãng phí trong sử dụng ODA còn lớn. Nhìn lại thực 
tiễn tại Việt Nam thời gian qua cho thấy, tham nhũng 
và vấn đề tham nhũng trong sử dụng vốn ODA được 
Chính phủ quan tâm ngăn ngừa. Không chỉ ở Việt 
Nam mà trên thế giới, tham nhũng trong lĩnh vực sử 
dụng vốn ODA đã từng được cảnh báo. Thất thoát vốn 
không chỉ liên quan đến các dự án lớn mà cả các dự án 
quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, tình trạng hủy khoản vay từ 
các nhà tài trợ có dấu hiệu gia tăng. 

Ba là, phân bổ ODA còn dàn trải và vào quá nhiều 
lĩnh vực. Do thiếu kinh nghiệm và tình hình thiếu vốn 
đầu tư diễn ra trong tất cả các lĩnh vực, các địa phương 
nên khi định hướng lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA 
phân bổ quá rộng và dàn trải. Trong lĩnh vực cơ sở hạ 
tầng bao gồm giao thông, năng lượng, bưu chính viễn 
thông, cấp thoát nước; trong giao thông, ODA phân bổ 
cho xây dựng đường bộ, cầu, cảng, sân bay, đường sắt; 
trong nông nghiệp có cả nông, lâm, ngư nghiệp… nên 
việc sử dụng ODA vào nhiều dự án với quy mô không 
lớn, sức lan tỏa của dự án không cao và tốn nhiều chi 
phí giao dịch trong triển khai dự án.

Bốn là, chưa quan tâm đúng mức đến việc tái cơ 
cấu vốn đầu tư của các dự án có vốn ODA. Hiện nay, 
nguồn vốn đầu tư vào các dự án lớn như lĩnh vực xây 
dựng hạ tầng giao thông vận tải được chủ yếu đáp 
ứng từ ngân sách nhà nước (NSNN), vốn ODA và trái 
phiếu chính phủ. Nguồn vốn ODA không phải lúc nào 
cũng thuận lợi, trong thời gian vừa qua việc giải ngân 
các dự án có sử dụng vốn ODA gặp nhiều ách tắc. Mặt 
khác, trong bối cảnh Việt Nam là nước có mức thu 
nhập trung bình thấp nên ít có cơ hội được nhận vốn 
ODA có nhiều ưu đãi hơn và các nhà tài trợ muốn tăng 
cho vay thương mại. Trong khi đó, Chính phủ chưa 
xây dựng mô hình cũng như khung pháp luật, chính 
sách khuyến khích và giải pháp hạn chế rủi ro để thu 
hút vốn từ thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh 
vực đầu tư xây dựng cơ bản.

Năm là, những bất cập trong quản lý và sử dụng 
vốn ODA khiến lợi ích thu được hạn chế, ảnh hưởng 
đến tăng trưởng kinh tế. Cụ thể là: (i) Tình trạng chậm 
tiến độ chưa được giải quyết triệt để dẫn đến nhiều 
trường hợp phải gia hạn thời gian thực hiện hoặc phải 
cắt giảm, hủy một số hạng mục; (ii) Việc quản lý ODA 
hiện nay còn chồng chéo về cả khung pháp lý và trách 

nhiệm thực tế; (iii) Vai trò giám sát, quản lý nhà nước 
của các bộ/ngành ở một số dự án ODA còn hạn chế do 
chất lượng nhân sự không ổn định, thông tin không 
đầy đủ, việc xử lý những vấn đề phát sinh mất thời 
gian; tính linh hoạt trong xử lý những phát sinh trong 
quá trình quản lý các dự án ODA còn hạn chế. 

Sáu là, vay vốn ODA và nợ nước ngoài khiến quy 
mô nợ công tăng nhanh, gánh nặng trả nợ tăng dần. 
Hầu hết các khoản nợ nước ngoài trong cơ cấu nợ công 
là các khoản vay ODA, nên vốn ODA tăng nhanh (từ 
13,866 tỷ USD vào năm 2000 lên 61,563 tỷ USD vào 
năm 2015), khiến tổng nợ nước ngoài tăng và kéo theo 
là quy mô nợ công tăng nhanh. Với thâm hụt ngân 
sách ở mức cao (5,3% GDP), theo dự báo của Bộ Tài 
chính, nợ công cả năm 2015 sẽ ở mức hơn 100 tỷ USD, 
chiếm khoảng 64% GDP, nợ nước ngoài khoảng 45% 
GDP, tiệm cận mức an toàn (nợ công/GDP dưới 65% 
và nợ nước ngoài/GDP dưới 50%) và tiềm ẩn nhiều rủi 
ro, nhất là trong điều kiện thâm hụt ngân sách cao và 
dự trữ ngoại hối mỏng (dự trữ ngoại hối đến đầu năm 
2015 đã được cải thiện lên mức 12,5 tuần nhập khẩu 
từ mức ~7 tuần nhập khẩu năm 2011, song tỷ lệ dự trữ 
ngoại hối/tổng dư nợ ngắn vẫn thấp hơn nhiều so với 
mức khuyến nghị của WB là trên 200%). Rủi ro càng 
lớn dần khi ưu đãi giảm dần và điều kiện vay nước 
ngoài chặt chẽ hơn trong các khoản vay ODA kể từ sau 
năm 2010 khi Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu 
nhập trung bình. 

Bảy là, rủi ro liên quan đến biến động lãi suất và tỷ 
giá. Nhật Bản và IDA là hai chủ nợ lớn nhất của Việt 
Nam (chiếm 40% các khoản nợ ODA). Các khoản vay 
ODA của Việt Nam hiện nay là bằng đồng Yên, chiếm 
tỷ trọng khoảng trên dưới 30%. Trong khi đó, tỷ giá 
đồng Yên trên thị trường quốc tế (tỷ giá Yên/USD) 
biến động rất mạnh, sự lên giá của đồng Yên và lãi suất 
sẽ khiến gánh nặng trả nợ của Việt Nam tăng. Thực 
tế hiện nay, các khoản vay trong tổng vốn vay ODA 
của Việt Nam với lãi suất ưu đãi 1-3%/năm chỉ chiếm 
khoảng dưới 70%, còn lại là các khoản vay với lãi suất 
cao hơn hoặc lãi suất thả nổi.

Kiến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử 
dụng ODA trong những năm tới 

Để nâng cao hiệu quả thu hút, quản lý và sử dụng 
vốn ODA phục vụ cho giai đoạn tới (2016-2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030), các chính sách, giải pháp trọng 
tâm cần thực hiện là:

Thứ nhất, xây dựng một cơ chế phối hợp giữa 
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Chính phủ và các nhà tài trợ. Xây dựng một cơ chế 
phối hợp thực hiện giữa các cơ quan trung ương và các 
địa phương với các nhà tài trợ trong việc xây dựng dự 
án, cũng như cơ chế vận động thu hút ODA, cơ chế 
điều phối, theo dõi và quy trình thực hiện giám sát. 
Việc có cơ chế thống nhất sẽ nâng cao được khả năng 
vận động, thu hút và sử dụng một cách hiệu quả nguồn 
vốn ODA vì những dự án không khả thi, có vấn đề sẽ 
được loại bỏ và được thay thế bằng những dự án khả 
thi hơn. Việt Nam cần vận động cộng đồng các nhà tài 
trợ thực hiện các chương trình viện trợ theo phương 
thức tạo sự thông suốt cho quy trình ra quyết định và 
hạn chế đến mức tối thiểu sự phức tạp do có quá nhiều 
các dự án với những khác biệt về thủ tục, quy định và 
điều kiện tài trợ.

Thứ hai, áp dụng cách tiếp cận viện trợ và mô hình 
viện trợ mới. Để tăng cường thu hút và nâng cao hiệu 
quả sử dụng ODA, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh bổ 
sung và sửa đổi hệ thống văn bản pháp luật để phù hợp 
với cách tiếp cận và mô hình viện trợ mới nhằm đảm 
bảo một mặt bằng chung cho việc áp dụng các phương 
thức viện trợ. Thiết kế và bổ sung thiết chế tổ chức và 
trình tự thủ tục cho việc áp dụng phương thức hỗ trợ 
chương trình và các phương thức tài trợ mới khác theo 
hướng thể chế hóa việc tiếp cận theo chương trình, bắt 
đầu từ khâu vận động ODA, và các ngành, vùng, địa 
phương xây dựng các chương trình mục tiêu làm cơ sở 
để thu hút ODA, hạn chế tối đa các dự án đơn lẻ.

Thứ ba, linh hoạt hơn trong quy hoạch tổng thể và 
lập dự án. Quy hoạch tổng thể cần được điều chỉnh 
linh hoạt hơn trong việc thiết lập một lộ trình ưu tiên 
theo ngành và lĩnh vực khi lên kế hoạch vận động thu 
hút, cũng như sử dụng vốn ODA. Các dự án ODA 
đã cam kết cần được đưa vào cân đối trong kế hoạch 
hàng năm. Các dự án ODA đã cam kết cũng cần được 
nhanh chóng hợp thức hoá bằng các Hiệp định vay 
vốn. Trong những năm tiếp theo, thu hút ODA cần tập 
trung vào những ngành, lĩnh vực, vùng miền theo thứ 
tự cần ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, thực hiện 
xoá đói giảm nghèo; năng lượng và công nghiệp; phát 
triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo 
vệ môi trường, cấp thoát nước và đô thị, trong đó cần 
quan tâm đến vùng sâu, vùng xa.

Thứ tư, cải tiến cơ chế quản lý nhằm nâng cao hiệu 
quả thu hút và sử dụng vốn ODA. Trước tiên, cần nâng 
cao trình độ, năng lực của cơ quan và cán bộ thẩm 
định dự án ở các bộ/ngành, địa phương, đặc biệt là về 
chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và ngoại ngữ cũng 

như kinh nghiệm quản lý. Công việc quản lý các dự án 
ODA đòi hỏi các cán bộ dự án phía tiếp nhận phải rất 
chủ động và linh hoạt. Trong khi đó, trình độ chuyên 
môn và quản lý của cán bộ dự án Việt Nam, dù đã được 
cải thiện, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực 
tiễn. Chính vì vậy, cần đào tạo và đào tạo lại cán bộ về 
các kỹ năng xây dựng, đánh giá và quản lý các dự án 
một cách thường xuyên; hỗ trợ, tăng cường năng lực 
cán bộ cấp tỉnh để đảm bảo khả năng tham gia tốt hơn 
vào quá trình quản lý các dự án cấp cơ sở. Mở các khóa 
học nâng cao, rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, triển 
khai dự án cho các cán bộ địa phương. Ngoài ra, phải 
tăng cường đào tạo chung về các lĩnh vực như những 
hướng dẫn của các nhà tài trợ trong việc thực hiện các 
thủ tục, đặc biệt trong công tác đấu thầu, thủ tục giải 
ngân, quản lý hợp đồng, giải phóng mặt bằng và tái 
định cư. Bên cạnh đó, bộ máy quản lý dự án cần được 
tổ chức, hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn 
ODA bằng việc chuẩn bị tốt hơn vốn đối ứng. Nhìn 
chung, đối với mỗi dự án ODA, nhà tài trợ đều yêu cầu 
Chính phủ Việt Nam phải cung cấp vốn đối ứng theo 
một tỷ lệ nhất định, qua đó nâng cao tính trách nhiệm 
của Việt Nam, cũng như việc lựa chọn dự án ưu tiên. 
Như vậy, việc chuẩn bị tốt các nguồn vốn đối ứng sẽ 
giúp nâng cao hiệu quả thu hút, thúc đẩy nhanh các dự 
án, cũng như củng cố lòng tin đối với các nhà tài trợ. 
Các dự án vay vốn của OECD hoặc WB thường quy 
định vốn đảm bảo trong nước bằng 15% tổng trị giá dự 
án; các dự án viện trợ của các tổ chức Liên hợp quốc 
thường yêu cầu vốn đảm bảo trong nước bằng 20% trị 
giá dự án. Nếu vốn đối ứng không được cung cấp đủ và 
kịp thời sẽ gây ra sự chậm trễ đối với tiến trình dự án. Do 
đó, bố trí đủ vốn đối ứng giúp cho quá trình triển khai dự 
án diễn ra nhanh hơn. Các bộ, địa phương nên cân nhắc 
khi quyết định tiếp nhận dự án ODA, không được quan 
niệm ODA có nghĩa là cho, đã cho thì cứ nhận, vốn đối 
ứng bàn sau. Vốn đối ứng cần được giao theo đúng địa 
chỉ của từng chương trình, dự án ODA cụ thể, không 
được tùy tiện cho các mục tiêu khác. Để đảm bảo cam 
kết về vốn đối ứng cần ưu tiên bố trí đầy đủ và kịp thời 
vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách hàng năm cho 
các chương trình, dự án thuộc diện được sử dụng vốn 
NSNN trước khi bố trí cho các nhiệm vụ chi khác. 

Thứ sáu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Để đẩy nhanh 
tốc độ giải ngân, cần đảm bảo mọi vấn đề trong quá 
trình thực hiện dự án ODA phải được giải quyết một 
cách nhanh chóng và chính xác. Quan trọng nhất là 
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hoàn thiện môi trường pháp lý để không gây ra những 
bất cập trong quá trình thu hút, quản lý và sử dụng 
ODA như hiện nay. 

Thứ bảy, xây dựng cơ chế để khu vực tư nhân tiếp 
cận được nguồn ODA vốn vay và tăng cường sự tham 
gia của cộng đồng trong thu hút và sử dụng ODA. 
Trong thời gian tới, khu vực kinh tế tư nhân cũng cần 
được bình đẳng với khu vực công trong tiếp cận ODA 
trên cơ sở chia sẻ trách nhiệm, lợi ích và rủi ro cùng với 
Chính phủ trong sử dụng nguồn vốn này. Để thực hiện 
được điều đó, cần thể chế hóa sự tiếp nhận của khu 
vực tư nhân bằng các văn bản quy phạm pháp luật với 
các hướng dẫn, quy định cụ thể đối với từng phương 
thức ODA và đảm bảo an toàn vốn vay và giảm thiểu 
rủi ro. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế để khuyến 
khích cộng đồng tham gia trong các khâu từ thu hút, 
vận động đến triển khai thực hiện và giám sát, đánh 
giá các dự án ODA. Trước hết, cần xây dựng cơ chế 
minh bạch thông tin tới tất cả các bên như Nhà nước, 

tổ chức dân sự, người dân và xây dựng cơ chế theo dõi 
đánh giá, giám sát các dự án ODA cũng như các cơ chế 
để các đối tượng hưởng lợi hiểu rõ về vai trò, quyền 
lợi, trách nhiệm của mình khi tham gia vào các dự án 
ODA.
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Mở đầu

Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới 
mô hình tăng trưởng là một trong những chủ đề được 
nhiều nhà hoạch định chính sách, nhiều nhà nghiên 
cứu, quản lý quan tâm. Đề tài “Tái cấu trúc đầu tư 
công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng 
của Việt Nam”, mã số KX01.07/11-15 là một trong 
những nghiên cứu góp tiếng nói vào vấn đề này [1]. 
Nghiên cứu này là một nội dung mang tính cốt lõi của 
đề tài KX01.07/11-15. Ngoài phần Mở đầu và Kết 
luận, nghiên cứu này gồm 2 phần: phần I đề cập đến 
thực trạng tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi 
mới mô hình tăng trưởng Việt Nam thời gian qua; phần 
II đề cập đến một số giải pháp định hướng tái cấu trúc 
đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng 
trưởng giai đoạn 2015-2020 của Việt Nam

Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới 
mô hình tăng trưởng

Thực trạng tái cấu trúc đầu tư công

Theo nhiệm vụ đặt ra của tái đầu tư công cần duy trì 
tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng 35-40% tổng đầu tư 

xã hội; hàng năm tăng dần tiết kiệm từ ngân sách nhà 
nước (NSNN) cho đầu tư; dành khoảng 20-25% tổng 
chi ngân sách cho đầu tư phát triển. Đánh giá chung, 
tái cấu trúc đầu tư công trong giai đoạn 2011-2013 đã 
đạt kết quả đề ra. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề đặt 
ra: (i) Vốn đầu tư công vẫn còn hiện tượng “lấn át” 
vốn đầu tư của khu vực tư nhân; (ii) Nguồn lực ngân 
sách cho đầu tư công đang có xu hướng mở rộng quy 
mô phát hành trái phiếu chính phủ mà bản chất của trái 
phiếu chính phủ chính là bội chi NSNN và nằm trong 
tổng nợ công.

Trong các năm gần đây, do nhu cầu chi thường 
xuyên và chi trả nợ tăng quá nhanh, dẫn đến tỷ trọng 
chi đầu tư phát triển trong tổng chi NSNN năm 2011-
2014 đã giảm mạnh so với các năm trước: năm 2011 
chiếm 20,9% và 25,6% nếu tính cả vốn trái phiếu chính 
phủ (trong khi giai đoạn 2006-2010, bình quân là 28%/
năm). Trong 6 tháng đầu năm 2013, nợ đọng xây dựng 
cơ bản đã giảm được 3.218 tỷ đồng so với năm 2012 
(trong đó nợ đọng nguồn vốn NSNN giảm 1.828 tỷ 
đồng, nguồn vốn trái phiếu chính phủ giảm 1.390 tỷ 
đồng). Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn 
NSNN và trái phiếu chính phủ của cả nước như sau: 

Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới 
mô hình tăng trưởng của Việt Nam

Trần Kim Chung*, Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Văn Tùng và các cộng sự
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

Ngày nhận bài 26.6.2015, ngày chuyển phản biện 30.6.2015, ngày nhận phản biện 24.7.2015, ngày chấp nhận đăng 27.7.2015

Nghiên cứu này xem xét vấn đề tái cấu trúc đầu tư công trong đổi mới mô hình tăng trưởng của thế giới, 
vận dụng vào xem xét thực tiễn Việt Nam. Trên cơ sở tổng hợp các phương pháp định tính, định lượng, 
mô hình toán, nghiên cứu này đã tổng quan về lý luận, về chính sách, về thực tiễn và đã chỉ ra rằng tái cấu 
trúc đầu tư công của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2014 đã chuyển biến theo đúng hướng tăng cường 
công khai minh bạch và giảm tỷ trọng trong tổng đầu tư; giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản và đóng góp 
tích cực vào đổi mới mô hình tăng trưởng. Tuy nhiên, tái cấu trúc đầu tư công chưa có lộ trình tổng thể, 
chưa có tiêu chí tổng thể đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công… Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra một 
số giải pháp tổng thể, giải pháp cụ thể cho tiến trình tiếp tục tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi 
mới mô hình tăng trưởng Việt Nam những năm 2015-2020.

Từ khóa: đầu tư công, đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình tăng trưởng, quản lý đầu tư công, tái cấu trúc 
đầu tư công.

Chỉ số phân loại 5.2

* Tác giả chính: Tel: 0904119608, Email: trankimchung@mpi.gov.vn
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tính đến ngày 31.12.2012 là 46.576 tỷ đồng của 16.782 
dự án; tính đến ngày 30.6.2013 là 43.358 tỷ đồng của 
15.638 dự  án. 

Việc tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thực 
hiện dự án theo quy định của Luật Đấu thầu cũng được 
giao cho các bộ, ngành và địa phương quyết định. 
Tổng số gói thầu sử dụng NSNN (bao gồm cả vốn trái 
phiếu chính phủ) áp dụng lựa chọn nhà thầu theo Luật 
Đấu thầu trong giai đoạn 2006-2012 là 381.342 gói 
thầu với tổng giá trúng thầu là 1.849.071 tỷ đồng, tỷ lệ 
tiết kiệm trong giai đoạn này đạt 4,75%, tương ứng với 
92.232 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tổng hợp về công tác giám sát, đánh 
giá đầu tư hàng năm, 5 năm qua, các cấp có thẩm quyền 
đã tổ chức thẩm định và phê duyệt 16 chương trình 
mục tiêu quốc gia, 65.256 dự án đầu tư mới, điều chỉnh 
33.275 dự án (bình quân 13.051 dự án đầu tư mới/năm 
và 6.655 dự án điều chỉnh/năm). Trong 6 tháng đầu 
năm 2013, các cấp có thẩm quyền đã tổ chức thực hiện 
thẩm định và phê duyệt 6.550 dự án đầu tư mới và điều 
chỉnh 2.610 dự án. 

Tỷ lệ cơ quan có báo cáo giám sát và số dự án đầu tư 
có báo cáo giám sát đạt khá cao. Tỷ lệ cơ quan có báo 
cáo giám sát năm 2011 là 110/124 (đạt tỷ lệ 88,7%), 
năm 2012 là 119/123 (đạt tỷ lệ 96,7%). Tuy nhiên, vẫn 
còn một số cơ quan chưa quan tâm đúng mức đến việc 
báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, chưa nghiêm túc 
trong việc thực hiện giám sát và báo cáo giám sát theo 
quy định của Nhà nước. 

Từ năm 2010 trở lại đây, hiệu quả đầu tư công đang 
có dấu hiệu cải thiện nhất định: hệ số MP bớt giảm 
hơn (hình 1), tăng bằng mức 2006-2007 trước đó (hệ 
số ICOR). Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư công luôn thấp 
hơn hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế và thấp hơn hiệu 
quả đầu tư khu vực ngoài nhà nước đối với cùng một 
cách tính. Hiệu quả đầu tư tính theo hệ số ICOR của 
toàn nền kinh tế luôn cao hơn hiệu quả đầu tư của khu 
vực công trong suốt cả giai đoạn nghiên cứu. Điều này 
đồng nghĩa với việc lượng vốn đầu tư khu vực công bỏ 
ra cho 1 đơn vị tăng trưởng luôn cao hơn con số tương 
ứng cần bỏ ra của đầu tư trong phạm vi toàn nền kinh 
tế. 

Overview of public 
investment restructuring 
within the framework of 
Vietnam’s growth model 

reform
                                 

Summary

In light of reviewing public investment 
restructuring during reforming growth model 
worldwide, this research has examined the 
situation in Vietnam. Using a combination 
of qualitative and quantitative methods, the 
research has provided an overview of theories, 
policies, and practical situations relating to public 
investment restructuring and has shown that the 
restructuring of public investment in Vietnam 
during the period of 2011-2014 was in the right 
direction of enhancing transparency, reducing 
the proportion of public investment in total social 
investment capital, resolving non-performing 
loans in capital construction, and contributing 
to the reform of growth model in Vietnam. 
However, public investment restructuring still 
has such drawbacks as lack of a master agenda for 
restructuring and lack of criteria for evaluating 
public investment projects, etc. In this paper, the 
authors also suggest a number of general as well 
as specific solutions for continuing to restructure 
public investment within the framework of 
Vietnam’s growth model reform in the period of 
2015-2020.

Keywords: Economic Growth Model, Economic 
Growth Model Reform, Public Investment, Public 
Investment Management, Restructured Public 
Investment.

Classification number 5.2
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Ở góc độ ngành, hiệu quả đầu tư công tại các lĩnh 
vực nhằm mục tiêu phát triển kinh tế (phát triển công 
nghiệp, phát triển khu kinh tế, phát triển bất động sản) 
bị coi là các lĩnh vực đầu tư công kém hiệu quả nhất 
(hình 2).

Hình 2: lĩnh vực đầu tư công kém hiệu quả nhất

Nguồn: khảo sát bằng phiếu hỏi tại các địa phương 
trong khuôn khổ thực hiện đề tài; n:550

Thực trạng đổi mới mô hình tăng trưởng Việt 
Nam những năm qua

Thực trạng mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong 
giai đoạn vừa qua:

Chủ trương, chính sách lớn của Đảng về đổi mới mô 
hình tăng trưởng của Việt Nam được thể hiện qua các kỳ 
Đại hội Đảng. Đặc biệt, tại Đại hội XI (năm 2011), Đảng 
đã xác định: “Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu 
lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển 
kinh tế nhanh, bền vững”; “Chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát 
triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng 
quy mô, vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, 
tính bền vững. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế...” [2].

Trong hơn 10 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có 
bước phát triển khá ấn tượng, đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng, tiềm lực kinh tế tăng, vị thế trên trường 
quốc tế được nâng lên. Thông thường, sự tăng trưởng 
và phát triển kinh tế của mỗi nước đều đi kèm với 
những thay đổi trong cơ cấu kinh tế, đặc biệt là cơ cấu 
ba nhóm ngành: nông - lâm nghiệp và thủy sản; công 

nghiệp - xây dựng; dịch vụ. Thực tế tại Việt Nam cho 
thấy, bên cạnh tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế 
của Việt Nam cũng có được sự chuyển dịch theo chiều 
hướng tích cực. 

Nhìn tổng thể, trong giai đoạn 2001-2014, chuyển 
dịch cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế diễn ra chậm. 
Khu vực kinh tế nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng cao và 
tương đối ổn định trong GDP. Sự chuyển dịch cơ cấu 
theo thành phần diễn ra tại tất cả các thành phần kinh 
tế. Các số liệu cho thấy, 3 năm (2001-2003) lạm phát 
tăng thấp, nhưng từ năm 2004-2010, lạm phát cao trở 
lại, gần như lặp đi lặp lại, cứ 2 năm tăng cao mới có 
1 năm tăng thấp. Từ năm 2007 đến nay, lạm phát có 
chiều hướng mất ổn định hơn. Chiều hướng biến động 
CPI liên quan đến cung tiền và tín dụng trong giai đoạn 
này. 

Đầu tư phát triển xã hội của Việt Nam đã tăng cả 
về quy mô và tốc độ, tạo nguồn lực cho phát triển sản 
xuất. Nhìn chung, tỷ lệ vốn đầu tư/GDP của Việt Nam 
khá cao (chiếm trên 30%), đặc biệt có năm tỷ trọng 
vốn đầu tư/GDP đạt 46,52% (2006). Mặc dù đầu tư đã 
có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội ở Việt Nam, nhưng hiệu quả của đầu tư là không 
cao (hình 1).

Lực lượng lao động dồi dào, nhưng đóng góp của 
lao động vào tăng trưởng kinh tế còn nhiều hạn chế. 
Giai đoạn 2001-2005, lao động chỉ đóng góp 21% vào 
GDP, giai đoạn 2006-2010 giảm còn 16% và tăng lên 
17,12% vào năm 2013. Theo Tổng cục Thống kê, năng 
suất lao động xã hội năm 2014 theo giá hiện hành của 
toàn nền kinh tế ước tính đạt 74,3 triệu đồng/lao động 
(tương đương khoảng 3.515 USD/lao động). Nhìn 
chung, năng suất lao động Việt Nam chưa cao, thống 
kê của ILO về năng suất lao động của Việt Nam chỉ 
bằng 1/15 Singapore, 1/6 Malaysia...

Trên thực tế, đóng góp của TFP vào tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Giai đoạn 
2001-2005, TFP đóng góp 28% và giảm mạnh sau đó 
còn 8% vào giai đoạn 2006-2010. Tuy nhiên, đóng góp 
của TFP vào tăng trưởng có dấu hiệu tăng lên rõ rệt vào 
năm 2013 (27,09%). Có được điều đó là nhờ những 
chính sách tích cực của Chính phủ trong việc điều 
chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: nâng 
cao hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao năng suất lao động, 
thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ, phát 
triển kinh tế tri thức...

Đánh giá tổng quan về tăng trưởng dưới góc độ sử 

(Đơn vị: %)

Hình 1: hiệu quả đầu tư của khu vực đầu tư nhà nước và ngoài nhà nước 
qua hệ số MP

Nguồn: Tổng cục Thống kê và tính toán của nhóm nghiên cứu (tháng 11.2014)
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dụng các nguồn lực: 

Một là, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nghiêng 
nhiều về số lượng hơn là chất lượng, nghiêng về chiều 
rộng hơn là chiều sâu. Kéo dài tình trạng này, tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ không bền vững, chất 
lượng tăng trưởng không được cải thiện, cuối cùng sẽ 
kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

Hai là, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn chưa 
dựa nhiều vào tri thức, khoa học và công nghệ; năng 
suất lao động toàn xã hội thấp, tăng chậm so với tiềm 
năng. Mức tiêu tốn năng lượng để tạo ra một đơn 
vị GDP của nước ta cao so các nước trong khu vực. 
Nguồn lực phân bổ không hợp lý cho các lĩnh vực… 

Gắn tăng trưởng với phát triển xã hội và bảo vệ 
môi trường:

Tính theo giá thực tế, thu nhập của người dân cả 
nước đã tăng 5,9 lần, trong khi chi tiêu cho đời sống 
cũng tăng hơn 3 lần trong giai đoạn 2005-2014. Tuy 
nhiên, vấn đề thu nhập của người lao động vẫn còn 
nhiều tồn tại: (1) Lợi thế về nguồn lao động dồi dào 
của Việt Nam không được sử dụng hết; (2) Tình trạng 
bất bình đẳng về thu nhập gia tăng do có sự khác biệt 
về mức lương giữa nhóm lao động có kỹ năng và khả 
năng thích ứng cao so với các nhóm lao động khác. 
Xoá đói giảm nghèo được coi là một trong những 
thành công lớn nhất của quá trình phát triển xã hội ở 
Việt Nam từ đầu thập niên 90 đến nay. Đến cuối năm 
2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,6% so với năm 
2013 (từ 9,8% xuống còn 8,2%); riêng tỷ lệ hộ nghèo ở 
các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm (từ 38,20% 
năm 2013 xuống còn 33,20% năm 2014). Hệ số Gini 
tính từ thu nhập của Việt Nam đã tăng nhanh, từ 0,35 
(1993) lên 0,43 (2008). Theo khảo sát của GSO, tỷ lệ 
so sánh giữa mức chi tiêu cho đời sống của nhóm 20% 
người giàu nhất và 20% người nghèo nhất trong xã hội 
tăng từ 4,2 lần năm 1999 lên 4,5 lần năm 2006 (nhưng 
lại giảm xuống mức 4,2 lần năm 2008). Trong khi đó, 
hệ số chênh lệch về thu nhập giữa nhóm 20% giàu nhất 
và nhóm 20% nghèo nhất trong tổng dân số cả nước đã 
tăng từ 7,0 lần năm 1995 lên 8,9 lần năm 2008. Ở thành 
thị và nông thôn, khoảng cách này tăng lần lượt từ 7,7 
lên 8,3 lần và từ 5,8 lên 6,9 lần trong cùng giai đoạn. 
Sự chênh lệch về mức thu nhập và chi tiêu giữa nông 
thôn và thành thị đã có phần giảm bớt. Nếu như năm 
1994, mức thu nhập bình quân đầu người ở thành thị 
nhiều gấp 2,5 lần so với khu vực nông thôn, thì khoảng 
cách này giảm xuống còn 2,1 lần vào năm 2008. Tuy 

nhiên, khoảng cách mức sống giữa hai khu vực vẫn rất 
lớn. Phân tích từ các yếu tố đầu vào, sự chênh lệch đáng 
kể nhất giữa nông thôn và thành thị là khả năng tiếp cận 
các dịch vụ giáo dục. Tình hình tương tự cũng có thể 
nhận thấy ở khu vực y tế với mức chi tiêu bình quân 
đầu người cho chăm sóc sức khỏe ở thành thị cao gấp 
1,7 lần ở nông thôn. Thực tế chỉ ra rằng, mặc dù có một 
số điều chỉnh tích cực trong thời gian gần đây, nhưng 
sự mất cân bằng phát triển vùng đã trở nên sâu sắc khi 
trong một thời gian dài, tăng trưởng tập trung chủ yếu 
ở vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ. 
Hiện nay, vấn đề môi trường bị hủy diệt chính là mặt 
trái rõ ràng nhất của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

Kết luận rút ra từ việc đổi mới mô hình tăng trưởng 
của Việt Nam thời gian qua:

Đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong 
giai đoạn vừa qua có một số kết quả: (1) Đã có chủ 
trương và triển khai trong thực tiễn vấn đề đổi mới mô 
hình tăng trưởng; (2) Trong điều hành thực tiễn đã dần 
chú trọng chuyển từ mô hình tăng đầu vào sang tăng 
chất lượng tăng trưởng; (3) Chú trọng tăng trưởng dựa 
trên hiệu quả thay vì sử dụng tài nguyên không tái tạo.

Một số hạn chế mô hình tăng trưởng Việt Nam giai 
đoạn 2001-2014 là: (1) Tăng trưởng chủ yếu dựa vào 
gia tăng các nhân tố đầu vào truyền thống; (2) Tăng 
trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên; 
(3) Tăng trưởng kinh tế cao nhưng cơ cấu ngành 
chuyển dịch chậm; (4) Cơ cấu đầu tư bất hợp lý, dựa 
nhiều vào khu vực kinh tế nhà nước, vốn đầu tư nước 
ngoài (ODA, FDI, PDI và các nguồn vốn có nguồn gốc 
nước ngoài khác) sử dụng chưa hiệu quả; (5) Mô hình 
tăng trưởng đang hoạt động kém hiệu quả; (6) Sức 
cạnh tranh của nền kinh tế có nhiều hạn chế; (7) Sự gắn 
kết giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng 
xã hội chưa thật bền vững; (8) Tăng trưởng kinh tế kéo 
theo suy thoái môi trường sinh thái; (9) Môi trường thể 
chế và cải cách hành chính còn nhiều bất cập.

Tác động của tái cấu trúc đầu tư công tới mô hình 
tăng trưởng kinh tế

Tác động của đầu tư công đối với các yếu tố chính 
của đổi mới mô hình tăng trưởng:

Đánh giá tác động của đầu tư công tới tăng trưởng 
và bội chi NSNN, kết quả ước lượng của mô hình cho 
thấy, mối quan hệ giữa đầu tư công với tăng trưởng 
GDP và bội chi NSNN không rõ nét. Như vậy, việc gia 
tăng tỷ lệ đầu tư công trên GDP trong ngắn hạn đã dẫn 
đến việc tăng cường nợ công và thu thuế, do đó làm 
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thu hẹp đầu tư công và đầu tư tư nhân trong trung hạn 
và dài hạn. Nguyên nhân là hiệu quả của đầu tư công, 
đặc biệt là đầu tư của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 
còn ở mức thấp. Do đó, trong thời gian tới, cần tiếp tục 
đẩy mạnh tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư 
công, như thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành của 
DNNN để tập trung vào ngành nghề cốt lõi; tách chức 
năng đại diện và chức năng chủ sở hữu đối với DNNN; 
thực hiện quy trình xây dựng và phân bổ vốn đầu tư từ 
NSNN theo kế hoạch trung hạn và Luật Đầu tư công...

Đánh giá tác động của đầu tư công tới chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, kết quả ước lượng của mô hình cho 
thấy, mối quan hệ giữa đầu tư công và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế không rõ nét. Bên cạnh đó, đầu tư công có 
tác động làm giảm nhẹ tỷ lệ lao động trong các ngành 
công nghiệp mặc dù tác động này là nhỏ và không có 
ý nghĩa thống kê. Biến đầu tư công và biến CPI có mối 
quan hệ trái chiều. Tương tự, biến đầu tư công/GDP 
cũng có quan hệ trái chiều với biến CPI. Hệ số của đầu 
tư công trong các vector đồng tích hợp mang dấu âm, 
cho thấy đầu tư công có thể tác động ngược chiều lên 
lạm phát. Điều này hàm ý có một hiệu ứng lấn át của 
đầu tư công đối với đầu tư và tiêu dùng của khu vực 
tư nhân. Xét ở giá trị tuyệt đối, vector đồng tích hợp 
của biến đầu tư công và nợ công thể hiện mối quan hệ 
thuận chiều giữa hai biến này trong dài hạn. Kết quả 
này phản ánh thực tế ở Việt Nam là sự gia tăng đầu 
tư công đòi hỏi Chính phủ phải vay nợ nhiều hơn để 
bù đắp bội chi trong điều kiện nguồn thu NSNN còn 
hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển. 
Tuy nhiên, xét ở giá trị tương đối, tỷ lệ đầu tư công/
GDP lại có quan hệ trái chiều với tỷ lệ nợ công/GDP 
trong dài hạn. Điều này hàm ý một mức độ đầu tư công 
cao hơn có thể thúc đẩy sự ổn định của nợ công thông 
qua những lợi ích từ tăng trưởng kinh tế, cụ thể là từ 
sự gia tăng nguồn thu NSNN do tăng trưởng kinh tế 
mang lại. Các kết quả thực nghiệm cho thấy, đầu tư 
công tác động thuận chiều lên lạm phát trong ngắn hạn. 
Tuy nhiên, mối quan hệ ngược chiều giữa đầu tư công 
và lạm phát trong dài hạn thể hiện qua hệ số âm của 
vector đồng tích hợp hàm ý có sự lấn át ở chừng mực 
nào đó của đầu tư công với khu vực kinh tế tư nhân. 

Bên cạnh đó, một phát hiện quan trọng là mối quan 
hệ trong ngắn hạn và dài hạn giữa đầu tư công và nợ 
công. Trong ngắn hạn, tỷ lệ đầu tư công/GDP có ảnh 
hưởng thuận chiều lên tỷ lệ nợ công/GDP. Tuy nhiên, 
tỷ lệ đầu tư công/GDP lại có quan hệ trái chiều với tỷ 
lệ nợ công/GDP trong dài hạn. Điều này hàm ý rằng, 

một mức độ đầu tư công ổn định so với GDP có thể 
thúc đẩy sự ổn định và bền vững của nợ công thông 
qua những lợi ích do tăng trưởng kinh tế mang lại. Kết 
quả ước lượng cho thấy, đầu tư từ NSNN có tác dụng 
giảm tỷ lệ hộ nghèo của các địa phương. Cụ thể là, 
với mô hình tác động cố định, vốn đầu tư công tăng 
lên 10% thì tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm khoảng 0,13 điểm 
phần trăm. Điều này khẳng định các chương trình đầu 
tư, đặc biệt là cơ sở hạ tầng đang mang lại kết quả tích 
cực đến tăng trưởng kinh tế của địa phương nói chung 
cũng như công tác giảm nghèo nói riêng và cần được 
đẩy mạnh trong thời gian tới đây.

Đánh giá tái cấu trúc đầu tư công từ góc độ cải 
cách thể chế khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng:

Tái cấu trúc thể chế đầu tư công và đổi mới tư duy 
kinh tế, chủ trương kinh tế: tư duy kinh tế vẫn mang 
nặng tính chất “xin - cho”. Chủ trương kinh tế còn 
nhiều hạn chế: chậm nghiên cứu lý luận và tổng kết 
thực tiễn, Nhà nước tham gia quá trực tiếp và quá chi 
phối hoạt động đầu tư, kinh doanh, cấu trúc kinh tế 
Trung ương - kinh tế địa phương tiếp tục được duy trì 
đã phá vỡ tính hợp lý trong phát triển ngành, vùng.

Tái cấu trúc thể chế đầu tư công và cơ chế kinh tế, 
cơ chế quản lý kinh tế: nhóm rào cản xuất phát từ cơ 
chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế gồm: sự không 
phù hợp của cơ chế phân cấp hiện hành, thiếu cơ chế 
giải quyết mất cân đối cung - cầu trong đầu tư công, 
quy trình đầu tư công nhiều khiếm khuyết.

Tái cấu trúc thể chế đầu tư công và tổ chức hệ thống 
kinh tế: nhóm rào cản xuất phát từ tổ chức hệ thống 
kinh tế bao gồm: những bất cập về quy mô địa bàn 
tỉnh, sự thiếu vắng yếu tố tạo vùng, thiếu chiến lược 
phát triển ngành kinh tế ở tầm quốc gia, và những bất 
cập trong công tác quy hoạch.

Tái cấu trúc thể chế đầu tư công và tăng cường năng 
lực của các bên hữu quan: tổ chức bộ máy quản lý nhà 
nước về đầu tư là một trong những rào cản đối với hiệu 
quả đầu tư; hệ thống quản lý đầu tư không bao quát 
được trên địa bàn; quản lý dự án đầu tư chủ yếu theo 
cấp quản lý; các bộ chưa làm tốt chức năng quản lý đầu 
tư trong lĩnh vực quản lý.

Tác động từ điều phối các dự án đầu tư công của 
các cơ quan quản lý đầu tư công: công tác điều phối 
dự án đầu tư công cấp vùng và cấp quốc gia chưa được 
thực hiện đầy đủ, vai trò của các cơ quan điều phối 
chưa phát huy hiệu quả, dẫn đến kết quả là nhiều dự 
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án cùng loại đã được phê duyệt ở rất nhiều địa phương 
trong cả nước, thậm chí cả ở các địa phương lân cận 
nhau (hệ thống sân bay, cảng biển…), làm giảm hiệu 
quả đầu tư xét trên phạm vi vùng, cả nước.

Đánh giá chung:

Kết quả đạt được của tái cấu trúc đầu tư công trong 
đổi mới mô hình tăng trưởng: (1) Việc điều hành thực 
tiễn tái cơ cấu đầu tư công đã có chuyển biến trong 
thực tiễn; (2) Bước đầu hoàn thiện cơ chế quản lý đầu 
tư công; (3) Một số chính sách được thực hiện khá hiệu 
quả; (4) Hiệu quả đầu tư công đã chuyển biến; (5) Đầu 
tư công đã phối kết hợp với nguồn vốn khác

Tồn tại, hạn chế trong tái cấu trúc đầu tư công: (1) 
Tái cấu trúc đầu tư công vẫn chưa có một lộ trình tổng 
thể; (2) Một số văn bản quan trọng liên quan đến tái cấu 
trúc đầu tư công vẫn chậm được ban hành; (3) Chuyển 
biến trong diễn biến tái cấu trúc đầu tư công vẫn chưa 
đạt được như mong muốn; (4) Hiệu quả đầu tư công 
vẫn chưa đạt được như mong đợi, vẫn ở mức thấp, dù 
đã có một số cải thiện. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư công 
luôn thấp hơn hiệu quả đầu tư toàn nền kinh tế và thấp 
hơn hiệu quả đầu tư khu vực ngoài nhà nước đối với 
cùng một cách tính; (5) Số lượng các khu công nghiệp, 
khu kinh tế phát triển nhanh và nhiều trong thời gian 
ngắn so với nguồn lực tài chính; (6) Sự phụ thuộc vào 
nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước; (7) Công tác xây dựng 
kết cấu hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; 
(8) Hàm lượng công nghệ, tính phù hợp về ngành nghề 
trong cơ cấu đầu tư chưa cao; (9) Cơ chế, chính sách 
đối với khu công nghiệp, khu kinh tế vẫn còn nhiều 
điểm vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện.

Giải pháp tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn 
khổ đổi mới mô hình tăng trưởng

Định hướng tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn 
khổ đổi mới mô hình tăng trưởng

Chủ trương đường lối:

Có một số chủ trương đường lối tái cấu trúc đầu tư 
công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng 
cần quán triệt: một là, có lộ trình tổng thể về tái cơ 
cấu đầu tư công; hai là, tập trung nguồn vốn đầu tư 
công vào những công trình trọng điểm, không dàn trải; 
ba là, xem xét, sửa đổi bổ sung Nghị quyết 08/2004/
NQ-CP về phân cấp đầu tư, theo hướng tăng cường vai 
trò cân đối tổng thể nguồn vốn đầu tư công của Chính 
phủ; bốn là, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về đầu tư công: Luật Đầu tư công, Luật 

Ngân sách, Luật Đầu tư…; năm là, tiến tới nhất thể hóa 
các vấn đề có liên quan đến đầu tư công vào một luật 
là Luật Đầu tư công.

Nguyên tắc, mục tiêu của tái cấu trúc đầu tư công:

Có 5 nguyên tắc phải đạt được: một là, ai ra quyết 
định đầu tư công, người đó chịu trách nhiệm; hai là, 
quyết định đầu tư công phải dựa trên cân đối được 
nguồn vốn; ba là, vốn đầu tư phải bao gồm cả phần duy 
tu, bảo dưỡng, vận hành; bốn là, các văn bản điều chỉnh 
vấn đề đầu tư công phải được ban hành và đưa vào vận 
hành; năm là, toàn bộ quy trình đầu tư phải được điều 
chỉnh bằng các văn bản quy phạm pháp luật.

Có 3 nội dụng của mục tiêu gồm: một là, vốn đầu tư 
công phải được sử dụng hiệu quả hơn; hai là, vốn đầu 
tư công phải thúc đẩy hỗ trợ để thu hút các nguồn vốn 
khác; ba là, các cơ quan có liên quan đến đầu tư công 
phải đồng thuận và quản lý hết các chiều cạnh của đầu 
tư công.

Giải pháp tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn 
khổ đổi mới mô hình tăng trưởng

Giải pháp tổng thể:

Về tổng thể, có một số giải pháp tái cấu trúc đầu tư 
công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng: 
thứ nhất, cần có một lộ trình tái cơ cấu đầu tư công 
tổng thể đến năm 2020; thứ hai, cần nhanh chóng hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý nhằm đẩy nhanh các nội dung 
tái cơ cấu đầu tư công; thứ ba, ban hành chính thức quy 
trình thực hiện và quản lý đầu tư công; thứ tư, cần tiêu 
chí hóa xét duyệt đầu tư công; thứ năm, hoàn thiện thể 
chế điều phối các dự án đầu tư công; thứ sáu, cần hoàn 
thiện thể chế giám sát và đánh giá đầu tư công; thứ bảy, 
rà soát, điều chỉnh phân cấp đầu tư công.

Các giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý về quản lý đầu 
tư: (i) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu 
tư; (ii) Trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng 
dẫn thi hành Luật Đầu tư công [3], đặc biệt là Nghị 
định về kế hoạch đầu tư trung hạn; (iii) Thể chế hóa 
ngay trong Luật Đầu tư (sửa đổi) cơ chế để có nguồn 
đối ứng các dự án hợp tác công - tư (PPP) [4].

Thứ hai, điều chỉnh cơ cấu đầu tư công: (i) Điều 
hành thống nhất nguồn vốn có khả năng làm gia tăng 
nợ công, đưa vốn trái phiếu chính phủ và vốn đầu tư 
nhà nước ngoài ngân sách khác vào cân đối NSNN; 
(ii) Tăng cường kỷ luật, minh bạch và trách nhiệm giải 
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trình trong quản lý chi ngân sách, kiểm soát chặt chẽ nợ 
công và giữ vững an ninh tài chính quốc gia; (iii) Chủ 
động giảm tỷ trọng đầu tư công, tăng tỷ trọng đầu tư 
của khu vực kinh tế ngoài nhà nước trong tổng đầu tư 
xã hội; tăng đầu tư phát triển các dịch vụ phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, khoa học và công nghệ, đào tạo và 
y tế; (iv) Có cơ chế hợp lý để bố trí một phần nguồn 
vốn NSNN vào các dự án hạ tầng theo mô hình hợp tác 
công - tư; hoàn thiện cơ chế phát hành trái phiếu công 
trình, trái phiếu doanh nghiệp; nghiên cứu sử dụng một 
phần ODA để tạo nguồn đối ứng một số dự án hợp tác 
công - tư có quy mô lớn; (v) Cải thiện môi trường đầu 
tư, thủ tục hành chính, chống tham nhũng.

Thứ ba, tăng cường áp dụng kỷ luật và cạnh tranh 
thị trường trong việc cấp vốn cho các dự án đầu tư 
công: (i) Điều chỉnh theo hướng tính đúng, tính đủ, cắt 
giảm bao cấp bất hợp lý đối với các giá dịch vụ công 
quan trọng; (ii) Thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các đề 
xuất dự án đầu tư công, qua đó lựa chọn các nhu cầu 
ưu tiên và hiệu quả cao nhất; (iii) Xây dựng khuôn khổ 
pháp lý cho việc hình thành và phát triển các kênh cấp 
vốn dựa trên cơ chế thị trường.

Thứ tư, tăng cường kỷ cương phân cấp đầu tư công: 
(i) Thực hiện cơ chế chủ thể chỉ quyết định đầu tư trên 
cơ sở cân đối và bố trí được nguồn vốn; (ii) Áp dụng 
các chế tài buộc người quyết định các dự án đầu tư 
phải cân nhắc khi quyết định đầu tư nhằm tránh sai sót, 
rủi ro ngay từ chủ trương đầu tư; (iii) Tăng cường việc 
phân cấp trong công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, 
giám sát trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 

Thứ năm, tăng cường thẩm định độc lập với các dự 
án đầu tư công quy mô lớn: tổ chức nghiên cứu và thực 
hiện thí điểm cơ chế thẩm định chuyên môn độc lập về 
chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư quy mô lớn 
và quan trọng. Cơ quan thẩm định chuyên môn độc lập 
là Viện Chiến lược Phát triển hoặc Viện Nghiên cứu 
Quản lý Kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư.

Thứ sáu, ban hành hệ thống các tiêu chí đánh giá 
hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư và chương 
trình đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước. Trên cơ sở 
khung pháp lý được ban hành tại Luật Đầu tư công, 
cần nghiên cứu ban hành hệ thống tiêu chí đánh giá 
hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư và chương 
trình đầu tư làm cơ sở cho các khâu sau đây: (i) Để 
chấp thuận chủ trương đầu tư; (ii) Để sắp xếp thứ tự ưu 
tiên các dự án đầu tư; (iii) Để thẩm định và phê duyệt 

các dự án đầu tư; (iv) Để đánh giá giữa kỳ thực hiện 
các dự án đầu tư; (v) Để đánh giá cuối kỳ thực hiện các 
dự án đầu tư.

Thứ bảy, nâng cao chất lượng các quy hoạch, gắn 
chiến lược với quy hoạch và kế hoạch, nâng cao hiệu 
lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch phát triển. Cần 
sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện quy hoạch theo 
hướng: (i) Xác định mục tiêu, ưu tiên chiến lược của 
đầu tư sử dụng vốn nhà nước; (ii) Quy hoạch và căn cứ 
vào nguồn lực thực tế; (iii) Tuân thủ kỷ luật quy hoạch; 
(iv) Quy hoạch phải có tính điều phối giữa các cấp, các 
ngành; (v) Nâng cao chất lượng các dự án quy hoạch 
(cả quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết) gắn với 
tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước đối 
với công tác quy hoạch.

Thứ tám, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát, minh bạch thông tin về đầu tư sử dụng nguồn 
vốn NSNN: (i) Xây dựng hệ thống thông tin về dự án 
đầu tư công tốt để thúc đẩy công tác theo dõi kết quả; 
(ii) Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác giám sát các 
dự án đầu tư nhà nước thông qua việc tăng cường vai 
trò giám sát của Quốc hội, công tác kiểm toán các dự án 
đầu tư công cũng như cơ chế giám sát của người dân và 
các tổ chức xã hội đối với hoạt động đầu tư công; (iii) 
Thường xuyên công khai danh mục cụ thể dự án đầu tư 
nhà nước, bao gồm tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, 
cơ quan chủ đầu tư, mục tiêu và quy mô, kế hoạch phân 
bổ vốn và tiến độ thực hiện dự án; (iv) Giám sát chặt 
chẽ các nhà thầu, các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực xây dựng; ban hành quy định trách nhiệm và 
chế tài xử lý vi phạm cụ thể; (v) Kiên quyết chống tham 
nhũng và thực hiện thường xuyên hơn trách nhiệm giải 
trình trong đầu tư công. 

Thứ chín, tăng cường công tác quản lý vận hành 
dự án. Quy định việc quản lý vận hành dự án như một 
khâu trong quy trình quản lý đầu tư sử dụng vốn nhà 
nước, bao gồm các giải pháp chính như sau: (i) Yêu 
cầu chủ đầu tư (đơn vị triển khai dự án) có trách nhiệm 
bảo hành trong một thời gian nhất định đối với các 
dự án họ thực hiện; (ii) Gắn khả năng được phép thực 
hiện các dự án trong tương lai với chất lượng và hiệu 
quả thực hiện các dự án trong quá khứ; (iii) Thực hiện 
đăng bộ tài sản hình thành từ đầu tư sử dụng vốn nhà 
nước một cách đầy đủ; (iv) Theo dõi và hạch toán đầy 
đủ những thay đổi về giá trị của tài sản công trong 
suốt quá trình vận hành; (v) Theo dõi chất lượng và 
hiệu quả cung ứng dịch vụ của dự án đầu tư sử dụng 
vốn nhà nước; (vi) Có dự toán đầy đủ chi phí thường 
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xuyên cho hoạt động vận hành cũng như bảo trì, bảo 
dưỡng dự án khi đi vào hoạt động; áp dụng nghiêm 
ngặt các chế tài trong giám sát thi công, nghiệm thu, 
thanh quyết toán công trình.

Thứ mười, tăng cường việc đánh giá và kiểm toán 
sau khi dự án hoàn thành: (i) Hợp nhất khung pháp lý 
cho hoạt động kiểm toán đối với mọi dự án đầu tư sử 
dụng vốn nhà nước; (ii) Việc đánh giá dự án phải được 
áp dụng cho mọi dự án; (iii) Rút ngắn thời gian đánh 
giá và kiểm toán dự án; (iv) So sánh các dự án hoàn 
thành với các dự án khác (trong nước và quốc tế) về 
một số phương diện quan tâm.

Kết luận

Tái cấu trúc đầu tư công là một quá trình không 
kết thúc. Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ 
đổi mới mô hình tăng trưởng là hướng tới hiệu quả. 

Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô 
hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2014 đã đạt được một 
số kết quả tích cực nhưng còn nhiều tồn tại. Để tiếp 
tục thúc đẩy tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ 
đổi mới mô hình tăng trưởng, cần tiếp tục quán triệt 
và triển khai đổi mới thể chế, cơ chế, chính sách tăng 
trưởng kinh tế và kiên định tái cấu trúc đầu tư công 
theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả.
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Thách thức đối với chính sách tiền tệ

Xung đột giữa mục tiêu tăng trưởng và ổn định vĩ mô trong 
ngắn hạn

Một thách thức đối với chính sách tiền tệ là sự xung đột giữa hai 
mục tiêu tăng trưởng, việc làm với lạm phát trong ngắn hạn. Trong 
nhiều năm qua, chính sách tiền tệ vẫn đang loay hoay với bài toán 
đánh đổi này. Trong những giai đoạn lạm phát cao thì chính sách 
tiền tệ đã phải thắt chặt lại nhằm hạn chế lạm phát, tuy nhiên hệ 
quả là tăng trưởng chậm lại và thất nghiệp gia tăng. Chúng ta có thể 
thấy vấn đề đó trong giai đoạn 2008-2009 và 2011-2012. Ngược 
lại, khi kinh tế tăng trưởng thấp thì chính sách tiền tệ lại được nới 
lỏng, nhằm kích cầu và khôi phục tăng trưởng, tuy nhiên hậu quả 
là lạm phát cao có thể xuất hiện trở lại.

Trong giai đoạn tới, cái vòng luẩn quẩn này nhiều khả năng vẫn 
tiếp tục là bài toán mà Chính phủ Việt Nam, cụ thể là NHNN phải 
tiếp tục tìm ra lời giải. Một thực tế cho thấy là, hiện nay lãi suất 
thấp được duy trì trong thời gian khá dài nhưng vẫn chưa thực sự 
làm gia tăng mạnh tổng cầu, khi tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng 
vẫn ở mức thấp. Người dân, doanh nghiệp dường như không dám 
mạo hiểm vay tiền để chi tiêu dùng hay đầu tư vào thời điểm này 
do những yếu tố nền tảng vĩ mô vẫn chưa đủ tốt. Sự ổn định của lãi 
suất trong dài hạn, một yếu tố mang tính quyết định tới việc có vay 
hay không, là vấn đề mà không một doanh nghiệp hay người tiêu 
dùng nào dám chắc. Và có lẽ chính NHNN cũng không dám chắc là 
chính sách lãi suất của mình có thể kiên định được bao lâu, đặc biệt 
khi tiền đồng được giảm giá mạnh so với đô la Mỹ. Những điều 
hành chính sách vẫn mang tính chất tình thế và buộc phải thay đổi 
theo hoàn cảnh thực tế. Điều này không sai, tuy nhiên, mức độ nào 
là hợp lý? Chính sách luôn phải chạy theo diễn biến của thị trường, 

Một số thách thức đối với chính sách tiền tệ trong thời gian tới
Lê Tố Hoa*

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày nhận bài 1.9.2015, ngày chuyển phản biện 4.9.2015, ngày nhận phản biện 29.9.2015, ngày chấp nhận đăng 1.10.2015

Bài viết xem xét những thách thức đặt ra đối với việc điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Diễn 
biến tiền tệ và các vấn đề liên quan như lạm phát, lãi suất, tỷ giá, dư nợ tín dụng đã được trình bày tương 
đối đầy đủ với những con số thống kê chi tiết trong các báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
cũng như báo cáo của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Do vậy, tác giả không nhắc lại trong bài viết 
này. Thay vào đó, tác giả tập trung phân tích những nguy cơ và thách thức đặt ra đối với chính sách tiền 
tệ trong thời gian tới cũng như các giải pháp cần thực hiện để hạn chế những tác động tiêu cực từ những 
nguy cơ nêu trên.

Từ khóa: chính sách tiền tệ, lạm phát, tăng trưởng.
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hay chính sách sẽ là công cụ phát tín hiệu tới các thành 
viên trên thị trường, để định hướng họ, và theo đó là cả 
thị trường đi về kết cục mà nó mong muốn? 

Gánh nặng thâm hụt tài khóa và nợ công

Thâm hụt tài khóa ở Việt Nam đang ở mức cao, 
trong nửa đầu năm 2015, bội chi ngân sách ước tính là 
99 nghìn tỷ đồng, tương đương với 5,56% GDP tính 
theo giá hiện hành và đã vượt chỉ tiêu tối đa Quốc hội 
cho phép (5,3% GDP) và đến thời điểm hiện tại, tổng 
nợ công xấp xỉ 60% GDP, tức là đạt ngưỡng giới hạn 
an toàn trên về nợ công quốc gia theo tiêu chuẩn quốc 
tế [1]. Đồng thời, tốc độ tăng nợ công quốc gia đang 
có xu hướng tăng nhanh trong vài năm trở lại đây. 
Ngoài ra, một tỷ lệ khá lớn (trên 40%) là các khoản 
nợ nước ngoài (được tính bằng ngoại tệ). Hiện trạng 
của ngân sách Việt Nam hiện nay đặt ra những thách 
thức rất lớn đối với việc điều hành chính sách tiền tệ. 
Do áp lực từ xã hội, từ các tổ chức quốc tế và các đối 
tác đầu tư, Chính phủ Việt Nam buộc phải có những 
biện pháp nhằm giảm bớt mức độ thâm hụt ngân sách 
và giảm dần gánh nặng nợ công. Hai con đường để 
giảm bớt thâm hụt ngân sách là hoặc tăng thu ngân 
sách hoặc giảm chi ngân sách, và tất nhiên có thể thực 
hiện đồng thời cả hai. Tuy nhiên, trong bối cảnh tăng 
trưởng thấp hiện nay, cơ sở thuế đều đang ở mức rất 
thấp do mức chi tiêu của người dân thấp, lợi nhuận của 
doanh nghiệp suy giảm, đồng thời các mức thuế suất 
của Việt Nam hiện nay đều ở mức cao hơn trung bình 
so với các nước trong khu vực nên khả năng nâng mức 
thuế suất lên là điều khó có khả năng thực hiện. Chính 
vì vậy, cắt giảm chi tiêu công là phương án khả thi nhất 
mà Chính phủ có thể sử dụng để giúp giảm bớt thâm 
hụt ngân sách.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc gánh 
nặng kích cầu sẽ dồn lên vai của chính sách tiền tệ. Và 
khả năng thành công của chính sách tiền tệ trong việc 
kích cầu vẫn đang bị đặt dấu hỏi khi chúng ta biết rằng 
lãi suất hiện nay đã được đẩy xuống mức khá thấp, phổ 
biến ở mức dưới 6% đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 
dưới 6 tháng, và như vậy khả năng tiếp tục hạ lãi suất 
xuống sâu hơn nữa là một điều tương đối khó. Vậy thì 
Chính phủ phải sử dụng công cụ gì để kích cầu trong 
trường hợp này?

Một thách thức nữa đối với chính sách tiền tệ gắn 
với tình trạng thâm hụt tài khóa là có một tỷ lệ khá lớn 
các khoản nợ công được tính bằng ngoại tệ. Số tiền 
gốc và lãi mà Việt Nam phải trả nợ hàng năm hiện nay 

tương đối cao. Ngoài ra, Việt Nam hiện đã có mức thu 
nhập đầu người vượt ngưỡng 1.000 USD và được xếp 
vào nhóm các nước có mức thu nhập trung bình (nhóm 
trung bình thấp), điều này cũng ít nhiều sẽ làm giảm 
các khoản cho vay ưu đãi và viện trợ của các tổ chức 
quốc tế, các quốc gia phát triển cho Việt Nam. Khi đó, 
áp lực về tỷ giá có thể sẽ nảy sinh và khiến cho ngân 
hàng trung ương gặp khó khăn trong việc điều hành 
chính sách tiền tệ. Ổn định tỷ giá đòi hỏi ngân hàng 
trung ương phải thực hiện nghiệp vụ thị trường ngoại 
hối, và nó sẽ làm thay đổi cơ sở tiền và cung tiền, và do 
vậy xung đột với cung tiền mục tiêu trước đó. Áp lực 
thâm hụt ngân sách trong khi vay nợ nước ngoài và vay 
nợ trong dân đang bị hạn chế có thể khiến ngân hàng 
trung ương phải tham gia mua trái phiếu chính phủ để 
bù đắp cho thâm hụt ngân sách, và nếu vậy thì một lần 
nữa nó lại làm sai lệch đi những mục tiêu ban đầu của 
chính sách tiền tệ.

Thể chế kém minh bạch và yếu tố độc quyền

Một thách thức khác đối với chính sách tiền tệ xuất 
phát từ tính chất phi cạnh tranh trên một số thị trường 
hàng hóa chủ chốt có khả năng ảnh hưởng mạnh tới 
tỷ lệ lạm phát chung của nền kinh tế. Ở những quốc 
gia mà mức độ cạnh tranh cao, hoặc luật chống độc 
quyền được thực thi một cách đầy đủ, các kênh phân 
phối hoạt động minh bạch và hiệu quả về mặt chi phí 
thì yếu tố lạm phát do phía cung sẽ ít có khả năng xảy 
ra, và khi đó tiền tệ thường được xem là nguyên nhân 
cũng như là liều thuốc tương đối hữu hiệu cho vấn đề 
lạm phát. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chúng ta có thể dễ 
dàng quan sát thấy yếu tố độc quyền rất cao trong một 
số mặt hàng chủ chốt có thể gây ra tác động lạm phát 
cho cả nền kinh tế. Sự thiếu minh bạch về các khoản 
chi phí cùng với sức mạnh độc quyền được thể chế ban 
cho, hoặc do những quyền lực vô hình ban cho, khiến 
cho giá cả của các hàng hóa chủ chốt này rất dễ thay 
đổi, và từ đó gây ra biến động giá cả hàng hóa chung. 
Điện, xăng dầu, một số nguyên vật liệu xây dựng và 
nhà ở, tân dược, sữa… là những ví dụ điển hình cho 
những vấn đề nêu ở trên. Kênh thương mại và phân 
phối hiện nay ở Việt Nam cũng chứa đựng rất nhiều bất 
cập, khiến cho giới thương lái trong lĩnh vực nông sản 
có thể thao túng và làm nhiễu loạn giá các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm. Hệ thống vận tải và logistic còn 
chưa đồng bộ và bộc lộ nhiều yếu kém khiến cho giá 
cước vận chuyển tăng cao. Những chi phí không chính 
thức trên đường cùng với chất lượng đường sá không 
tốt (cả vì nguyên nhân chủ quan do xây dựng không 
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tốt và nguyên nhân khách quan do việc chưa tuân thủ 
quy định tải trọng) khiến cho chi phí vận chuyển cũng 
bị đẩy lên cao.

Với những nguyên nhân bắt nguồn từ phía doanh 
nghiệp nêu trên, việc giá hàng hóa tăng bất chợt do chi 
phí đội lên có thể khiến cho cơ quan điều hành chính 
sách tiền tệ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong 
việc lựa chọn chính sách. Việc không nới lỏng tiền tệ 
có thể khiến cho giá cả chung tạm thời không tăng, tuy 
nhiên hệ lụy là cả nền kinh tế sẽ lại rơi vào tình trạng 
sụt giảm tổng cầu, những doanh nghiệp và người lao 
động thuộc nhóm cạnh tranh và giá cả hàng hóa không 
tăng sẽ bị tổn hại, trong khi các nhóm độc quyền sẽ 
được hưởng lợi trong một cuộc chơi mà tổng lợi ích đã 
bị giảm xuống. Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương 
thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng để phản ứng lại 
với sự gia tăng cầu tiền do giá cả tăng cao sẽ tạo ra một 
làn sóng tăng giá hàng hóa mới và lạm phát sẽ diễn ra 
trên bình diện chung cả nền kinh tế, và sự bất ổn vĩ mô 
sẽ xuất hiện.

Cũng liên quan tới vấn đề thể chế, một thách thức 
khác đối với việc điều hành chính sách tiền tệ bắt 
nguồn từ cấu trúc hệ thống ngân hàng thiếu minh bạch, 
không lành mạnh và tồn tại nhiều yếu kém trong quản 
trị rủi ro nói riêng và quản trị ngân hàng nói chung. Sự 
không minh bạch khiến cho ngân hàng trung ương gặp 
rất nhiều khó khăn trong việc điều hành chính sách tiền 
tệ. Cung tiền mà ngân hàng trung ương hướng tới để 
nhằm đạt được các mục tiêu về lãi suất có thể không 
phản ánh mức lãi suất và lượng tín dụng sẵn có thực sự 
mà các doanh nghiệp và người dân có thể vay được từ 
các ngân hàng thương mại.

Quản trị ngân hàng nói chung và quản trị rủi ro yếu 
khiến cho tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại 
ở mức cao, và điều này có thể khiến ngân hàng trung 
ương thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu để đảm bảo 
thanh khoản cho các ngân hàng nhằm tránh gây ra 
những hoảng loạn từ phía người gửi tiền. Tuy nhiên, 
điều này lại một lần nữa khiến chính sách tiền tệ bị 
chệch hướng so với mục tiêu ban đầu trong việc theo 
đuổi các mục tiêu vĩ mô khác.

Bất ổn từ kinh tế thế giới và an ninh khu vực

Những bất ổn từ nền kinh tế thế giới, và đặc biệt là 
từ tình hình an ninh khu vực có thể là một thách thức 
tương đối lớn đối với chính sách tiền tệ trong thời gian 
tới. Các nghiên cứu cho thấy, các nền kinh tế mới nổi 
như Việt Nam rất dễ gặp những tổn thương về tài chính 

xuất phát từ việc các dòng vốn tài chính nước ngoài 
dừng đột ngột [2]. Khi đó, chính sách tiền tệ sẽ đối mặt 
với một tình thế lưỡng nan khi Việt Nam theo đuổi một 
chế độ tỷ giá có sự quản lý của ngân hàng trung ương. 
Các quy tắc trong điều hành chính sách tiền tệ khi đó 
sẽ rất dễ bị phá vỡ. Nếu tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 
về lãi suất mục tiêu thì Việt Nam nhiều khả năng sẽ 
phải trả giá bằng những dao động mạnh của tỷ giá, và 
điều này lại gây áp lực ngược trở lại với việc tuân thủ 
quy tắc lãi suất. Ngược lại, nếu Việt Nam chấp nhận 
từ bỏ những quy tắc lãi suất mà mình đã đặt ra thì sẽ 
giúp ổn định được tỷ giá khi được kết hợp với các công 
cụ can thiệp trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, điều 
này lại đặt ra dấu hỏi về tính nghiêm ngặt của chính 
sách tiền tệ và đồng thời xung đột với các mục tiêu về 
ổn định lạm phát. Những lo lắng về an toàn và ổn định 
của hệ thống tài chính tiền tệ khiến cho các dòng vốn 
có thể tháo chạy khỏi các ngân hàng thương mại trong 
nước. Trong trường hợp này, có thể ngân hàng trung 
ương buộc phải cấp thêm tín dụng cho các ngân hàng 
thương mại để tránh gây ra tình trạng khan hiếm vốn 
và lãi suất tăng cao mà có thể gây tổn hại tới khu vực tư 
nhân. Biện pháp can thiệp này có thể không ảnh hưởng 
nhiều tới giá cả hàng hóa và tỷ giá hối đoái do sự gia 
tăng cung tiền cân đối với sự gia tăng về nhu cầu tiền. 
Tuy nhiên, nếu đi kèm với đó là mối lo của công chúng 
về hiện tượng mất giá mạnh của đồng nội tệ thì công 
chúng sẽ có xu hướng chuyển một phần tiền nắm giữ 
sang đồng ngoại tệ. Khi đó, nếu ngân hàng trung ương 
không thực hiện đồng thời nghiệp vụ bán ngoại tệ ra 
thị trường thì sự gia tăng lượng nội tệ trong lưu thông 
sẽ khiến cho nội tệ mất giá mạnh và giá cả tăng vọt. 
Hệ thống ngân hàng thương mại khi đó cũng sẽ bị suy 
yếu đi nhiều, hệ thống thanh toán cũng gặp trục trặc 
khi hiện tượng đôla hóa các giao dịch nội địa trở nên 
phổ biến hơn. Khoảng chênh lãi suất huy động và cho 
vay khi đó sẽ được nới rộng ra và trở nên kém ổn định 
hơn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi tới thị trường 
tín dụng và từ đó tác động xấu tới hoạt động chi tiêu và 
sản xuất của nền kinh tế thực. Rõ ràng, ở đây yếu tố kỳ 
vọng của công chúng đóng vai trò rất quan trọng. Việc 
tạo lập cho công chúng một kỳ vọng thuận lợi sẽ giúp 
mang lại một trạng thái cân bằng có lợi cho nền kinh 
tế cũng như tạo điều kiện cho chính sách tiền tệ được 
điều hành một cách thuận lợi.

Những thách thức mà chính sách tiền tệ nói riêng và 
nền kinh tế nói chung đang gặp phải là rất đáng quan 
ngại. Tuy nhiên, chính những thách thức này cũng có ý 
nghĩa tích cực khi nó làm gia tăng áp lực giúp việc cải 
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cách nền kinh tế được diễn ra quyết liệt hơn, giúp tránh 
bị rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Sớm thực 
hiện cải cách sẽ giúp chúng ta giảm bớt được những 
tổn thất trong ngắn hạn và vận động về một tiến trình 
tăng trưởng với các yếu tố nền tảng vĩ mô được xem là 
hợp lý và bền vững hơn trong dài hạn.

Chúng ta nên lựa chọn con đường nào cho chính 
sách tiền tệ?

Chính sách tiền tệ không phải là một cây đũa thần 
có thể chữa trị được hết những vấn đề của nền kinh 
tế. Nền kinh tế thực với các nguồn lực vật chất và thể 
chế để kết nối các yếu tố vật chất đó lại với nhau mới 
là nơi quyết định đến chất lượng thực sự của nền kinh 
tế, sức tăng trưởng dài hạn, việc làm và các nền tảng 
xã hội khác. Tiền tệ sẽ chỉ đóng vai trò quan trọng của 
mình nhằm giúp tất cả các yếu tố trên vận hành trơn tru 
hơn khi bản thân những yếu tố đó đã tương đối hoàn 
thiện. Ngược lại, chính sách tiền tệ sẽ trở nên vô tác 
dụng, thậm chí còn làm méo mó nền kinh tế hơn nữa. 
Xuất phát từ quan điểm đó, trong thời gian tới, chính 
sách tiền tệ cần được điều hành một cách đồng bộ với 
các chính sách khác. Cụ thể, Chính phủ cần thực hiện 
những chính sách sau:

l Hoàn thiện lại cấu trúc thị trường theo hướng thúc 
đẩy cạnh tranh, minh bạch thông tin, tăng cường hiệu 
quả hoạt động. Đặc biệt, Chính phủ cần thực hiện mạnh 
mẽ điều này đối với khối doanh nghiệp nhà nước. Đây 
là nhóm doanh nghiệp đang kiểm soát tương đối mạnh 
các nhóm mặt hàng then chốt của nền kinh tế và là một 
phần nguyên nhân gây ra những bất ổn về giá cả. Cổ 
phần hóa là một con đường tất yếu nhằm hướng tới 
những điều trên, tuy nhiên, một mình cổ phần hóa là 
chưa đủ. Một cơ chế giám sát khách quan, độc lập, có 
trách nhiệm của cơ quan trung ương đối với các doanh 
nghiệp nhà nước, dù là trước hay sau cổ phần, nhằm 
minh bạch thông tin là điều cần được sớm thực hiện và 
phải được thực hiện thường xuyên. 

l Song song với việc hoàn thiện lại các doanh 
nghiệp nhà nước theo hướng thúc đẩy cạnh tranh và 
hiệu quả hoạt động, cải cách hệ thống ngân hàng cần 
được tiếp tục thực hiện một cách quyết liệt. Một lần 
nữa, yếu tố minh bạch thông tin và yếu tố cạnh tranh, 
tất nhiên đi kèm với nó là cơ chế giám sát độc lập và 
các chế tài xử lý sẽ quyết định tới việc cải cách có 
thành công hay không. Những quy định nhằm hạn chế 
các hành vi làm gia tăng rủi ro trong hệ thống ngân 
hàng, từ đó lây lan sang cả nền kinh tế là rất cần thiết, 

đặc biệt trong bối cảnh của một nền kinh tế mới nổi 
như Việt Nam. 

l Cải cách hệ thống phân phối thương mại, hệ thống 
logistic nhằm tăng hiệu quả và tạo sự ổn định giá cả 
hàng hóa. Cung cấp thông tin đầy đủ và có những chế 
tài xử lý nghiêm các hành vi thương mại không lành 
mạnh, không tuân thủ các hợp đồng ký kết là những 
biện pháp có thể giúp đạt được mục tiêu trên, qua đó 
giúp giảm bớt gánh nặng ổn định giá cả lên chính sách 
tiền tệ.

l Mở rộng các đối tác thương mại, bao gồm cả 
những nhà cung cấp cho Việt Nam cũng như thị trường 
tiêu thụ hàng Việt Nam, để giảm dần sự lệ thuộc quá 
nhiều vào quốc gia láng giềng Trung Quốc, một đối 
tác có thể chứa đựng tương đối nhiều yếu tố bất ổn cho 
Việt Nam trong dài hạn. Nếu thành công trong việc 
chuyển dịch đối tác thương mại, vị thế của Việt Nam 
trong những cuộc đàm phán sẽ được nâng lên rất nhiều.

l Kiểm soát chi tiêu công nhằm tránh những khoản 
chi thường xuyên lãng phí không cần thiết, những 
khoản chi tiêu mà khu vực tư nhân có thể đảm trách thì 
Chính phủ nên để cho khu vực tư nhân thực hiện. Đối 
với những khoản chi đầu tư phát triển mà Chính phủ 
buộc phải thực hiện, cần tăng cường giám sát nhằm 
đảm bảo hiệu quả và tránh tham nhũng.

l Đối với chính sách lãi suất, NHNN nên đảm bảo 
nguyên tắc lãi suất thực dương, và cũng không nên để 
lãi suất tiền gửi xuống quá thấp. Lãi suất ở mức quá 
thấp nhiều khả năng sẽ hạn chế phạm vi điều chỉnh 
chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương khi muốn 
kích cầu, đồng thời cũng sẽ dễ gây ra nguy cơ đôla 
hóa khi người dân tìm cách hoán đổi sang ngoại tệ do 
chênh lệch lãi suất quá thấp. Nếu như những cải cách 
trong hệ thống ngân hàng thành công thì ngay cả khi 
lãi suất tiền gửi không giảm, lãi suất cho vay vẫn có 
thể giảm do khoảng chênh giữa hai mức lãi suất này sẽ 
được thu hẹp thông qua cạnh tranh. 

l Đối với chính sách tỷ giá, việc nâng tỷ giá của 
NHNN trong thời gian qua là cần thiết nhằm làm giảm 
bớt những căng thẳng đang diễn ra trên thị trường 
ngoại hối cũng như đảm bảo khả năng cạnh tranh cho 
hàng Việt Nam khi đồng đô la Mỹ liên tục tăng giá, 
đồng nhân dân tệ và tiền của các quốc gia trong khu 
vực được phá giá mạnh [3]. Để chính sách tiền tệ có 
thể vận hành một cách phù hợp nhất, NHNN cần phải 
có những phản ứng từ rất sớm trước những nguy cơ về 
việc các dòng tín dụng quốc tế bị giảm mạnh. Làm cho 
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sợi dây bớt căng từ ngay ban đầu sẽ giúp cho những 
dao động trở nên nhẹ nhàng hơn, mức độ tổn hại tới 
nền kinh tế cũng sẽ được giảm bớt đi rất nhiều. Những 
điều chỉnh tỷ giá từ sớm sẽ giúp cho kỳ vọng của công 
chúng về tỷ giá và lãi suất sẽ sát với những gì ngân 
hàng trung ương mong muốn, và cũng là mục tiêu mà 
thị trường đang hướng tới.

Nhưng để tránh tỷ giá dao động quá mạnh do dòng 
tín dụng quốc tế bị giảm xuống thì sự can thiệp của 
NHNN bằng nguồn dự trữ ngoại tệ là cần thiết. Tuy 
nhiên, hình thức can thiệp có thể diễn ra theo 2 cách: 
một là, thông qua nghiệp vụ thị trường ngoại hối với 
việc NHNN bán thẳng ngoại tệ ra thị trường; hai là, 
NHNN có thể hướng dòng tín dụng ngoại tệ này tới 
những khu vực then chốt trong nền kinh tế. Mỗi cách 
đều có những ưu thế riêng của mình. Nghiệp vụ thị 
trường ngoại hối có lợi thế là tuân thủ theo nguyên tắc 
thị trường, không đòi hỏi Chính phủ phải biết thông tin 
về thị trường tín dụng, tránh được tình trạng méo mó 
gắn với hành vi không minh bạch trên thị trường và rủi 
ro đạo đức của cơ quan thực thi chính sách. Tuy nhiên, 
nó lại có một bất lợi lớn là dòng vốn này có thể bị chảy 
ra nước ngoài và hoàn toàn không có tác động tích cực 
gì lên nền kinh tế thực. Nhiều nhà kinh tế cho rằng, 
nghiệp vụ thị trường ngoại hối sẽ có tác dụng rất yếu 
trong trường hợp này do trong những thời kỳ bất ổn, 

khu vực tư nhân thông thường là rất thiếu thông tin, rất 
dễ bị tác động theo tâm lý đám đông, tầm nhìn của khu 
vực tư nhân lúc này có thể rất ngắn, và tất cả những 
yếu tố trên kết hợp lại có thể khiến cho việc phân bổ 
nguồn lực sản xuất trở nên kém hiệu quả. Ngược lại, 
nếu như Chính phủ có thể thu thập được thông tin hơn 
khu vực tư nhân, có sự bình tĩnh tốt hơn, thực hiện việc 
điều hành một cách nghiêm túc và có trách nhiệm thì 
việc định hướng các dòng tín dụng ngoại tệ tới những 
khu vực then chốt trong nền kinh tế được kỳ vọng sẽ 
mang lại một trạng thái cân bằng tốt nhất có thể cho 
nền kinh tế, và hiệu quả xã hội của mỗi đồng tín dụng 
ngoại tệ sẽ là cao nhất.
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Dẫn nhập

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng 
với nền kinh tế thế giới, hệ thống ngân hàng, vốn được 
xem là mạch máu của nền kinh tế sẽ phải hứng chịu nhiều 
rủi ro đến từ những bất ổn vĩ mô nghiêm trọng do khả 
năng nội tại cũng như môi trường bên ngoài tác động lên. 
Chính vì vậy, việc đánh giá khả năng chịu đựng của hệ 
thống ngân hàng trở thành một vấn đề cấp thiết đối với 
giới nghiên cứu và hoạch định chính sách, nhằm có những 
khuyến nghị và điều chỉnh phù hợp, giúp ngăn chặn những 
hệ quả xấu có thể xảy ra với nền kinh tế trong tương lai. 

Phương pháp chủ yếu để thực hiện điều này là xây 
dựng các bài kiểm tra sức chịu đựng (stress test) đánh giá 
hệ thống ngân hàng trước những sự kiện hay kịch bản giả 
định. Các kịch bản này cần hội tụ đủ hai điều kiện: đặc 
biệt khác thường và có khả năng xảy ra thấp. Trên cơ sở 
đó, nghiên cứu này đánh giá khả năng chịu đựng của hệ 
thống ngân hàng Việt Nam trước những cú sốc bất lợi như 
vậy. Ứng dụng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng về 
khả năng thanh toán, nhóm tác giả xây dựng một khung 
phân tích đánh giá tác động của các cú sốc lên 13 ngân 

hàng trong hệ thống trong năm 2015. Những loại rủi ro 
được đưa vào trong bài kiểm tra gồm có: tín dụng, tỷ giá, 
lãi suất và giá chứng khoán. 

Giới thiệu về kiểm tra sức chịu đựng 

Kiểm tra sức chịu đựng, theo định nghĩa được đưa ra 
trong nhiều nghiên cứu như Blaschke, Jones, Majnoni 
và Peria (2001) [1], Cihak (2004) [2] hay Oura và 
Schumacher (2012) [3], là một kỹ thuật đo lường độ rủi ro 
của một danh mục đầu tư, một định chế tài chính, hay toàn 
bộ hệ thống tài chính trước những sự kiện hay kịch bản 
giả định. Các kịch bản này cần hội tụ đủ hai điều kiện: đặc 
biệt khác thường và có thể xảy ra. Kỹ thuật này ước tính 
những kết quả có thể xảy ra đối với lợi nhuận, vốn, dòng 
tiền… của từng định chế tài chính đơn lẻ hoặc của toàn bộ 
hệ thống khi một số rủi ro nhất định thực sự xảy ra.

Một bài kiểm tra sức chịu đựng hoàn chỉnh không chỉ 
đơn thuần là việc tính toán tác động của các cú sốc lên 
từng định chế tài chính hoặc toàn bộ hệ thống. Bài kiểm 
tra này còn bao gồm việc lựa chọn các định chế tài chính, 
các loại rủi ro phù hợp, và xây dựng những kịch bản khả 

Phân tích an toàn vĩ mô cho hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2015 -
ứng dụng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng

Vũ Minh Long*, Nguyễn Đức Thành
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế,

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngày nhận bài 1.7.2015, ngày chuyển phản biện 7.7.2015, ngày nhận phản biện 12.8.2015, ngày chấp nhận đăng 20.8.2015

Bài nghiên cứu này đánh giá khả năng chịu đựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam trước những cú sốc 
bất lợi có thể xảy ra trong năm 2015. Ứng dụng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng (stress test) về khả 
năng thanh toán, các tác giả xây dựng một khung phân tích đánh giá các ngân hàng trong hệ thống qua hai 
kịch bản bất lợi khác nhau. Kịch bản đầu tiên xây dựng mô hình véc tơ tự hồi quy (VAR) cho các biến số 
vĩ mô quan trọng trong nền kinh tế như tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất cho vay và tỷ giá VNĐ/USD 
danh nghĩa, và mô hình tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARIMA) cho chỉ số VN-Index, để đưa ra 
dự báo và lựa chọn các sự kiện “đuôi” 1% trong hàm phân bố xác suất. Kịch bản thứ hai quan sát chuỗi 
các biến vĩ mô trong giai đoạn từ quý I năm 1996 đến quý IV năm 2014 và lựa chọn những thời điểm các 
biến số vĩ mô này bất lợi nhất cho nền kinh tế. Từ hai kịch bản trên, các tác giả tính toán hệ số an toàn vốn 
(CAR) của các ngân hàng trong năm 2015, đồng thời ước tính chi phí tái cấp vốn cho toàn bộ hệ thống vào 
khoảng 1,50-2,97% GDP năm 2015. Bài nghiên cứu được chia làm ba phần: (i) phần 1, giới thiệu sơ lược 
về phương pháp kiểm tra sức chịu đựng, đưa ra các định nghĩa, phân loại và mô tả các bước thực hiện bài 
kiểm tra này; (ii) phần 2, xây dựng một khung phân tích đánh giá khả năng chịu đựng của hệ thống ngân 
hàng Việt Nam; và (iii) phần cuối, đưa ra một số kết luận và khuyến nghị.

Từ khóa: kiểm tra sức chịu đựng, ngân hàng thương mại.
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thi, áp dụng một khuôn khổ định lượng hoàn chỉnh để 
kết nối giữa những kịch bản giả định với các thước đo về 
khả năng thanh toán và thanh khoản của các định chế tài 
chính, sử dụng một phương pháp diễn giải kết quả hợp lý, 
đồng thời đưa ra những hàm ý chính sách phù hợp, nếu 
có thể. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về kiểm tra sức chịu 
đựng vẫn còn rất sơ khai và chưa có tính hệ thống. Trong 
một báo cáo được công bố mới nhất, Ủy ban Giám sát 
Tài chính Quốc gia (2015) [4] đã chỉ ra những thách 
thức còn tồn tại trong việc triển khai kiểm tra sức chịu 
đựng tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có thể tìm thấy một 
số bài nghiên cứu độc lập về kiểm tra sức chịu đựng có 
thể tìm thấy như Phùng Đức Quyền (2013) [5], Nguyễn 
Minh Sáng và Nguyễn Thị Thu Trang (2013) [6], Nguyễn 

Hoàng Thụy Bích Trâm (2014) [7]. Trong các bài nghiên 
cứu này, Nguyễn Minh Sáng và Nguyễn Thị Thu Trang 
(2013) đo lường khả năng thanh khoản, trong khi Phùng 
Đức Quyền (2013) và Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 
(2014) lại đo lường khả năng thanh toán của các ngân 
hàng. Trong đó, Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm (2014) 
chỉ phân tích rủi ro tín dụng, xác định mối tương quan 
giữa tỷ lệ nợ xấu và tăng trưởng GDP có độ trễ là hai 
quý. Ngoài ra, bài nghiên cứu này còn sử dụng mô hình 
giá trị tín dụng có rủi ro để tính toán khả năng vỡ nợ của 
các ngân hàng và cho thấy, các ngân hàng không thể hấp 
thụ được các khoản tổn thất tín dụng dưới các kịch bản 
vĩ mô bất lợi. Phùng Đức Quyền (2013) đã xây dựng một 
bài kiểm tra sức chịu đựng toàn diện hơn, đánh giá cả các 
loại rủi ro khác. Bài nghiên cứu của Phùng Đức Quyền 
ứng dụng công cụ Excel do Schmieder, Puhr và Hasan 
(2011) [8] thiết kế, được xem như “thế hệ thứ hai” trong 
lớp các công cụ dùng để kiểm tra sức chịu đựng dựa trên 
số liệu báo cáo tài chính, mở rộng hơn so với công cụ 
Excel “thế hệ thứ nhất” do Cihak (2007) thiết kế. Trong 
phần dưới đây, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp cốt 
lõi trong bài nghiên cứu của Phùng Đức Quyền, bổ sung 
những công cụ mới trong phân tích và dự báo, đồng thời 
cập nhật thêm những số liệu mới nhất để xây dựng một 
bài kiểm tra sức chịu đựng mới nhất cho hệ thống ngân 
hàng Việt Nam.

Ứng dụng kiểm tra sức chịu đựng cho hệ thống ngân 
hàng Việt Nam

Xác định các ngân hàng tham gia vào bài kiểm tra

Để thuận lợi cho việc ứng dụng bài kiểm tra sức chịu 
đựng cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, chúng tôi lựa 
chọn 13 ngân hàng sau: Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam (Vietinbank); Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Á 
Châu (ACB); Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt 
Nam (Eximbank); Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); 
Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank); Ngân 
hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank); Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn Công thương (Saigon Bank); Ngân hàng 
TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB); Ngân hàng TMCP Sài 
Gòn Thương tín (Sacombank); Ngân hàng TMCP Kỹ 
thương (Techcombank); Ngân hàng TMCP Việt Nam 
Thịnh vượng (VPBank).

13 ngân hàng trên chiếm gần 70% tổng tài sản và 
tổng vốn chủ sở hữu của hệ thống ngân hàng thương mại 
(NHTM) Việt Nam (theo số liệu cuối năm 2013). Quy mô 
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mẫu như vậy tương đương với bài kiểm tra sức chịu đựng 
do Phùng Đức Quyền (2013) thực hiện, và cũng phù hợp 
với thực tế thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Mặc dù ở thời điểm này của năm 2015, một số ngân 
hàng đã công bố báo cáo tài chính năm 2014, tuy nhiên 
số lượng các ngân hàng như vậy là chưa đủ nhiều để thực 
hiện bài kiểm tra sức chịu đựng. Chính vì vậy, chúng tôi 
lựa chọn sử dụng số liệu báo cáo tài chính năm 2013 để 
đảm bảo rằng, báo cáo tài chính của toàn bộ các ngân 
hàng trong mẫu đều cung cấp đầy đủ những số liệu cần 
thiết. 

Xác định những rủi ro trong bài kiểm tra sức chịu 
đựng

Dựa trên những nghiên cứu quốc tế và đánh giá hoạt 
động của các NHTM Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rằng 
có 6 loại rủi ro có thể đưa vào bài kiểm tra sức chịu đựng, 
bao gồm: tín dụng, lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán, thanh 
khoản và lan truyền. Đây là các loại rủi ro phổ biến trong 
các bài kiểm tra sức chịu đựng trên thế giới. Tuy nhiên, do 
sự hạn chế về số liệu nên nghiên cứu này sẽ không phân 
tích về rủi ro thanh khoản và rủi ro lan truyền, mà chỉ tập 
trung vào 4 loại rủi ro đầu tiên. 

Xác định nền tảng của cú sốc và xây dựng kịch bản

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ chỉ xây dựng kịch 
bản đến hết năm 2015, tức là tính toán tác động của các 
cú sốc lên hệ thống ngân hàng cho 2 năm 2014 và 2015. 
Đến thời điểm này, số liệu vĩ mô cho năm 2014 đã có đầy 
đủ, do đó chúng tôi sử dụng số liệu năm 2014 để xây dựng 
kịch bản cho năm 2015, với các biến số vĩ mô bao gồm 
tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất cho vay, độ mất giá 
của VNĐ và chỉ số VN-Index.

Chúng tôi xây dựng 2 kịch bản bất lợi dựa trên 2 
phương pháp phổ biến. Trong phương pháp đầu tiên, 
chúng tôi xây dựng mô hình VAR với các biến vĩ mô là 
tăng trưởng GDP theo giá so sánh 1994, chỉ số giá tiêu 
dùng CPI, lãi suất cho vay ngân hàng và tỷ giá danh nghĩa 
VNĐ/USD. Các chuỗi số liệu này được thu thập theo quý, 
từ quý I năm 1996 đến quý IV năm 2014. Số liệu tăng 
trưởng GDP được lấy từ Tổng cục Thống kê. Do số liệu 
GDP trong vài năm trở lại đây đã được Tổng cục Thống 
kê tính lại theo giá 2010, nên chúng tôi phải quy đổi lại 
theo giá 1994. Do không có được số liệu gốc của Tổng 
cục Thống kê, nên chúng tôi buộc phải chấp nhận có sai 
số nhất định trong tính toán này. Các số liệu lạm phát, lãi 
suất cho vay, tỷ giá danh nghĩa được lấy từ bộ số liệu tài 
chính quốc tế của IMF. 

Số liệu VN-Index được lấy từ cơ sở dữ liệu CEIC. Để 
dự báo chỉ số này, chúng tôi xây dựng mô hình ARIMA 
riêng biệt, chứ không đưa vào mô hình VAR ở trên, do 
chuỗi số liệu này không bắt đầu được từ năm 1996 như 
các chuỗi số liệu trên. Chỉ số VN-Index được cập nhật 
hàng ngày nên chúng tôi có chuỗi số liệu nhiều hơn so 
với các chuỗi số liệu khác. Chúng tôi thu thập chuỗi số 
liệu này từ thời điểm thị trường chứng khoán tại Việt Nam 
bắt đầu hoạt động, tức là tháng 7.2000. Do có nhiều ngày 
không có chỉ số, nên chúng tôi quyết định lấy số liệu theo 
tháng, với chỉ số VN-Index của tháng được lựa chọn là chỉ 
số của ngày hoạt động giao dịch cuối cùng trong tháng, 
hoặc ngày cuối cùng trong tháng được cập nhật số liệu.

Sau khi đã xây dựng xong các mô hình, chúng tôi lựa 
chọn các sự kiện “đuôi” 1% trong hàm phân bố xác suất 
(đảm bảo đủ 2 yếu tố cực độ và có khả năng xảy ra). Dự 
báo cho tăng trưởng GDP được lựa chọn trong đuôi bên 
trái, còn các dự báo cho lạm phát, lãi suất cho vay và tỷ 
giá danh nghĩa được lựa chọn trong đuôi bên phải của 
hàm phân bố xác suất của mô hình VAR. Tương tự như 
vậy, chỉ số VN-Index được lựa chọn trong đuôi bên trái 
của hàm phân bố xác suất của mô hình ARIMA. Kết quả 
của kịch bản này được mô tả trong bảng 1.

Bảng 1: kịch bản 1

2013 2014 2015

Tăng trưởng GDP 5,42% 5,98% 2,79%

Lạm phát 6,59% 2,56% 22,34%

Lãi suất cho vay 10,37% 8,67% 16,42%

Độ mất giá của VNĐ 1,03% 10,30%

VN-Index 504,630 545,630 438,575

Nguồn: Số liệu năm 2013 và 2014 được tổng hợp và tính toán từ Tổng cục 
Thống kê (tăng trưởng GDP), Bộ số liệu tài chính quốc tế của IMF (lạm phát, 
lãi suất cho vay, độ mất giá VNĐ) và cơ sở dữ liệu CEIC (VN-Index). Số liệu 

kịch bản năm 2015 là tính toán của các tác giả.

Phương pháp thứ hai sử dụng dữ liệu quá khứ để mô 
phỏng một kịch bản bất lợi đã từng xảy ra trong quá khứ. 
Cụ thể, chúng tôi quan sát chuỗi các biến vĩ mô trong giai 
đoạn từ quý I năm 1996 đến quý IV năm 2014 và lựa chọn 
những thời điểm các biến số vĩ mô này bất lợi nhất cho 
nền kinh tế, tức là tăng trưởng GDP ở mức thấp nhất, lạm 
phát, lãi suất cho vay và độ mất giá ở mức cao nhất. Đối 
với chỉ số VN-Index, chúng tôi lựa chọn thời điểm chỉ số 
này có mức giảm cao nhất và áp dụng mức giảm này với 
chỉ số năm 2014 để tính toán chỉ số cho năm 2015. Kết 
quả của kịch bản này được mô tả trong bảng 2.
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Bảng 2: kịch bản 2

2013 2014 2015
Tăng trưởng GDP 5,42% 5,98% 4,77%
Lạm phát 6,59% 2,56% 19,89%
Lãi suất cho vay 10,37% 8,67% 20,10%
Độ mất giá của VNĐ 1,03% 18,68%
VN-Index 504,630 545,630 403,277

Nguồn: số liệu năm 2013 và 2014 được tổng hợp và tính toán từ Tổng cục 
Thống kê (tăng trưởng GDP), Bộ số liệu tài chính quốc tế của IMF (lạm phát, 
lãi suất cho vay, độ mất giá VNĐ) và cơ sở dữ liệu CEIC (VN-Index). Số liệu 

kịch bản năm 2015 là tính toán của các tác giả.

Tính toán tác động của các cú sốc lên hệ thống ngân 
hàng Việt Nam

Trong phần này, chúng tôi sẽ xây dựng một loạt những 
tính toán để ước tính tác động của các cú sốc trong hai 
kịch bản bất lợi trong phần trên lên từng ngân hàng đã 
được lựa chọn tham gia vào bài kiểm tra.

Rủi ro tín dụng: để tính toán rủi ro tín dụng của 
NHTM, nhà nghiên cứu buộc phải dự đoán được nợ xấu 
của ngân hàng trong tương lai. Trong phần này, chúng tôi 
không xây dựng mô hình dự báo như trong nghiên cứu 
của Phùng Đức Quyền (2013), mà lựa chọn một phương 
pháp khác để ước tính nợ xấu của các NHTM, dựa trên sự 
phân loại nợ của các ngân hàng và căn cứ vào tỷ lệ trích 
lập dự phòng rủi ro mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) 
yêu cầu. 

Cụ thể, NHNN yêu cầu các NHTM Việt Nam phân 
loại nợ theo 5 nhóm là: nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ 
dưới chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn, cùng 
mức dự phòng rủi ro lần lượt là 0%, 5%, 20%, 50% và 
100%. Từ những quy định này của NHNN, chúng tôi giả 
định rằng, trong năm tiếp theo, 5% nợ cần chú ý sẽ chuyển 
thành nợ dưới chuẩn, 20% nợ dưới chuẩn sẽ chuyển thành 
nợ nghi ngờ, 50% nợ nghi ngờ sẽ chuyển thành nợ có khả 
năng mất vốn và cộng thêm vào nợ có khả năng mất vốn 
của thời kỳ trước. Để tiếp tục áp dụng giả định này cho 
năm kế tiếp, chúng tôi giả định thêm rằng, 1% nợ đủ tiêu 
chuẩn sẽ chuyển thành nợ cần chú ý. Ngoài ra, chúng tôi 
cũng giả định rằng, tất cả các khoản nợ sẽ tăng 10% trong 
năm kế tiếp. Mức tăng trưởng này có thể coi là hợp lý khi 
trong báo cáo thường niên 2013 của mình, các ngân hàng 
thường đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 13-15% 
trong năm 2014. Trong năm 2015, các giả định này lại 
tiếp tục được áp dụng để tính toán nợ xấu cho năm này.

Phương pháp này được nhóm nghiên cứu mô phỏng 
theo phương pháp của Ong, Maino và Duma (2010) [9]. 
Tuy nhiên, các tác giả này lại giả định rằng, 100% từng 
loại nợ sẽ bị giảm một bậc chất lượng trong năm kế tiếp. 

Giả định này nếu áp dụng cho Việt Nam thì có vẻ bất 
hợp lý, khi nợ đủ tiêu chuẩn của các ngân hàng Việt Nam 
thường rất lớn và ít có khả năng toàn bộ số nợ này qua hai 
năm sẽ chuyển thành nợ dưới chuẩn, tức một phần nợ xấu 
của ngân hàng.

Phương pháp này cũng thuận lợi hơn phương pháp dự 
báo tổng nợ xấu khi tính toán trích lập dự phòng rủi ro nợ 
xấu của ngân hàng. Như trong nghiên cứu của Phùng Đức 
Quyền (2013), tác giả giả định rằng, các ngân hàng sẽ sử 
dụng mức dự phòng rủi ro 75% cho toàn bộ các khoản 
nợ xấu. Còn đối với nghiên cứu này, chúng tôi vẫn áp 
dụng nguyên các quy định trích lập dự phòng rủi ro của 
NHNN, với tỷ lệ trích lập dự phòng của nợ cần chú ý, nợ 
dưới chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn lần 
lượt là 5%, 20%. 50% và 100%. Như vậy, lượng trích lập 
dự phòng cho các khoản nợ xấu chính là tổn thất của các 
ngân hàng trong hai năm 2014 và 2015 đến từ rủi ro tín 
dụng.

Rủi ro lãi suất: theo Blaschke, Jones, Majnoni & Peria 
(2001) [1], có 3 mô hình thường được sử dụng để tính 
toán rủi ro lãi suất của ngân hàng, bao gồm mô hình chênh 
lệch tái định giá (repricing gap model), mô hình chênh 
lệch kỳ hạn (maturity gap model) và mô hình thời lượng 
(duration model). Dựa trên số liệu trong thuyết minh về 
rủi ro lãi suất lấy từ báo cáo tài chính của các ngân hàng, 
chúng tôi lựa chọn mô hình chênh lệch tái định giá cho 
bài kiểm tra sức chịu đựng. Mô hình này dựa trên khái 
niệm về chênh lệch tái định giá, tức chênh lệch giữa thu 
nhập lãi từ tài sản có và chi phí lãi từ tài sản nợ. Để tính 
toán chênh lệch tái định giá, ngân hàng cần phân loại tài 
sản theo thời gian tái định giá, và sắp xếp tài sản có và tài 
sản nợ theo nhóm kỳ hạn. Sự phân loại này đều được các 
ngân hàng thể hiện trong thuyết minh về rủi ro lãi suất. 
Mức thay đổi thu nhập lãi ròng của nhóm i trước thay đổi 
lãi suất ΔRi được tính theo công thức:

ΔNIIi = GAPi× ΔRi	                                                                  (1)

Trong đó, ΔNIIi là thu nhập lãi ròng của nhóm i, GAPi 
là khe hở tái định giá của nhóm i.

Mức độ thay đổi thu nhập lãi ròng của toàn bộ danh 
mục đầu tư ΔNII được xác định trên cơ sở cộng dồn chênh 
lệch giá trị tài sản có và tài sản nợ của từng nhóm kỳ hạn 
(CGAP) và mức thay đổi lãi suất chung, theo công thức:

ΔNII = CGAP × ΔR                                                                     (2)

Thay đổi thu nhập lãi suất ròng này sẽ được coi là 
rủi ro lãi suất của ngân hàng trong bài kiểm tra sức chịu 
đựng.
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Rủi ro tỷ giá: thường được đánh giá qua một bài kiểm 
tra độ nhạy với thước đo phổ biến đo lường rủi ro tỷ giá là 
trạng thái ngoại tệ ròng. Trạng thái ngoại tệ ròng âm hoặc 
dương sẽ quyết định việc ngân hàng đó sẽ gặp bất lợi hay 
được lợi khi tỷ giá tăng lên. Số liệu về trạng thái ngoại tệ 
ròng có thể được tính toán thông qua thuyết minh về rủi 
ro tiền tệ trong báo cáo tài chính, bằng tổng trạng thái tiền 
tệ trừ đi trạng thái tiền tệ bằng VNĐ của ngân hàng. 

Rủi ro giá cổ phiếu: được tính toán đơn giản là sự sụt 
giảm giá trị của các khoản mục chứng khoán đầu tư và 
chứng khoán kinh doanh trong bảng cân đối kế toán của 
ngân hàng. Sự giảm giá trị của các khoản chứng khoán 
này sẽ làm giảm tài sản có, dẫn đến làm giảm giá trị vốn 
chủ sở hữu của ngân hàng.

Tác động của tất cả các loại rủi ro tới hệ thống ngân 
hàng: trong điều kiện thuận lợi, lợi nhuận sau khi trừ đi 
các chi phí cần thiết và phân phối cho cổ đông sẽ được 
sử dụng để làm tăng vốn tự có của ngân hàng. Tuy nhiên, 
đứng trước những rủi ro đến từ một cú sốc bất lợi, thông 
thường ngân hàng sẽ sử dụng lợi nhuận từ hoạt động của 
mình để bù đắp cho những tổn thất đến từ các rủi ro đó. 
Trong trường hợp lợi nhuận cũng không đủ bù đắp những 
tổn thất này, vốn tự có của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng, 
dẫn đến việc hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng 
cũng chịu tác động theo. Chính vì vậy, trong phần này, 
chúng tôi thực hiện ước tính tác động của các cú sốc trong 
2 kịch bản lên hệ số CAR của các ngân hàng.

Theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN, hệ số CAR được 
tính theo công thức:

CAR = Vốn tự có/Tổng tài sản đã điều chỉnh theo 
trọng số rủi ro       				     (3)

Theo Schmieder, Puhr và Hasan (2011), vốn tự có của 
ngân hàng trong thời kỳ kế tiếp được tính theo công thức:

Vốn tự có (t+1) = Vốn tự có (t) + Lợi nhuận không chia 
(t+1)	               				     (4)

Theo lập luận ở trên, vốn tự có của các ngân hàng 
trong năm 2014 và 2015 sẽ còn bị trừ đi các khoản rủi ro 
tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá và rủi ro giá chứng 
khoán đã ước tính trong phần trên.

Để dự báo lợi nhuận không chia của ngân hàng cho 
hai năm 2014 và 2015, chúng tôi sử dụng lại phương pháp 
đã được Phùng Đức Quyền (2013) áp dụng, dựa trên ước 
tính của Hardy và Schmieder (2013) [10] rằng độ co dãn 
giữa tỷ lệ Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro/Vốn tự có với 
tăng trưởng GDP nằm trong khoảng từ 1 đến 1,5. Điều 
này có nghĩa là khi tăng trưởng GDP giảm 1 điểm phần 

trăm thì tỷ lệ Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro/Vốn tự có 
giảm 1 đến 1,5 điểm phần trăm. Trong nghiên cứu của 
mình, Phùng Đức Quyền sử dụng mức co dãn trung bình 
là 1,25. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi sử 
dụng mức co dãn cao nhất là 1,5, hàm ý rằng, lợi nhuận 
của hệ thống ngân hàng Việt Nam rất nhạy cảm với tăng 
trưởng GDP. Từ giả định này, chúng tôi cho rằng, tăng 
trưởng lợi nhuận không chia của ngân hàng cũng có độ 
co dãn với tăng trưởng GDP tương tự như vậy. Từ chỉ số 
lợi nhuận không chia năm 2013 và tăng trưởng GDP năm 
2014 và 2015 trong các kịch bản, chúng tôi ước tính được 
lợi nhuận không chia của các ngân hàng trong năm 2014 
và 2015.

Sau khi đã ước tính được vốn tự có, chúng tôi tiếp tục 
thực hiện ước tính tổng tài sản đã điều chỉnh theo trọng 
số rủi ro (Risk-Weighted Assets hay RWA) của các ngân 
hàng. Cần lưu ý rằng, RWA của các ngân hàng Việt Nam 
không hề được công bố trong các báo cáo tài chính hay 
bất cứ nguồn nào khác, đồng thời cũng rất khó có thể tính 
toán được chỉ số này khi không có đầy đủ chi tiết danh 
mục tài sản của các ngân hàng. Tuy nhiên, số liệu vốn tự 
có lại có thể tính toán được dựa trên thuyết minh về vốn 
và các quỹ của ngân hàng. Cùng với đó, các ngân hàng 
trong thời gian gần đây cũng đều công bố hệ số CAR 
của mình. Từ 2 nguồn số liệu này, chúng tôi tính toán 
lại RWA của ngân hàng. Để ước tính RWA cho năm tiếp 
theo, chúng tôi áp dụng công thức của Schmieder, Puhr và 
Hasan (2011) như sau:

ΔRWA = 0,006 – 0,05ΔPD + 0,12 (ΔPD)2                                 (5)

Trong đó, PD là xác suất vỡ nợ (Probability of Default) 
của ngân hàng. Các ngân hàng Việt Nam không có chỉ số 
này, do đó chúng tôi phải lấy biến đại diện. Theo Hardy 
và Schmieder (2013), biến NPL (nợ xấu) có thể sử dụng 
để thay thế cho PD, vì khi NPL tăng thì xác suất vỡ nợ 
của ngân hàng cũng tăng lên. Chính vì thế, biến ΔNPL có 
thể thay thế được cho biến ΔPD trong phương trình (3) và 
(4). Biến NPL đã được ước tính trong phần rủi ro tín dụng 
ở trên. Từ đó, chúng tôi ước tính ΔRWA bằng phương 
trình mới:

ΔRWA = 0,006 – 0,05ΔNPL + 0,12 (ΔNPL)2              (6)

Sau khi đã tính được vốn tự có và tổng tài sản đã điều 
chỉnh theo trọng số rủi ro của các ngân hàng cho 2 năm 
2014 và 2015, chúng tôi cũng ước tính được hệ số CAR 
của các ngân hàng trong hai năm này.

Diễn giải kết quả

Kết quả của bài kiểm tra sức chịu đựng được mô tả 
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trong hình 1, với hệ số CAR của tất cả các ngân hàng 
tham gia vào bài kiểm tra. Theo đó, nếu như không có 
cú sốc nào bất thường, nền kinh tế sẽ diễn biến theo kịch 
bản cơ sở và hệ số CAR của các ngân hàng đều ở mức 
cao, thậm chí cao hơn nhiều so với hệ số an toàn vốn tối 
thiểu 9% do NHNN quy định. Tuy nhiên, điều này không 
còn được duy trì trong cả 2 kịch bản mà chúng tôi đặt ra. 
Trong kịch bản đầu tiên, phần lớn các ngân hàng không 
còn duy trì được hệ số CAR của mình ở mức trên 9%. 
SHB là ngân hàng có hệ số này thấp nhấp, chỉ đạt 2,60%. 
Có 4 ngân hàng vẫn duy trì được hệ số CAR trên 9% bao 
gồm Vietcombank, Eximbank, Sacombank và PGBank. 
Vietinbank cũng có hệ số CAR tương đối cao (8,91%). 

Sang kịch bản thứ hai, hệ số CAR của tất cả các ngân 
hàng đều sụt giảm rất mạnh. Không ngân hàng nào giữ 
được hệ số CAR cao hơn 9%. Eximbank và Sacombank 
là 2 ngân hàng có hệ số cao nhất, ở mức 8,83% và 8,02%. 
Trong khi đó, Techcombank là ngân hàng có hệ số thấp 
nhất (0,19%), mặc dù trong kịch bản cơ sở, ngân hàng 
này có hệ số cao thứ hai trong số các ngân hàng trong bài 
kiểm tra. 

Mặc dù bài kiểm tra sức chịu đựng này không thực 
hiện được cho tất cả các ngân hàng trong hệ thống, kết 
quả của cả 2 kịch bản vẫn phần nào chứng minh được 
rằng, sức chịu đựng của các ngân hàng Việt Nam là tương 
đối thấp. Việc hệ số CAR của các ngân hàng thấp hơn 
mức tối thiểu sẽ khiến cho NHNN buộc phải bổ sung 
thêm vốn cho các ngân hàng này. Dựa trên công thức tính 
hệ số CAR, có thể dễ dàng tính được lượng vốn cần bổ 
sung theo công thức sau:

Vốn bổ sung = 9% × Tổng tài sản đã điều 
chỉnh theo trọng số rủi ro - Vốn tự có 	  (7)

Dĩ nhiên, công thức này chỉ áp dụng với các ngân hàng 
có hệ số CAR sau cú sốc thấp hơn 9%. Kết quả cho thấy, 
chi phí tái cấp vốn cho 13 ngân hàng ước tính được trong 
kịch bản 1 và kịch bản 2 lần lượt vào khoảng 42,5 và 85,7 
nghìn tỷ đồng. Do 13 ngân hàng này có quy mô khoảng 
70% toàn hệ thống, chúng tôi thực hiện thêm một phép 
tính đơn giản, với giả định rằng, hai con số trên chỉ là 
70% chi phí tái cấp vốn của toàn bộ hệ thống ngân hàng. 
Như vậy chi phí tái cấp vốn cho toàn bộ hệ thống trong 2 
kịch bản sẽ lần lượt là 60,6 và 122,4 nghìn tỷ đồng. Nếu 
như so sánh với GDP ước tính của năm 2015 (dựa trên 
số liệu GDP năm 2014 và tăng trưởng GDP trong 2 kịch 
bản), chúng tôi ước tính rằng, chi phí tái cấp vốn cho hệ 
thống ngân hàng trong 2 kịch bản sẽ lần lượt vào khoảng 
1,50% và 2,97% GDP năm 2015. Nếu như so sánh với kết 
quả của Phùng Đức Quyền (2013) thực hiện cho 3 năm 
và thực tế trên thế giới cũng như các bài kiểm tra sức chịu 
đựng khác, có thể thấy những con số này ít nhiều cho thấy 
sự hợp lý của chúng. 

Kết luận và hàm ý chính sách

Nghiên cứu này phát triển từ một nghiên cứu đã có từ 
trước của Phùng Đức Quyền (2013), đánh giá sức chịu 
đựng của 13 NHTM Việt Nam trước những cú sốc bất 
lợi ảnh hưởng lên các rủi ro tín dụng, lãi suất, tỷ giá và 
giá chứng khoán trong năm 2015. Các kịch bản được thể 
hiện qua sự biến động bất thường của các biến số vĩ mô 
cơ bản như tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá 
VNĐ/USD danh nghĩa và chỉ số VN-Index. Tương tự như 
nghiên cứu trước đó, kết quả của bài kiểm tra lần này vẫn 
cho thấy khả năng chịu đựng kém của các ngân hàng Việt 
Nam trước các cú sốc bất lợi, khi hệ số CAR của các ngân 
hàng không còn duy trì được ở mức tối thiểu mà NHNN 
quy định. 

Mặc dù đã có những cập nhật và bổ sung, nhưng 
nghiên cứu này vẫn không thể thu thập được đầy đủ số 
liệu của tất cả các ngân hàng trong hệ thống. Chính vì 
vậy, kết quả chỉ phản ánh được một phần bức tranh của 
ngành. Số lượng các ngân hàng tham gia vào bài kiểm tra 
cũng không được cải thiện, do nhiều ngân hàng không 
công bố đầy đủ các báo cáo tài chính của mình, điển hình 
là Agribank đã dừng việc công bố báo cáo tài chính của 
mình từ năm 2012. Ngoài ra, việc đánh giá rủi ro tín dụng 
vẫn còn gặp phải khó khăn khi không có một chuỗi số liệu 
đủ dài và đáng tin cậy để có thể ước tính được tỷ lệ nợ xấu 
trong tương lai. Các yếu tố rủi ro thanh khoản và rủi ro 
lan truyền cũng chưa đưa được vào trong bài kiểm tra này. 

Những kết luận ở trên đưa chúng tôi đến việc đề xuất 

Hình 1: hệ số CAR năm 2015 của các ngân hàng trong bài kiểm tra (%)
Nguồn: tính toán của các tác giả dựa trên số liệu trong báo cáo tài chính 

của các ngân hàng trong hai kịch bản
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một số khuyến nghị nhằm hướng đến nâng cao “sức 
khỏe” của các ngân hàng trong hệ thống, đồng thời cải 
thiện hoạt động nghiên cứu về kiểm tra sức chịu đựng của 
hệ thống ngân hàng trong tương lai nhằm tránh những rủi 
ro hệ thống có thể xảy ra.

Đầu tiên, bản thân các ngân hàng cần có những hoạt 
động nhằm nâng cao khả năng chịu đựng của mình trước 
những cú sốc bất lợi. Lợi nhuận hàng năm cần được giữ 
lại nhiều hơn (trong trường hợp ngân hàng có lợi nhuận 
dương) để làm tăng vốn chủ sở hữu, tạo hàng rào phòng 
thủ khi đối diện với những điều kiện bất lợi. Các ngân 
hàng này cũng không nên trả cổ tức và mua lại cổ phiếu, 
mà nên huy động thêm vốn chủ sở hữu từ các cổ đông 
hiện hữu và các nhà đầu tư bên ngoài. Điều này nên được 
xem là trách nhiệm của các cổ đông trong việc đảm bảo 
an toàn vốn cho ngân hàng của mình, bởi rõ ràng các cổ 
đông không nên phân phối lợi nhuận trong khi ngân hàng 
đang thiếu vốn. Nhà nước cũng có thể trực tiếp đứng ra 
góp thêm vốn vào các ngân hàng yếu kém, tuy nhiên, giải 
pháp này không nên được khuyến khích trong khi vẫn 
còn nhiều mục tiêu khác phải thực hiện, điển hình là giải 
quyết vấn đề nợ công cao hiện nay. Ngoài ra, các ngân 
hàng cũng có thể làm giảm hệ số tổng tài sản đã điều 
chỉnh theo trọng số rủi ro, gián tiếp tăng hệ số CAR, bằng 
cách giảm các danh mục tài sản có rủi ro cao và tăng các 
danh mục tài sản có rủi ro thấp, ví dụ như tích cực thu hồi 
nợ, giữ lại tiền mặt và giảm cho vay tín dụng. 

Thứ hai, các ngân hàng cần thường xuyên được kiểm 
tra sức chịu đựng, có thể tự mình thực hiện các bài kiểm 
tra hoặc minh bạch hóa thông tin cho các cơ quan giám 
sát và các tổ chức nghiên cứu thực hiện, dựa trên nghiên 
cứu này như một tài liệu tham khảo. Sự khác biệt có thể 
đến từ phần kịch bản, khi các ngân hàng có thể tự đặt ra 
những kịch bản phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tế của 
mình, điều mà các cơ quan giám sát hoặc các tổ chức 
nghiên cứu độc lập có thể không nắm bắt được Nếu như 
các ngân hàng tự thực hiện các bài kiểm tra của mình 
(theo cách tiếp cận từ dưới lên), các kết quả này có thể so 
sánh với các nghiên cứu thực hiện theo cách tiếp cận từ 
trên xuống, giúp đưa ra một bức tranh toàn diện hơn về 
sức khỏe của hệ thống, tránh những kết luận chủ quan khi 
chưa nắm được tình hình nội bộ của các ngân hàng.

Cuối cùng, để đảm bảo hệ thống ngân hàng không 
phải hứng chịu những rủi ro từ nền kinh tế, cần phải tạo 

được một môi trường vĩ mô ổn định, tránh xảy ra những 
cú sốc bất ngờ. Muốn thế, các chính sách tài khóa và tiền 
tệ cần được thực hiện đồng bộ và có lộ trình, với những 
mục tiêu rõ ràng và cụ thể trong cả ngắn hạn và dài hạn. 
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Giới thiệu

Liên kết trong hoạt động kinh 
tế ra đời khá sớm và đang ngày 
càng trở nên quan trọng trong 
quá trình sản xuất kinh doanh 
của các tổ chức kinh tế. Trong 
quá trình sản xuất kinh doanh, 
đặc biệt trong thời kỳ mở cửa thị 
trường và hội nhập kinh tế khu 
vực và thế giới, hầu như tất cả các 
doanh nghiệp luôn cần và phải có 
các mối liên kết. Do ưu thế của 
chuyên môn hóa sản xuất, phần 
lớn các doanh nghiệp không tự 
sản xuất toàn bộ các đầu vào để 
sản xuất ra sản phẩm cuối cùng 
mà sẽ sử dụng một số đầu vào từ 
các doanh nghiệp khác. Vì vậy, 
quan hệ giữa các doanh nghiệp 
trong sản xuất là tất yếu và ngày 
càng đa dạng.

Khi mối quan hệ này phát 
triển đến một mức độ nhất định 
sẽ hình thành nên các mối liên 

Liên kết trong các tập đoàn kinh tế Việt Nam
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Liên kết kinh doanh trong tập đoàn kinh tế (TĐKT) đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động 
kinh doanh của chính các tập đoàn nói riêng và sự phát triển nền kinh tế nói chung. Ở Việt Nam, hình 
thức liên kết kinh doanh trong các TĐKT, nhóm công ty xuất hiện từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước 
và phát triển mạnh mẽ sau đó một thập kỷ. Các kết quả điều tra cho thấy, liên kết trong các TĐKT của 
Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là nâng cao hiệu quả của các mối liên kết nội bộ trong 
các tập đoàn thông qua việc hoàn thiện các cơ chế, cách thức liên kết trên cơ sở các quy tắc mang tính thị 
trường, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn tập đoàn. Tuy nhiên, so với các TĐKT tại nhiều quốc 
gia, đặc biệt là các nước phát triển và mới nổi, hiệu quả của các mối liên kết trong các TĐKT Việt Nam 
còn nhiều hạn chế.

Bài viết nêu và phân tích một số vấn đề cơ bản của mối liên kết trong các TĐKT Việt Nam, bao gồm cả các 
TĐKT nhà nước và TĐKT tư nhân. Trên cơ sở các phân tích, bài viết cũng đề xuất một số khuyến nghị 
giải pháp nhằm phát huy tốt hơn các mối liên kết trong nội bộ của các TĐKT. 

Từ khóa: liên kết, nhà nước, tập đoàn kinh tế, tư nhân.
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INTERNAL LINKAGE IN VIETNAM’S BUSINESS 
GROUPS

                                 
Summary

Internal linkage within a business group has been playing an important 
role in the performance of each business group itself in particular as 
well as the development of the economy in general. In Vietnam, the 
internal linkage within business groups developed in the mid of 1990s. 
After one decade, this linkage has greatly improved via applying 
market-based principles to linkage of mechanism and manner. This 
has brought remarkable results, especially the performance efficiency 
of the whole business groups. However, the internal linkage of 
Vietnam’s business groups still has many limitations compared with 
that of business groups in developed and ermerging economies.

In this article, some key aspects of internal linkage in business groups 
(including state and private business groups) in Vietnam will be 
examined. After that, some recommendations will be raised to help 
take advantages of internal linkage within business groups.

Keywords: business group, linkage, private, state. 
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kết giữa các doanh nghiệp. Ở cấp độ cao của liên kết trong 
sản xuất kinh doanh đã hình thành nên các nhóm công ty 
và một trong những hình thức cao nhất của nhóm công ty 
là việc hình thành TĐKT. Các mối liên kết trong TĐKT 
được coi là chặt chẽ nhất trong các dạng liên kết về kinh 
tế. Strachan (1976) [1] cho rằng, TĐKT là nhóm doanh 
nghiệp với ba đặc trưng cơ bản, trong đó có một đặc trưng 
là quan hệ giữa các doanh nghiệp thành viên trong TĐKT 
dựa trên sự trung thành và tin cậy lẫn nhau. Thực tiễn 
chứng minh rằng, việc hình thành các TĐKT đã đem lại 
những lợi ích cho từng thành viên cũng như toàn bộ nhóm. 
Những lợi ích của TĐKT là tính kinh tế nhờ quy mô, sự 
tương hỗ lẫn nhau và lợi ích của các giao dịch nội khối.

Liên kết trong các TĐKT

Một số hình thức liên kết chủ yếu trong các TĐKT:

- Nếu phân chia theo loại hình liên kết, trong TĐKT 
có các hình thức sau: (i) liên kết theo chiều dọc (các công 
ty hoạt động trong cùng một chuỗi giá trị ngành); (ii) liên 
kết theo chiều ngang (sự kết hợp giữa các công ty có sản 
phẩm, dịch vụ tương tự nhau hoặc liên quan với nhau cùng 
chung một thị trường hoặc chia sẻ thị trường theo phân 
khúc khác nhau và có thể sử dụng cùng một hệ thống phân 
phối để gia tăng hiệu quả); và (iii) liên kết hỗn hợp (kết 
hợp của hai dạng liên kết dọc và ngang).

- Nếu phân theo tính chất, liên kết trong các TĐKT có 
các loại: (i) liên kết chặt (các công ty con do công ty mẹ 
nắm toàn bộ vốn điều lệ); (ii) liên kết lỏng (các công ty 
con là các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của công 
ty mẹ); và (iii) liên kết chịu sự điều phối của công ty mẹ 
(các doanh nghiệp không có cổ phần, vốn góp của công ty 
mẹ tập đoàn, nhưng tham gia liên kết trong tập đoàn với 
các ràng buộc về thị trường, công nghệ, thương hiệu…).

Các liên kết này dựa trên nguyên tắc cơ bản là hai bên 
cùng có lợi.

Thực tiễn cho thấy, sự phát triển của các TĐKT ngày 
càng phụ thuộc nhiều vào các mối liên kết nói chung và 
đặc biệt là các mối liên kết nội bộ trong tập đoàn nói riêng. 
Với các lợi thế về giao dịch nội bộ, các liên kết nội khối 
trong tập đoàn đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của 
các TĐKT. Mặc dù trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc 
tế ngày càng sâu rộng, việc tham gia các liên kết với các 
đối tác bên ngoài ngày càng thuận tiện hơn, song với nhiều 
tập đoàn, các liên kết nội bộ vẫn đóng vai trò rất quan 
trọng, đặc biệt đối với các tập đoàn sản xuất các sản phẩm 
công nghiệp. 

Thực trạng liên kết tại các TĐKT Việt Nam

Tổng quan các TĐKT Việt Nam 

Việc hình thành, phát triển các TĐKT được Đảng và 
Nhà nước xác định chủ yếu nhằm sử dụng lợi thế kinh 
tế quy mô và đẩy mạnh chuyên môn hóa, hợp tác hóa để 
nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp 
và nền kinh tế trong hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh 
mục tiêu này, các TĐKT nhà nước còn được Nhà nước sử 
dụng với tư cách là công cụ hỗ trợ cân đối, điều chỉnh kinh 
tế vĩ mô, thực hiện cả vai trò kinh tế công ích và xã hội.

Tương tự như phương thức hình thành TĐKT của các 
nước trên thế giới, các TĐKT ở Việt Nam được hình thành 
chủ yếu bằng 3 phương thức: (i) phát triển tuần tự, tự tích 
tụ, tập trung vốn, đầu tư mở rộng quy mô và lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh; sau đó tách một số bộ phận của công 
ty mẹ thành những công ty con và/hoặc sáp nhập, hợp 
nhất, đầu tư, góp vốn, mua cổ phần chi phối các doanh 
nghiệp khác; (ii) một số doanh nghiệp độc lập tự nguyện 
liên kết với nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động, chiếm 
lĩnh thị trường; sau đó mở rộng quy mô, lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh và/hoặc sáp nhập, hợp nhất, góp vốn, mua cổ 
phần chi phối các doanh nghiệp khác; và (iii) Chính phủ 
sử dụng kết hợp giữa biện pháp hành chính và thị trường 
để hình thành TĐKT nhà nước trên cơ sở một tổ chức kinh 
tế nhà nước hoặc một nhóm doanh nghiệp nhà nước quy 
mô lớn đã có một số mối quan hệ khá mật thiết với nhau 
và cơ cấu tổ chức theo hướng TĐKT; hoặc gom và cơ cấu 
lại một số tổng công ty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực 
tương đồng.

Các TĐKT Việt Nam được hình thành đầu tiên là những 
TĐKT nhà nước phát triển từ các tổng công ty nhà nước. 
Một số doanh nghiệp tư nhân, sau một giai đoạn hình và 
phát triển, đặc biệt là từ sau khi Luật Doanh nghiệp ra 
đời đã mở rộng quy mô và dần hình thành nên các nhóm 
doanh nghiệp, TĐKT. Các TĐKT nhà nước đều được xây 
dựng trên nền tảng của các tổng công ty 91 thành lập trước 
đây và giữ vị trí thống lĩnh trong các ngành, lĩnh vực then 
chốt của nền kinh tế như: dầu khí, sản xuất điện, khai thác 
và chế biến than - khoáng sản, hóa chất, bảo hiểm, viễn 
thông... Vì vậy, quy mô của các tập đoàn này thường lớn 
hơn đáng kể so với các TĐKT tư nhân. 

Hầu hết các TĐKT ở nước ta đều hoạt động theo 
nhóm công ty dưới hình thức công ty mẹ - công ty con 
và có các doanh nghiệp liên kết (cấu trúc hình tháp). 
Các doanh nghiệp thành viên trong TĐKT có các quan 
hệ về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch 
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vụ kinh doanh khác.

Phân loại và tình hình liên kết trong các TĐKT Việt 
Nam 

Khi phân tích về các TĐKT ở Việt Nam, việc phân 
chia theo hình thức sở hữu là TĐKT nhà nước và TĐKT 
tư nhân là việc làm rất có ý nghĩa. Sở dĩ có sự phân biệt 
này là do các TĐKT nhà nước và tư nhân có quá trình hình 
thành cũng như cách thức hình thành rất khác biệt. Trong 
khi các TĐKT nhà nước chủ yếu hình thành bằng phương 
pháp hành chính (chuyển từ các tổng công ty nhà nước 
quy mô lớn - mà các tổng công ty này được hình thành 
từ việc gom các doanh nghiệp nhà nước độc lập) thì các 
TĐKT tư nhân được hình thành chủ yếu dựa trên phương 
thức mang tính thị trường thông qua quá trình tích tụ, tập 
trung vốn, mua bán, sáp nhập giữa các doanh nghiệp. Do 
vậy, thực trạng liên kết trong các TĐKT khu vực nhà nước 
và khu vực tư nhân cũng khác nhau. 

Đối với TĐKT nhà nước: do được hình thành chủ yếu 
thông qua biện pháp hành chính nên hình thức liên kết 
giữa các doanh nghiệp trong tập đoàn chủ yếu theo chiều 
ngang. Đây là mối liên kết lỏng, thiếu sự gắn kết chặt chẽ 
giữa các đối tác. Ở một số TĐKT nhà nước đã hình thành 
mô hình liên kết hạt nhân. Tuy nhiên, hạt nhân là công ty 
mẹ trong tập đoàn lại được hình thành do tổ chức lại văn 
phòng và các cơ quan chức năng tham mưu của tổng công 
ty, nên nó mang dáng dấp của một cơ quan quản lý cấp 
trên nhiều hơn là doanh nghiệp hạt nhân.

Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, những ảnh 
hưởng tiêu cực của biện pháp hành chính đã dần được 
khắc phục, mô hình và cơ cấu tổ chức của các TĐKT nhà 
nước đã được thay đổi theo hướng ngày càng “thị trường” 
hơn. Nhờ vậy, mối liên kết trong các TĐKT nhà nước đã 
đạt được một số kết quả sau:

- Mối quan hệ giữa công ty mẹ và các doanh nghiệp 
thành viên đã dần chuyển từ hành chính sang quan hệ kinh 
tế, thể hiện qua quan hệ về đầu tư vốn; bước đầu sử dụng 
và khai thác có hiệu quả thương hiệu, thị trường, công 
nghệ; quy mô và khả năng tích tụ vốn có trình độ cao 
hơn và quy mô lớn hơn so với các tổng công ty trước đây. 
Phạm vi hoạt động được mở rộng không chỉ ở thị trường 
trong nước mà cả ở nước ngoài. Một số TĐKT nhà nước 
đã hình thành những mối liên kết hướng đến thị trường 
và ngày càng hiệu quả, ví dụ Tập đoàn Viễn thông quân 
đội (Viettel), Dệt may (Vinatex), Than và Khoáng sản 
(Vinacomin). 

- Hợp tác và liên kết kinh doanh giữa các đơn vị trong 
TĐKT nhà nước dần được nâng cao; quan hệ chặt chẽ giữa 
các đơn vị thành viên về đầu tư vốn và tài chính, thị trường, 
phân công chuyên môn hóa, nghiên cứu và phát triển. Mối 
quan hệ này thể hiện ngày càng rõ nét đặc trưng quan hệ 
giữa các doanh nghiệp thành viên trong TĐKT.

- Tại một số tập đoàn, chuyên môn hóa trong sản xuất 
kinh doanh đã được hình thành và mức độ chuyên môn hóa 
ngày càng sâu. Ví dụ, Viettel với các công ty con: Trung 
tâm Nghiên cứu thiết bị truy cập vô tuyến băng thông rộng, 
Trung tâm Nghiên cứu thiết bị thông minh, Trung tâm Phần 
mềm viễn thông, Tổng công ty Viễn thông, Tổng công ty 
Mạng lưới…; Tập đoàn Dầu khí quốc gia với các công ty 
con là các tổng công ty: Thăm dò, khai thác dầu khí, Dầu 
Việt Nam, Điện lực dầu khí, Lọc hóa dầu Bình Sơn, Khí 
Việt Nam, Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí…; Tập 
đoàn Điện lực với các công ty con: Tổng công ty Phát điện 1 
và 2, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các công ty cổ 
phần cơ điện, các công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện… 

- Các TĐKT nhà nước cũng đã chủ động hơn trong việc 
phát triển các mối liên kết thông qua việc sử dụng các công 
cụ thị trường như đa dạng hóa sở hữu, mua bán, sáp nhập, 
thành lập mới để cơ cấu lại tập đoàn. Quá trình sắp xếp lại 
đã tạo điều kiện cho TĐKT nhà nước loại bỏ dần các doanh 
nghiệp thành viên trong nhóm nhưng lại không thực sự có 
liên quan đến ngành kinh doanh chính của tập đoàn. Trong 
khi đó, việc thành lập hoặc mua lại các doanh nghiệp có 
ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh chính 
của tập đoàn lại tạo điều kiện để củng cố mối liên kết nội 
bộ, từ đó tận dụng được các lợi thế của giao dịch nội bộ 
trong tập đoàn.

Mặc dù đã có những chuyển biến đáng ghi nhận, đặc 
biệt trong việc sử dụng các hình thức liên kết mang tính thị 
trường (đầu tư vốn, sử dụng quy chế chung, chế độ báo cáo 
toàn tập đoàn, hợp đồng hợp tác kinh doanh…) nhưng liên 
kết nội bộ trong các TĐKT nhà nước vẫn còn nhiều yếu 
kém, bất cập: 

- Chưa có sự phối hợp đúng nghĩa dựa trên nguyên tắc 
chi phối mang tính “thị trường”, thực sự dựa trên cơ sở 

1 
 

Vinatex

Chủ sở hữu Cổ đông/thành viên Cổ đông/thành viên

Công ty con có cổ phần/vốn góp chi phối

VINATEX có quyền chi phối thông qua 
Người đại diện phần vốn phù hợp với Điều
lệ VINATEX và Điều lệ Công ty con hoặc
thỏa thuận với các công ty con: (i) định 
hướng phát triển ngành và lựa chọn công 
nghệ mới, xây dựng kế hoạch dài hạn về
phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư, 
thương mại, dịch vụ; (ii) phối hợp nghiên 
cứu khoa học và công nghệ; (iii) định
hướng phát triển nguồn nhân lực; (iv)
nghiên cứu, khai thác thị trường trong và 
ngoài nước; (v) sử dụng thương hiệu chung 
của VINATEX trong sản xuất kinh 
doanh...

 

Công ty liên kết

- Thỏa thuận về định hướng 
phát triển ngành và lựa chọn
công nghệ;

- Nghiên cứu và phát triển dịch 
vụ mới về các lĩnh vực được
phép hoạt động; 

- Liên kết về nghiên cứu khoa 
học - công nghệ và phát triển
nguồn nhân lực;

- Sử dụng thương hiệu chung 
của VINATEX trong kinh 
doanh và các hoạt động khác. 

Công ty con là công ty TNHH MTV

Vinatex có quyền: chi phối các công 
ty TNHH MTV trong các vấn đề định 
hướng và lựa chọn công nghệ; phối
hợp nghiên cứu khoa học và phát 
triển nguồn nhân lực; sử dụng thương 
hiệu VINATEX trong kinh doanh; 
nghiên cứu và phát triển thị trường…

Vinatex có nghĩa vụ: tuân thủ quy
định của pháp luật về hợp đồng và 
pháp luật có liên quan trong việc mua, 
bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và 
các giao dịch khác giữa công ty 
TNHH MTV với Vinatex.
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quan hệ lợi ích kinh tế và tự nguyện theo nguyên tắc thị 
trường. Điều này có nghĩa rằng, các ưu điểm của mối liên 
kết “đôi bên cùng có lợi” dường như chưa được phát huy 
đúng mức trong các TĐKT nhà nước. 

- Sự điều hành, chi phối của TĐKT đối với các đơn vị 
thành viên chưa thực sự hiệu quả, ví dụ, các TĐKT hầu như 
chưa thực hiện được chức năng điều hoà vốn hợp lý giữa 
các đơn vị thành viên. Đồng thời, quan hệ về đầu tư vốn và 
tài chính, thị trường, phân công chuyên môn hoá, nghiên 
cứu và phát triển giữa các đơn vị thành viên trong TĐKT 
chưa thực sự chặt chẽ và rõ nét đặc trưng quan hệ giữa các 
doanh nghiệp thành viên trong TĐKT.

- Hầu hết các TĐKT mới triển khai được liên kết về vốn 
mà chưa triển khai thực hiện được các mối liên kết khác 
trong sản xuất kinh doanh; thu xếp vốn; mua bán hàng hóa; 
thỏa thuận sử dụng kết quả nghiên cứu đổi mới, ứng dụng 
khoa học và công nghệ… Công ty mẹ chủ yếu sử dụng 
quyền của cổ đông thành viên chi phối và phối hợp hoạt 
động giữa các doanh nghiệp thành viên mà chưa sử dụng 
hiệu quả các phương thức khác trong quản lý, điều hành 
tập đoàn.

- Chưa có sự gắn kết thực sự giữa các doanh nghiệp 
thành viên trong TĐKT nên chưa tận dụng được lợi thế chi 
phí do giao dịch nội bộ đem lại. Các doanh nghiệp thành 
viên trong TĐKT nhà nước thường không có mối liên kết 
chặt chẽ trong sản xuất kinh doanh do các liên kết chủ yếu 
theo chiều ngang, trong nhiều trường hợp còn là những đối 
thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau trên thị trường. 

Nguyên nhân cơ bản của các yếu kém và tồn tại trong 
liên kết nội bộ của các TĐKT nhà nước là do mối liên kết 
nội bộ trong các tập đoàn này vẫn chủ yếu mang tính mệnh 
lệnh, hành chính, quan hệ “cấp trên - cấp dưới”. Các mối 
liên kết trong TĐKT nhà nước vẫn chủ yếu là liên kết ngang 
với mức độ gắn kết lỏng lẻo. Các yếu tố thị trường trong 
các mối liên kết giữa công ty mẹ và các doanh nghiệp thành 
viên, giữa các doanh nghiệp thành viên với nhau mặc dù 
đã xuất hiện nhưng chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của một 
TĐKT. Bên cạnh đó, quản trị doanh nghiệp hiện đại phần 
lớn chưa được áp dụng một cách hiệu quả tại các TĐKT.

Đối với các TĐKT tư nhân: các TĐKT tư nhân Việt 
Nam chủ yếu được hình thành qua quá trình phát triển từ 
các doanh nghiệp đơn lẻ. Quá trình này chủ yếu dựa trên 
cơ sở các biện pháp mang tính thị trường: tích tụ, tập trung 
hoặc sáp nhập, hợp nhất, mua lại các doanh nghiệp khác để 
gia tăng quy mô. Mặc dù phần lớn các doanh nghiệp hình 
thành dưới dạng tập đoàn đều có quy mô không lớn, song 
mối quan hệ bên trong giữa các nhóm doanh nghiệp này 
khá chặt chẽ và dựa trên lợi ích về kinh tế trên cơ sở các 
nguyên tắc thị trường. 

Liên kết tại các TĐKT tư nhân Việt Nam đã có những 
bước phát triển đáng kể trong thời gian qua. Khả năng chi 
phối của công ty mẹ trong TĐKT tư nhân đối với các công 
ty thành viên và toàn tập đoàn ngày càng được chú trọng 
và các công cụ để chi phối như đầu tư vốn, chuyển giao 
công nghệ, chia sẻ thị trường… được sử dụng linh hoạt 
và hiệu quả hơn. Ngoài việc đầu tư vốn để chi phối, nhiều 
TĐKT tư nhân đã sử dụng các lợi thế về công nghệ, thị 
trường, thương hiệu, năng lực để liên kết, hợp tác. Ngoài 
ra, các công ty mẹ trong một số TĐKT tư nhân quy mô lớn 
(Hoàng Anh Gia Lai, Hòa Phát…) còn đóng vai trò là nhà 
cung cấp hoặc người mua các hàng hóa, dịch vụ đơn thuần; 
người cho vay hoặc người đi vay (thường thì công ty mẹ 
với nguồn lực tài chính mạnh sẽ cho các công ty con vay 
vốn ngắn hạn để sản xuất kinh doanh); người bảo lãnh trong 
vay vốn; bên chuyển giao hoặc bên nhận chuyển giao công 
nghệ… trong quan hệ với các doanh nghiệp thành viên tập 
đoàn.

Ví dụ, trường hợp của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, 
Công ty mẹ của Tập đoàn cũng thường xuyên có các giao 
dịch nội bộ với các công ty con, công ty liên kết như: cung 
cấp hàng hóa/dịch vụ cho các công ty con, cho các công ty 
con, công ty liên kết vay vốn để đầu tư hoặc kinh doanh, 
mua nguyên vật liệu từ các công ty con. Ví dụ, năm 2013, 
giá trị giao dịch của Công ty mẹ với các công ty con trong 
tập đoàn đạt trên 1.310 tỷ đồng bao gồm các khoản doanh 
thu bán hàng, hợp đồng xây dựng, lãi vay từ các khoản 
cho công ty con vay, chi phí cho thuê văn phòng, mua máy 
móc, mua các dịch vụ… Khoản giao dịch tương ứng của 
năm 2012 ở mức trên 2.850 tỷ đồng và của năm 2007 chỉ 
gần 760 tỷ [2]. Sự phát triển của các TĐKT tư nhân đã hình 
thành nên một số chuỗi giá trị trong các tập đoàn như chuỗi 
giá trị sản phẩm nông nghiệp của Tập đoàn Hoàng Anh Gia 
Lai, chuỗi giá trị trong ngành luyện cán thép và xây dựng 
của Tập đoàn Hòa Phát, chuỗi giá trị các sản phẩm sữa của 
Vinamilk… 

Mặc dù các liên kết trong TĐKT tư nhân được hình 
thành chủ yếu dựa trên các nguyên tắc thị trường nên phần 
lớn các tập đoàn này đã tận dụng tốt hơn những ưu điểm của 
các mối liên kết trong nội bộ tập đoàn so với các TĐKT nhà 
nước. Nhưng do phần lớn các TĐKT tư nhân vẫn chủ yếu 
thực hiện “quản trị” mang tính gia đình nên còn nhiều bất 
cập, khó khăn. Cụ thể:

- Khi phát triển đến một quy mô nhất định, quản trị gia 
đình sẽ không đủ đáp ứng cho sự phát triển của một doanh 
nghiệp quy mô lớn về cả nguồn nhân lực và vật lực. Trong 
trường hợp này, các mối liên kết chặt chẽ trước đây sẽ bị 
ảnh hưởng bởi khả năng kiểm soát giảm đi khi quy mô phát 
triển nhanh. Hệ thống giám sát cũng sẽ quá tải đối với quản 
trị gia đình và vì vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu 
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quả của liên kết trong các TĐKT.
- Việc chỉ chủ yếu sử dụng nguồn nhân lực trong phạm 

vi hạn chế là gia đình nên chưa tận dụng được năng lực của 
thị trường nguồn nhân lực, nơi thường cung cấp cho các 
doanh nghiệp đại chúng những cán bộ quản lý kinh doanh 
có trình độ chuyên môn cao. 

- Mặc dù đã bước đầu xuất hiện một số chuỗi giá trị 
nhưng do mức độ phát triển các mối liên kết nội bộ - nền 
tảng của việc hình thành chuỗi giá trị - trong các TĐKT tư 
nhân còn ở mức thấp nên việc hình thành chuỗi giá trị trong 
các tập đoàn cũng còn rất hạn chế. 

Phương thức, mức độ, hiệu quả và cách thức đảm bảo 
mối liên liên kết trong TĐKT Việt Nam: về cơ bản, các 
TĐKT Việt Nam sử dụng các phương thức liên kết gồm: 

- Công ty mẹ sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, 
cổ đông, thành viên tại các doanh nghiệp thành viên cũng 
như thỏa thuận hợp tác kinh doanh để đảm bảo liên kết 
trong TĐKT. Thực tiễn cho thấy, việc sử dụng các phương 
thức liên kết để đảm bảo liên kết tại các TĐKT Việt Nam 
mặc dù đã có những bước tiến đáng kể song cũng còn nhiều 
hạn chế. Theo tính toán của chúng tôi từ [3], có tới 91,4% 
số công ty mẹ sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ 
đông, thành viên tại các doanh nghiệp thành viên để phối 
hợp, định hướng hoạt động của toàn TĐKT. Trong đó, có 
62,3% số TĐKT có chiến lược, kế hoạch phối hợp kinh 
doanh toàn tập đoàn; 77,0% số TĐKT có các nội quy, quy 
chế áp dụng trong toàn tập đoàn; 74,5% TĐKT áp dụng 
chế độ báo cáo chung. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ 
có 64,8% số doanh nghiệp trong TĐKT có mối liên kết sử 
dụng thương hiệu chung và cũng chỉ có 48,5% số doanh 
nghiệp trong TĐKT có mối liên kết hợp đồng hợp tác sản 
xuất kinh doanh (xem hình 1). Đây là một trong những 
điểm yếu cơ bản của TĐKT ở nước ta.

Cũng theo kết quả điều tra, hiệu quả của việc sử dụng 
các phương thức liên kết trong các tập đoàn là khá tương 
đồng. Liên kết về nhân sự cấp cao có tỷ lệ doanh nghiệp 
đánh giá có “hiệu quả” với tỷ lệ cao nhất (76,0%), và mức 
hiệu quả thấp nhất là chế độ báo cáo, chỉ 56,0% (hình 2).

- Các doanh nghiệp thành viên có thể thực hiện các liên 
kết với nhau (liên kết ngang). Mức độ liên kết giữa các đơn 
vị thành viên trong TĐKT ở Việt Nam cũng khá đa dạng. 
Theo kết quả điều tra ở trên cho thấy, phương thức phổ biến 
nhất được các doanh nghiệp thành viên sử dụng để bảo đảm 
tính liên kết trong TĐKT là sử dụng sản phẩm, dịch vụ của 
nhau theo cơ chế thị trường (68,0% số doanh nghiệp thành 
viên). Điểm đáng lưu ý là, các TĐKT tư nhân thường có 
khó khăn về vốn nhưng tỷ lệ tập đoàn có thỏa thuận về 
cơ chế tín dụng nội bộ, cơ chế bảo lãnh tín dụng thấp hơn 
nhiều so với các TĐKT nhà nước (32,9% so với 41% số tập 
đoàn điều tra). Hình thức hội nghị/cuộc họp tham vấn giữa 
người quản lý, điều hành tại công ty mẹ và người đại diện 
tại các doanh nghiệp thành viên để định hướng, điều hoà, 
phối hợp các hoạt động và triển khai các nội dung của chiến 
lược, định hướng phát triển quan trọng của tập đoàn và hội 
nghị/họp tham vấn giữa các bộ phận chức năng của công ty 
mẹ và của các doanh nghiệp thành viên nhằm lấy ý kiến về 
những định hướng hoạt động và tạo sự thống nhất, đồng bộ 
trong triển khai các vấn đề chuyên môn cũng được sử dụng 
với tỷ lệ tương ứng là 50% và 42% số TĐKT được điều tra.

Ngoài ra, để điều hành tập đoàn cũng như đảm bảo hiệu 
quả của liên kết trong TĐKT, các quy chế về đầu tư, tài 
chính, thông tin báo cáo, quản lý người đại diện và lao động 
cũng được nhiều tập đoàn sử dụng. Theo [2], có tới trên 
70% các tập đoàn trả lời có sử dụng các quy chế: đầu tư 
(71%), tài chính, tín dụng (74%), nhân sự (79%), người đại 
diện (75%) và thông tin báo cáo (74%). Riêng quy chế sử 
dụng thương hiệu chỉ có 57% lựa chọn có sử dụng. Thực tế 
này cho thấy, các TĐKT chưa chú trọng nhiều đến việc xây 
dựng và phát triển thương hiệu, mặc dù đây là một trong 
những nội dung cốt lõi của xây dựng và phát triển TĐKT.

Một số kiến nghị nhằm phát triển liên kết và cải thiện 
mức độ tác động của liên kết đối với sự phát triển của 
các TĐKT tại Việt Nam

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh

- Hướng dẫn các quy định liên quan đến tập đoàn, nhóm 
công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp. Có chính sách hỗ 
trợ việc hình thành và phát triển nhóm công ty, đặc biệt là các 

Hình 1: các biện pháp chủ yếu đối với liên kết trong TĐKT
(DNTV: doanh nghiệp thành viên)

Hình 2: mức độ hiệu quả của các cách thức liên kết trong TĐKT
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quy định rõ ràng và cụ thể về kế toán và tài chính hợp nhất 
trong các tập đoàn nhằm tạo điều kiện cho các tập đoàn trong 
hạch toán và báo cáo tài chính chung, đồng thời hạn chế việc 
chuyển giá do thông tin không minh bạch.

- Xây dựng các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại, 
phù hợp với chuẩn quốc tế; ban hành bộ nguyên tắc quản trị 
nội bộ TĐKT (tổ chức, quản lý, hoạt động...) để các doanh 
nghiệp tham khảo, tổng kết và lựa chọn mô hình phù hợp 
trong áp dụng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc tái cơ cấu các TĐKT nhà nước 
theo hướng chỉ giữ lại một số tập đoàn trong những ngành, 
lĩnh vực cần thiết và các tập đoàn được giữ lại phải được tổ 
chức theo mô hình một tập đoàn đích thực với các mối liên 
kết mang tính tự nguyện, chủ yếu dựa trên quy tắc thị trường, 
theo khuôn khổ thể chế và phù hợp với thông lệ phổ biến của 
quốc tế.

Ban hành quy định thúc đẩy các hình thức liên kết đa 
dạng trong tổ chức TĐKT với liên kết mẹ - con là chủ đạo

- Chính phủ cần nghiên cứu ban hành các chính sách, cơ 
chế thúc đẩy liên kết dưới hình thức công ty mẹ - công ty con 
và các hình thức liên kết khác trong các nhóm doanh nghiệp 
tư nhân, trong đó lấy liên kết mẹ - con làm chủ đạo. Công ty 
mẹ đầu tư toàn bộ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối ở các 
công ty con và chi phối các công ty này qua mức độ vốn đầu 
tư hoặc các thỏa thuận kinh doanh giữa hai bên.

- Ngoài hình thức liên kết mẹ - con, cần có chính sách 
thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng các hình thức liên kết đa 
dạng hơn dựa trên các quan hệ về lợi ích kinh tế, công nghệ, 
thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác thay vì liên kết 
“cứng” về vốn như hiện nay. 

Có định hướng và xây dựng chiến lược phát triển lâu dài

Các TĐKT cần xác định được các ngành, lĩnh vực cốt lõi 
của mình; hạn chế việc đầu tư ngoài ngành, đầu tư vào các 
lĩnh vực mà tập đoàn không có thế mạnh, đầu tư theo phong 
trào. Cần có chiến lược rõ ràng, cụ thể về phân công, phối 
hợp và chuyên môn hóa trong toàn tập đoàn để tận dụng 
ưu thế của chuyên môn hóa trong sản xuất. Các TĐKT bao 
gồm các doanh nghiệp thành viên cần áp dụng các tiêu chuẩn 
quốc tế đối với sản phẩm của mình để đáp ứng được yêu cầu 
của thị trường.

Hoàn thiện các quy chế hoạt động

Các TĐKT cần đặc biệt chú ý hoàn thiện các mối liên kết 
giữa công ty mẹ với các doanh nghiệp thành viên (liên kết 
dọc) và liên kết giữa các doanh nghiệp thành viên với nhau 
(liên kết ngang) về giao dịch sản xuất kinh doanh; về đầu 
tư, vốn, tài chính; về phân chia nguồn lực và lợi ích, trách 

nhiệm; về nhân sự… theo đặc thù của từng TĐKT. Đồng 
thời, tái cơ cấu theo hướng phân công chuyên môn hóa, hợp 
tác hóa hình thành chuỗi công nghệ hoặc chuỗi giá trị sản 
xuất kinh doanh.

Hình thành, phát triển và mở rộng chuỗi giá trị tại các 
TĐKT 

Ở những TĐKT có thế mạnh và khả năng cạnh tranh lớn, 
có thể xây dựng chuỗi giá trị khép kín hoặc chuỗi giá trị mà 
trong đó công ty mẹ là nhân tố nòng cốt, tham gia vào những 
khâu, công đoạn quan trọng và có giá trị gia tăng cao của 
chuỗi.

Cải thiện quản trị doanh nghiệp và minh bạch hóa 
thông tin trong tập đoàn

- Tăng cường kiểm soát, đánh giá từ chủ sở hữu đối với 
công ty mẹ và toàn tập đoàn.

- Công ty mẹ cần sử dụng kiểm soát tài chính như một 
công cụ để thực hiện quản lý vốn đầu tư và đánh giá hiệu quả 
vốn đầu tư của mình tại các doanh nghiệp thành viên.

- Tăng cường các hoạt động đào tạo chuyên sâu, nâng cao 
trình độ quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp 
trong TĐKT cả ở công ty mẹ và các doanh nghiệp thành 
viên. Xây dựng cơ chế thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng 
nhà quản trị giỏi.

- Thiết lập hệ thống báo cáo; chế độ thông tin đa chiều 
(giữa công ty mẹ với các doanh nghiệp thành viên và giữa 
các doanh nghiệp thành viên với nhau); đầu tư chuẩn hóa và 
nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ thông tin, liên lạc. 

- Có các quy định cụ thể yêu cầu công khai hóa và minh 
bạch hóa thông tin đối với các TĐKT theo Luật Doanh 
nghiệp, có thể áp dụng các quy định đối với các công ty 
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thiết lập 
kỷ luật báo cáo của các tập đoàn, yêu cầu các doanh nghiệp 
hoạt động theo mô hình tập đoàn phải công bố công khai các 
thông tin về tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh, báo 
cáo tài chính hợp nhất 6 tháng và hàng năm có kiểm toán của 
tập đoàn và báo cáo tài chính của các công ty con, các giao 
dịch kinh doanh chủ yếu...
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Giới thiệu

Hội nhập luôn mang lại cả cơ hội và thách thức 
cho các nước tham gia. TPP cũng không phải ngoại 
lệ. Các nghiên cứu đã có về tác động của Hiệp định 
TPP đối với các nước tham gia đều cho thấy một 
dự báo đáng khích lệ rằng Việt Nam sẽ là nước 
được hưởng lợi nhiều nhất về kinh tế trong số 12 
nước tham gia. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi lại bị 
coi là ngành kém cạnh tranh, không bền vững và 
dễ chịu tác động xấu của các hiệp định thương mại 
tự do. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục 
đích mô phỏng tác động của việc gia nhập TPP tới 
ngành chăn nuôi của Việt Nam theo các kịch bản 
khác nhau.

Trong đánh giá tác động của các chính sách tự 
do thương mại, các mô hình cân bằng tổng thể (GE) 
thường được sử dụng nhằm đánh giá tác động lên 
các biến số vĩ mô của nền kinh tế. Trong khi đó, 
mô hình cân bằng bán phần (PE) lại tỏ ra ưu việt 
hơn khi phân tích ở cấp độ ngành. Hiện nay, đã 
có rất nhiều mô hình PE đơn giản được xây dựng 
sẵn giúp người dùng có thể lựa chọn mô hình phù 
hợp. Trong đó, mô hình Mô phỏng toàn cầu phân 
tích chính sách thương mại cấp độ ngành (GSIM) 
thường được sử dụng với mục đích mô phỏng toàn 

Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
lên ngành chăn nuôi Việt Nam: tiếp cận từ mô hình cân bằng bán phần
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Cho tới nay, ngành chăn nuôi vẫn luôn bị coi là ngành kém cạnh tranh, không bền vững và dễ chịu tác 
động xấu của các hiệp định thương mại tự do. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá tác 
động của việc gia nhập TPP tới ngành chăn nuôi của Việt Nam thông qua các giả định về dỡ bỏ thuế quan 
và cắt giảm một phần phi thuế quan. Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận cân bằng bán phần, với mô hình 
Mô phỏng toàn cầu phân tích chính sách thương mại cấp độ ngành. Kết quả mô phỏng cho thấy, tổng thể 
ngành chăn nuôi sẽ chịu tác động tiêu cực từ TPP. Sản xuất nhóm ngành thịt sẽ chịu tác động lớn nhất do 
cạnh tranh từ các nước ngoài TPP gây ra. Trong khi đó, người tiêu dùng trong nước sẽ được lợi nhiều hơn 
nhờ cạnh tranh trên thị trường trong nước.
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The Impacts of TPP on Viet Nam’s 
Livestock Sector: a 

Partial Equilibrium Model
Approach

                                 
Summary

Livestock has always been considered as an 
uncompetitive and unsustainable industry which is 
vulnerable to free-trade agreements. This research 
is conducted to evaluate the impacts of TPP (Trans 
- Pacific Partnership Agreement) participation on 
Vietnamese livestock sector via assumptions on tariff 
removal and lifting of selected non-tariff barriers. 
This study used the partial equilibrium approach 
with Global Simulation Analysis of Industry-level 
Trade Policy Model (GSIM). The result showed that 
the livestock sector would bear negative impacts 
from TPP in general. Meat production will be the 
most vulnerable group due to competition from 
non-TPP countries. At the same time, domestic 
customers will benefit more from rising competition 
on the market.

Keywords: global simulation, GSIM, livestock sector, 
partial equilibrium, TPP.
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cầu thông qua thay đổi chính sách thuế quan của một 
hoặc đồng thời nhiều nước. 

Tổng quan tài liệu

Mô hình GSIM được phát triển bởi Francois và Hall 
(2003) [1] nhằm mô phỏng thay đổi trong phúc lợi, sản 
lượng, giá hàng hóa và dịch chuyển dòng thương mại 
như là kết quả của những chính sách tự do hóa thương 
mại. Cho tới nay, đã có nhiều nghiên cứu sử dụng mô 
hình GSIM để đánh giá tác động của việc tham gia 
các hiệp định thương mại lên cấp độ ngành của một 
số quốc gia trên thế giới như Wörz, Pindyuk, Holzner 
và Astrov (2007) [2], Holzner (2008) [3], Holzner và 
Ivanic (2012) [4], Leudjou (2012) [5], Burkitbayeva 
và Kerr (2014) [6]... 

Đối với ngành chăn nuôi của Việt Nam, đã có hai 
nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận kết hợp PE/GE để 
đưa ra các đánh giá tác động của tự do hoá thương 
mại tới ngành này. Nin, Lapar và Ehui (2003) [7] đã 
sử dụng mô hình dự án phân tích thương mại toàn cầu 
(GTAP) kết hợp với mô hình vi mô đơn giản. Kết quả 
cho thấy, phúc lợi của Việt Nam sẽ là tối đa khi tự do 
hoá thương mại ở tất cả các ngành và mức độ thâm 
nhập thị trường cho hàng công nghiệp xuất khẩu của 
Việt Nam được mở rộng. Ảnh hưởng lên sản xuất chăn 
nuôi là nhỏ, nhưng Việt Nam càng hội nhập thì thâm 
hụt thương mại của sản phẩm chăn nuôi càng lớn. Một 
nghiên cứu gần đây hơn, Linh, Burton và Vanzetti 
(2008) [8] đã sử dụng mô hình GTAP kết hợp với mô 
hình vi mô - mô hình nông hộ (LES-AIDS) và phần 
mềm phân rã SplitCom. Kết quả cho thấy, các nông hộ 
chăn nuôi nhỏ của Việt Nam sẽ được lợi từ tự do hoá 
thương mại, chủ yếu là nhờ tác động của phân bổ lao 
động hộ gia đình giữa các công việc nông nghiệp và 
phi nông nghiệp. 

Trong khi các nghiên cứu trên kết hợp sử dụng cơ 
sở dữ liệu GTAP làm nguồn dữ liệu chính cho mô hình 
của họ, nghiên cứu này hy vọng sẽ khắc phục được 
điểm yếu của cơ sở dữ liệu GTAP bằng cách dùng 
mô hình GSIM với cơ sở dữ liệu về thương mại song 
phương được cập nhật đến năm 2013 theo mã HS 6 
chữ số.

Mô hình, dữ liệu và kịch bản mô phỏng

Mô hình GSIM

Mô hình GSIM là một mô hình cân bằng bán phần 

với giả định cơ bản là sự phân biệt sản phẩm theo xuất 
xứ, hàm ý rằng nhập khẩu không thay thế hoàn hảo 
cho nhau; độ co giãn thay thế bằng nhau và không đổi 
giữa các sản phẩm từ các quốc gia khác nhau. GSIM 
cho phép đánh giá tác động của việc thay đổi thuế quan 
nhập khẩu/trợ cấp xuất khẩu tới thay đổi dòng thương 
mại, thay đổi phúc lợi, giá cả và sản lượng. Các đầu 
vào chính cho mô hình bao gồm số liệu về ma trận 
thương mại song phương; ma trận thuế quan; và độ 
co giãn thay thế, cầu nhập khẩu và cung xuất khẩu. 
Francois và Hall (2003) [1] cũng đã đề cập đến việc 
đưa vào mô hình số liệu về thương mại nội địa (hay 
tự sản xuất - tiêu thụ) của các quốc gia trong đường 
chéo của ma trận thương mại. Cần chú ý rằng, việc sản 
xuất và tiêu thụ trong nước có thể được phân loại theo 
hình 1.

Hình 1: phân phối sản xuất và tiêu thụ

Do đó, khi đầy đủ số liệu về thương mại nội địa cho 
ma trận đường chéo trong mô hình GSIM, kết quả về 
thặng dư người sản xuất sẽ bao gồm cả thặng dư của 
các nhà sản xuất trong nước và thặng dư nhà sản xuất 
nhằm xuất khẩu. Tương tự, thặng dư người tiêu dùng 
không chỉ bao gồm thặng dư nhà nhập khẩu mà còn 
đầy đủ cả thặng dư của người tiêu dùng sản phẩm nội 
địa.

Dữ liệu và tham số

Thương mại song phương: ma trận thương mại 
song phương được thu thập từ cơ sở dữ liệu của UN 
Comtrade theo mã HS 6 chữ số với năm cơ sở 2013. 
Số liệu của những mặt hàng Việt Nam có quan hệ 
thương mại với các nước TPP sẽ được gộp lại thành 9 
phân ngành nhỏ trong chăn nuôi1. Dữ liệu về thương 
                        
1(1) trâu, bò sống; (2) lợn sống; (3) gia cầm sống; (4) thịt trâu, bò; (5) 
thịt lợn; (6) thịt gia cầm; (7) sữa tươi nguyên liệu; (8) sữa bột; và (9) 
các sản phẩm khác từ sữa. 
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mại nội địa được tính toán dựa trên số liệu thu thập 
từ Production, Supply and Distribution Online (thuộc 
Cục Đặc trách Nông nghiệp Ngoại quốc, Bộ Nông 
nghiệp Mỹ). Tuy nhiên, do hạn chế về thống kê của 
một số quốc gia trong TPP, số liệu về thương mại nội 
địa chỉ tính toán được đối với 3 phân ngành chăn nuôi: 
(4), (5) và (6). Do đó, lưu ý trong nghiên cứu này, đối 
với các nhóm còn lại, thặng dư người tiêu dùng sẽ chỉ 
bao gồm thặng dư nhà nhập khẩu và thặng dư người 
sản xuất sẽ chỉ gồm thặng dư của nhà xuất khẩu.

Thuế quan và tương đương thuế quan: ngoài thuế 
quan, nghiên cứu này còn xét đến ảnh hưởng của việc 
loại bỏ một phần rào cản phi thuế quan được quy đổi về 
thuế quan tương đương. Thông tin về thuế quan được 
lấy theo mã HS 6 chữ số từ Market Access Map thuộc 
ITC (UNCTAD/WTO). Mức thuế quan trung bình sẽ 
được tính toán cho 9 ngành phụ dựa trên số liệu về thuế 
quan và giá trị nhập khẩu của các mã HS 6 chữ số trong 
các ngành phụ này.

Tương đương thuế quan tương ứng được trích xuất 
từ kết quả của Looi Kee, Nicita và Olarreaga (2009) 
[9]. Tuy nhiên, do hạn chế về số liệu nên một số quốc 
gia và một số mặt hàng không được ước lượng trong 
nghiên cứu này, trong đó có Việt Nam và một số quốc 
gia khác. Do vậy, chúng tôi giả định mức tương đương 
thuế quan này nằm ở nhóm nước có mức độ phi thuế 
quan lớn và sử dụng số liệu của nhóm nước này để ước 
lượng tương đương thuế quan cho Việt Nam cũng như 
các nước còn lại.

Độ co giãn thay thế, co giãn cung xuất khẩu và co 
giãn cầu nhập khẩu: độ co giãn thay thế được giả định 
ở mức mặc định của mô hình GSIM là 5 đối với tất cả 
các nước và các mặt hàng (Francois & Hall, 2003) [1]. 
Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả tác động của việc cắt 
giảm thuế quan tới phúc lợi là không nhạy cảm với sự 
thay đổi của độ co giãn, nghiên cứu này cũng sử dụng 
phân tích độ nhạy với giá trị của độ co giãn thay thế ở 
mức 7,5 thay vì 5. Độ co giãn cầu nhập khẩu được áp 
giá trị mặc định của mô hình GSIM là -1,25 (Francois 
& Hall, 2003) [1]. Tương tự, giá trị mặc định 1,5 cũng 
sẽ được áp dụng cho độ co giãn cung xuất khẩu của tất 
cả các quốc gia và các mặt hàng tính toán.

Kịch bản mô phỏng

Với các thông tin về thuế quan và phi thuế quan 
được miêu tả như trên, mô hình GSIM áp dụng các 
kịch bản sau: a) Dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các 
nước TPP; b) Kịch bản a + 7%2 cắt giảm phi thuế quan 
đối với các nước TPP; c) Kịch bản a + 7% cắt giảm phi 
thuế quan đối với tất cả các nước nhờ hiệu ứng lan tỏa.

Trong kịch bản (a), thuế quan được loại bỏ hoàn 
toàn, tuy nhiên các hàng rào phi thuế quan vẫn chưa 
loại bỏ được ngay sau khi các nước tham gia TPP, do 
vậy mức tương đương thuế quan vẫn giữ nguyên. Tuy 
nhiên, trong kịch bản (b), mức tương đương thuế quan 
được cắt giảm 7% do những thay đổi tích cực từ việc 
các nước thực hiện các cam kết về loại bỏ các cản trở 
thương mại như thủ tục xuất nhập khẩu... Khi các quốc 
gia tham gia TPP thực hiện cắt giảm các hàng rào phi 
thuế quan, điều này có thể có tác động lan tỏa tới cả 
những nước ngoài khối TPP. Do đó, kịch bản (c) đưa 
ra trường hợp cắt giảm 7% tương đương thuế quan với 
tất cả các nước trong và ngoài khối TPP.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm

Thay đổi phúc lợi

Thay đổi phúc lợi theo nước: kết quả mô phỏng 
cho thấy, sau khi TPP có hiệu lực, tổng phúc lợi ngành 
chăn nuôi của một số nước có thế mạnh như Úc, New 
Zealand hay Mỹ sẽ tăng lên một lượng đáng kể. Mức 
tăng này chủ yếu do thặng dư của các nhà xuất khẩu 
đem lại, khi mà TPP là một thị trường đầy tiềm năng do 
mức thuế quan áp dụng của một số nước hiện vẫn còn 
rất cao. Trong khi đó, thặng dư người tiêu dùng/nhà 
nhập khẩu ở trong nhóm nước này có xu hướng chịu 
tác động tiêu cực từ tự do hóa thương mại. Nguyên 
nhân chủ yếu có thể là do sự dịch chuyển đích đến của 
các luồng thương mại (do kết quả của TPP) từ Mỹ hay 
Úc sang các nước có thuế quan cao trước khi TPP có 
hiệu lực. Nói cách khác, sau khi TPP có hiệu lực, thay 
vì cung cấp cho thị trường trong nước, các sản phẩm 
chăn nuôi từ các nước này sẽ được xuất sang các thị 
trường tiềm năng như Nhật Bản hay Mexico, từ đó gây 
ra thiệt hại cho người tiêu dùng trong nước của nhóm 
nước này (bảng 1).
                        
2Dựa trên nghiên cứu thực nghiệm của Hayakawa và Kimura (2014), 
nhóm nghiên cứu giả định rằng TPP chỉ có thể giảm 7% các rào cản 
phi thuế quan.
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Bảng 1: phân rã phúc lợi theo các thành phần (triệu USD, kịch bản b)

Ngược lại, một số nước như Nhật Bản, Mexico hay 
Canada lại hưởng mức thặng dư người tiêu dùng lớn. 
Mức tăng này chủ yếu do các nước trên hiện nay vẫn 
đang áp mức thuế quan cao đối với các sản phẩm chăn 
nuôi. Điều đó cũng dẫn tới mức tổn thất nguồn thu từ 
thuế lớn nhất sau khi TPP có hiệu lực. Đồng thời, việc 
cắt giảm thuế quan làm tăng áp lực cạnh tranh lên các 
nhà sản xuất trong nước của nhóm nước này và gây ra 
mức thiệt hại tương đối lớn của người sản xuất. Tuy 
nhiên, nhóm các nước này vẫn đạt thặng dư về phúc 
lợi do thặng dư người tiêu dùng là tương đối lớn và đủ 
bù đắp sự sụt giảm trong doanh thu thuế cũng như thiệt 
hại của người sản xuất.

Với một số nền kinh tế nhỏ trong khối TPP như 
Brunei, Chile, Peru hay cả Việt Nam thì tác động của 
TPP tới ngành chăn nuôi là tương đối nhỏ. Trong khi 
đó, một số nước ngoài TPP như Thái Lan, Indonesia 
đều ghi nhận mức thiệt hại trong phúc lợi ngành chăn 
nuôi, chủ yếu do suy giảm trong hàng hóa nhập khẩu từ 
các nước TPP dẫn tới tác động tiêu cực đối với người 
tiêu dùng cũng như nguồn thu thuế nhập khẩu.

Thay đổi phúc lợi của Việt Nam: trong tất cả các 
kịch bản, tự do hóa đều gây ra tác động tiêu cực lên 
ngành chăn nuôi của Việt Nam với các mức độ khác 
nhau. Việc gia nhập TPP với cam kết dỡ bỏ toàn bộ 
hàng rào thuế quan sẽ khiến tổng phúc lợi của ngành 
chăn nuôi thiệt hại 31,05-31,46 triệu USD tùy thuộc 
các kịch bản khác nhau. Ngoại trừ phân ngành “Thịt 
gà” có mức thặng dư trong tổng phúc lợi thì tất cả các 
ngành còn lại đều cho thấy suy giảm trong tổng phúc 
lợi. Trong đó, ngành sữa bột là ngành chịu thiệt hại 
nhiều nhất với mức thâm hụt khoảng 20,3 triệu USD 
(bảng 2). 

Bảng 2: thay đổi phúc lợi ngành chăn nuôi của Việt Nam (triệu USD)

Kịch bản
a b c

Trâu bò sống -0,44 -0,44 -0,45
Lợn sống 0,00 0,00 0,00
Gia cầm sống -0,44 -0,44 -0,44
Thịt trâu, bò -0,98 -0,99 -0,99
Thịt lợn -0,28 -0,28 -0,28
Thịt gia cầm 0,23 0,22 0,22
Sữa nguyên liệu -0,07 -0,07 -0,07
Sữa bột -20,22 -20,29 -20,29
Các sản phẩm khác từ sữa -8,86 -8,88 -8,88
Tổng -31,05 -31,16 -31,18

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả 

Phúc lợi trong trường hợp này được đo lường bằng 
tổng phúc lợi của người tiêu dùng, người sản xuất, và 
thay đổi trong doanh thu thuế. Nhìn tổng thể, người 
tiêu dùng được lợi nhiều hơn mức thiệt hại của nhà 
sản xuất sau khi TPP có hiệu lực (bảng 3). Có thể nhận 
thấy, mức thâm hụt này của người sản xuất chủ yếu 
ở trong 3 phân ngành thịt (số 4, 5, 6), trong khi các 
ngành còn lại do không có đầy đủ số liệu về tự sản 
xuất - tiêu thụ nên tác động của tự do hóa thương mại 
là không rõ ràng lên người sản xuất.

Bảng 3: thay đổi phúc lợi của Việt Nam theo các thành phần 
(triệu USD, kịch bản b)

X Y Z W

Trâu bò sống 0,00 2,12 -2,56 -0,44

Lợn sống 0,00 0,00 0,00 0,00

Gia cầm sống 0,00 -0,28 -0,16 -0,44

Thịt trâu, bò -2,36 4,29 -2,92 -0,99

Thịt lợn -0,85 1,51 -0,94 -0,28

Thịt gia cầm -11,46 20,93 -9,25 0,22

Sữa nguyên liệu 0,02 0,54 -0,62 -0,07

Sữa bột 0,00 -7,27 -13,03 -20,29
Các sản phẩm 
khác từ sữa 0,10 -2,77 -6,21 -8,88

Tổng -14,54 19,07 -35,70 -31,17

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả 

Việc cắt giảm hàng rào thuế quan cũng gây ra một 
gánh nặng thuế cho Chính phủ khi mà nguồn thu từ 
thuế nhập khẩu không còn. Trong trường hợp kịch bản 
b, doanh thu thuế từ ngành chăn nuôi giảm khoảng 
35,7 triệu USD, điều này khiến cho tổng phúc lợi là âm 
trong tất cả các kịch bản về tác động của TPP còn lại.

Thặng dư người 
sản xuất (X)

Thặng dư người 
tiêu dùng (Y)

Doanh thu thuế
(Z)

Tổng phúc lợi 
(W=X+Y+Z)

Úc 374,77 -105,44 -0,55 268,78
Brunei 0,00 -2,12 -0,01 -2,13
Canada 114,63 744,49 -640,04 219,08
Chile 90,87 -62,36 -23,08 5,43
Nhật Bản -714,49 4125,02 -3095,76 314,77
Malaysia 5,78 -48,00 -3,44 -45,66
Mexico -392,04 2171,49 -1569,16 210,29
New Zealand 258,17 -31,91 -5,68 220,58
Peru -1,53 -6,65 -2,80 -10,97
Singapore 12,36 -141,74 -1,24 -130,63
Mỹ 1575,43 -1036,73 -220,42 318,27
Việt Nam -14,54 19,07 -35,70 -31,17
Campuchia 0,00 -0,39 -0,06 -0,45
Indonesia 0,37 -75,80 -1,44 -76,87
Thái Lan 0,62 -45,30 -12,55 -57,23

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả 
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Một điểm đáng chú ý là thị trường sữa cho thấy tác 
động ngược lại của tự do hóa thương mại, khi mà thặng 
dư của người tiêu dùng có xu hướng giảm khi hàng 
rào thuế quan được loại bỏ. Trong trường hợp này, có 
thể thấy mức thuế quan hiện tại của một số nước như 
Canada, Mexico, Nhật Bản đang ở mức rất cao. Do 
vậy, sau khi áp dụng mức thuế quan về 0, các sản phẩm 
sữa sẽ có xu hướng dịch chuyển sang các thị trường 
này (ngoại trừ sữa nguyên liệu). Điều này có tác động 
không hề nhỏ trong sự dịch chuyển dòng thương mại 
giữa các quốc gia. Mức thuế quan giảm quá lớn khiến 
cho các sản phẩm từ sữa có xu hướng chuyển sang 
các quốc gia này làm cho nguồn cung trong nước của 
Việt Nam sụt giảm, giá cả trong nước đẩy lên cao làm 
người tiêu dùng chịu thiệt.

Tác động tới dòng thương mại

Trong mô hình GSIM, dựa trên các giả định về độ 
co giãn, một mức thay đổi trong thuế quan sẽ dẫn tới 
thay đổi trong giá trị thương mại giữa các quốc gia. Sự 
dịch chuyển thương mại này đưa các nền kinh tế tới 
một vị trí cân bằng mới trong đó giá cả, sản lượng các 
sản phẩm sẽ thay đổi theo từng nước.

Thay đổi trong dòng thương mại thế giới: theo tính 
toán từ cơ sở dữ liệu áp dụng trong mô hình, Nhật 
Bản, Mexico và Canada là những nước hiện đang có 
mức thuế trung bình đối với các nước TPP lớn nhất, 
lần lượt là 45,8; 45,5 và 31,8%, lên các sản phẩm 
chăn nuôi. Trong khi đó, một số nước hiện đang có 
mức thuế trung bình bằng hoặc xấp xỉ mức 0% như 
Australia, Singapore hay Brunei. Điều này khiến cho 
dòng thương mại có xu hướng dịch chuyển từ các nước 
đang áp mức thuế thấp sang các nước áp mức thuế cao 
sau khi TPP có hiệu lực.

Kết quả mô phỏng cho thấy, Nhật Bản và Mexico 
là hai nước có mức tăng nhập khẩu lớn nhất với mức 
tăng lần lượt là 4,2 tỷ USD và 2,1 tỷ USD. Mức tăng 
này tương ứng với khoảng 60-62% lượng nhập khẩu 
trước khi TPP có hiệu lực. Việt Nam cũng là một trong 
số những nước có nhập khẩu tăng sau khi TPP có hiệu 
lực với khoảng 64-65 triệu USD tăng lên, tương ứng 
9,6-9,8% tổng nhập khẩu ngành chăn nuôi. Trái với 
những nước này, nhập khẩu của các nước ngoài TPP có 
xu hướng giảm khi mà thị trường các nước này không 
còn hấp dẫn như trước bởi hàng rào thuế quan vẫn giữ 
nguyên ở mức cao (bảng 4).

Ngược lại với nhập khẩu, các kịch bản mô phỏng 
đều cho thấy rằng, không chỉ có các nước trong TPP, 
mà ngay cả các nước ngoài TPP cũng được lợi trong 
xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu của tất cả các nước đều 
tăng tùy thuộc vào từng nước và quy mô thương mại 
giữa các nước. Điều này là dễ hiểu vì TPP giúp tăng 
cường sự tự do hóa thương mại không chỉ trong nội 
khối mà còn của cả những nước ngoài khối do sự dịch 
chuyển dòng thương mại. Khi dòng thương mại của 
các nước TPP rút bớt khỏi các nước vốn đã có thuế 
quan thấp hay các nước ngoài TPP, những nước này 
buộc phải tăng cường trao đổi thương mại với các 
nước khác nhằm bù đắp sự thiếu hụt do TPP gây ra. 
Điều này giúp cho các nước ngoài TPP có cơ hội tăng 
cường lượng hàng hóa xuất khẩu của mình, chứ không 
chỉ những nước trong TPP.

Bảng 5 chỉ rõ những thay đổi trong dòng thương mại 
thế giới theo nguồn và đích đối với toàn ngành chăn 
nuôi. Theo đó, một số nước như Nhật Bản, Canada, 
Mexico thay vì sản xuất tiêu dùng trong nước sẽ nhập 
khẩu nhiều hơn từ các nước khác. Đồng thời, đối với 
Mỹ, Úc hay New Zealand, thay vì sản xuất và xuất 
khẩu sang một số thị trường cố định, sản xuất các nước 
này có xu hướng xuất khẩu sang một số thị trường tiềm 
năng hơn nhờ thuế quan giảm mạnh. Đặc biệt là các thị 
trường như Nhật Bản, Mexico và Canada, nhập khẩu 
của các nước này tăng lên từ hầu hết các quốc gia trong 
khối các nước tham gia TPP. 

Kịch bản

Nước

Thay đổi trong xuất khẩu Tổng nhập 
khẩu năm 

2013 

Thay đổi trong nhập khẩu Tổng xuất 
khẩu năm 

2013a b c a b c

Úc -35,63 -35,16 -35,16 709,26 909,56 914,15 914,55 5.456,56

Brunei -1,41 -1,40 -1,40 49,58 0,00 0,00 0,00 0,00

Canada 563,05 564,66 564,66 2.015,86 680,49 682,36 682,37 4.250,29

Chile 77,44 77,74 77,74 338,50 306,44 306,72 306,72 378,73

Nhật Bản 4.236,75 4.239,20 4.239,21 6.794,45 14,82 14,02 14,02 25,99

Malaysia -22,38 -21,80 -21,71 1041,47 9,01 9,06 9,07 111,57

Mexico 2.115,47 2118,09 2118,09 3.472,44 429,04 429,97 429,97 1.627,86

New Zealand -1,99 -1,83 -1,83 259,48 662,42 665,53 665,63 5.485,51

Peru 2,81 2,93 2,93 185,74 0,00 0,00 0,00 0,01

Singapore -51,07 -49,80 -49,77 2.673,86 17,60 17,60 17,61 43,94

Mỹ 435,13 439,13 439,13 6.812,04 4.315,20 4.319,38 4.319,88 9.524,36

Việt Nam 64,52 65,32 65,34 671,38 0,69 0,69 0,70 7,74

Campuchia -0,21 -0,20 -0,19 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Indonesia -27,92 -27,95 -27,14 1.515,64 1,16 1,16 1,18 20,52

Thái Lan -5,50 -5,68 -5,41 563,49 1,85 1,82 1,99 130,67

Bảng 4: thay đổi trong tổng giá trị thương mại ngành chăn nuôi (triệu USD)

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả 
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Thay đổi trong nhập khẩu của Việt Nam: bảng 6 
cho biết kết quả mô phỏng về mức thay đổi nhập khẩu 
của Việt Nam theo đối tác trong kịch bản b. Việt Nam 
chủ yếu tăng nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi từ các 
nước tham gia đàm phán TPP như Úc, New Zealand 
và Mỹ. Nhập khẩu từ New Zealand tăng 35-36 triệu 
USD tùy theo từng kịch bản, chủ yếu đến từ các mặt 
hàng sữa bột và các sản phẩm khác từ sữa - thế mạnh 
của New Zealand. Kết quả mô phỏng cũng cho thấy 
sự dịch chuyển dòng nhập khẩu của sữa bột và các sản 
phẩm từ sữa trong trường hợp này. Thay vì nhập khẩu 
từ Mỹ, Việt Nam chuyển sang nhập khẩu nhiều hơn từ 
New Zealand. 

Trong khi đó, nhập khẩu từ Australia tăng mạnh trong 
nhóm thịt bò và trâu bò nhập nguyên con, bao gồm cả 
bò giống và phần còn lại được đưa về Việt Nam giết mổ 
lấy thịt. Các sản phẩm nhập khẩu tăng lên từ Mỹ chủ yếu 
là các mặt hàng thịt (bao gồm thịt trâu bò, thịt gà và thịt 
lợn), với mức tăng lớn nhất trong nhập khẩu thịt gà. Cần 
chú ý rằng, trong trường hợp có đầy đủ số liệu về tự sản 
xuất - tiêu dùng, thay đổi trong giá trị nhập khẩu của Việt 
Nam sẽ cho biết mức độ giảm của sản xuất trong nước 
phục vụ tiêu dùng trong nước (trong nghiên cứu này chỉ 
bao gồm 3 phân ngành thịt). Kết quả cho thấy, việc sản 
xuất trong nước bị ảnh hưởng chỉ ở mức độ rất nhỏ so với 
nền sản xuất trong nước, trong tất cả các kịch bản TPP có 
hiệu lực, sản xuất phục vụ tiêu dùng trong nước chỉ giảm 
khoảng 0,72% mức sản xuất trong nước.

Tác động tới giá cả
Thay đổi thương mại giữa các quốc gia khiến cho 

lượng cung các mặt hàng chăn nuôi trong mỗi quốc gia 
thay đổi, từ đó dẫn tới thay đổi trong giá cả hàng hóa cũng 
như trong sản lượng. Bảng 7 mô tả % thay đổi giá cả các 
ngành chăn nuôi của Việt Nam, bao gồm cả giá của người 
tiêu dùng và giá nhà sản xuất. 

Trâu, 
bò 

sống

Lợn 
sống

Gia 
cầm 
sống

Thịt 
trâu, 

bò

Thịt 
lợn

Thịt 
gia cầm

Sữa 
nguyên 

liệu
Sữa bột

Các sản 
phẩm khác 

từ sữa
Tổng

Úc 4,35 0,00 0,03 1,08 0,00 0,03 0,21 1,40 0,48 7,58

Brunei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canada 0,00 0,00 0,00 0,01 1,98 0,08 0,00 0,31 -0,35 2,04

Chile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nhật Bản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01

Malaysia 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,01 0,00 0,39 0,05 0,62

Mexico 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,65

New Zealand -0,25 0,00 0,03 0,19 0,00 0,00 0,55 17,99 17,68 36,19

Peru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Singapore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 -0,66 -0,54

Mỹ 0,00 0,00 -0,17 7,64 1,28 36,14 0,00 -9,97 -15,89 19,03

Việt Nam 0,00 0,00 0,00 -6,06 -2,25 -28,67 0,00 0,00 0,00 -36,98

Campuchia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indonesia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,04

Thái Lan -1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 -0,06 -1,21

Tổng* 2,98 0,00 0,05 8,97 3,26 36,27 0,72 10,24 2,83

Thay đổi giá người tiêu dùng Thay đổi giá người sản xuất

Kịch bản a b c a b c
Trâu bò sống -2,30 -2,35 -2,36 0,00 0,00 0,00
Lợn sống 0,11 0,07 0,05 0,00 0,00 0,00
Gia cầm sống 6,92 6,92 6,92 0,00 0,00 0,00
Thịt trâu, bò -0,44 -0,45 -0,45 -0,25 -0,26 -0,26
Thịt lợn -0,06 -0,06 -0,06 -0,03 -0,03 -0,03
Thịt gia cầm -1,35 -1,36 -1,36 -0,78 -0,78 -0,78
Sữa nguyên liệu -5,23 -5,28 -5,29 1,15 1,18 1,18
Sữa bột 2,03 1,96 1,96 1,42 1,44 1,44
Các sản phẩm khác từ sữa 1,89 1,84 1,84 2,63 2,64 2,64

Bảng 7: thay đổi giá các ngành chăn nuôi của Việt Nam (%)

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả 

 
 

Đích thương mại

Úc Brunei Canada Chile Nhật 
Bản Malaysia Mexico New 

Zealand Peru Singepore Mỹ Việt 
Nam Campuchia Indonesia Thái 

Lan Tổng*

Nguồn 
thương 
mại

Úc -2,1 -0,1 65,9 0,8 763,0 -7,0 7,8 1,4 0,0 -32,1 98,4 7,6 0,0 5,8 2,5 914,1
Brunei 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Canada -16,3 0,0 -406,7 7,1 654,5 -0,4 76,8 -3,6 0,2 7,3 -44,8 2,0 0,0 -0,3 -0,2 682,4
Chile 0,0 0,0 2,5 -81,1 162,4 0,0 129,0 0,0 -2,9 -0,3 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 306,7
Nhật Bản 0,0 0,0 0,4 0,0 -1.836,6 0,3 0,0 0,0 0,0 4,1 7,5 0,0 0,0 0,1 1,5 14,0
Malaysia 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,1 0,0 4,5 0,0 0,6 0,0 2,3 0,2 9,1
Mexico 0,0 0,0 -0,1 0,0 368,7 0,0 -1.441,0 0,0 0,0 10,4 48,0 1,7 0,0 0,0 1,2 430,0
New Zealand 29,4 0,3 93,7 6,6 162,4 21,9 -34,9 -3,5 6,5 -17,9 314,1 36,2 0,0 31,6 15,6 665,5
Peru 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Singapore -3,4 -3,2 0,0 0,0 38,7 -3,8 0,0 -1,5 0,0 1,6 0,0 -0,5 -0,4 -4,6 -3,6 17,6
Mỹ -44,9 0,0 402,4 63,1 2.089,7 -34,5 1.939,4 1,8 -0,9 -28,8 -530,7 19,0 -0,1 -63,7 -23,2 4.319,4
Việt Nam 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 -37,0 0,1 0,0 0,0 0,7
Campuchia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indonesia 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,2
Thái Lan 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 -1,2 0,3 0,1 0,1 1,8
Tổng* -35,2 -1,4 564,7 77,7 4.239,2 -21,8 2.118,1 -1,8 2,9 -49,8 439,1 65,3 -0,2 -28,0 -5,7

Bảng 5: thay đổi dòng thương mại ngành chăn nuôi (kịch bản b, triệu USD)

*: không bao gồm thay đổi trong thương mại nội địa
Nguồn: tính toán của nhóm tác giả 

Bảng 6: thay đổi nhập khẩu của Việt Nam từ các nước theo các ngành 
(kịch bản b, triệu USD)

*: không bao gồm nhập khẩu từ Việt Nam (tự sản xuất - tiêu thụ)
Nguồn: tính toán của nhóm tác giả 
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Sau khi TPP có hiệu lực, giá cả người sản xuất trong 
phân ngành thịt có xu hướng giảm, chủ yếu do sự cạnh 
tranh đến từ các nước trong TPP khiến các sản phẩm 
này xuất hiện nhiều hơn trong thị trường thịt trong 
nước. Trong khi đó, dòng thương mại các mặt hàng sữa 
rút khỏi Việt Nam như đã phân tích khiến cho nguồn 
cung trong nước trở nên khan hiếm và đẩy giá bán của 
người sản xuất tăng lên. Điều này giúp cho người sản 
xuất trong nước được lợi hơn. 

Đối với người tiêu dùng, thị trường trở nên cạnh 
tranh hơn sau khi các hàng rào thuế quan được dỡ bỏ 
chưa chắc chắn giúp giá cả trong nước giảm xuống. 
Kết quả mô phỏng cho thấy, chủ yếu giá các ngành 
thịt và trâu bò sống có giá giảm do cạnh tranh đem lại. 
Trong khi đó, một số mặt hàng khác như sữa bột và các 
sản phẩm từ sữa lại có kết quả hoàn toàn trái ngược. 
Nguồn cung trở nên khan hiếm đã dẫn tới giá cả của 
người tiêu dùng tăng lên.

Thay đổi sản lượng

Bảng 8 cung cấp kết quả thay đổi về sản lượng các 
phân ngành chăn nuôi của Việt Nam theo các kịch bản 
tự do hóa thương mại. Mức thay đổi sản lượng này có 
thể phục vụ tiêu dùng trong nước hoặc cho mục đích 
xuất khẩu tùy theo từng nhóm hàng và mức có sẵn của 
số liệu trong mô hình. Do vậy trong nghiên cứu này chỉ 
đánh giá được thay đổi trong sản lượng của nhóm mặt 
hàng thịt (cho tiêu dùng trong nước) và nhóm sữa và 
sản phẩm từ sữa (phục vụ xuất khẩu).

Bảng 8: thay đổi sản lượng các ngành chăn nuôi của Việt Nam (%)

Kịch bản

a b c
Trâu bò sống 0,00 0,00 0,00
Lợn sống 0,00 0,00 0,00
Gia cầm sống 0,00 0,00 0,00
Thịt trâu, bò -0,38 -0,38 -0,38
Thịt lợn -0,05 -0,05 -0,05
Thịt gia cầm -1,17 -1,18 -1,18
Sữa nguyên liệu 1,73 1,78 1,77
Sữa bột 2,13 2,16 2,16
Các sản phẩm khác từ sữa 3,94 3,96 3,96

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả 

Đối với nhóm các phân ngành thịt, kết quả mô phỏng 
cho thấy dòng các sản phẩm thịt nhập khẩu từ Úc, New 
Zealand hay Mỹ tràn vào Việt Nam khiến cho sản xuất 
trong nước bị thu hẹp. Trong khi đó, phân ngành sữa 
và các sản phẩm từ sữa có mức tăng sản lượng sau khi 

TPP có hiệu lực 1,73-3,98% tùy theo từng ngành và 
từng kịch bản. Điều này hoàn toàn thống nhất với sự 
tăng lên trong giá trị xuất khẩu của phân ngành này 
cũng như thặng dư nhà xuất khẩu được hưởng nhờ tự 
do hóa thương mại.

Phân tích độ nhạy

Việc phân tích độ nhạy của độ co giãn thay thế 
nhằm mục đích chỉ ra rằng, việc lựa chọn độ co giãn 
thay thế không có nhiều ảnh hưởng tới tổng phúc lợi 
của toàn ngành chăn nuôi. Bảng 9 so sánh kết quả phúc 
lợi kinh tế theo các thành phần trong kịch bản b với hệ 
số co giãn thay thế (Eb) lần lượt là 5 và 7,5.

Trong kịch bản b, tổng phúc lợi của toàn ngành 
chăn nuôi chỉ chênh lệch một mức rất nhỏ trong hai 
trường hợp. Tuy nhiên, phúc lợi có xu hướng phân 
phối lại giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Với 
độ co giãn thay thế cao hơn, hàng hóa giữa các quốc 
gia dễ dàng thay thế cho nhau hơn, khiến cho dòng 
thương mại biến động mạnh hơn khi độ co giãn thay 
thế ở mức thấp. Khi đó, phúc lợi của người sản xuất 
có xu hướng giảm mạnh hơn và dịch chuyển thặng dư 
nhiều hơn sang phía người tiêu dùng và giúp thay đổi 
phúc lợi giữa các trường hợp là không khác biệt nhiều. 

Trong trường hợp Việt Nam, do thói quen tiêu dùng 
thịt tươi của người dân khó thay đổi trong ngắn hạn, 
điều này đồng nghĩa với độ co giãn thay thế của nhóm 
hàng này sẽ rất thấp. Từ đó dẫn tới trong ngắn hạn, tạm 
thời phân ngành hàng thịt trong nước sẽ không bị ảnh 
hưởng nhiều từ TPP. Tuy nhiên, khi thói quen người 
tiêu dùng dần thay đổi, các mặt hàng thịt đông lạnh 
của nước ngoài được ưa chuộng hơn, độ co giãn thay 
thế tăng dần, thặng dư sẽ chuyển dần từ người sản xuất 
sang người tiêu dùng trong nước. Bảng 10 mô tả phúc 

 
 

Eb = 5 Eb = 7,5
X Y Z W X Y Z W

Trâu bò sống 0,00 2,12 -2,56 -0,44 0,00 2,20 -2,56 -0,37
Lợn sống 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gia cầm sống 0,00 -0,28 -0,16 -0,44 0,00 -0,29 -0,16 -0,45
Thịt trâu, bò -2,36 4,29 -2,92 -0,99 -3,66 5,54 -2,89 -1,01
Thịt lợn -0,85 1,51 -0,94 -0,28 -1,39 2,04 -0,94 -0,29
Thịt gia cầm -11,46 20,93 -9,25 0,22 -18,33 27,99 -9,14 0,53
Sữa nguyên liệu 0,02 0,54 -0,62 -0,07 0,03 0,50 -0,63 -0,10
Sữa bột 0,00 -7,27 -13,03 -20,29 0,00 -7,08 -13,03 -20,11
Các sản phẩm khác 
từ sữa 0,10 -2,77 -6,21 -8,88 0,13 -2,50 -6,23 -8,60

Tổng -14,54 19,07 -35,70 -31,17 -23,21 28,39 -35,56 -30,38

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả

Bảng 9: kết quả thay đổi phúc lợi trong phân tích độ nhạy 
(kịch bản b, triệu USD)
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lợi của người sản xuất, tiêu dùng trong nước trong hai 
trường hợp, thị hiếu chưa thay đổi (Eb = 1,5) và khi 
thói quen tiêu dùng thay đổi (Eb = 5).

Bảng 10: so sánh phúc lợi phân ngành thịt theo độ co giãn thay thế

Kết luận và hàm ý chính sách

Việc sử dụng mô hình cân bằng bán phần GSIM trong 
mô phỏng tác động của thay đổi thuế quan cho phép xem 
xét kỹ hơn ảnh hưởng của TPP lên các phân ngành chăn 
nuôi của Việt Nam. Giả định loại bỏ hoàn toàn hàng rào 
thuế quan và một phần phi thuế quan dẫn tới sự dịch 
chuyển dòng thương mại giữa các quốc gia. Dòng thương 
mại quốc tế có xu hướng dịch chuyển từ những nước có 
mức giảm thuế quan ít sang nước có mức giảm lớn hơn. 
Từ đó dẫn tới thay đổi trong giá cả và sản lượng ngành 
chăn nuôi của mỗi quốc gia.

Xét về tổng thể ngành chăn nuôi của Việt Nam, người 
tiêu dùng/nhà nhập khẩu sẽ có cơ hội tiếp cận với các sản 
phẩm giá rẻ hơn và được lợi, trong khi người sản xuất/
xuất khẩu phần lớn bị thiệt hại do không cạnh tranh được 
với các mặt hàng từ nước ngoài tràn vào như thịt bò từ 
Australia, thịt gà, thịt lợn từ Mỹ. Tuy nhiên, phúc lợi toàn 
ngành sẽ giảm sau khi TPP có hiệu lực do thặng dư người 
tiêu dùng không đủ bù đắp sụt giảm nguồn thu từ thuế 
nhập khẩu và thiệt hại của người sản xuất. Trong đó, sản 
xuất nhóm ngành thịt, đặc biệt là thịt gà và thịt bò sẽ là 
nhóm chịu thiệt hại nhiều nhất do sức ép cạnh tranh đến 
từ các nước có lợi thế. Tuy nhiên, khi thói quen của người 
tiêu dùng chưa thể thay đổi trong ngắn hạn thì ảnh hưởng 
của tự do thương mại chưa tác động nhiều tới ngành sản 
xuất trong nước. Về dài hạn, khi thịt đông lạnh được chấp 
nhận, sản xuất trong nước sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi 
phải cạnh tranh với các sản phẩm thịt từ các nước TPP.

Như vậy, kết quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định 
rằng, chăn nuôi không phải là một ngành mà Việt Nam 
đang có lợi thế. Sự gia tăng cạnh tranh từ hàng nhập khẩu 
sẽ buộc ngành phải tái cấu trúc mạnh mẽ để tăng hiệu quả 
nhằm tồn tại được trên thị trường. Nhiều hộ nông dân, các 
trang trại, các doanh nghiệp kém hiệu quả trong ngành sẽ 
bị buộc phải rời khỏi thị trường, trong khi những hộ, trang 
trại, doanh nghiệp còn tồn tại được sẽ phải tái cấu trúc để 
có thể cạnh tranh. Trong giai đoạn chuyển tiếp đó, các 
chính sách hướng đến việc tái cấu trúc ngành chăn nuôi là 

cần thiết nhằm thỏa mãn một phần nhu cầu tiêu thụ ngày 
càng tăng và nhằm giảm bớt những thua thiệt cho những 
đối tượng buộc phải chuyển đổi công việc hoặc buộc phải 
rời khỏi ngành. Trong quá trình hội nhập, các biện pháp 
tạm thời như áp dụng một lịch trình cắt giảm thuế quan 
tối ưu, sử dụng hạn ngạch thương mại hay các biện pháp 
phi thuế quan khác có thể được xem xét sử dụng để bảo 
vệ các phân ngành được ưu tiên. Tuy nhiên, không nên 
duy trì những biện pháp này quá một vài năm vì chúng đi 
ngược nguyên lý của thị trường tự do.
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Eb = 1,5 Eb = 5

X Y Z W X Y Z W
Thịt trâu, bò -0,11 2,03 -3,0 -1,06 -2,36 4,29 -2,92 -0,99
Thịt lợn -0,02 0,68 -0,94 -0,28 -0,85 1,51 -0,94 -0,28
Thịt gia cầm -0,81 10,09 -9,25 -0,03 -11,46 20,93 -9,25 0,22

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả 
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Thực trạng sử dụng MXH trực 
tuyến

Các trang MXH trực tuyến 
thường được sử dụng

MXH đã có từ khá lâu, nhưng 
phải đến năm 2004 khi Facebook 
ra đời, cộng đồng mạng Việt Nam 
mới tham gia một cách phổ biến. 
Cho đến thời điểm hiện tại, MXH 
phát triển nở rộ và thu hút được 
lượng người tham gia đông đảo với 
nhiều mạng lưới khác nhau. Khảo 
sát cho thấy, có 61,8% số người 
trả lời cho biết đã tham gia ít nhất 
một MXH. Có 23,1% tham gia 2 
MXH và 15,1% là thành viên của 
ít nhất 3 MXH. Trường hợp nhiều 
nhất tham gia đến 8 MXH trực 
tuyến. Trong số đó, Facebook là 
trang MXH trực tuyến có số lượng 
người tham gia sử dụng nhiều nhất 

Thực trạng sử dụng mạng xã hội trực tuyến và một số gợi ý 
về chính sách

Trịnh Hòa Bình*, Lê Thế Lĩnh, Phan Quốc Thắng 
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Ngày nhận bài: 21.1.2015, ngày chuyển phản biện: 30.1.2015, ngày nhận phản biện: 18.3.2015, ngày chấp nhận đăng: 27.3.2015

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã đưa đến cho loài người nhiều tiện ích mới trong liên 
kết, giao tiếp xã hội. Mạng xã hội (MXH) trực tuyến ra đời tạo nên một bước ngoặt lớn trong giao tiếp 
gián tiếp. Với sự hấp dẫn của mình, MXH đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của 
người dân, đặc biệt là giới trẻ. 

Bức tranh sử dụng MXH trực tuyến được thể hiện như thế nào thông qua hàng loạt câu hỏi như: MXH 
nào được ưa dùng, mức độ, thời gian truy cập, mục đích sử dụng, mạng lưới liên kết ra sao... Làm rõ 
những vấn đề này sẽ gợi mở một số quan điểm về chính sách, góp phần định hướng sự phát triển của một 
phương thức giao tiếp quan trọng thông qua phân tích thông tin1 (từ một cuộc khảo sát thực nghiệm được 
tiến hành với 500 thanh niên độ tuổi 16 đến 35, chọn ngẫu nhiên trong số những người đang sử dụng MXH 
ở hai thành phố là Hà Nội và Nam Định). 

Từ khóa: lối sống, mạng lưới xã hội, vốn xã hội.

Chỉ số phân loại 5.4

*Tác giả chính: Email: trinhhoabinhvn@gmail.com.
1Số liệu đề tài cấp bộ “Ảnh hưởng của MXH đối với vốn xã hội của giới trẻ hiện nay”. Chủ nhiệm TS Trịnh Hòa Bình. Viện Xã hội học chủ trì. 
Thời gian thực hiện 2013-2014.

The picture of using online social 
network and some suggestive policies

                                 
Summary

The strong development of science and technology has brought 
mankind many new utilities in the social link and communication. 
The birth of online social network has created a major turning-point 
in indirect communication. With its attraction, social network has 
become an integral part in people lives, especially young people.

The picture of using online social network has been shown through 
a series of questions such as: which social network is preferred, 
how the level, time of access, use purpose, connecting network 
are... Clarifying these issues will suggest a number of views on 
policy and contribute to orienting the development of an important 
communication mode through data analysis (from an experimental 
survey conducted with 500 young people at the age from 16 to 35, 
randomly selected among those who are using social network in 
two cities: Hanoi and Nam Dinh). 

Keywords: lifestyle, social capital,  social network.

Classification number 5.4
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[1], tiếp đến là Zingme, Google Plus. Có 98,2% đã 
và đang sử dụng mạng Facebook, gần 1/3 (32,0%) sử 
dụng mạng Zingme và 18,2% sử dụng MXH Google 
plus. Các trang MXH trực tuyến khác như Myspace, 
Yume, Tamtay, Go… chưa được các bạn trẻ sử dụng 
nhiều (xem biểu 1). Số liệu này khá tương đồng với 
kết quả của một số nghiên cứu khác có liên quan đến 
MXH: theo Business Insider, thành viên của mạng 
Facebook trên toàn thế giới mỗi năm tăng thêm con số 
đáng kể (có tới 1,35 tỷ thành viên đăng ký mỗi tháng); 
ở nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Châm [2], hai 
trang Facebook và Zingme được các bạn trẻ có độ tuổi 
16 đến 30 sử dụng thường xuyên nhất, 76,1% sử dụng 
Facebook và 44,9% sử dụng Zingme; theo khảo sát 
của Cimigo Netcitizens [3], vào thời điểm năm 2010, 
67% người dùng Việt Nam sử dụng Facebook và 19% 
sử dụng Zingme, đây cũng là hai trang MXH được sử 
dụng nhiều nhất. 

Biểu 1: các trang MXH được sử dụng (đơn vị: %)

Không gian sử dụng 
Nơi sử dụng MXH thường xuyên nhất là ở nhà, 

chiếm phần lớn số người trả lời (85,8%). Ngày nay, 
khi điều kiện kinh tế của người dân ngày càng nâng 
cao hơn và giá thành để sở hữu các trang thiết bị như 
máy tính, điện thoại có xu hướng ngày càng thấp, thì 
việc có được một phương tiện truyền thông mới tích 
hợp internet không phải là vấn đề khó khăn. Do đó, 
việc sử dụng internet nói chung và MXH nói riêng 
chuyển từ không gian đại lý/cửa hàng internet sang 
không gian tại nhà riêng dường như là một tất yếu. 
Chỉ có 10,2% giới trẻ truy cập MXH tại đại lý/cửa 
hàng internet (thấp nhất trong các khu vực không gian 
được giới trẻ sử dụng). Với sự phát triển của công nghệ 
thông tin và các phương tiện truyền thông mới, kết hợp 
với ứng dụng internet, chỉ cần có một phương tiện như 
điện thoại thông minh, hay các phương tiện xách tay 
nhỏ khác như Ipad, laptop… cộng với kết nối internet, 
người ta đều có thể truy cập được MXH trực tuyến ở 
mọi nơi mọi lúc. Và thực tế đã chứng minh, có 43,2% 

đã từng truy cập MXH ở bất cứ nơi đâu. Số lượng truy 
cập vào MXH ở trường học và tại cơ quan cũng chiếm 
tỷ lệ đáng kể, lần lượt là 19,0% và 33,2%.

Mức độ và thời lượng truy cập

Giới trẻ vào MXH khá thường xuyên. Trong những 
người được hỏi, có 76,4% truy cập MXH với mức độ 
hàng ngày, tỷ lệ truy cập một tuần vài ba lần là 21,2%. 
Số ít còn lại truy cập MXH trực tuyến với mức độ ít 
hơn 1-3 lần/tháng. 

Với giới trẻ, không chỉ tần suất truy cập MXH khá 
thường xuyên mà thời gian truy cập trung bình mỗi 
ngày và thời lượng mỗi lần truy cập cũng khá nhiều. 
Trung bình trong các ngày thường, giới trẻ dành 
khoảng 129 phút để truy cập vào MXH, thời gian này 
ở ngày lễ là 148 phút; về thời lượng, mỗi lần truy cập 
khoảng 36 phút ngày thường và 40 phút vào ngày lễ. 
Như vậy, nếu không tính những người để chế độ truy 
cập thường xuyên thì tính trung bình giới trẻ truy cập 
MXH 3-4 lần/ngày, không có sự khác biệt nhiều giữa 
ngày lễ và ngày thường. 

Nếu tính thời gian, thì vào ngày thường, khoảng 
một nửa giới trẻ dành dưới 1 h để truy cập MXH. Tỷ lệ 
dành thời gian 2 h để truy cập MXH trong ngày thường 
là 22,4%, số lượng dành thời gian 4 h sử dụng MXH 
là 12,4%. Vào ngày lễ, thời giờ dành để truy cập vào 
MXH cũng lớn hơn đáng kể. Số người dành thời gian 
hơn 4 h là 19,3%, cao hơn hẳn so với ngày thường 
(bảng 1).

Bảng 1: trung bình tổng thời gian truy cập trong 1 ngày vào ngày lễ 
và ngày thường trong 12 tháng vừa qua (đơn vị: %)

Ngày thường Ngày lễ

0-60 phút  49,6  43,2

61-120 phút  22,4  15,7 

121-180 phút  9,8  13,6 

181-240 phút  5,8  8,2 

240 phút trở lên  12,4  19,3 

Tổng  100,0  100,0 

Thời gian mỗi lần truy cập MXH dưới 15 phút ở 
ngày thường chiếm 40,5% trong giới trẻ, tỷ lệ này ở 
ngày lễ là 31,9%. Ở các khung thời gian khác từ 15 phút 
trở lên, số lượng truy cập vào ngày lễ lớn hơn so với 
vào ngày thường. Số liệu nghiên cứu cũng cho thấy, thời 
gian mỗi lần vào MXH chủ yếu dưới 1 h. Có 7,6% giới 
trẻ dành hơn 1 h để truy cập MXH mỗi lần vào ngày 
thường và 9,3% sử dụng MXH hơn 1 h trong ngày lễ. 
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Thời gian sử dụng MXH gần đây nhất là biểu hiện 
rõ nét về mức độ truy cập MXH của giới trẻ hiện nay. 
Trung bình thời gian sử dụng lần gần đây nhất của giới 
trẻ là 59 phút, phổ biến là mức sử dụng 30 phút. Trong 
đó, 29,2% có thời gian sử dụng dưới 15 phút, 31,1% sử 
dụng trong khoảng thời gian từ 16-30 phút, 16,6% sử 
dụng với thời gian từ 1 h trở lên. So với thời gian trung 
bình mỗi lần sử dụng trong một năm trở lại đây, thời gian 
sử dụng của lần truy cập gần đây nhất của người trả lời 
cao hơn. Điều này cho thấy, đến thời điểm hiện tại thời 
gian truy cập vào MXH của giới trẻ là khá cao và đang 
có xu hướng tăng lên. 

Mục đích sử dụng MXH trực tuyến

Mục đích của việc trup cập các trang MXH rất đa 
dạng, đa chiều, từ việc vào MXH để gặp gỡ, trao đổi 
thông tin với bạn bè đến chia sẻ thông tin với người thân, 
bình luận các vấn đề về xã hội, thậm chí là để quản lý, 
theo dõi thành viên trong mạng lưới. Người ta vào MXH 
với những mục đích khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là 
cập nhật thông tin về đời sống của bạn bè (70,6%) và 
chia sẻ thông tin của bản thân với mọi người (36,2%)… 
(bảng 2).

Bảng 2: mục đích truy cập MXH (đơn vị: %)

Mục đích truy cập Tỷ lệ (%)

Cập nhật thông tin về đời sống của bạn bè  70,6 

Chia sẻ thông tin bản thân với mọi người  36,2 

Tìm kiếm, cập nhật thông tin xã hội  34,4 

Chát/trò chuyện online  30,0 

Kết bạn  26,0 

Nghe nhạc, xem phim  16,6 

Chơi game  16,0 

Lấy thông tin, tư liệu phục vụ cho học tập, công việc  13,8 

Trao đổi công việc  13,0 

Chia sẻ/bày tỏ quan điểm cá nhân  12,2 

Quảng cáo sản phẩm, kinh doanh  7,4 

Tìm kiếm cơ hội việc làm  1,4 

Làm từ thiện  1,2 

Quản lý hành chính  1,0 

Thấy người khác tham gia mình cũng tham gia  0,4 

Khác 4,2

Trong mấy năm trở về trước, Yahoo, Skype là phần 
mềm chát online được ưa chuộng và sử dụng thường 
xuyên nhất của cộng đồng mạng nói chung và giới trẻ 
nói riêng. Tuy nhiên, hiện nay giới trẻ có xu hướng sử 
dụng chát online được tích hợp trên MXH nhờ tính ưu 
việt của nó (hỗn hợp của nhiều ứng dụng). Sử dụng 

MXH như Facebook, người dùng cùng một lúc có thể 
tham gia được nhiều hoạt động như xem tin tức, đăng 
tin, chơi game, gửi file, chat online với bạn bè. Do 
đó, không quá bất ngờ khi trong nghiên cứu có đến 
30% giới trẻ sử dụng MXH với mục đích là để chát/trò 
chuyện online.

Một mục đích quan trọng khác là tìm kiếm thông tin 
xã hội được truyền tải thông qua MXH (với 34,4%). 
Điều này phản ánh “chức năng” mở rộng của các trang 
MXH. Thông thường, trên internet, thông tin kinh tế - 
xã hội được cộng đồng thu nhận chủ yếu ở các trang 
báo mạng điện tử đặc thù, chẳng hạn như: vnexpress.
net, 24h.com, doisongphapluat.com, dantri.com.vn, 
vneconomy.vn… Từ khi ra đời, nhờ sự ưu trội về liên 
kết, mạng lưới, và sự cập nhật thông tin, MXH như 
một kênh thông tin mà giới trẻ có xu thế sử dụng để 
đưa lên hoặc tiếp nhận các thông tin về xã hội. Không 
khó bắt gặp những vấn đề được trích dẫn lại từ các 
trang mạng tin tức ở các trang MXH.

Mạng lưới liên kết trên MXH

Mạng lưới quan hệ xã hội trước hết thể hiện số 
lượng thành viên bạn bè2 có trên MXH. Một người có 
thể tham gia ở nhiều trang MXH khác nhau, nếu tính 
số lượng bạn bè trên tất cả các trang MXH mà cá nhân 
tham gia thì trung bình mỗi bạn trẻ có 419 bạn bè trên 
các trang MXH ảo, trong đó MXH facebook.com được 
nhiều người tham gia nhất. Tính trung bình trong số 
bạn trẻ tham gia MXH Facebook thì 1 người có 361 
bạn bè. Với các trang MXH lấy tên miền.vn thì mạng 
Zingme có số lượng bạn bè cao nhất và đứng thứ hai 
trong số các trang mạng có nhiều người dùng nhất tại 
Việt Nam. Trong số bạn bè, số lượng bạn bè kết mới 
hoàn toàn - những người trước đây chưa từng quen biết 
là 152 (36,3%). Số bạn bè cũ tìm lại được là 42 người 
(10%).

Trong các hình thức kết nối mạng lưới bạn bè trên 
MXH, bên cạnh liên kết giữa cá nhân với cá nhân, một 
trong những hình thức giới trẻ nói riêng và cộng đồng 
MXH nói chung thường sử dụng đó là tham gia vào 
các nhóm hội. Có ít nhất 73,5% giới trẻ đang tham 
gia ít nhất một nhóm hội. Phần lớn giới trẻ tham gia 
từ 1 đến 5 nhóm hội (chiếm 52,3%). Cho dù chiếm số 
lượng không lớn, nhưng vẫn có một số bạn trẻ tham 
gia hơn 20 nhóm hội. 
                             
2Bạn bè là tên gọi chung cho tất cả các kết nối/mối quan hệ có trên 
MXH.
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Thành phần của các hội/nhóm rất đa dạng với những 
tính chất, quy mô, mục đích khác nhau. Thông tin từ 
khảo sát cho thấy, phân bổ nhóm/hội mà giới trẻ tham 
gia như sau: nhóm mà các bạn trẻ tham gia nhiều nhất 
là nhóm bạn bè cùng lớp/cùng trường (88,3%), nhóm 
này tồn tại hầu hết ở các trang MXH của mọi người, 
nhóm trường lớp có thể là những người bạn học hiện 
tại, bạn học cũ, bạn cùng trường; tiếp đến là các nhóm 
bạn bè cùng sở thích du lịch, giải trí (57,7%); nhóm 
bạn bè đồng hương là 35,6%; nhóm buôn bán, kinh 
doanh (29,0%); nhóm tình nguyện (18,3%); nhóm 
chính quyền (8,5%); nhóm/tổ chức dân sự thấp nhất 
với 4,9%. 

Tác động của MXH trực tuyến đến đời sống giới 
trẻ

Tác động đến đời sống kinh tế

Khi xã hội phát triển, hình thức kinh doanh đã được 
đa dạng hóa, bên cạnh những hình thức buôn bán trực 
tiếp ở những không gian cộng đồng như chợ, trung tâm 
mua bán, hay phát triển hơn là siêu thị… thì một hình 
thức buôn bán mới xuất hiện, đó là buôn bán gián tiếp 
thông qua môi trường internet. Hình thức này không 
phải mới xuất hiện, tuy nhiên nhờ có MXH, buôn bán 
trên internet trở nên sôi nổi hơn. Quảng cáo sản phẩm, 
trao đổi kinh tế trên MXH được giới trẻ sử dụng nhờ 
sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí mở mặt bằng cũng như đầu 
tư quan hệ, chi phí đi lại, thông tin truyền tải nhanh 
chóng, có sự lan tỏa. Việc tạo dựng hoặc tham gia các 
nhóm hội trên MXH đã giúp cộng đồng chọn lọc và 
xây dựng được mạng lưới buôn bán kinh doanh phù 
hợp với ngành nghề của mình. MXH đã tạo thêm một 
thói quen, một môi trường để buôn bán kinh doanh. Có 
38,2% giới trẻ khẳng định, bản thân thường mua bán 
trên MXH và 29% giới trẻ tham gia các nhóm hội liên 
quan đến buôn bán, kinh doanh. 

Sự tác động của MXH thể hiện rõ hơn khi thời gian 
sử dụng MXH có tác động đáng kể đối với việc tham 
gia các nhóm buôn bán, kinh doanh. Tỷ lệ giới trẻ tham 
gia nhóm buôn bán, kinh doanh cao dần theo số năm 
tham gia MXH. Giới trẻ càng thường xuyên truy cập 
MXH thì tỷ lệ là thành viên của một nhóm buôn bán, 
kinh doanh càng cao. Tỷ lệ tham gia nhóm buôn bán, 
kinh doanh ở giới trẻ truy cập MXH với mức độ hàng 
ngày cao gấp 2 lần so với nhóm chỉ truy cập MXH với 
mức độ 1-2 lần/tuần. Thời gian truy cập MXH cũng tác 
động khá rõ nét với việc tham gia các nhóm buôn bán, 
kinh doanh của giới trẻ.

Lợi ích trực tiếp về kinh tế thể hiện rõ nhất là nhận 
được sự giúp đỡ vật chất khi tương tác trên MXH. Trực 
tiếp là vật chất, tiền và gián tiếp thông qua giới thiệu 
việc làm, giúp đỡ phương tiện để làm việc và kết nối 
mạng lưới làm ăn. Mặc dù tỷ lệ nhận được sự giúp 
đỡ về vật chất không lớn, nhưng đã xuất hiện trong 
các tương tác cho thấy những lợi ích mà giới trẻ nhận 
được khi tham gia MXH. Cụ thể, các lợi ích giới trẻ 
nhận được bao gồm: giới thiệu việc làm (20,9%); kết 
nối mạng lưới làm ăn (10,3%); giúp đỡ phương tiện để 
làm việc (4,7%); giúp đỡ về vật chất (2,4%); cho tặng 
tiền (1,8%). 

Bên cạnh những tích cực, MXH cũng mang đến 
những tiêu cực liên quan đến đời sống kinh tế, đặc biệt 
là những ảnh hưởng về thời gian, công việc. Việc phân 
bổ không hợp lý và dành thời gian sử dụng MXH quá 
nhiều đã ngốn không ít thời gian, tiền bạc của người 
sử dụng, từ đó vô tình kéo giảm năng suất, chất lượng, 
hiệu quả công việc, gây ảnh hưởng đến tình hình kinh 
tế của đất nước nói chung, thu nhập và tài chính của 
mỗi tổ chức, cá nhân nói riêng. Số liệu trong khảo sát 
cho thấy, thời gian truy cập mỗi ngày và thời lượng 
mỗi lần truy cập MXH của giới trẻ cũng tương đối 
nhiều và điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ 
công việc, gián tiếp ảnh hưởng đến kinh tế của bản 
thân. Số liệu khảo sát cho thấy có 22,7% giới trẻ nhận 
định bản thân đã từng bị chậm tiến độ công việc do sử 
dụng MXH. Có 0,7% giới trẻ đã từng bị mất việc làm 
do sử dụng MXH, 2,3% bất đồng với lãnh đạo quản lý.

Điều đáng nói là không chỉ tiêu tốn thời gian một 
cách gián tiếp khi tham gia vào MXH, mà có những 
bạn trẻ sử dụng MXH như một hình thức "giết thời 
gian" một cách chủ động, trong khi đó với lứa tuổi cần 
phải giao lưu học hỏi, tích trữ kiến thức cho tương lai 
thì thời gian vô cùng quý báu. 

Ngoài ra, việc sử dụng MXH trực tuyến còn ảnh 
hưởng đến giới trẻ thông qua những tác động gián 
tiếp và trực tiếp khác. Hiện tượng lừa đảo hàng hóa 
trên MXH diễn ra khá phổ biến. Có 18,9% đã từng bị 
lừa với những hình thức khác nhau khi mua bán trên 
MXH. Một hiện tượng khác nữa đó là, việc hack nick, 
giả làm chủ nhân của trang mạng để lừa đảo mạng lưới 
bạn bè trên MXH. 

Tác động đến đời sống tinh thần

MXH không chỉ là nơi để giao lưu, tìm hiểu thông 
tin cá nhân, mà còn là không gian để giới trẻ bộc lộ 
cảm xúc, ý nghĩ và thái độ mà giao tiếp bình thường 
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đã không thể hiện. Ở góc độ cá nhân, MXH là phương 
tiện để thay thế các phương tiện khác trong giao tiếp 
và nó gần giống với hoạt động nhắn tin trên điện thoại 
di động, viết chữ trên giấy, đều là những hoạt động 
giao tiếp gián tiếp thông qua một phương tiện thông tin 
nhất định. Tuy nhiên, ở MXH với những ưu trội mạnh 
mẽ về liên kết nhóm, các bạn trẻ không chỉ truyền đạt 
được cảm xúc, ý nghĩ với riêng cá nhân mà cho cả 
cộng đồng. Ở đó sẽ có nhiều người cùng cảm thông và 
chia sẻ. Những chia sẻ đó hầu hết mang tính tích cực. 
Bởi MXH là mạng lưới chằng chịt nhiều mối quan hệ, 
do đó trong các bình luận/nhận xét (comment) các đối 
tượng giao tiếp sẽ cố gắng hạn chế những ảnh hưởng 
tiêu cực nhằm đến bản thân, bằng cách trong giao tiếp 
trên mạng, đặc biệt trước những tâm sự, chia sẻ họ 
thường hướng đến sự động viên, an ủi một cách tích 
cực. Với bối cảnh đó, nhiều bạn trẻ thường bộc lộ cảm 
xúc trên MXH. MXH được xem là một phương thức 
để bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ. 56% giới trẻ trong cuộc 
khảo sát đồng ý với quan điểm nhờ có MXH mà tôi có 
thể bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ mà giao tiếp bình thường 
không dám thể hiện; đặc biệt là có 12,4% rất đồng ý 
với quan điểm này. 

Tham gia các nhóm bạn bè cùng sở thích du lịch, 
giải trí là một trong những hoạt động để thư giãn cơ 
thể, thư thái về tâm hồn, tinh thần. 57,7% giới trẻ trong 
nghiên cứu có tham gia ít nhất một nhóm hội liên quan 
về sở thích du lịch, giải trí. Thời gian sử dụng, tần suất 
truy cập, tổng thời gian truy cập và thời gian mỗi lần 
truy cập có ảnh hưởng đến việc tham gia các nhóm, hội 
có cùng sở thích du lịch, giải trí. Hơn 60% tham gia 
các nhóm, hội có cùng sở thích du lịch, giải trí truy cập 
vào MXH với tần suất hàng ngày. Tổng trung bình thời 
gian sử dụng vào ngày thường cũng có những tương 
tác đáng kể với việc tham gia nhóm hội trên. Thời gian 
sử dụng MXH tỷ lệ thuận với tỷ lệ số lượng người 
tham gia (giới trẻ sử dụng trung bình dưới 1 h/ngày có 
50% là tham gia ít nhất một nhóm hội có cùng sở thích 
du lịch, trong khi đó ở nhóm sử dụng MXH trên 6 h là 
73,5%). Và tương tự như vậy, thời gian trung bình mỗi 
lần truy cập MXH cũng có ảnh hưởng thuận chiều đến 
việc tham gia các nhóm hội có liên quan đến sở thích 
du lịch (50,7% giới trẻ truy cập dưới 15 phút/lần có 
tham gia ít nhất một nhóm/hội có cùng sở thích du lịch, 
thể thao, trong khi đó ở nhóm trên 1 h là 71%). 

Ảnh hưởng của MXH đến đời sống tinh thần của 
giới trẻ còn có nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó 
những cảm xúc buồn vui, phấn khích thông qua những 

hoạt động trên MXH như like, comment, đưa status, 
ném đá hội đồng… là biểu hiện rõ nét nhất, trực tiếp 
nhất. Số liệu khảo sát cụ thể: 32,4% có cảm giác bình 
thường, 9,3% phấn khích, 41,5% vui vẻ, 1,2% cảm 
thấy buồn chán và số còn lại tùy trường hợp mà có 
cảm giác tương ứng khi đưa một status lên MXH nhận 
được nhiều like. 

Thông tin thu được cũng cho thấy có 65,5% giới trẻ 
đã từng cảm thấy bức xúc khi nhận được comment của 
bạn bè. Trong đó, có 2,5% thường xuyên cảm thấy bức 
xúc, 34,3% thỉnh thoảng và 28,7% hiếm khi. Như vậy, 
việc cảm thấy bức xúc khi nhận được comment xảy 
ra khá thường xuyên trong tương tác của giới trẻ. Đây 
cũng là những tác động tiêu cực mà do tương tác với 
mạng lưới trên MXH đưa đến cho giới trẻ.

“Nghiện” Facebook có thể nói là một từ hiện nay 
được nhiều người trẻ nhắc đến để thể hiện người sử 
dụng “không thể thiếu” được Facebook. Mới đầu, 
nhiều bạn biết đến MXH Facebook chỉ do bạn bè mời 
nên tham gia cho có phong trào, sau dần lại thành thói 
quen. Mỗi lần vào mạng mà không vào Facebook 
tán gẫu lại cảm thấy bứt rứt không yên. Thậm chí, 
có những bạn mắc “hội chứng Facebook”, không có 
việc gì làm cũng vào Facebook, đôi khi chỉ là cập nhật 
những điều không đâu. Nhiều bạn không bao giờ chia 
sẻ gì về mình trên Facebook, nhưng lại dành rất nhiều 
thời gian để lượn lờ đọc Facebook người khác, xem 
ảnh hoặc comment. Dần dần, việc nghiện mạng cộng 
đồng không còn là điều hiếm thấy trong giới trẻ, đặc 
biệt là học sinh, sinh viên. Và khi thiếu MXH thì họ 
cảm thấy buồn chán. 30,6% giới trẻ đồng ý với quan 
điểm “Tôi cảm thấy buồn, chán nản nếu trong ngày tôi 
không vào các trang MXH”. 

Tác động tới nhu cầu thông tin 

Trên MXH, con người không chỉ liên kết với các 
mạng lưới bạn bè mà còn có thể liên kết với các hội, 
nhóm hay các cá nhân, tổ chức thông qua các trang 
fanpages, các liên kết cũng có thể là cá nhân với cá 
nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm. MXH đã 
tạo nên sự siêu liên kết cá nhân. Chính vì vậy, mỗi cá 
nhân có thể tiếp cận được khối lượng thông tin khổng 
lồ, đa dạng và không theo chủ đích của bất cứ ai. Các 
thông tin đó có thể là về đời sống, công việc của bạn 
bè, thông tin sản phẩm kinh doanh, thông tin về những 
hoạt động nhân đạo, tình nguyện, cũng có thể là tin tức 
thời sự, xã hội… Mạng lưới bạn bè càng nhiều, mức 
độ tham gia các hội nhóm càng lớn thì những thông 
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tin có thể tiếp nhận càng nhiều. Kết quả khảo sát cho 
thấy các thông tin được trao đổi trên MXH rất đa dạng. 
Trong đó thông tin được trao đổi thường xuyên nhất 
liên quan đến giải trí (59,6%). Tiếp đến là thông tin 
phục vụ công việc (52,6%), thông tin học tập (31,3%). 
Thông tin về các loại dịch vụ, hàng hóa (23,1%), chăm 
sóc sức khỏe (19,7%) cũng được trao đổi trên MXH. 
Một trong những thông tin được cộng đồng bắt đầu 
quan tâm đó là liên quan đến chính trị (15,9%) và 
những người nổi tiếng (14,3%). 

Chính nhờ những thông tin đa dạng và được trao 
đổi liên tục, nên giúp ích nhiều cho giới trẻ trong các 
hoạt động của cuộc sống. Chẳng hạn, trường hợp của 
một sinh viên đi làm thêm. Trước kia, khi không có 
MXH trực tuyến nhiều khi sinh viên đó phải đạp xe 
hàng chục km đến dạy thêm nhưng lại phải quay về vì 
học trò có việc bận. Khi có MXH, sinh viên đó không 
phải trải qua những tình huống như vậy. Có những 
người khác lại được hưởng lợi từ MXH dưới những 
góc độ khác, như có thể biết được khi nào lớp được 
nghỉ hay điểm thi của mình sớm hơn, liên hệ được 
với gia đình thường xuyên hơn… Đối với MXH trực 
tuyến, dù không có được lợi thế là lúc nào cũng có thể 
cập nhật được thông tin do phụ thuộc vào phương tiện 
đi kèm, đường truyền… nhưng mặt mạnh là rẻ và cập 
nhật được các thông tin một cách nhanh chóng. 

Thông tin tiếp nhận thông qua những tương tác trên 
MXH của giới trẻ rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, 
liệu các thông tin trên MXH có vai trò quan trọng định 
hướng cuộc sống của giới trẻ hay không? Giới trẻ sử 
dụng bao nhiêu phần trăm thông tin đó phục vụ cho 
cuộc sống? Chỉ có 16,2% giới trẻ xem MXH là nguồn 
thông tin chính để quyết định mọi suy nghĩ và định 
hướng của bản thân. Có đến 18,2% rất không đồng 
ý với quan điểm “MXH là nguồn thông tin chính để 
quyết định mọi suy nghĩ và định hướng của bản thân”. 
Phải chăng do sự đa dạng và với khối lượng thông tin 
khổng lồ nên nhiều người sử dụng không đặt niềm tin 
vào đó. Đây cũng là nhận định của giới trẻ, khi 61,2% 
khẳng định rằng thông tin trên MXH quá nhiều, khó 
định hướng.

Một thực tế nữa cần phải thừa nhận, khi thông tin 
được chia sẻ càng nhanh thì khả năng nó được kiểm 
soát lại càng hạn chế. Trong khi nhiều thông tin trên 
MXH được đưa lên nhưng không có nguồn trích dẫn, 
ví dụ như chia sẻ thông tin về kinh nghiệm sống, kinh 
nghiệm chữa bệnh, tình trạng bệnh tật của một nhân 
vật xã hội này hay xung đột, đối chọi quyền lợi của 

nhóm khác… tràn lan trên MXH, nhưng bên dưới 
không có bất cứ một nguồn trích dẫn nào hoặc địa chỉ 
mông lung, vô thưởng vô phạt. Điều này ảnh hưởng rất 
lớn đến độ tin cậy thông tin, gây nguy hiểm hoặc ảnh 
hưởng xấu cho người sử dụng. Rõ ràng rằng do không 
phải kiểm định nên thông tin trên MXH luôn nóng hổi, 
thậm chí các thông tin chính thống chưa có thì MXH 
đã xuất hiện và được lưu truyền nhanh chóng trong 
mạng lưới. Và có những thông tin sai với sự thật gây 
xôn xao dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống tinh 
thần giới trẻ, đặc biệt là những thông tin liên quan đến 
y tế, sức khỏe, đời sống kinh tế - chính trị - xã hội... 

Một thực tế nữa là MXH cung cấp không gian riêng 
để mọi người thể hiện mình nhưng lại không đảm bảo 
về tính bảo mật. Bên cạnh đó, thông tin trên MXH 
làm cho giới trẻ sao nhãng việc học hành, hoặc bị ảnh 
hưởng bởi những thông tin thiếu chính xác, nhiễu loạn, 
tràn lan...

Ngoài những tác động về đời sống kinh tế, tinh thần, 
thông tin, tham gia MXH cũng ảnh hưởng đến giới trẻ 
trong việc tham gia các hoạt động khác. Với việc tham 
gia MXH, nhiều cá nhân đa phần dành thời gian cho 
thế giới ảo mà giảm bớt những hoạt động cho thế giới 
thực. Các hoạt động liên quan đến vận động bị ảnh 
hưởng bởi quỹ thời gian bị thu hẹp. Đồng thời tham 
gia MXH ảnh hưởng đến ngôn ngữ trong giao tiếp của 
giới trẻ. Đó là những ảnh hưởng của MXH trực tuyến 
đến đời sống giới trẻ mà khó có thể thấy được ở những 
hình thức giao tiếp khác.

Bàn luận và một số gợi ý về chính sách

Từ những dữ liệu thực tế cho thấy, có một sức hút 
mạnh mẽ từ MXH để tạo nên một đời sống tinh thần 
và xã hội nhộn nhịp và sôi động. Các hoạt động ở môi 
trường này diễn ra hàng ngày, với một nhịp độ liên tục 
như một dòng chảy lớn. Với những tiện ích của nó và 
tốc độ tham gia mạnh mẽ vào MXH của cư dân mạng, 
có thể thấy rằng, sự phát triển của MXH chưa hề có 
xu hướng dừng lại hay giảm đi mà là phát triển không 
ngừng nghỉ và thu hút ngày càng lớn, rộng hơn cộng 
đồng cư dân tham gia. Có điều này chính là do tính 
cởi mở của công nghệ, tính hai mặt của thông tin trên 
MXH và nhu cầu sử dụng dịch vụ và nội dung thông 
tin trên MXH. Trong bối cảnh đó, các giải pháp quản 
lý nhất thiết phải xem việc phát triển MXH là tất yếu, 
là đương nhiên của sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc 
quản lý MXH nếu dừng ở hình thức cấm đoán khi mà 
MXH nảy sinh những tác động tiêu cực, những giá trị 
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âm tính đối với phát triển xã hội là đi trái với quy luật, 
thiếu hiệu quả và không thực hiện được việc quản lý 
MXH một cách khoa học. Chính bởi thế, cần phải có 
hướng quản lý phù hợp, kích thích tính tích cực của 
việc sử dụng MXH, xây dựng một thế giới mạng lành 
mạnh. Để thực sự có hiệu quả đối với xã hội, trước 
hết tinh thần xuyên suốt trong quản lý là chú ý tạo 
điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân sử dụng 
internet và MXH như một công cụ hữu ích cho công 
việc và sinh hoạt, cho sự phát triển của xã hội công 
dân - nền tảng của một xã hội thực sự dân chủ. Điều đó 
đòi hỏi chính sách quản lý phải kết hợp đồng bộ nhiều 
nhóm giải pháp, bao gồm cả giải pháp hành chính, giải 
pháp kỹ thuật và giải pháp tuyên truyền vận động xã 
hội, trong đó tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức 
của người sử dụng MXH là giải pháp thường xuyên, 
liên tục, lâu dài và đóng vai trò chủ đạo. 

Bàn về giải pháp quản lý hành chính, về đối tượng 
quản lý, trong các văn bản nhà nước hiện nay đã có 
một số quy định quản lý về MXH, nhưng chưa được 
cụ thể hóa, làm khó cho các cơ quan chức năng xử lý. 
Văn bản gần đây nhất (Thông tư 09/2014/BTTTT ngày 
19.8.2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông 
tin trên trang thông tin điện tử và MXH) đã lần đầu 
tiên trực tiếp đưa MXH là đối tượng quản lý nhưng 
mới dừng lại ở đó mà chưa tách riêng MXH thành chủ 
thể duy nhất trong văn bản. MXH hiện nay phát triển 
như là một tất yếu, do vậy muốn quản lý tốt nên nghiên 
cứu, xây dựng những văn bản quản lý riêng và hướng 
tới xây dựng một đạo luật quản lý về MXH. Các quy 
định trong các văn bản này cần cụ thể để phân định rõ 
ràng, chính xác các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi 
nào được làm, hành vi nào bị nghiêm cấm, mức độ nào 
thì xử lý hành chính, mức độ nào truy cứu trách nhiệm 
hình sự, mức phạt tiền cũng phải phù hợp với từng đối 
tượng. Văn bản pháp luật cũng cần hướng đến phân 
nhóm đối tượng, đặc biệt là giới trẻ trong quản lý. 

Về chủ thể quản lý, việc xác định và xử lý công 
khai nội dung sai phạm liên quan đến MXH hiện nay 
vẫn do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Công 
tác thanh kiểm tra và xử lý sai phạm tuy đã được tăng 
cường, nhưng do bộ máy kiêm nhiệm nên năng lực 
bộ máy còn hạn chế, chưa phát hiện và xử lý kịp thời, 
ngăn chặn thông tin sai phạm. Do đó, cần phải có một 
đơn vị chuyên biệt để quản lý. Về điểm này, chúng ta 
cũng cần phải học hỏi một số quốc gia trên thế giới 
về việc quản lý MXH. Chẳng hạn ở Mỹ, Cục Điều tra 

liên bang đã thành lập một lực lượng có tên Trung tâm 
Hỗ trợ truyền thông nội địa với nhiệm vụ phát triển 
các công nghệ có khả năng kiểm soát thông tin trên 
internet cũng như các liên lạc bằng điện thoại di động. 
Như vậy, với sự phát triển mạnh mẽ của MXH như 
hiện nay, ở Việt Nam cũng rất cần có một bộ máy đặc 
thù quản lý, định hướng phát triển MXH. Bộ máy quản 
lý này có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các chính 
sách của các tổ chức, cá nhân tham gia MXH. Cần thiết 
phải thiết lập một đường dây nóng để người sử dụng có 
thể phản ánh khi phát hiện sai phạm. Đội ngũ của bộ 
máy cần có sự tham gia của giới trẻ - lực lượng tham 
gia MXH đông đảo nhất.

Trong các trang mạng hiện nay được cộng đồng sử 
dụng đông đảo, bên cạnh các trang của quốc tế như 
Facebook, Google Plus… các trang mạng Việt Nam 
cũng đã có được cộng đồng tham gia đông đảo, biểu 
hiện là Zing me. Điều này chứng tỏ, trang MXH do 
Việt Nam xây dựng đã có sức hút và lôi kéo được 
chính người dân sử dụng. Trong khi các nhà quản lý 
Việt Nam đau đầu về việc xử lý, ngăn chặn thông tin 
sai phạm từ các máy chủ đặt tại nước ngoài hoặc đối 
với các trang MXH nước ngoài cung cấp dịch vụ cho 
người sử dụng trong nước thì nên chăng việc khuyến 
khích xây dựng, phát triển các trang mạng nội địa là 
một giải pháp thiết thực? Việc tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp này phát triển góp phần làm lành mạnh 
hóa môi trường thông tin trên MXH, nội dung tương 
tác phù hợp hơn với văn hóa và thuần phong mỹ tục 
Việt Nam, đồng thời vì thế mà việc quản lý sẽ dễ dàng 
và thuận lợi hơn. Tuy nhiên, trong quan lý, các doanh 
nghiệp này cần phải được bảo đảm môi trường quản 
lý rõ ràng, công khai và bình đẳng cho mọi đơn vị, cá 
nhân cung cấp và sử dụng thông tin trên MXH. Ngoài 
tạo điều kiện, chúng ta cần tính đến việc kết hợp các 
nhà cung cấp dịch vụ như FPT, Viettel, VTC… cùng 
có biện pháp quản lý, tránh việc cung cấp dịch vụ một 
cách tràn lan mà thiếu kiểm soát. 

Bên cạnh khuyến khích xây dựng và phát triển các 
trang MXH trực tuyến trong nước, cần khai thác, phát 
huy những lợi thế từ phương thức giao tiếp này mang 
lại. Việc sử dụng trang MXH như một kênh truy cập 
thông tin kinh tế - xã hội cho thấy một thực tế là MXH 
đã trở thành một nguồn thông tin quan trọng bên cạnh 
một số hình thức truyền thông khác như báo chí, sách, 
tài liệu in, báo điện tử trong tiếp cận thông tin. Từ khi 
có mạng internet với sự truyền tin nhanh chóng, cập 
nhật khiến thế giới “phẳng” hơn, thông tin có thể đến 
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với mọi người một cách nhanh chóng, tiện lợi. Hơn 
nữa, thông tin ở các phương tiện truyền thông khác 
thông thường chỉ tập trung một chủ điểm, trong khi đó 
các thông tin trên internet đa dạng, phong phú. Nó trở 
nên càng đa dạng hơn nhiều lần trên MXH khi ở đó là 
cả một mạng lưới xã hội hội tụ nhiều tính cách, con 
người khác nhau. Với những ưu thế vượt trội này, phải 
chăng nên nghiên cứu sử dụng MXH như là một kênh 
thông tin truyền thông chính thống. 

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền vận động 
xã hội, có thể thấy rất rõ trong các đoàn/hội mà giới trẻ 
tham gia với tư cách là thành viên trong khảo sát, chỉ 
có con số rất nhỏ tham gia các đoàn hội liên quan đến 
tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh. Do đó, cần khuyến khích, hỗ trợ các đoàn 
thể, tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động cho 
đoàn viên, thanh niên thông qua các trang MXH. Cần 
gắn các MXH Việt Nam với các hoạt động chính thống 
của các đoàn thể xã hội. Kích thích các tổ chức Đoàn 
từ Trung ương đến địa phương sử dụng MXH như một 
công cụ hữu hiệu để tập hợp thanh niên và tổ chức các 
phong trào hành động, đặc biệt là việc phát hiện, xử lý 
những đối tượng cực đoan, thực hiện âm mưu “Diễn 
biến hòa bình”. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc cần 
bổ sung, tăng cường các hình thức kết nối, tương tác 
thân thiện trên các MXH.

MXH ảnh hưởng đến đời sống giới trẻ trên nhiều 
phương diện vật chất, kinh tế, tinh thần và thông tin. 
Bên cạnh những tiêu cực không thể phủ nhận, MXH đã 
mang đến đời sống giới trẻ nhiều giá trị và khía cạnh 
tích cực. Chính vì vậy, trong định hướng truyền thông, 
về nội dung truyền tải trên các phương tiện truyền 
thông nói chung, ngoài việc đăng tải những thông tin 
về những mặt tiêu cực của MXH, cũng nên phản ánh 
những mặt tích cực mà MXH mang lại cho xã hội, để 
từ đó gạt bỏ đi những e ngại, băn khoăn trong xã hội, 
góp phần giảm bớt khoảng cách kỹ thuật số giữa các 
nhóm xã hội. Các phương tiện truyền thông cần phải 
thể hiện những giá trị đa dạng của việc sử dụng MXH, 
những giá trị mà MXH có thể mang lại cho việc xây 

dựng đời sống văn hóa, liên kết các cá nhân, cộng đồng 
chứ không chỉ những giá trị thể hiện “cái tôi” của mỗi 
cá nhân.

Sự tác động của MXH là đa dạng, trên nhiều 
phương diện, với lẽ đó nghiên cứu và làm rõ những 
tác động này chắc chắn không thể giải quyết được chỉ 
ở một cuộc điều tra, hay chỉ dừng lại ở một đơn vị. 
Nên chăng, cần có những cuộc điều tra lớn, quy mô 
và mang tính định kỳ về một trong những phương tiện 
công nghệ có tầm ảnh hưởng bậc nhất đến con người 
này. 

Kết luận

MXH trực tuyến ra đời tạo nên một bước ngoặt lớn 
trong giao tiếp gián tiếp. Với sự hấp dẫn của mình, 
MXH đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong 
cuộc sống của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Cuộc 
sống của cộng đồng MXH chịu ảnh hưởng nhiều bởi 
những tiện ích do nó mạng lại. Trong bối cảnh phát 
triển của khoa học và công nghệ cộng với những tiện 
ích không thể phủ nhận, việc MXH phát triển là một 
quy luật tất yếu, do đó không nên, không thể kìm hãm 
hoặc cấm đoán bởi MXH đưa lại những giá trị âm 
tính đối với sự phát triển xã hội. Cần kết hợp nhiều 
giải pháp đồng bộ để quản lý MXH, bao gồm cả giải 
pháp hành chính, giải pháp kỹ thuật và giải pháp tuyên 
truyền giáo dục. Có như vậy mới hạn chế được tiêu cực 
và phát huy được những tích cực do MXH đưa đến cho 
cộng đồng sử dụng, đồng thời là cách thức để hòa nhập 
với thế giới một cách tích cực và bền vững.
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Đặt vấn đề

Công khai thông tin làm gia tăng mạnh mẽ niềm 
tin của người dân vào các cơ quan công quyền, còn 
che giấu sẽ tạo ra hiệu ứng ngược lại. Niềm tin của 
nhân dân là yếu tố then chốt tạo ra sự ổn định chính 
trị, nên công khai thông tin cần phải được coi là một 
ưu tiên của các cơ quan công quyền. Tuy nhiên, trên 
thực tế thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người 
dân còn chưa đạt được như quy định của pháp luật, 
việc công bố, công khai thông tin còn chậm, mang tính 
hình thức, thiếu hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, việc 
khai thác, tìm kiếm thông tin từ các cơ quan nhà nước 
thường bị gây phiền hà. Quyền làm chủ, quyền được 
thông tin của người dân có lúc, có nơi bị hạn chế, thậm 
chí bị vi phạm nghiêm trọng. Những ví dụ có thể nêu 
ra như: người dân cần thông tin về quy hoạch để mua 
đất, nhưng bị cơ quan chức năng từ chối và cho rằng 
đó là thông tin nội bộ; một địa phương đóng chữ “mật” 
cả lên danh bạ đại biểu hội đồng nhân dân, trong khi 
những đại biểu đó là do dân bầu lên để đại diện cho 
mình; thiếu minh bạch trong đền bù, giải tỏa của các dự 
án; các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công 
việc làm ăn, sinh sống của doanh nghiệp, đến người 
dân không được đầy đủ, đồng bộ và không gắn liền với 
việc tuyên truyền rộng rãi... 

Những hạn chế về quyền tiếp cận thông tin cho thấy, 
Việt Nam chưa có quy định cụ thể về vấn đề này, chưa 
có khuôn khổ pháp lý để đẩy mạnh công khai, minh 
bạch, góp phần vào việc phát triển xã hội, chống tham 
nhũng. Thực tế cho thấy, việc công khai, cho phép được 
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tiếp cận tất cả các thông tin về hoạch định chính sách, 
pháp luật, về hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
về chính sách thu hút đầu tư, quy hoạch, định hướng, 
kế hoạch phát triển kinh tế, các thống kê về tình hình 
kinh tế - xã hội của địa phương, các thủ tục hành chính 
cụ thể… là yêu cầu quan trọng. Để mọi người dân, tổ 
chức có thể tiếp cận những thông tin này cần phải có 
cơ chế bảo đảm việc thực hiện quyền được thông tin 
của người dân, quy định rõ cơ chế bảo đảm quyền yêu 
cầu tiếp cận thông tin của người dân cũng như việc bảo 
đảm thực hiện tốt việc công khai thông tin thuận tiện 
cho người cần sử dụng. Cung cấp được các thông tin 
cơ bản, tin cậy để mọi công dân, tổ chức, doanh nghiệp 
có thể bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình sẽ 
mang lại rất nhiều lợi ích, sẽ khuyến khích sự tham 
gia của người dân vào quá trình quản lý nhà nước một 
cách chủ động, thực chất và hiệu quả hơn, các doanh 
nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch, 
chiến lược kinh doanh… Thông tin phản hồi từ phía 
người dân sẽ giúp các cơ quan nhà nước cân nhắc, lựa 
chọn và đưa ra những chính sách, quyết định đúng đắn 
hơn, phù hợp với lòng dân hơn, tăng hiệu lực, hiệu quả 
của quản lý nhà nước. 

Cơ sở lý luận về quyền tiếp cận thông tin

Nghiên cứu về khái niệm và nội hàm của quyền tiếp 
cận thông tin cho thấy “tự do thông tin” (freedom of 
information) hay thường được đồng nghĩa với “quyền 
tiếp cận thông tin” (right to access information) là một 
trong những quyền cơ bản của con người. “Mọi người 
đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến; kể cả 
tự do bảo lưu quan điểm mà không bị can thiệp; cũng 
như tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền bá các ý tưởng 
và thông tin bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào, 
và không có giới hạn về biên giới” [1] và: mọi người 
đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không ai 
được can thiệp vào, có quyền tự do ngôn luận, quyền 
này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền 
đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, 
hình thức tuyên truyền miệng hoặc bản viết, in, hoặc 
bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương 
tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ [2]. 
Tuy nhiên, xét về tính chất, có thể coi “quyền tiếp cận 
thông tin” nằm trong nội hàm của “tự do thông tin”, 
bởi khái niệm thứ nhất chủ yếu nói đến khả năng tìm 
kiếm, tiếp cận và phổ biến những thông tin được ban 
hành và lưu giữ tại các cơ quan, tổ chức công quyền, 
đặc biệt là các cơ quan hành chính nhà nước. 

Trên thực tế, nội hàm của “tự do thông tin” nói 

chung, của “quyền tiếp cận thông tin” nói riêng cũng 
chính là những thành tố của “tự do biểu đạt”, bao gồm 
[3]:

1) Quyền tiếp nhận thông tin: hàm ý về khả năng “chủ 
thể quyền” nhận được những thông tin cần thiết qua các 
kênh truyền thông công khai, sẵn có mà không cần phải 
yêu cầu. Quyền này gắn liền với trách nhiệm (mang tính 
chủ động) của “chủ thể có nghĩa vụ” bảo đảm công khai 
những thông tin và hoạt động của mình một cách thường 
xuyên. Còn về phía “chủ thể quyền”, việc thực hiện vừa 
mang tính chủ động, vừa mang tính bị động.

2) Quyền tìm kiếm thông tin: đề cập đến khả năng 
của “chủ thể quyền” được yêu cầu “chủ thể có nghĩa 
vụ” cung cấp những thông tin mà mình cần hoặc quan 
tâm trong phạm vi khuôn khổ pháp luật cho phép. 
Quyền này gắn liền với trách nhiệm (mang tính bị 
động) cung cấp thông tin của “chủ thể có nghĩa vụ” khi 
có yêu cầu của “chủ thể quyền” (mang tính chủ động).

3) Quyền phổ biến thông tin: nói về khả năng của 
“chủ thể quyền” được truyền đạt, chia sẻ quan điểm, 
thông tin với các chủ thể quyền khác, không phân 
biệt ranh giới hay hình thức phổ biến (mang tính chủ 
động). Quyền này gắn liền với trách nhiệm (mang tính 
bị động) của “chủ thể có nghĩa vụ” tôn trọng, không 
được ngăn cản quan hệ trao đổi, phổ biến thông tin của 
các chủ thể quyền.

Trong luật pháp quốc tế, “tự do thông tin” nói 
chung, “quyền tiếp cận thông tin” nói riêng không phải 
là một quyền tuyệt đối. Có nghĩa là, việc thực hiện 
quyền này phải chịu những “giới hạn theo luật định” 
và “là cần thiết” để: (i) Tôn trọng các quyền hoặc uy 
tín của người khác; (ii) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc 
trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức công chúng; 
và (iii) Nghiêm cấm tuyên truyền cho chiến tranh; chủ 
trương kích động, gây thù hằn dân tộc, chủng tộc hoặc 
tôn giáo [4].

Theo nhận thức chung của cộng đồng quốc tế, vai trò 
và ý nghĩa của quyền tự do thông tin thể hiện ở những 
khía cạnh sau:

- Tự do thông tin là nền tảng cho dân chủ. Nó là yếu 
tố quan trọng trong việc thu hút sự tham gia của công 
chúng vào các công việc xã hội. Quyền tiếp cận thông 
tin giúp công chúng hiểu rõ cơ sở của các quyết định 
chính sách, từ đó tăng cường khả năng ủng hộ, giảm 
thiểu những hiểu lầm và sự phản đối của công chúng 
với các chính sách và hoạt động của bộ máy nhà nước. 
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- Tự do thông tin góp phần bảo vệ các quyền con 
người khác. Thực tế ở các quốc gia đã ban hành luật 
tiếp cận thông tin cho thấy, tự do thông tin giúp tăng 
cường khả năng thực thi các quyền con người khác về 
dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. 

- Tự do thông tin thúc đẩy pháp quyền và quản 
trị, làm cho các cơ quan chính phủ hoạt động tốt hơn. 
Thực tế trên thế giới cho thấy, tự do thông tin cũng góp 
phần cải thiện cách thức và hiệu quả làm việc của các 
cơ quan chính phủ. 

- Hàn gắn mâu thuẫn, chia rẽ xã hội và những vết 
thương trong quá khứ. 

- Tự do thông tin hỗ trợ các hoạt động kinh doanh 
(thương mại). Khía cạnh này thường bị coi nhẹ, song 
thực ra rất quan trọng bởi lẽ ở tất cả các quốc gia, hoạt 
động kinh doanh quyết định sự phát triển của xã hội và 
thông tin kinh tế hay liên quan đến kinh tế thuộc vào 
nhóm thông tin được tìm kiếm nhiều hơn cả. 

Có thể nhận thấy, thông tin là yếu tố quyết định cơ 
hội phát triển của mỗi quốc gia. Nhất là trong quá trình 
hội nhập và hợp tác quốc tế ngày một sâu và rộng như 
nước ta hiện nay, thông tin vừa đóng vai trò nguồn lực 
phát triển kinh tế - xã hội, vừa là phương tiện hợp tác 
và cạnh tranh với các nền kinh tế khác. Mặt khác, tiếp 
cận thông tin là một trong những công cụ hữu hiệu 
đảm bảo phòng chống tham nhũng, điều kiện để đẩy 
mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Nhận thức được tầm quan trọng của Công ước quốc 
tế về các quyền dân sự và chính trị, Việt Nam đã tham 
gia Công ước này vào năm 1982 và quyền được thông 
tin của công dân đã được ghi nhận tại Điều 25 Hiến 
pháp năm 2013: “Quyền tiếp cận thông tin”.

Cơ chế bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin

Xét về tính chất, quyền tiếp cận thông tin thể hiện 
mối quan hệ tương tác về thông tin giữa 3 dạng chủ 
thể chính: các cơ quan nhà nước (khu vực nhà nước), 
các doanh nghiệp (khu vực kinh doanh) và các tổ chức/
cá nhân công dân (xã hội dân sự) [5]. Như vậy, nghiên 
cứu về cơ chế bảo đảm thực thi quyền tiếp cận thông tin 
phải đề cập đến mối quan hệ tương tác về thông tin giữa 
tất cả các chủ thể. Tuy nhiên, trong phạm vi bài báo này, 
tác giả chỉ nhằm xác định mối quan hệ giữa các cơ quan 
nhà nước và công chúng nói chung (bao gồm cả các 
công dân, các tổ chức và doanh nghiệp), xung quanh 
việc tiếp cận với thông tin của các cơ quan nhà nước. 
Cụ thể, bài báo này đề cập đến các nội dung: (i) Cơ chế 

bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin từ các cơ quan nhà 
nước; (ii) Cơ chế bảo đảm quyền tìm kiếm thông tin 
từ các cơ quan nhà nước; (iii) Vấn đề khiếu nại và xử 
lý những vi phạm liên quan đến quyền tiếp cận thông 
tin. Bên cạnh đó, bài báo này cũng đề cập đến việc xây 
dựng Luật Tiếp cận thông tin như là một biện pháp quan 
trọng nhằm hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận 
thông tin của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. 

Quyền tiếp nhận thông tin, theo nhận thức chung 
là nói về khả năng của tổ chức, cá nhân nhận được 
thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước qua 
các kênh thông tin công khai, sẵn có mà không cần 
phải yêu cầu [6]... Về bản chất, khi bàn đến cơ chế 
bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin chính là nói đến 
các quy định và cách thức tổ chức nhằm bắt buộc các 
cơ quan nhà nước phải công khai các hoạt động và các 
quyết định giải quyết công việc trên các phương tiện 
thông tin đại chúng. Để làm rõ cơ chế bảo đảm quyền 
tiếp nhận thông tin trong pháp luật Việt Nam, phần này 
sẽ đề cập và phân tích các quy định pháp luật về: (i) 
Trách nhiệm và nội dung công khai hoạt động của các 
cơ quan nhà nước, và (ii) Hình thức và cách thức công 
khai hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

Trách nhiệm và nội dung công khai hoạt động 
của các cơ quan nhà nước 

Trách nhiệm công khai, minh bạch trong hoạt động 
của các cơ quan nhà nước đã được ghi nhận một cách 
trực tiếp hoặc gián tiếp trong nhiều văn bản pháp luật 
của Việt Nam. Tuy nhiên, thể hiện cụ thể và khái quát 
nhất trong Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/
QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 
số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13. Khoản 
2 Điều 11 Luật này nêu rõ: “Cơ quan, tổ chức, đơn 
vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung 
thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo 
quy định của Chính phủ”. Theo Khoản 1 Điều 11, nội 
dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị bao gồm chính sách, pháp luật và 
việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. 

Xét riêng về nội dung, ở cấp độ cơ sở, Điều 5 Pháp 
lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 
2007 quy định những hoạt động cụ thể của chính 
quyền cấp cơ sở phải công khai cho nhân dân biết, bao 
gồm: (i) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương 
án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán 
ngân sách hàng năm của cấp xã; (ii) Dự án, công trình 
đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án 
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đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên 
quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều 
chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã; (iii) 
Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã 
trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; (iv) 
Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, 
tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các 
khoản huy động nhân dân đóng góp; (v) Chủ trương, 
kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, 
xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét 
hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp 
xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm 
y tế; (vi) Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành 
chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực 
tiếp tới cấp xã; (vii) Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải 
quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, 
công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả 
lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã; (viii) Nội 
dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với 
những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp 
xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân; 
(ix) Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ 
tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu; (x) 
Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải 
quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính 
quyền cấp xã trực tiếp thực hiện; (xi) Những nội dung 
khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp 
xã thấy cần thiết. 

Ở góc độ chung, Luật Phòng, chống tham nhũng 
và một số văn bản pháp luật khác có nhiều điều khoản 
quy định về việc công khai các hoạt động của cơ quan 
nhà nước trên từng lĩnh vực cụ thể, bao gồm:

Về công khai các văn bản pháp luật: theo các Điều 
5, 6 Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23.3.2004 
của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam, các văn bản phải đăng trên công báo ở 
Trung ương bao gồm: (a) Các văn bản quy phạm pháp 
luật do cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành; 
(b) Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý văn 
bản trái pháp luật; các văn bản cá biệt; văn bản có giá trị 
pháp lý khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định; (c) 
Các Điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam; (d) Các dự thảo văn bản pháp luật 
khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 
định đăng để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân (đăng trong Phụ trương được phát hành 
kèm Công báo). Các văn bản phải đăng trên công báo 
xuất bản ở cấp tỉnh bao gồm: (a) Các văn bản quy phạm 
pháp luật do HĐND và UBND cấp tỉnh, cấp huyện ban 
hành; (b) Các quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử 
lý các văn bản trái pháp luật; các văn bản cá biệt; văn bản 
có giá trị pháp lý khác do Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp 
huyện quyết định; (c) Các văn bản pháp luật đã công bố 
trên công báo ở Trung ương (đăng lại). 

Công khai trong các lĩnh vực cụ thể bao gồm: (i) 
Công khai trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiểm toán (Điều 27 Luật Phòng, chống 
tham nhũng, Điều 58 Luật Kiểm toán nhà nước năm 
2005); (ii) Công khai trong trong hoạt động tố tụng 
(Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng, các Điều 18 
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; Điều 15 Bộ luật Tố 
tụng dân sự năm 2004…); (iii) Công khai trong mua 
sắm công và xây dựng cơ bản (Điều 13 Luật Phòng, 
chống tham nhũng, Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2005); 
(iv) Công khai trong quản lý đầu tư xây dựng (Điều 14 
Luật Phòng, chống tham nhũng); (v) Công khai trong 
hoạt động tài chính và ngân sách nhà nước (Điều 15 
Luật Phòng, chống tham nhũng); (vi) Công khai trong 
việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của 
nhân dân (Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng); 
(vii) Công khai trong quản lý, sử dụng các khoản hỗ 
trợ, viện trợ (Điều 17 Luật Phòng, chống tham nhũng); 
(viii) Công khai trong quản lý doanh nghiệp nhà nước 
(Điều 18 Luật Phòng, chống tham nhũng); (ix) Công 
khai trong quản lý, sử dụng đất và nhà ở (Điều 21, 22 
Luật Phòng, chống tham nhũng); (x) Công khai trong 
lĩnh vực giáo dục (Điều 23 Luật Phòng, chống tham 
nhũng); (xi) Công khai trong lĩnh vực y tế (Điều 24 
Luật Phòng, chống tham nhũng); (xii) Công khai trong 
lĩnh vực khoa học - công nghệ (Điều 25 Luật Phòng, 
chống tham nhũng); (xiii) Công khai trong lĩnh vực 
thể dục, thể thao (Điều 26 Luật Phòng, chống tham 
nhũng); (xiv) Công khai trong công tác tổ chức - cán 
bộ (Điều 30 Luật Phòng, chống tham nhũng); (xv) 
Công khai trong hoạt động giải quyết các công việc 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân (Điều 28 Luật 
Phòng, chống tham nhũng). 

 Hình thức và cách thức công khai hoạt động của 
các cơ quan nhà nước

 Theo Điều 12 Luật Phòng, chống tham nhũng, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình 
theo một hoặc một số hình thức như: (a) Công bố tại 
cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (b) Niêm yết tại 
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trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; (c) Thông 
báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có liên quan; (d) Phát hành ấn phẩm; (đ) Thông báo trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; (e) Đưa lên trang 
thông tin điện tử; (g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Ở cấp độ cơ sở, Điều 6 Pháp lệnh Thực hiện dân chủ 
ở xã, phường, thị trấn quy định các hình thức công khai 
bao gồm: (a) Niêm yết công khai tại trụ sở HĐND, 
UBND cấp xã; (b) Công khai trên hệ thống truyền 
thanh của cấp xã; (c) Công khai thông qua Trưởng 
thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân. 

Trên thực tế, ngoài các hình thức nêu trên, còn có 
một số hình thức khác đang được sử dụng để chuyển 
tải thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước 
tới công chúng, cụ thể là qua việc đăng trên Công báo 
(đã nêu ở trên); tư vấn, trợ giúp pháp lý; công tác dân 
vận; các sinh hoạt tập thể (hội họp, mít tinh, văn hóa 
văn nghệ…) hoặc qua hoạt động tiếp dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền [7].

Cơ chế bảo đảm quyền tìm kiếm thông tin của các 
cơ quan nhà nước ở Việt Nam 

Quyền tìm kiếm thông tin, theo cách hiểu chung là 
nói về khả năng của các cá nhân và tổ chức được yêu cầu 
các cơ quan và viên chức nhà nước cung cấp các thông 
tin mà mình cần hoặc quan tâm trong phạm vi khuôn 
khổ pháp luật cho phép [3]. Như vậy, quyền này gắn 
liền với trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan, 
viên chức nhà nước khi có yêu cầu. Hiện tại ở Việt Nam, 
vấn đề trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan 
nhà nước chủ yếu được đề cập trong Luật Phòng, chống 
tham nhũng và Luật Báo chí. 

Điều 31 và 32 Luật Phòng, chống tham nhũng lần 
đầu tiên đề cập trực tiếp đến quyền yêu cầu cung cấp 
thông tin của cơ quan, tổ chức và của công dân. Theo 
Khoản 1, Điều 31, “Cơ quan nhà nước, tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu 
cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp 
thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
mình theo quy định của pháp luật” và Khoản 2, Điều 
31: “Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được 
yêu cầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu phải 
cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin 
đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công 
khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp 
được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ 
chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do”. Theo Khoản 1 Điều 
32: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
khác có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin về 
hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”. Khoản 2, 
Điều 32: “Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch UBND 
xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông 
tin về hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn đó”. 
Khoản 3, Điều 32: “Trong thời hạn mười ngày, kể từ 
ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu có trách 
nhiệm cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung 
thông tin đã được công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc 
niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc 
chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho 
người yêu cầu biết và nêu rõ lý do”. 

Điều 7, Luật Báo chí năm 1989 quy định, việc cung 
cấp thông tin cho báo chí vừa là quyền, vừa được coi 
nghĩa vụ của các cơ quan và công chức nhà nước. Theo 
Điều 8 Luật này, người đứng đầu cơ quan báo chí có 
quyền yêu cầu các tổ chức, người có chức vụ trả lời 
vấn đề mà công dân nêu ra trên báo chí. Tổ chức, công 
dân có quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về vấn đề 
mà báo chí đã thông tin. 

Theo Điều 8, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 
26.4.2002 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi 
hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Báo chí, nhà báo có các quyền hạn trong đó 
có quyền được đến các cơ quan, tổ chức, thư viện, 
bảo tàng, triển lãm để thu thập thông tin, tra cứu tài 
liệu, làm nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo 
chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan nhà nước 
không được từ chối cung cấp cho nhà báo những tư 
liệu, tài liệu không thuộc phạm vi quy định trong Pháp 
lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. 

 Ngoài các hình thức yêu cầu cung cấp thông tin nêu 
trên, ở Việt Nam, công chúng còn có thể đưa ra yêu cầu 
tiếp cận với thông tin của các cơ quan nhà nước qua 
một số kênh khác, ví dụ như thông qua các đại biểu 
Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, hoặc thông qua các 
cuộc họp dân (họp đại diện gia đình trong thôn, tổ dân 
phố, họp cử tri…) hay thông qua hoạt động giải quyết 
khiếu nại, tố cáo. 
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Vấn đề khiếu nại và xử lý hành vi vi phạm quyền 
tiếp cận thông tin ở Việt Nam 

Theo Điều 6, Khoản 1, Nghị định số 59/2013/NĐ-
CP ngày 17.6.2013 của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, 
cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có quyền khiếu 
nại về việc không cung cấp thông tin hoặc không thực 
hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin theo đúng quy định 
của pháp luật. Điều 11. Bảo đảm quyền yêu cầu cung 
cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định: 
“1. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu 
cầu cung cấp thông tin có căn cứ cho rằng việc cung 
cấp thông tin là chưa đầy đủ hoặc trái pháp luật thì có 
quyền khiếu nại; 2. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu 
nại về quyền yêu cầu cung cấp thông tin được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại”. Theo 
Điều 12 của Nghị định, “1. Người được yêu cầu cung 
cấp thông tin mà không thực hiện đúng các nghĩa vụ 
về cung cấp thông tin theo quy định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng và Nghị định này thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định 
của pháp luật; 2. Người nào lợi dụng quyền yêu cầu 
cung cấp thông tin để gây rối hoặc sử dụng trái pháp 
luật thông tin được cung cấp gây thiệt hại đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 
xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật”. 

Đánh giá về cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông 
tin ở Việt Nam 

Qua những phân tích nêu trên, có thể thấy rằng, 
quyền tiếp cận thông tin của các cơ quan nhà nước đã 
được thừa nhận và quy định trong nhiều văn bản pháp 
luật Việt Nam. Nhìn chung, quy định pháp luật trong 
nhiều khía cạnh của quyền được tiếp cận thông tin ở 
Việt Nam đã khá cụ thể và rõ ràng. Cụ thể: 

Liên quan đến quyền được tiếp nhận thông tin, pháp 
luật Việt Nam đã xác lập một hệ thống các kênh cung 
cấp thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước 
cho công chúng khá đầy đủ, phong phú và tiện lợi, có 
khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của nhiều dạng 
đối tượng với những hoàn cảnh sống khác nhau, đồng 
thời xác lập những trình tự, thủ tục rõ ràng nhằm ràng 
buộc chặt chẽ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước 
trong việc công khai hóa và cung cấp thông tin cho 
công chúng. 

Liên quan đến quyền tìm kiếm thông tin, pháp luật 
đã khẳng định quyền của công chúng được yêu cầu 

cung cấp thông tin và nghĩa vụ đáp ứng của các cơ 
quan nhà nước; đồng thời bước đầu đã xác lập được 
trình tự, thủ tục trong việc yêu cầu các cơ quan nhà 
nước cung cấp thông tin cũng như quy trình đáp ứng 
yêu cầu cung cấp thông tin từ phía các cơ quan nhà 
nước. 

Ngoài ra, pháp luật cũng đã quy định việc giải quyết 
khiếu nại và xác định về nguyên tắc việc xử lý vi phạm 
quyền được tiếp cận thông tin. 

Bên cạnh những điểm tích cực nêu trên, cơ chế này 
vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục: 

Thứ nhất, cần sớm hoàn chỉnh tính khoa học, lý luận 
và tính pháp lý để đưa “Quyền tiếp cận thông tin” quy 
định trong Điều 25, Hiến pháp 2013 vào cuộc sống. 
Trên thực tế hiện nay, hệ thống pháp luật về tiếp cận 
thông tin còn chưa có tính thống nhất, thiếu sự đồng 
bộ và chưa thể chế hóa thành một đạo luật riêng, cụ thể 
về quyền này.

Thứ hai, tổ chức bộ máy chuyên trách về thông tin 
là chưa có, qua đó cơ sở dữ liệu để phục vụ cung cấp 
thông tin cho công chúng gặp nhiều khó khăn, không 
phát huy được quyền lực của Nhà nước cũng như sự 
đóng góp của cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng nhà 
nước pháp quyền ở Việt Nam.

Thứ ba, đội ngũ công chức, viên chức thực thi về 
cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin hiện nay còn thiếu, 
yếu về chuyên môn, trình độ, nhận thức… và còn kiêm 
nhiệm nên chỉ đáp ứng được những thông tin cơ bản 
cho báo chí, chưa giải quyết được nhu cầu thông tin 
của xã hội. Mặt khác, hoạt động cung cấp thông tin 
hiện nay chỉ mang tính định kỳ, sự việc… nên kéo theo 
rất nhiều những bức xúc của xã hội, gây mất lòng tin, 
hoang mang trong nhân dân.

Thứ tư, tổ chức thực hiện cung cấp thông tin chưa 
có quy trình rõ ràng, thiếu và còn nhiều hạn chế, bất 
cập, chưa quy định cụ thể các kênh cung cấp thông tin, 
cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp thông tin không có...

Thứ năm, tài chính cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng 
dữ liệu về thông tin, kênh thông tin, đào tạo, trả lương 
cho cán bộ, công chức chuyên trách còn thiếu, hạn chế.

Thứ sáu, chưa quy định rõ về cơ chế, quy trình khiếu 
nại, khiếu kiện và quy định trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại do cung cấp thông tin sai, dẫn tới hậu quả nghiêm 
trọng của người cung cung cấp thông tin.

Thứ bảy, chưa có quy định về kiểm tra, thanh tra, 
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giám sát quá trình cung cấp thông tin, chia sẻ thông tin 
giữa các chủ thể. 

Thứ tám, chưa quy định về các khoản phí mà người 
yêu cầu cung cấp thông tin phải trả đối với những 
thông tin thương mại, các đối tượng thông tin cụ thể…

Thứ chín, chưa có tiêu chí cụ thể để xác định được 
thông tin mật, tuyệt mật mà Nhà nước cấm, điều này 
đẫn đến sự lạm dụng và trì hoãn cung cấp thông tin.

Xây dựng Luật Tiếp cận thông tin theo tinh thần 
Hiến pháp 2013

Để xây dựng nhà nước pháp quyền một cách hiệu 
lực, hiệu quả cần sớm triển khai xây dựng hệ thống 
pháp luật đảm bảo tính hiến định là cần thiết, trong đó 
việc xây dựng Luật Tiếp cận thông tin quy định tại Điều 
25 Hiến pháp 2013 là phù hợp với xu thế hội nhập và 
qua đó có công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội 
được hiệu lực, hiệu quả.

Qua những phân tích, đánh giá nêu trên, quyền 
được tiếp cận thông tin từ lâu đã được thừa nhận và 
quy định trong nhiều văn bản pháp luật của nước ta. 
Tuy nhiên, nhu cầu điều chỉnh pháp luật trong các hoạt 
động xã hội liên quan đến việc bảo đảm quyền được 
tiếp cận thông tin ngày càng trở lên cấp thiết hơn kể 
từ khi Việt Nam chủ động hội nhập và hợp tác kinh tế; 
hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng; sự bất cập của hệ 
thống chính sách và nhất là quá trình nhận thức về dân 
chủ, nhân quyền của con người được xã hội và pháp 
luật thừa nhận…

- Quan điểm trong việc xây dựng Luật Tiếp cận 
thông tin: 

+ Phải đảm bảo công dân có quyền tiếp cận, sử 
dụng, lưu trữ và chia sẻ mọi thông tin, trừ các thông tin 
thuộc bí mật quốc gia, bí mật đời tư, bí mật kinh doanh 
hoặc thông tin trong hoạt động tố tụng mà việc tiết lộ 
có thể làm ảnh hưởng đến tiến trình hoặc kết quả giải 
quyết các vụ án. 

+ Quyền tiếp cận thông tin phải được cụ thể hóa và 
được bảo vệ thông qua việc quy định một trình tự, thủ 
tục pháp lý chặt chẽ, ràng buộc nghĩa vụ của các chủ 
thể có liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng đến các 
trình tự, thủ tục về công khai hóa thông tin và đáp ứng 
yêu cầu cung cấp thông tin của các cơ quan nhà nước. 

- Đối tượng điều chỉnh của Luật: bao gồm hai chủ 
thể chính là các cơ quan nhà nước (chủ thể chính của 
nghĩa vụ) và công dân (chủ thể chính của quyền). 

Ngoài ra, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của 
luật này. Với những tổ chức và doanh nghiệp, tùy bối 
cảnh có thể đóng vai trò là chủ thể của quyền hoặc chủ 
thể của nghĩa vụ. 

- Phạm vi điều chỉnh: cơ chế, trình tự, thủ tục pháp 
lý để bảo đảm cả ba quyền cấu thành của quyền tiếp cận 
thông tin, bao gồm quyền được biết, quyền tiếp nhận và 
quyền phổ biến, chia sẻ thông tin của công dân, cũng 
như việc giải quyết những khiếu nại, tố cáo trong việc 
bảo đảm thực hiện các quyền này. 

- Cấu trúc khái quát: Luật tiếp cận thông tin cũng như 
các đạo luật khác khi xây dựng cần có những cấu trúc 
cơ bản như phần, chương, điều, theo các quy định ban 
hành và xây dựng văn bản pháp luật hiện hành và cần có 
những nội dung cơ bản sau:

+ Thuật ngữ và nguyên tắc: những nội dung này có 
thể đưa vào chương đầu tiên, gồm những quy định mang 
tính khái quát. Mục đích của phần này là nhằm làm rõ 
các thuật ngữ quan trọng sử dụng trong Luật, cũng như 
các nguyên tắc chi phối nội dung của Luật. 

+ Trách nhiệm và nghĩa vụ công khai hóa và cung 
cấp thông tin của cơ quan nhà nước: vấn đề này cần 
quy định ở một chương hoặc mục riêng, trong đó xác 
định rõ những dạng tài liệu, thông tin mà các cơ quan 
nhà nước phải công khai hoặc cung cấp cho công 
chúng khi có yêu cầu; các hình thức, cách thức được 
sử dụng để công khai hóa hoặc cung cấp thông tin. 
Ở đây, cần đặc biệt chú ý và ưu tiên quy định những 
phương tiện và cách thức mà nhân dân, bất kể thuộc 
tầng lớp nào, có thể dễ dàng tiếp cận thông tin nhất. Tư 
tưởng chỉ đạo ở đây là khuyến khích hình thức chính 
phủ mở, trong đó các cơ quan nhà nước chủ động và 
cởi mở cung cấp thông tin về hoạt động của mình cho 
công chúng dưới những hình thức khác nhau. 

+ Phạm vi cung cấp thông tin: vấn đề này cũng có 
thể được đề cập trong một mục riêng, hoặc được lồng 
ghép vào nội dung trên. Cần áp dụng cách thức liệt kê 
những thông tin không được phép công bố hoặc hạn 
chế công bố. Thêm vào đó, cần nêu rõ những lý do của 
việc không hoặc hạn chế cung cấp các thông tin như 
vậy, cũng như cơ chế xem xét việc từ chối hay hạn chế 
cung cấp các thông tin như vậy. Tất cả nhằm tối thiếu 
hóa khả năng các cơ quan nhà nước viện dẫn những lý 
do không chính đáng để từ chối việc công khai hóa và 
cung cấp thông tin, và để bảo đảm rằng thông tin được 
cung cấp cho quần chúng một cách tối đa. 
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+ Trình tự, thủ tục yêu cầu cơ quan nhà nước cung 
cấp thông tin và việc đáp ứng: vấn đề này phải được 
coi là một trong những nội dung cốt lõi của Luật, do 
đó, cần phải quy định trong một chương hoặc mục 
riêng. Trong chương/mục này, cần quy định rõ những 
yêu cầu về mặt thủ tục đối với người yêu cầu cung cấp 
thông tin, cơ chế, trình tự, thủ tục, thời hạn đáp ứng 
yêu cầu cung cấp thông tin của nhân dân cùng các khía 
cạnh chi tiết khác có liên quan, chẳng hạn như việc tiếp 
nhận, thông báo, chuyển tiếp, trách nhiệm giải quyết, 
trì hoãn, từ chối yêu cầu, kể cả cách thức giải quyết 
trong trường hợp không thể tìm thấy thông tin... Tư 
tưởng chỉ đạo ở đây là thủ tục phải rõ ràng, đơn giản, 
tạo điều kiện cho nhân dân thuộc mọi tầng lớp đều có 
thể dễ dàng thực hiện quyền yêu cầu cung cấp thông 
tin. 

+ Quy định về phí cung cấp thông tin: vấn đề này có 
thể quy định thành mục riêng hoặc lồng ghép vào một 
chương, mục ở trên. Trong phần này, cần nêu rõ mức 
lệ phí phải nộp, thời hạn và cách thức nộp khi yêu cầu 
cơ quan nhà nước cung cấp thông tin. Các mức lệ phí 
phải được xây dựng tương ứng với từng loại tài liệu, 
thông tin được yêu cầu cung cấp, trên cơ sở những chi 
phí về nhân lực và vật chất bỏ ra để đáp ứng yêu cầu. 
Tuy nhiên cũng cần quy định rõ các đối tượng được 
giảm, miễn lệ phí cung cấp thông tin. Tư tưởng chỉ đạo 
ở đây là lệ phí quy định phải ở mức có thể chấp nhận 
được với đại bộ phận dân chúng, kể cả những người 
có thu nhập trung bình và thấp, để tránh trường hợp 
người dân không được hưởng thụ quyền chỉ vì không 
thể trang trải chi phí lớn cho việc cung cấp thông tin. 

+ Tổ chức bộ máy và công chức chuyên trách: cần 
có một mục riêng quy định về vấn đề này, trong đó quy 
định rõ về mặt tổ chức và nhân sự cho việc đáp ứng các 
yêu cầu cung cấp thông tin, cũng như cho việc công 
khai hóa thông tin của các cơ quan nhà nước. Những 
nội dung quy định trong phần này cũng cần bao gồm 
các yêu cầu về chuyên môn và phẩm chất đạo đức, 
quyền hạn và trách nhiệm, mối liên hệ và sự phối hợp 
của nhân sự chuyên trách về tiếp cận thông tin trong hệ 
thống cơ quan nhà nước. 

+ Khiếu nại, tố cáo trong việc cung cấp thông tin: giải 
quyết khiếu nại, tố cáo về vấn đề tiếp cận thông tin là 
một nội dung không thể thiếu của Luật và cần thiết phải 
được quy định trong một chương hoặc mục riêng. Trong 
phần này, cần nêu rõ những trường hợp có thể khiếu nại, 
tố cáo, các hình thức khiếu nại, tố cáo có thể vận dụng và 
trình tự, thủ tục giải quyết. Cũng cần có quy định về bảo 
vệ người khiếu nại, tố cáo và nhân chứng.

+ Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực thi Luật: 
đây là nhân tố quan trọng để Luật và các văn bản hướng 
dẫn đi vào cuộc sống được đảm bảo tính hiệu lực, hiệu 
quả, tránh hình thức.

Quyền tiếp cận thông tin đã được đề cập trong 
nhiều văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam. Xuất 
phát từ đặc thù này, Luật Tiếp cận thông tin cần có một 
mục gồm những quy định tham chiếu với các luật liên 
quan khác, nhằm tránh sự trùng lặp hoặc xung đột khi 
áp dụng pháp luật. 
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[7] Hoàng Minh Thái (2006), Tiếp cận thông tin - Những vấn đề 
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Trên thế giới, bền vững môi trường ngày càng được 
chú trọng trong các chính sách phát triển của các 
nước. Từ sau hội nghị thượng đỉnh Rio Earth 
Summit đến nay, nhiều nước đã rất nỗ lực tìm cách 

đánh giá và thể hiện sự tiến bộ trong thực hiện các chính sách môi 
trường bằng các số đo định lượng trong các công tác kiểm soát ô 
nhiễm và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, chính phủ 
các nước cũng phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về việc 
làm thế nào để chứng minh những nỗ lực bảo vệ môi trường là 
có hiệu quả.

Các mục tiêu bền vững chỉ đạt được khi có những chính sách 
phát triển phù hợp và các chính sách quản lý môi trường - tài 
nguyên được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên công tác hoạch định 
chính sách, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách này trong 
phạm vi một quốc gia, hay so sánh trong khu vực, hay hẹp hơn 
như so sánh giữa các vùng, tỉnh trong một quốc gia, đòi hỏi cách 
tiếp cận khoa học, có căn cứ. Để thực hiện các yêu cầu này, các 
nhà khoa học đã nghiên cứu xây dựng các hệ thống chỉ thị, hay 
chỉ số tổng hợp nhằm phục vụ các yêu cầu đánh giá như vậy.

Tại Việt Nam, dưới áp lực phát triển kinh tế lên môi trường, 
yêu cầu xây dựng các chính sách môi trường phù hợp, cũng như 
thực hiện có hiệu quả các chính sách này ngày càng trở nên cấp 
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bách. Tuy nhiên, nếu không có cơ sở để đánh giá hiệu 
quả các chính sách môi trường đã ban hành một cách 
thống nhất, thì việc điều chỉnh, hay xây dựng các chính 
sách mới sẽ rất khó khăn và không phù hợp với yêu 
cầu thực tế. Mặt khác, mặc dù đã có những chỉ số đánh 
giá chất lượng môi trường, các chương trình quan trắc, 
công tác hoạch định chính sách ở nước ta hiện vẫn 
đang phải đối mặt với các thách thức như: dữ liệu môi 
trường không đầy đủ, thiếu đồng bộ, mâu thuẫn, độ tin 
cậy thấp. Vì vậy, tiếp cận theo phương pháp đánh giá 
hiệu quả mà quốc tế đang thực hiện là một hướng tiếp 
cận phù hợp. Và cần phải có một cơ sở dữ liệu chuẩn, 
tập hợp các chỉ tiêu định lượng, để công tác phân tích, 
đánh giá các chính sách môi trường giúp cho quá trình 
hoạch định chính sách và thực thi hiệu quả hơn.

Bộ chỉ số EPI của Đại học Yale và Columbia (Hoa 
Kỳ) là một ví dụ trong việc đánh giá môi trường ở cấp 
toàn cầu, tuy nhiên khả năng áp dụng ở phạm vi đánh 
giá hoạt động môi trường cấp địa phương như ở Việt 
Nam còn nhiều vấn đề cần phải xem xét và giải quyết. 
Bài viết giới thiệu về hướng tiếp cận mới trong đánh 
giá hoạt động môi trường trên thế giới, qua ví dụ của 
EPI và phân tích một số khó khăn, thuận lợi để áp dụng 
ở điều kiện Việt Nam.

Tiếp cận DPSIR trong đánh giá hoạt động môi 
trường

DPSIR là viết tắt của các từ tiếng Anh là Driving 
- Pressure - State - Impacts - Response, tạm dịch là 
Động lực - Áp lực - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng. 
Đây là một cách tiếp cận để phân tích tổng hợp các 
khía cạnh kinh tế  - xã hội và môi trường nhằm đánh 
giá sự bền vững, do Tổ chức về hợp tác và phát triển 
kinh tế (OECD) xây dựng từ năm 1993, và sau đó được 
Cơ quan môi trường châu Âu (EEA) áp dụng từ 1995. 
DPSIR diễn tả các ý nghĩa khác nhau nhằm mô tả mối 
quan hệ giữa các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội 
của con người với môi trường. Động lực (D): là sự 
phát triển về xã hội, nhân khẩu học và kinh tế trong 

xã hội và những thay đổi tương ứng về lối sống, mức 
tiêu dùng và mô hình sản xuất. Cụ thể hơn, động lực 
thường được định nghĩa là các ngành kinh tế - xã hội 
đáp ứng các nhu cầu của con người về thức ăn, nước, 
nhà ở, sức khỏe, an ninh, văn hóa. Động lực gây áp lực 
lên môi trường như một kết quả của quá trình sản xuất 
và tiêu dùng. Áp lực (P): là những áp lực (chủ ý hay vô 
ý) từ những hoạt động của con người lên môi trường. 
Áp lực gồm: sử dụng các nguồn lực tự nhiên, thay đổi 
trong sử dụng đất, phát thải các chất (chất hóa học, rác, 
tiếng ồn, phóng xạ…). Áp lực gây ảnh hưởng tới hiện 
trạng môi trường. Hiện trạng (S): mô tả chất lượng 
các yếu tố môi trường (không khí, nước, đất…) trong 
mối tương quan với các chức năng của từng yếu tố. Do 
vậy hiện trạng môi trường phản ánh kết hợp các điều 
kiện về mặt địa lý, hóa học và sinh học. Tác động (I): 
là những tác động do thay đổi hiện trạng môi trường 
gây nên đối với đời sống của con người thông qua các 
dịch vụ (chức năng hoặc khả năng) hỗ trợ sự sống của 
hệ sinh thái. Hưởng ứng/đáp ứng (R): là những quyết 
định của con người để khắc phục những tác động đến 
hệ sinh thái hoặc các giá trị của chúng.

Theo cách tiếp cận DPSIR, động lực phát triển của 
nền kinh tế sẽ tạo ra các áp lực về tiêu thụ tài nguyên 
và gây ô nhiễm môi trường. Nếu áp lực này vượt quá 
khả năng của lãnh thổ đó, nó sẽ được xem như không 
bền vững và hậu quả trực tiếp sẽ là sự suy giảm chất 
lượng môi trường. Để có thể hoạch định các chính sách 
phát triển có hiệu quả, cần có một hệ thống các chỉ số 
hỗ trợ cho mô hình DPSIR, các chỉ số này có thể kiểm 
chứng các thành phần khác nhau để thiết lập mối quan 
hệ nhân - quả của những suy thoái về môi trường, sinh 
thái. Tiếp cận theo DPSIR, các chỉ tiêu về phát triển 
kinh tế - xã hội được lồng ghép với các chỉ tiêu môi 
trường như là các vấn đề Động lực và Tác động. 

DPSIR đã được áp dụng ở nhiều nước, như một 
cách tiếp cận mới trong phân tích chính sách môi 
trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. DPSIR 
hỗ trợ hiệu quả trong đánh giá mức độ thành công các 
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mục tiêu quốc gia về môi trường; rà soát các tác động 
khi thực hiện các chính sách phát triển và đánh giá các 
khả năng giảm nhẹ tác động tiêu cực của các hoạt động 
phát triển bằng những chính sách và cách thức quản lý 
phù hợp. Ở Việt Nam, các chỉ tiêu thống kê môi trường 
đang được Tổng cục Thống kê xây dựng theo cách tiếp 
cận DPSIR, nhằm giúp các cơ quan quản lý, các nhà 
hoạch định chính sách có thể dễ dàng đánh giá mối 
quan hệ giữa các chính sách phát triển và tác động môi 
trường liên quan, hay nhóm yếu tố nào thể hiện nỗ lực 
cải thiện môi trường...

Bộ chỉ số Bền vững môi trường (Environmental 
Sustainability Index - ESI): được Trung tâm Chính 
sách và luật môi trường Yale (YCELP) và Trung tâm 
Thông tin mạng thông tin khoa học trái đất (CIESIN) 
tại Đại học Columbia xây dựng và đề xuất vào năm 
2000 [1-3]. ESI là tiền thân của Chỉ số EPI cũng do 
Yale và Columbia phát triển sau này. ESI được đưa ra 
như một cách bổ sung cho các Mục tiêu phát triển thiên 
niên kỷ (MDGs) và là đối trọng cho chỉ số Tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP), một chỉ số từ lâu đã được dùng 
để chỉ mức độ thịnh vượng. Mục tiêu của ESI là cung 
cấp số liệu định lượng dựa trên cơ sở khoa học nhằm 
xem xét, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững 
trong dài hạn. Mặc dù Tuyên bố thiên niên kỷ có đưa 
ra các mục tiêu phát triển bền vững nhưng hầu như lại 
không có số liệu định lượng để hỗ trợ thực hiện mục 
tiêu này, không như các mục tiêu khác như xóa đói 
giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Chỉ số 
ESI được công bố cùng năm đó đã giúp giải quyết vấn 
đề thiếu các số liệu định lượng có liên quan để hỗ trợ 
các MDGs và đã giúp các chính phủ tích hợp tính bền 
vững vào các mục tiêu của các chính sách trọng điểm.

ESI là nỗ lực đầu tiên để sắp xếp các nước theo 76 
tiêu chí khác nhau về bền vững môi trường, bao gồm 
nguồn tài nguyên thiên nhiên, mức độ ô nhiễm trong 
quá khứ và hiện tại, những nỗ lực quản lý môi trường, 
mức độ đóng góp vào việc bảo vệ các cộng đồng trên 
toàn cầu, và khả năng của xã hội để cải thiện hoạt động 

môi trường theo thời gian. Tuy nhiên, chính vì phạm 
vi nghiên cứu rộng như vậy nên nhiều ý kiến cho rằng, 
ESI giống như một bản hướng dẫn cho các nhà hoạch 
định chính sách.

Việc sử dụng ESI đã không được tiếp tục do một 
số lý do. Thứ nhất, việc có được cùng cách hiểu, chấp 
thuận và đo lường về bền vững môi trường vẫn rất khó 
khăn. Hơn nữa, để những nhà hoạch định chính sách 
có thể sử dụng ngay các kết quả tính toán từ ESI vẫn 
bị hạn chế do sự phức tạp của các vấn đề nghiên cứu 
đánh giá, những giả thiết khoa học chưa chắc chắn về 
mối quan hệ nhân - quả, sự phức tạp và mối quan hệ 
cạnh tranh giữa những hành động thực hiện chính sách 
với những khía cạnh xã hội, kinh tế và môi trường của 
phát triển bền vững. Để đánh giá hiệu quả môi trường 
cần một phương pháp tiếp cận đơn giản hơn, có thể đo 
lường được dễ hơn, từ đó có thể giảm và kiểm soát các 
tác động môi trường.

Để giải quyết thách thức này, năm 2006, nhóm 
nghiên cứu của Đại học Yale và Đại học Columbia ở 
Hoa Kỳ đã chuyển sang nghiên cứu EPI, tập trung vào 
các vấn đề môi trường hẹp hơn mà mỗi chính phủ phải 
chịu trách nhiệm thực hiện. 

EPI

Sau khi Liên hợp quốc xây dựng các MDGs để thúc 
đẩy các quốc gia trên thế giới thực hiện các chính sách 
phát triển hướng tới phát triển bền vững, việc xây dựng 
các chuẩn mực để đánh giá kết quả thực hiện về kiểm 
soát ô nhiễm và quản lý tài nguyên thiên nhiên trở nên 
rất cấp thiết. Các MDGs đặt ra các mục tiêu cụ thể 
về giảm nghèo, cải thiện điều kiện y tế, giáo dục và 
những cam kết về bền vững môi trường. Tuy nhiên, 
có nhiều tranh luận cho rằng, khía cạnh môi trường 
trong MDGs chưa được xác định đầy đủ và đo lường 
thích hợp. Năm 2006, Đại học Yale và Columbia đã 
nghiên cứu và đề xuất xây dựng Bộ chỉ số EPI nhằm 
giải quyết các thiếu hụt này. Bộ chỉ số EPI tập trung 
vào hai mục tiêu bảo vệ môi trường là (1) giảm các áp 



6057(12) 12.2015

lực môi trường lên sức khỏe con người, và (2) thúc đẩy 
nâng cao sức khỏe hệ sinh thái và quản lý tài nguyên 
thiên nhiên tốt hơn. Hai mục tiêu này của EPI đã được 
các nhà khoa học của Yale và Columbia đưa ra dựa trên 
nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề về môi trường và các 
vấn đề ưu tiên đã được phản ánh trong các chính sách 
liên quan, trong đó phần lớn là các vấn đề môi trường 
đã được đề cập trong MDGs của Liên hợp quốc.

Bộ chỉ số EPI được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết 
quả của ESI, là một nỗ lực để cụ thể hóa hơn khái niệm 
“bền vững”, vốn còn trừu tượng khi được đưa ra trong 
ESI. EPI cũng được xây dựng để đánh giá hoạt động 
môi trường hiện tại ở các quốc gia trên thế giới, trong 
phạm vi bền vững. 

Chỉ số EPI gồm nhiều chỉ số thành phần và chia 
thành hai chủ đề lớn. Nhóm thứ nhất để đo lường những 
nỗ lực giảm áp lực lên môi trường về sức khỏe con 
người, được gọi là nhóm chỉ số Sức khỏe môi trường. 
Nhóm thứ hai đo lường việc giảm những mất mát hay 
suy giảm hệ sinh thái và nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
được đưa vào nhóm chỉ số Sức khỏe hệ sinh thái. Các 
chỉ tiêu được lựa chọn trên cơ sở xem xét, rà soát kỹ 
lưỡng các nghiên cứu về chính sách môi trường, những 
đồng thuận về chính sách qua các đối thoại về MDGs, 
và từ tham vấn các chuyên gia. Những chỉ tiêu này 
cũng thể hiện một phạm vi các vấn đề môi trường ưu 
tiên, có định lượng và đo lường được trên các nguồn 
số liệu hiện có.

Chỉ số EPI được rà soát và cập nhật định kỳ để so 
sánh việc thực hiện chính sách môi trường của quốc 
gia và đưa ra những đánh giá về tình trạng chất lượng 
môi trường của các nước. EPI được đề xuất lần đầu 
vào năm 2006, gồm 16 chỉ tiêu. Báo cáo EPI năm 
2010 gồm 25 chỉ tiêu, theo dõi trên 10 loại chính sách 
và được dùng để so sánh xếp hạng nỗ lực bảo vệ môi 
trường quốc gia của 163 nước. Từ EPI thử nghiệm đầu 
tiên năm 2006, đến nay đã có các EPI của các năm 
2008, 2010, 2012 và 2014. Từ năm 2012, EPI được 
xây dựng để đánh giá xu thế cải thiện EPI qua các năm, 

dựa trên số liệu theo chuỗi thời gian.

Yale sử dụng phương pháp tiếp cận gần mục tiêu 
bằng cách liên kết các chỉ số mục tiêu chính sách để 
tính EPI. Đối với mỗi nước và mỗi chỉ số, một giá 
trị gần mục tiêu được tính toán dựa trên khoảng cách 
giữa các kết quả hiện tại của một quốc gia và mục tiêu 
chính sách. Các mục tiêu chính sách được rút ra từ 
bốn nguồn: (1) các điều ước quốc tế hoặc quốc tế thoả 
thuận mục tiêu, (2) tiêu chuẩn được thiết lập bởi các 
tổ chức quốc tế; (3) yêu cầu ưu tiên hàng đầu của quốc 
gia và (4) dựa trên sự nhất trí khoa học. Điểm được 
tính cho mỗi trong số mười chính sách chính dựa trên 
1 - 4 chỉ tiêu cơ bản. Mỗi chỉ tiêu cơ bản đại diện cho 
một tập hợp dữ liệu rời rạc. Điểm này sau đó được 
tính cho các mục tiêu Sức khỏe và Hệ sinh thái. Chỉ số 
hiệu quả môi trường được tính bằng giá trị trung bình 
của hai tổng điểm trên (hiện nay trọng số để tính điểm 
là 30/70 tương đương với hai chủ đề Sức khỏe và Hệ 
sinh thái).

EPI theo dõi các xu hướng hiệu quả môi trường dựa 
trên phân tích những dữ liệu đáng tin cậy nhất từ các 
chính sách trọng điểm. Ngoài ra, qua các số liệu minh 
bạch và dễ hình dung, EPI giúp các nhà lãnh đạo nắm 
rõ những điểm mạnh và điểm yếu của hoạt động môi 
trường của quốc gia so với các nước khác. 

Chỉ số EPI phản ánh một sự sàng lọc có phương 
pháp. Cách tiếp cận theo DPSIR khiến EPI trở nên hữu 
ích hơn cho các nhà hoạch định chính sách vì họ có thể 
phân tích tập trung dựa trên một bộ tiêu chuẩn hẹp hơn. 
Bộ tiêu chuẩn này gồm các chỉ tiêu cốt lõi đáp ứng các 
yêu cầu cao hơn, như các kết quả phải được đo trực 
tiếp (chứ không phải mô hình hóa dữ liệu), khoảng 
thời gian nhất quán, hay các cam kết về thể chế để duy 
trì những dữ liệu này trong tương lai gần. Việc áp dụng 
các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn như vậy cho phép theo 
dõi hoạt động môi trường theo thời gian và có thể tiếp 
tục theo dõi trong tương lai bằng cách sử dụng một tập 
hợp các chỉ tiêu phù hợp hơn.
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Hình 1: mô hình EPI 2014 của Đại học Yale
(nguồn: http://epi.yale.edu/our-methods)
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Mô hình EPI do Đại học Yale và Columbia đề xuất 
được biểu diễn như trong hình 1. Hai mục tiêu lớn mà 
EPI nhằm biểu thị là về Sức khỏe môi trường và Sức 
sống hệ sinh thái. Với mỗi chủ đề, các chính sách liên 
quan được xem xét, sử dụng 18 chỉ tiêu cụ thể. Ví dụ, 
với mục tiêu Sức khỏe môi trường, các chính sách về 
y tế, chất lượng nước và không khí có tác động lên 
sức khỏe con người được xem xét. Tương ứng với các 
chính sách này, nhóm các chỉ tiêu được sử dụng như 
ảnh hưởng môi trường do bệnh tật gây ra, khả năng tiếp 
cận nước sạch, hay điều kiện vệ sinh, bụi đô thị... Mục 
tiêu thứ 2 EPI muốn thể hiện là về Sức sống hệ sinh 
thái. Để thể hiện mục tiêu này, các chính sách về chất 
lượng môi trường tác động lên hệ sinh thái như ô nhiễm 
không khí, nước, đa dạng sinh học, rừng, biến đổi khí 
hậu... được xem xét. Tương ứng với đó là các chỉ tiêu 
được dùng để đo, ví dụ như mức phát thải khí NOx, bảo 
vệ cảnh quan, dự trữ tăng trưởng, che phủ rừng, phát 
thải khí nhà kính trên đầu người, tiêu thụ năng lượng, 
phát thải cacbon tính trên mỗi đơn vị năng lượng điện 
tạo ra, hay phát thải cacbon tính trên mỗi đơn vị sản 
phẩm công nghiệp sản xuất ra...

Qua bước đầu triển khai để so sánh phân hạng với 
một số nước, có thể đề cập tới những lợi ích mà phương 
pháp này đem lại như sau:

- Xác định hiệu quả các chính sách quản lý môi 
trường, kiểm soát ô nhiễm và xác định những khó khăn, 
thách thức trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên 
đòi hỏi dựa trên các số liệu cụ thể, có thể định lượng 
được. Vì thế dựa trên các phân tích số liệu thực tế để 
xác định các vấn đề quản lý tốt hơn, hay theo dõi các xu 
hướng diễn biến môi trường, hay so sánh làm rõ những 
yếu tố thành công và thất bại của các chính sách bảo vệ 
môi trường hiện hành, là hướng tiếp cận mới giúp các 
nhà hoạch định chính sách xây dựng và hoàn thiện các 
chính sách quản lý phù hợp với các yêu cầu thực tiễn. 

- EPI được sử dụng để đánh giá hiệu quả thực hiện 
các chính sách môi trường hiện hành, là cơ sở để đánh 
giá các mục tiêu mà chính sách đã đặt ra có được thực 
hiện đầy đủ hay không. 

- EPI giúp phân tích các chính sách chặt chẽ hơn. Để 
thực hiện được phương pháp này, cần phải có những 
báo cáo, số liệu thống kê được xây dựng một cách có 
hệ thống và thống nhất. Vì vậy, EPI đặt ra các yêu cầu 
về thiết lập cơ sở dữ liệu tốt hơn. 

- Dựa trên chỉ số EPI, việc xếp hạng tổng thể có ý 
nghĩa quan trọng trong việc chỉ ra quốc gia nào, địa 
phương nào thực hiện tốt nhất các chính sách môi 

trường với các áp lực môi trường mà quốc gia hay địa 
phương đó đang phải đối mặt. Ý nghĩa lớn hơn về mặt 
phân tích chính sách đó là sử dụng các kết quả phân tích 
sâu dựa vào các dữ liệu để đánh giá hiệu quả thực hiện 
các chính sách đối với các vấn đề cụ thể của loại chính 
sách đối với các nhóm/tổ chức trong xã hội, và ở phạm 
vi địa phương hay quốc gia. Kết quả phân tích đánh 
giá như vậy rất có ích trong điều chỉnh lựa chọn chính 
sách, giúp hiểu rõ hơn các yếu tố có ý nghĩa quyết định 
tới môi trường. Tổng quát hơn, EPI cung cấp một công 
cụ mạnh cho mỗi địa phương, quốc gia để đo lường 
hiệu quả hoạt động môi trường của mình, hướng tới 
một môi trường bền vững.

Chỉ số EPI, được Đại học Yale và Columbia phát 
triển sử dụng một tập hợp các chỉ tiêu để so sánh và 
xếp hạng hoạt động môi trường giữa các nước. Tiền đề 
cơ bản của EPI là nếu chỉ dùng thông tin định lượng và 
đánh giá chủ quan thì không đủ cơ sở để hoạch định 
chính sách môi trường. Các đại lượng đo lường định 
lượng không những hữu ích trong công tác hoạch định 
chính sách, mà còn giúp so sánh thực hiện các chính 
sách môi trường khả thi. Ở cấp tỉnh, việc áp dụng EPI 
có thể giúp bổ sung thông tin trong quá trình chuẩn bị 
các báo cáo quốc gia. Điều này giúp chính quyền địa 
phương thuận lợi hơn khi đánh giá các mục tiêu của 
chính sách, xác định các ưu tiên và triển khai tốt hơn 
các chính sách bảo vệ môi trường, trong điều kiện các 
nguồn lực tài chính hạn hẹp của mình. Tuy nhiên nó lại 
gặp khó khăn trong việc giải thích những kết quả chưa 
tốt. Ở cấp Trung ương, EPI giúp so sánh, xác định địa 
phương nào dẫn đầu hay đi sau, kết quả tính toán EPI 
thể hiện rõ địa phương nào thực hiện hoạt động môi 
trường tốt nhất, và từ đó giúp xác định các vấn đề ưu 
tiên để có hành động phù hợp.

Xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động môi trường 
cấp địa phương ở Việt Nam 

Thời gian qua, cùng với chủ trương đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội. Đời 
sống của nhân dân đã được cải thiện, đất nước đã thoát 
khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành nước có thu 
nhập trung bình. Tuy nhiên, cùng với những tác động 
bởi sự nóng lên toàn cầu, nước ta cũng đang phải đối 
mặt với nhiều vấn đề bức xúc về ô nhiễm, suy thoái môi 
trường do quá trình phát triển gây nên. 

Nhận thức được điều đó, trong giai đoạn 2005-2010, 
Chính phủ Việt Nam đã xây dựng một hệ thống chính 
sách, pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT) tương 
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đối hoàn chỉnh, đồng bộ, bao gồm Luật BVMT 2005, 
Luật Đa dạng sinh học 2008, cũng như các văn bản 
pháp luật ngành có liên quan đến môi trường đã và 
đang được hoàn thiện. Hệ thống cơ quan quản lý nhà 
nước về BVMT từ trung ương đến địa phương, từ các 
cơ quan bộ, ngành đến các doanh nghiệp đã từng bước 
được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định.

Từ năm 1992, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) 
đã triển khai Chương trình các nước tiểu vùng sông 
Mê Kông mở rộng nhằm hỗ trợ các nước trong lưu 
vực sông Mê Kông đạt được các mục tiêu phát triển 
bền vững. ADB đã đề xuất và thực hiện nội dung Đánh 
giá hoạt động môi trường (Environment Performance 
Asessment - EPA) nhằm tăng cường năng lực cho các 
quốc gia trong việc thực hiện các báo cáo môi trường 
và xác định bộ chỉ thị môi trường. Tuy các dạng báo 
cáo như EPA đã được thực hiện, mục đích chính của 
các chỉ số mà các báo cáo đưa ra nhằm mô tả bức tranh 
về hiện trạng môi trường mà không tập trung phản ánh 
chất lượng và hiệu quả thực hiện các chính sách quản 
lý môi trường và tài nguyên. Chưa có một hệ thống chỉ 
tiêu dùng để so sánh giữa các địa phương về hiệu quả 
hoạt động thực hiện các chính sách quản lý tài nguyên 
và môi trường một cách có hệ thống và đầy đủ.

Tiếp cận cách tính chỉ số EPI của Yale theo phương 
pháp “gần với mục tiêu” (Proximity-to-target) là hướng 
phù hợp. Phương pháp này tính toán kết quả thực hiện 
(có thể lượng hóa được) của các chính sách và so sánh 
với mục tiêu đã đặt ra. Sau đó, tính điểm tổng hợp để 
xếp hạng, với nguyên tắc điểm càng lớn, xếp hạng càng 
cao. Cách tính chỉ số EPI là dựa trên nguyên tắc tích 
hợp, tức là kết quả hoạt động môi trường được xác định 
thông qua đánh giá hàng loạt các chỉ tiêu dùng để đo 
kết quả thực hiện các chính sách liên quan. Vì khi thực 
hiện các chính sách, các kết quả/hậu quả tạo ra rất khác 
biệt, nên cần quy đổi về một hệ tọa độ để có thể so sánh. 
Với cách tính “gần với mục tiêu”, các chỉ tiêu khác 
nhau theo các nhóm chính sách sẽ được tích hợp thành 
một chỉ tiêu EPI tổng hợp, đảm bảo phản ánh mức độ 
đóng góp của các chỉ tiêu.

Đề xuất hướng tiếp cận xây dựng chỉ số EPI cấp 
tỉnh ở Việt Nam

EPI là một cách tiếp cận mới trên thế giới và mới chỉ 
thực hiện thí điểm để so sánh hiệu quả hoạt động môi 
trường ở cấp quốc gia. Vì thế, để xây dựng chỉ số EPI 
cấp tỉnh, cần thực hiện nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế 
trong việc xây dựng đề xuất bộ chỉ tiêu EPI ở phạm vi 
quốc gia (được sử dụng để so sánh hiệu quả chính sách 
môi trường giữa các nước) để kế thừa các nội dung có 

thể triển khai ở cấp địa phương. Vấn đề quan trọng là 
việc xem xét, rà soát các ưu tiên trong chính sách quản 
lý môi trường ở Việt Nam thể hiện qua các mục tiêu cụ 
thể của mỗi chính sách. Dữ liệu là một yếu tố có thể nói 
đóng vai trò quyết định để thực hiện tính toán các chỉ 
tiêu. Vì thế cần rà soát các hệ thống chỉ tiêu thống kê 
môi trường đã được xây dựng và thực hiện. Trên cơ sở 
những nội dung này, phân tích sự cần thiết, khả năng 
xây dựng bộ chỉ số phù hợp ở cấp tỉnh cho Việt Nam. 
Kinh nghiệm của Yale là sử dụng các nguồn số liệu độc 
lập, có thể kiểm chứng và tiếp cận mở. Tuy nhiên với 
điều kiện và khả năng ở địa phương của Việt Nam, việc 
tiếp cận các dữ liệu môi trường còn nhiều khó khăn, và 
chưa có được một hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường 
đầy đủ, vì thế việc xác định các dữ liệu cần thiết, khả 
thi là vô cùng quan trọng đối với sự thành công của 
EPI. Trong điều kiện hiện nay, hệ thống chỉ tiêu thống 
kê môi trường đang được Tổng cục Thống kê xây dựng, 
hoàn thiện, sẽ là nguồn số liệu quan trọng và có thể 
kiểm chứng, phù hợp cho mục đích của EPI. Tuy nhiên, 
cũng không nên giới hạn nguồn số liệu ở đó, có thể sử 
dụng các nguồn dữ liệu từ hệ thống báo cáo địa phương 
và cơ quan quản lý, hoặc từ các nghiên cứu độc lập để 
so sánh và kiểm chứng.

Với Việt Nam, theo nhu cầu đánh giá hiệu quả hoạt 
động môi trường ở cấp tỉnh, có thể cần cụ thể hơn, vì 
thế bộ chỉ số sẽ được xây dựng sau khi phân tích các 
nhóm chính sách ở cấp độ địa phương và mức độ tổng 
hợp của nhóm chỉ số vì vậy cũng sẽ khác nhau.

Việc xây dựng chỉ số đánh giá hoạt động môi trường 
sẽ có ý nghĩa trong việc thúc đẩy nỗ lực thực hiện các 
chính sách môi trường ở địa phương. Đồng thời là cơ 
hội để xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường, 
giúp các nhà hoạch định chính sách, các học giả hoặc 
cơ quan quản lý có thể tiếp cận, theo dõi và đánh giá 
tình hình thực hiện môi trường ở cấp địa phương và 
quốc gia. Cần có thêm những nghiên cứu để lựa chọn 
các chỉ tiêu xây dựng EPI phù hợp với điều kiện, năng 
lực địa phương của Việt Nam.
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Tầm quan trọng của DLXH trong xã hội dân chủ

DLXH (thuật ngữ tiếng Anh là Public Opinion) là 
tập hợp các luồng ý kiến thể hiện thái độ của công 
chúng trước các vấn đề, sự kiện có tính thời sự có liên 
quan đến lợi ích và các mối quan tâm của họ, được thể 
hiện trong các nhận định hoặc hành động thực tiễn. 
DLXH là một hiện tượng tâm lý xã hội đặc biệt, là 
cầu nối giữa ý thức xã hội và hành động xã hội [1]. Nó 
biểu thị sự phán xét, đánh giá và thái độ của các nhóm 
xã hội đối với các vấn đề liên quan đến lợi ích của 
các nhóm trong xã hội, là một trong những hình thức 
thể hiện tâm tư, ý chí và nguyện vọng của người dân. 
DLXH xuất phát từ thực tế khách quan, DLXH có tính 
trách nhiệm xã hội (tức hàm chứa cách giải quyết vấn 
đề) và chủ thể của DLXH bao giờ cũng là cộng đồng 
xã hội. 

DLXH có các chức năng: đánh giá, điều hòa các 
mối quan hệ xã hội, chức năng giáo dục, chức năng 
tư vấn, giám sát… [2, 3]. Trong đó, chức năng tư vấn 
và giám sát xã hội là quan trọng nhất đối với các nhà 
hoạch định chính sách. Bởi lẽ, để có được những quyết 
định đúng đắn, các cơ quan lãnh đạo, quản lý cần nắm 
chắc được tâm trạng, suy nghĩ, nhu cầu, nguyện vọng 
của các tầng lớp nhân dân, đối tượng mà các quyết 

định nhằm vào. 

Ở các quốc gia phát triển, từ lâu các chính khách, 
các tổ chức chính trị, xã hội đã coi các kết quả nghiên 
cứu DLXH là một trong những căn cứ quan trọng trong 
việc ban hành và bổ sung, điều chỉnh các chủ trương, 
chính sách. Ở Việt Nam, với quan điểm ‘lấy dân làm 
gốc”, mọi chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà 
nước đều hướng đến mục tiêu “do dân, vì dân”, theo cơ 
chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính 
vì vậy, việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ngày 
càng được tăng cường. Ngay từ đầu thập niên 1980, 
Đảng ta đã thấy được sự cần thiết của công tác nghiên 
cứu DLXH. Hoạt động nghiên cứu, điều tra, nắm bắt 
DLXH đã chính thức được thực hiện kể từ năm 1982, 
khi Ban Bí thư có quyết định thành lập Viện DLXH 
(nay là Viện Nghiên cứu DLXH) trực thuộc Ban Tuyên 
huấn Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương).

Trong những năm qua, tầm quan trọng của công tác 
điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH đã được khẳng 
định trong nhiều văn kiện của Đảng: Văn kiện Hội nghị 
lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VII có 
nêu nhiệm vụ: “Nâng cao chất lượng thông tin nội bộ 
và công tác tuyên truyền, coi trọng biện pháp điều tra 
DLXH”; Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 

Truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và dư luận xã hội
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Các phương tiện truyền thông đại chúng (TTĐC) và dư luận xã hội (DLXH) có mối quan hệ khăng khít, 
gắn bó và là hướng nghiên cứu đã định hình gần 100 năm nay trên thế giới. TTĐC là chủ thể khơi nguồn 
DLXH, phản ánh DLXH, không chỉ định hướng mà còn điều hòa DLXH. Trong khi ở Việt Nam, hoạt động 
nghiên cứu DLXH và nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa TTĐC và DLXH mới được quan tâm chú ý 
trong khoảng chục năm trở lại đây và mới thu nhận những kết quả bước đầu, thì nghiên cứu DLXH trên 
thế giới lại đã đứng trước một thách thức mới khi truyền thông xã hội (TTXH) xuất hiện.

Với hàng tỷ người sử dụng, các mạng xã hội đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, thiết yếu, có 
sức lan truyền rất nhanh chóng và diện bao phủ vô cùng rộng lớn. Nhiều thông tin trở thành DLXH tích 
cực, nhưng cũng có không ít thông tin trở thành DLXH tiêu cực, đi ngược lại với lợi ích của tập thể, của 
cộng đồng xã hội, gây ảnh hưởng bất lợi đến việc quản lý, điều hành của nhà nước. Bài viết làm rõ tầm 
quan trọng của DLXH trong xã hội dân chủ, mối quan hệ tương tác giữa TTĐC và DLXH, quá trình hình 
thành và tạo lập DLXH của TTXH và những vấn đề đặt ra đối với những người nghiên cứu DLXH và nhà 
báo trong bối cảnh truyền thông mới.
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ương khóa VII yêu cầu: “Tổ chức điều tra DLXH về 
những vấn đề cần thiết cho công tác lãnh đạo, quản lý 
nhà nước”; Nghị quyết Trung ương 5, khoá X về công 
tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, 
tiếp tục nhấn mạnh: “Chú trọng công tác nghiên cứu, 
điều tra xã hội học, nắm bắt DLXH phục vụ công tác 
tư tưởng”. Gần đây nhất, vào ngày 18.8.2014, Ban Bí 
thư Trung ương Đảng khoá XI đã ra Kết luận số 100-
KL/TW về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công 
tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH, trong đó nêu 
rõ: “Điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH là công việc 
quan trọng và rất cần thiết nhằm nắm bắt, tập hợp 
kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng 
của nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời 
sự trong nước và thế giới, đặc biệt là đối với các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; giúp các 
cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo 
trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực 
hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước; là một khâu quan trọng, cần thiết trong 
xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá kết 
quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước”.

Các phương tiện TTĐC và DLXH

Các phương tiện TTĐC là toàn bộ các kênh truyền 
thông như: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện 
tử… chuyển tải thông tin để cung cấp, trao đổi, chia sẻ 
thông tin, kiến thức, tình cảm, kỹ năng, kinh nghiệm 
cho đông đảo công chúng trong xã hội nhằm thay đổi 
nhận thức, thái độ và hành vi của họ. Nói theo Lerner 
(1958), thì sự chuyển tiếp từ các hệ thống truyền 
thông truyền miệng sang các hệ thống TTĐC chính là 
một trong những điều kiện và đặc điểm của quá trình 
chuyển đổi từ xã hội cổ truyền sang xã hội hiện đại 
[4]. Các phương tiện TTĐC có các tính chất đặc trưng 
mà không một loại hình truyền thông nào trước đó có 
được như tính đại chúng, tính thời sự, tính công khai, 
công cộng, tính chân thật, khách quan, tính gián tiếp 
và có mục đích. Những đặc trưng này có vai trò quan 
trọng trong việc tạo lập và hình thành DLXH trong bối 
cảnh hiện đại. Các phương tiện TTĐC hướng sự quan 
tâm của công chúng vào những vấn đề và nhân vật 
nhất định. Tin tức từ các phương tiện TTĐC truyền tới 
công chúng một cách nhanh chóng, gián tiếp, và phản 
ánh những sự kiện nóng bỏng, có ảnh hưởng đến đông 
đảo các cá nhân trong xã hội. Nhiều vấn đề được báo 
chí đưa ra công luận dẫn đến sự tranh luận của quần 
chúng và trở thành điểm khởi đầu cho sự đánh giá của 

Mass communication, social 
media and public opinion

                                 
Summary

The mass communication and public opinion 
have a close relationship, strong attachment, 
and become a research direction which has been 
shaped nearly 100 years in the world. The mass 
communication is the subject initiating and 
reflecting the public opinion; it helps not only 
orient but also harmonise the public opinion. 
While research activities on the public opinion 
and the interactive relation between the mass 
communication and the public opinion are paid 
attention during a recent decade and just gain the 
initial results, the studies on the public opinion in 
the world have been facing a new challenge since 
the social media appears.

With billions of users, the social network has 
become an important and essential information 
channel which can spread very rapidly and 
have an extremely broad coverage. A lot of 
information becomes the positive public opinion, 
but we also have a lot of information which is 
negative, contrary to the mutual interests and 
social community, and adversely affects the state 
management and administration. This article has 
tried to clarify the importance of public opinion 
in a democratic society, the relationship and 
interaction between the public opinion and the 
social media, the public opinion formation and 
creation of the social media, and the issues for 
those who study the public opinion and pressman 
in the new context of communication. 

Keywords: Mass media, public opinion, social 
media.
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DLXH. Tuy nhiên, sự tác động của các phương tiện 
TTĐC đối với các nhóm công chúng khác nhau là khác 
nhau, do những khác biệt về địa vị xã hội, về quyền lợi 
và lợi ích nhóm, về các nhân tố tâm lý và về cường độ 
giao tiếp đối với các phương tiện TTĐC. Do đó, dẫn 
đến sự khác biệt về DLXH trong các nhóm người ấy. 
Theo Klapper (1960) trong cuốn “Tác động của các 
phương tiện TTĐC”, mức độ ảnh hưởng của TTĐC 
đối với các nhóm, các cá nhân chưa có quan điểm gì về 
vấn đề được đề cập là lớn nhất. Mức độ ảnh hưởng thể 
hiện mức trung bình ở các nhóm, các cá nhân mà quan 
điểm của họ về vấn đề đang được định hình, và mức độ 
ảnh hưởng thấp nhất ở các nhóm, các cá nhân đã định 
khuôn rõ nét quan điểm của họ về vấn đề, thậm chí đã 
hình thành những khuôn mẫu tư duy hay định kiến về 
vấn đề đó [5]. 

Mối quan hệ giữa báo chí và DLXH trong quá trình 
hình thành và thể hiện là mối quan hệ mật thiết, khăng 
khít. Hoạt động của hệ thống các phương tiện TTĐC 
luôn chịu sự tác động từ các thiết chế xã hội mà báo chí 
là công cụ, và bên cạnh đó, báo chí chịu áp lực từ phía 
công chúng và phải thỏa mãn những nhu cầu về thông 
tin và giải trí ngày một gia tăng của công chúng, đồng 
thời là diễn đàn để họ bày tỏ tâm tư, ý kiến, nguyện 
vọng và chất vấn các thắc mắc của mình.

DLXH là phản ứng của dư luận, các nhóm xã hội 
khác nhau trước những sự kiện, vấn đề thời sự, có 
liên quan đến họ. Trong khi đó, những sự kiện, vấn 
đề thời sự lại là đối tượng phản ánh chính của báo chí. 
Bởi vậy, trong xã hội hiện đại, phần lớn DLXH được 
châm ngòi từ báo chí. Các phương tiện TTĐC thiết lập 
chương trình nghị sự, hướng sự quan tâm của DLXH 
đến những vấn đề mà họ coi là cốt yếu. Việc xác định 
tầm quan trọng của những vấn đề này được xác định 
theo chủ định của các hãng truyền thông. Bên cạnh đó, 
DLXH là một hiện tượng có ý nghĩa quan trọng trong 
đời sống xã hội, do đó, nó cũng là một đối tượng quan 
trọng để báo chí phản ánh. DLXH biểu lộ thái độ, tình 
cảm, nhận thức của công chúng trong xã hội về những 
vấn đề cụ thể. Báo chí là kênh thông tin có thẩm quyền, 
có khả năng và lãnh trách nhiệm chuyển tải thái độ, 
nhận thức, tình cảm ấy đến bộ máy công quyền, để các 
nhà hoạch định chính sách điều chỉnh, xử lý những vấn 
đề dư luận quan tâm. Quan trọng hơn cả, báo chí có vai 
trò định hướng và điều chỉnh DLXH. 

Nhiều văn bản pháp luật của một số cơ quan chức 
năng thời gian gần đây được thông tin trên báo chí đã 
gây ra dư luận bất bình bởi những văn bản này xa rời 

thực tế, không phù hợp với điều kiện cuộc sống hiện 
tại. Đơn cử:

Trong lĩnh vực giao thông - vận tải: Bộ Giao thông 
Vân tải đưa ra dự thảo quy định xử phạt xe không chính 
chủ, dư luận lên tiếng cho là điều này đã gây phiền hà, 
rắc rối cho người dân, do vậy đã phải tạm loại khỏi dự 
thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ. Thông tư liên tịch số 
06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT được 
ban hành ngày 28.2.2013 của liên Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Công thương, Công an, Giao thông Vận 
tải về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ 
bảo hiểm, trong đó quy định phạt với người đội mũ 
không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng như đối 
với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo 
hiểm không cài quai đúng quy cách, từ 100.000 đến 
200.000 đồng. Quy định này gây khó khăn cho người 
thực thi cũng như phiền hà cho người sử dụng mũ. 
Ngay khi vừa ban hành ra, tuy chưa đến thời điểm áp 
dụng nhưng đã vấp phải phản ứng rất mạnh trong dư 
luận. Bộ Tư pháp cũng ngay lập tức có ý kiến phản 
đối quy định này. Thông tư số 06 đã bị dừng việc phát 
hành để xem xét sửa đổi cho phù hợp với quy định của 
pháp luật.

Trong lĩnh vực giáo dục:  Thông tư 04/2013/TT-
BGDĐT ngày 21.2.2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi 
tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo 
Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6.3.2012 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quy định 
không được phát tán thông tin bằng chứng vi phạm quy 
chế thi cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào và 
huỷ kết quả thi, cấm thi từ 1 đến 2 năm đối với người 
cung cấp thông tin nêu trên. Điều này là trái với Luật 
Khiếu nại, tố cáo, nên ngay sau đó, ngày 1.3.2013, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã phải bãi bỏ quy định này. Năm 
2014,  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành một văn 
bản để sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy 
chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, trong 
đó quy định cộng 2 điểm đối với bà mẹ Việt Nam anh 
hùng, người hoạt động cách mạng... Dư luận cho rằng, 
đây là một quy định rập khuôn, máy móc và không 
thực tế. Chỉ 12 ngày sau công bố, Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo đã ban hành thông tư bãi bỏ ưu tiên 
này.

Trong lĩnh vực kinh tế:  Thông tư 33/2012/TT-
BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn ban hành ngày 20.7.2012, quy định thịt sống chỉ 
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bán trong 8 giờ, nếu bảo quản lạnh được bán trong 72 
giờ, phụ phẩm như dạ dày, lòng non, ruột già được bán 
trong 24 giờ kể từ khi giết mổ; Thông tư số 34/2012/
TT-BNNPTNT quy định các cơ sở kinh doanh trứng 
gia cầm phải có địa điểm riêng biệt với khu dân cư, 
có thiết bị xử lý trứng, bảo quản trứng ở nhiệt độ lạnh 
thích hợp, có thiết bị vệ sinh, xử lý chất thải và phải 
rửa trứng, khử trùng trước khi bán… Những quy định 
này rất khó thực hiện bởi người tiêu dùng và cơ quan 
quản lý không thể tự kiểm tra mà phụ thuộc hoàn toàn 
tiểu thương khai báo. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn đã phải yêu cầu cơ quan ban hành 
nghiêm túc tiếp thu ý kiến của công luận để việc ban 
hành văn bản chuẩn xác hơn.

Những văn bản điều chỉnh về đời sống văn hóa: Dự 
thảo Nghị định về phòng chống bạo lực gia đình có 
các quy định như: buộc thành viên gia đình đóng góp 
tài chính vượt quá khả năng của họ có thể bị phạt đến 
1 triệu đồng; phạt từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng đối với 
chồng có hành vi lăng mạ, chửi bới, chì chiết vợ hay 
con cái, thành viên gia đình hoặc ngược lại; Nghị định 
số 105/2012/NĐ-CP ban hành ngày 17.12.2012 quy 
định về việc tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên 
chức, trong đó quy định: “Linh cữu người từ trần quàn 
tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có lắp 
kính trên nắp quan tài”, mỗi công chức không có quá 
7 vòng hoa...; Dự thảo của Thành ủy Hà Nội về đảng 
viên tổ chức tiệc cưới không quá 300 người, không quá 
50 mâm khách...; Quy định người xuất cảnh, đi nghĩa 
vụ quân sự… trên 2 năm thì xóa tên khỏi sổ hộ khẩu 
trong dự thảo Luật Cư trú; Quy định thu phí bảo trì 
đường bộ với người đi xe đạp điện... Những quy định 
này được báo chí mổ xẻ, phân tích và chỉ ra sự bất khả 
thi vì không phù hợp với phong tục tập quán, nếp nghĩ 
của người Việt Nam.

Báo chí phản ánh DLXH một cách có ý thức, với 
mục tiêu cụ thể, điều chỉnh DLXH, tâm lý và tâm trạng 
xã hội bằng thông tin sự kiện. Rất nhiều trường hợp, 
sau khi được báo chí đăng tải thông tin công khai, 
chính xác, thuyết phục, dư luận đã được giải tỏa, và 
tạo sự ổn định cho xã hội phát triển. Tuy nhiên, trong 
một số trường hợp, nếu báo chí không đưa thông tin, 
hoặc đưa thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng sẽ dẫn 
đến ảnh hưởng xấu đến DLXH và nhiều tờ báo đã phải 
chịu phạt đến vài chục, vài trăm triệu đồng, thậm chí bị 
đình bản vì những thông tin này. Trong năm 2014, Bộ 
Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hành chính đối 
với 72 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt là 1.554,5 

triệu đồng, đa phần do thông tin sai sự thật. Trong đó, 
báo điện tử Trí thức trẻ bị phạt mức tối đa 200 triệu 
đồng vì đăng bài ‘Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh 
thiên hạ” hay mức phạt 180 triệu đồng cho 3 báo Tiền 
phong, Kiến thức và Đất Việt vì đăng thông tin sai 
sự thật qua các bài “Bài văn của trẻ khiến giáo viên 
và phụ huynh ngã ngửa”, “Thư gửi bố: chú công an 
phường ngày nào cũng đến ăn cơm”, “Xôn xao con gái 
gửi thư cho bố công tác xa”… gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến DLXH, lực lượng công an nhân dân và quân 
đội nhân dân, ảnh hưởng không tốt đến chính sách hậu 
phương quân đội của Đảng và Nhà nước…

TTXH và tác động tới DLXH

TTXH (social media) được xem là môi trường 
truyền thông mới dựa trên nền tảng các dịch vụ web 
2.0  (Blog, News/PR, Video, Social Network…) mà 
quá trình truyền thông này bao gồm các đặc điểm nổi 
bật như sau:

Thứ nhất, sự kết nối mạng xã hội vận hành trên 
nền tảng công nghệ di động và công nghệ internet, nơi 
cung cấp khối lượng thông tin đồ sộ, đa dạng, phong 
phú, nhiều chiều, được bồi đắp hàng ngày bởi hàng 
triệu người sử dụng. Theo thống kê mới nhất, đã có 
gần 1/3 dân số thế giới là cư dân mạng và những ‘cư 
dân’ này liên tục cung cấp, trao đổi, chia sẻ và làm 
giàu có nguồn tài nguyên thông tin trên môi trường kỹ 
thuật số. Trong khi đó, báo chí truyền thống bị khuôn 
định bởi khuôn khổ trang báo, bởi thời lượng phát sóng 
của kênh phát thanh, truyền hình, nên số lượng tin tức 
được đăng tải trên các kênh báo chí truyền thống cũng 
bị hạn định mỗi lần xuất bản hay phát sóng. 

Thứ hai, phương thức thông tin và sự lan truyền. 
Cả báo chí truyền thống và truyền thông mạng xã hội 
đều cố gắng đưa thông điệp của họ ra toàn thế giới. 
Tuy nhiên, trong khi báo chí truyền thống sử dụng mô 
hình ‘tập trung’ từ việc tiếp cận, sản xuất và phát hành 
sản phẩm truyền thông, thì mạng xã hội, với bản chất 
tự nhiên của mình, có thể mang đến cơ hội tiếp cận và 
sản xuất thông tin cho nhiều người, ở nhiều địa điểm 
vào cùng một thời điểm.

Thứ ba, khả năng tạo sản phẩm. Mọi người đều 
có thể phát nguồn thông tin. Việc sản xuất sản phẩm 
truyền thông truyền thống thường yêu cầu nhà báo 
một nền tảng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề 
nghiệp báo chí tốt. Đồng thời, cơ quan báo chí thường 
chịu sự quản lý của chính phủ hay các tập đoàn báo 
chí. Tuy nhiên, mạng xã hội cho phép tất cả những ai 
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tiếp cận mạng xã hội có thể sản xuất sản phẩm truyền 
thông, bất kể tuổi tác, ngành nghề, trình độ học vấn. 
‘Không gian công’ mà Hebamas (1974) đề cập đến đã 
có điều kiện được thể hiện rõ nét nhất trên mạng xã 
hội [6].

Thứ tư, tính cập nhật. Mạng xã hội cho phép mọi 
người có thể gửi tin, đặt câu hỏi, thậm chí tranh luận/
thảo luận ngay lập tức. Tin tức về cái chết đột tử của 
Withney Houston được đăng tải trên Twitter 25 phút 
trước khi hãng AP loan báo tin này.

Thứ năm, sự tương tác. Công chúng của TTĐC 
truyền thống là người tiếp nhận thông tin thụ động, 
trong khi TTXH dựa vào công nghệ di động và công 
nghệ trên web để tạo lập những nền tảng có tính tương 
tác cao, qua đó các cá nhân, các cộng đồng chia sẻ, 
cùng tạo lập thảo luận và sửa đổi nội dung do người 
dùng tạo ra.

Người sử dụng internet ngày càng dành nhiều thời 
gian hơn trên mạng. Mấy năm gần đây, cùng với hệ 
thống báo chí đã có, trên internet xuất hiện ngày càng 
nhiều các mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, kết nối thông 
tin khác. Chúng phát triển nhanh, lan tỏa rộng khắp 
toàn cầu, điển hình là Facebook, Twitter, YouTube, 
Google, Yahoo chat, Gmail... Riêng Facebook, chỉ sau 
mấy năm ra đời, mạng xã hội này đã có xấp xỉ cả tỷ 
người khắp thế giới sử dụng. Ở những nước phát triển 
như Mỹ, EU, một số nước châu Á, có hơn 50% số dân 
và gần như toàn bộ giới trẻ thường xuyên dùng mạng 
xã hội.

Nếu như năm 1987, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh 
viết loạt bài “Những việc cần làm ngay” đăng trên 
báo Nhân dân, ký tên N.V.L với mục đích sử dụng sức 
mạnh của báo chí, sử dụng sức mạnh của DLXH, để 
thúc đẩy các cơ quan công quyền thực hiện tốt hơn 
chức năng nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề bất cập 
trong xã hội, thì năm 2015, một nhà báo có uy tín ở 
Việt Nam lại lấy danh nghĩa công dân, đăng trên trang 
facebook của mình thư ngỏ gửi Chủ tịch UBND thành 
phố Hà Nội chất vấn về Đề án loại bỏ 6.700 cây xanh 
trên 190 tuyến phố Hà Nội. Câu chuyện được tiếp diễn 
và bùng nổ cả trên các phương tiện TTĐC và mạng xã 
hội, tạo nên dư luận phản đối mạnh mẽ, thậm chí, trở 
thành chủ đề để học sinh lớp 4 viết bài tập làm văn và 
tạo nên nhiều cuộc tụ tập phản đối “Đề án loại bỏ 6.700 
cây xanh” này của người dân Hà Nội trên nhiều tuyến 
phố. Thư ngỏ trên facebook của nhà báo Trần Đăng 
Tuấn có gần 7.000 người ‘like’ (thích), trang facebook 

“Tôi yêu cây” với câu khẩu hiệu “6.700 người vì 6.700 
cây xanh” đã thu hút hơn 65.000 người bấm “like”. 
Trước áp lực của DLXH, Chủ tịch UBND thành phố 
Hà Nội đã có quyết định dừng việc chặt hạ cây, tạm 
đình chỉ công tác của các cán bộ, công chức liên quan 
đến vụ chặt cây, thậm chí, Thanh tra Chính phủ đã vào 
cuộc, yêu cầu Lãnh đạo Hà Nội phải làm rõ sự việc và 
báo cáo về Tổng thanh tra Chính phủ. Đây là một ví dụ 
điển hình về sức mạnh của TTXH, TTĐC đối với việc 
tạo dựng và hình thành DLXH.

Tuy nhiên, chất lượng thông tin là vấn đề lớn nhất 
của TTXH. Chất lượng thông tin ở các kênh báo chí 
truyền thống do cơ quan truyền thông kiểm soát. Một 
trong những nguyên tắc và cam kết của báo chí đối 
với công chúng là thông tin nhanh chóng, chính xác, 
khách quan. Trong khi, thông tin trên mạng xã hội là 
sự đa dạng, thậm chí hỗn tạp. Đấy là chưa kể những 
thông tin đã cố tình bị làm sai lệch được phát tán trên 
mạng xã hội gây nhiễu loạn trong cộng đồng người 
tiếp nhận. Đơn cử vụ việc một vài hacker đã xâm nhập 
vào tài khoản Twitter của hãng AP và giả mạo thông 
tin rằng vừa có vụ nổ bom ở Nhà trắng khiến Tổng 
thống bị thương. Ngay sau đó, AP đã khẳng định thông 
tin trên là sai sự thật, nhưng chỉ cần vài phút tồn tại, 
dòng Tweet đó đã được tweet lại 3.000 lần và ngay lập 
tức ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, khiến thị 
trường tụt dốc 143 điểm và làm thị trường Mỹ mất gần 
200 tỷ USD.

Những mạng xã hội ra đời đầu tiên vào những năm 
1990 chỉ nhằm mục đích kết bạn, tạo diễn đàn trao 
đổi nội bộ cho các thành viên trong nhóm, không hề 
hoặc rất ít liên quan chính trị. Tuy nhiên, ảnh hưởng 
và lực hấp dẫn của các mạng xã hội ngày càng lớn và 
dần dần được các đại gia tài chính, các thế lực chính 
trị và nhiều đối tượng khác khai thác để kiếm lợi. Đây 
là nguyên nhân rất căn bản khiến một số mạng xã hội 
mất đi ý nghĩa ban đầu của nó, chủ động đưa thông tin 
lệch lạc, thiếu chính xác hoặc cổ vũ cho những tính 
năng không thật sự hướng về lợi ích cộng đồng, thậm 
chí xa lạ với nền văn hóa và bản sắc của dân tộc. Nói 
cách khác, TTXH đã tạo ra những thay đổi căn bản 
trong quan hệ xã hội giữa công chúng với nhà truyền 
thông. TTXH tương tác, cho phép người sử dụng đồng 
thời là người sản xuất tin, thực hiện chia sẻ, trao đổi 
các thông tin và ý tưởng thông qua các quan hệ ảo và 
cộng đồng ảo. Tuy nhiên, nếu các phương tiện truyền 
thông truyền thống khiến các cá nhân có xu hướng độc 
lập và phá vỡ sự liên kết xã hội, thì các phương tiện 
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TTXH, công nghệ di động lại làm cho các cá nhân luôn 
được kết nối, cho dù sự kết nối này là sự kết nối trong 
thế giới ảo. 

Mạng xã hội toàn cầu đã chứng minh thế mạnh 
trong những sự kiện cần sự kết nối hay truyền tải thông 
tin mạnh mẽ, nhanh nhạy như phong trào “Chiếm giữ 
phố Wall”. Bản thân những người tham gia biểu tình 
cũng ý thức rõ sức mạnh vô cùng lớn của mạng xã hội 
trong một sự kiện đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ như thế 
này nên họ đã tận dụng loại hình truyền thông này một 
cách tối đa có thể. Người biểu tình đã lên các mạng 
xã hội Facebook và Twitter kêu gọi xuống đường. 
Suốt từ ngày 17.9 đến 15.10.2011, trên các mạng xã 
hội dày đặc những khẩu hiệu liên quan đến phong 
trào như “Chiếm lấy Sydney”, “Chiếm lấy Madrid”, 
hay “Chiếm lấy thị trường tài chính London”. Với 
khẩu hiệu “We are 99%”, nhiều người đua nhau lên 
Facebook đăng ký tham gia các cuộc biểu tình tuần 
hành. Cũng nhờ Facebook, Twitter, người biểu tình từ 
Mỹ, châu Âu, châu Á có thể kết nối với nhau một cách 
nhanh chóng, số lượng người tham gia phong trào này 
vì thế nhanh chóng gia tăng theo cấp số nhân. Riêng 
tại Mỹ, hơn 200 trang Facebook và Twitter đã được 
mở ra thảo luận một cách sôi nổi về những gì diễn 
ra. Riêng Facebook của “Chiếm giữ phố Wall” đã thu 
hút 170.000 thành viên chỉ sau vài tuần ra mắt. Trên 
Youtube, ít nhất 10.000 đoạn băng hình về sự kiện 
chiếm phố Wall đã được đăng tải. Mạng xã hội như 
Facebook, Twitter đã góp phần quan trọng đưa “Chiếm 
giữ phố Wall” trở thành một phong trào biểu tình mang 
tính toàn cầu với tốc độ chóng mặt. 

Mạng xã hội còn tạo tác động, dẫn ra nhiều biến 
động chính trị - xã hội to lớn, sâu sắc tại một số “điểm 
nóng” trên thế giới như “Cách mạng hoa nhài” ở Bắc 
Phi và Trung Đông. Hậu quả là Tổng thống Tunisia và 
Ai Cập bị lật đổ, nhà lãnh đạo Gadhafi của Lybia bị 
phế truất và bị giết một cách thảm khốc; hay nội chiến, 
bất ổn kéo dài ở Syria và Yemen; bạo động đường phố 
ở Anh (tháng 8.2011);  mới đây là biểu tình lan rộng ở 
Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) kéo dài 
hơn hai tháng cuối năm 2014 vừa qua, lúc cao điểm, 
thu hút hơn 100.000 người tham gia... Nhiều nhà phân 
tích cho rằng, mạng xã hội đã trở thành quyền lực thứ 
5 (sau 4 quyền lực gồm lập pháp, tư pháp, hành pháp 
và báo chí). 

Để đối phó với thông tin độc hại, sai trái trên mạng 
xã hội, không thể chỉ hoàn toàn dựa vào những “rào 
cản” kỹ thuật và pháp lý, nhất là trong bối cảnh nền 

khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển rất 
nhanh như hiện nay. Bên cạnh việc báo chí cần kịp 
thời sử dụng thông tin chính thống, công khai để định 
hướng dư luận, đã đến lúc cần tập trung nghiên cứu về 
cơ chế hình thành, tác động của mạng xã hội và TTXH 
đối với DLXH và nghiên cứu DLXH trên TTXH. 

Nghiên cứu DLXH trong bối cảnh bùng nổ truyền 
thông kỹ thuật số

DLXH là ý kiến và thái độ của những nhóm lớn, 
còn gọi là công chúng, những người có chung những 
đặc điểm nào đó. DLXH được coi là trạng thái đặc 
trưng của ý thức xã hội, tâm trạng xã hội. DLXH phản 
ánh tâm trạng của xã hội về những vấn đề xã hội gay 
gắt trong một thời điểm nào đó. Thông qua kết quả 
điều tra DLXH, chúng ta sẽ biết được công chúng có 
tâm trạng thế nào, phản ứng của họ trước những quyết 
sách nào đó, những trăn trở, băn khoăn trước những 
vấn đề của địa phương hay của quốc gia. Nghiên cứu 
DLXH cũng giúp chúng ta phát hiện và giải quyết các 
điểm nóng, giải tỏa những căng thẳng và xung đột xã 
hội tiềm tàng. 

Các phương pháp tiếp cận, nghiên cứu DLXH 
đa dạng, bao gồm phương pháp mô tả (description), 
đo đạc (measurement), trưng cầu (polls), thí nghiệm 
(experiments) và lý thuyết (theory). Nhiều nhà nghiên 
cứu DLXH vẫn ưa chuộng các phương pháp xã hội 
học truyền thống như phương pháp điều tra bằng phiếu 
thăm dò trực tiếp (trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi); 
phương pháp thảo luận nhóm nhằm thu thập thông tin 
từ các đầu mối cộng tác viên DLXH (công khai, đơn 
tuyến, cộng tác viên khoa học)*; phương pháp phỏng 
vấn qua điện thoại về một vấn đề, một sự kiện quan 
trọng. 

Nhiều nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo 
sát qua email. Bên cạnh các ưu điểm như tiết kiệm, rẻ, 
tốc độ nhanh, phương pháp này bộc lộ nhược điểm là 
khó xây dựng được danh sách email cần thiết, nhiều 
người không trả lời, không thể dùng kết quả điều tra 
này để khái quát hóa những phát hiện ra toàn bộ dân 
chúng. Bên cạnh đó, nhiều nhà nghiên cứu đề xuất việc 
khảo sát, điều tra DLXH thông qua mạng internet. Ưu 
điểm của phương pháp này là tốc độ nhanh, chi phí 
ít. Tuy nhiên, hạn chế cơ bản nhất của phương pháp 
này là về mẫu lựa chọn, khiến cho kết quả trưng cầu 
                   
*Lưu ý: phải đảm bảo số lượng, đại diện đa dạng cơ cấu thành phần, 
tầng lớp xã hội, nâng cao chất lượng nắm bắt, phản ánh, cung cấp 
thông tin.
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qua internet không có tính đại diện vì người trả lời là 
những người tự lựa chọn vào mẫu điều tra, chứ không 
phải được lựa chọn theo quy trình chọn mẫu khoa học. 
Kết quả khảo sát chỉ thể hiện ý kiến của một bộ phận 
những người sử dụng internet và chủ động tham gia. 

Nghiên cứu DLXH đang đứng trước thách thức 
mới, khi thế giới ảo trên internet đang thu hút sự tham 
gia của 1/3 dân số thế giới và trong môi trường internet, 
họ sử dụng phương thức truyền thông mới, chưa từng 
có trong lịch sử - phương thức TTXH. Ở Việt Nam, 
theo số liệu của Trung tâm Internet Việt Nam, đến 
tháng 3.2015, Việt Nam có hơn 35 triệu người sử dụng 
Internet, chiếm tỷ lệ 36% dân số, là một trong những 
quốc gia phát triển Internet nhanh nhất trên thế giới. 
Tổ chức Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) xếp Việt 
Nam đứng thứ 3 tại Ðông Nam Á, thứ 7 tại châu Á và 
thứ 18 trên thế giới về số lượng người sử dụng internet. 
Số người sử dụng Facebook ở Việt Nam năm 2014 là 
hơn 20 triệu người.

Nghiên cứu DLXH đã bước vào kỷ nguyên mới, với 
nhiều thách thức mới. Các phương tiện truyền thông di 
động, cá nhân, với mạng lưới TTXH đang khiến cho 
công chúng chia sẻ suy nghĩ, tâm tư, hành động nhanh 
chóng, có tổ chức. Mạng xã hội cung cấp cho người 

nghiên cứu DLXH nguồn dữ liệu định tính và định 
lượng, và trong một số trường hợp là những khả năng, 
phương pháp mới để thu thập thông tin. Tuy nhiên, với 
những nhân tố như liên kết rộng khắp không biên giới, 
ảo, khó đo lường, việc nghiên cứu DLXH thông qua 
TTXH đang đặt ra cho giới nghiên cứu nhiều vấn đề 
phức tạp và thách thức hơn bao giờ hết. Việc nghiên 
cứu DLXH trên/qua TTXH chắc chắn sẽ là nội dung 
quan trọng trong nghiên cứu DLXH và cần nhiều hơn 
sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong tương lai.
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Giới thiệu

Các DNVVN có vai trò và vị trí rất quan trọng trong 
nền kinh tế Nhật Bản, nhất là trong giai đoạn khủng 
hoảng kinh tế kéo dài. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, 
các doanh nghiệp (DN) này vẫn liên tục cung cấp việc 
làm và thu nhập cho những người lao động [2]. Có thể 

nói, trong những thời điểm khó khăn, các DNVVN trở 
thành “vùng đệm” an toàn của nền kinh tế Nhật Bản. 

Các DNVVN Nhật Bản luôn nhận được sự quan 
tâm hỗ trợ từ phía nhà nước. Trong hai thập kỷ mất 
mát, khi mà các DN này buộc phải đưa ra những lựa 
chọn khó khăn trong hoàn cảnh “đứng trước ngã ba 
đường từ năm 1991” [3], Nhật Bản bắt đầu xây dựng 
những chính sách ưu tiên tập trung mạnh vào khu vực 
DNVVN  được nhận định là “điều mà trước đây không 
có” [4]. Trong đó, các chính sách về công tác NC&PT 
đã góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và khả 
năng thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh 
tế - xã hội của các DNVVN Nhật Bản.

Tương tự như DNVVN Nhật Bản, các DNVVN Việt 
Nam là đối tượng phải chịu tác động trước tiên cũng 
như tác hại lâu dài hơn so với các DN lớn (DNL) mỗi 
khi xảy ra khủng hoảng kinh tế. Chính vì vậy, nghiên 
cứu học hỏi từ các chính sách hỗ trợ DNVVN vượt 
qua những giai đoạn kinh tế khó khăn của Nhật Bản sẽ 
rất hữu ích đối với công tác xây dựng chính sách cho 
DNVVN Việt Nam. Bài báo này tập trung nghiên cứu 
một số chính sách thúc đẩy hoạt động NC&PT của các 
DNVVN Nhật Bản nhằm đưa ra những khuyến nghị 
cho Việt Nam. 

Một số chính sách thúc đẩy hoạt động NC&PT của các DNVVN Nhật Bản 
trong “hai thập kỷ mất mát”

Vũ Tuấn Anh1*, Trần Xuân Đích2 
1Ban KH&CN, Đại học Quốc gia Hà Nội

2Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN

Ngày nhận bài 8.10.2015, ngày chuyển phản biện 12.10.2015, ngày nhận phản biện 15.11.2015, ngày chấp nhận đăng 26.11.2015

“Bong bóng giá tài sản”1 vỡ năm 1991 đã mở đầu cho một giai đoạn suy thoái kinh tế kéo dài hơn hai thập 
niên tại Nhật Bản, thường được gọi là “hai thập kỷ mất mát”2. Trong hai thập kỷ mất mát, do những hạn 
chế về nguồn lực, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)3 Nhật Bản phải đối mặt với rất nhiều khó 
khăn, sụt giảm nghiêm trọng về số lượng. Nhằm hỗ trợ các DNVVN vượt qua những khó khăn đó, Nhật 
Bản đã xây dựng và thực thi nhiều chính sách quan trọng về DNVVN. Bài báo nghiên cứu về nhóm các 
chính sách thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển (NC&PT) của các DNVVN Nhật Bản. Qua đó, đề 
xuất một số khuyến nghị chính sách cho DNVVN tại Việt Nam.

Từ khóa: chính sách NC&PT, DNVVN Nhật Bản, hai thập kỷ mất mát.

Chỉ số phân loại 5.12

                         
*Tác giả chính: Email: vtanhhsv@gmail.com.
1“Bong bóng giá tài sản” (tiếng Anh: “Japan Asset Bubble”) là thuật ngữ được 
nhiều nhà nghiên cứu về Nhật Bản sử dụng. Thuật ngữ này chỉ hiện tượng hàng 
hóa trong các thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản của Nhật Bản 
tăng giá cao bất thường trong một thời gian rất ngắn (1989-1990).

2“Hai thập kỷ mất mát” (tiếng Anh: “The Two Lost Decades”, cũng có khi được 
dùng dưới dạng số nhiều “The Lost Decades”) là một thuật ngữ được nhiều nhà 
nghiên cứu về Nhật Bản sử dụng, chỉ khoảng thời gian khoảng hai thập niên 
kinh tế Nhật Bản suy thoái (với đặc trưng là tăng trưởng kinh tế hàng năm rất 
thấp, thậm chí dưới 0%/năm) kể từ đầu những năm 1990. Có thể tham khảo 
thêm cách giải thích và sử dụng các thuật ngữ  “Bong bóng giá tài sản” và “Hai 
thập kỷ mất mát” trong một số các tài liệu như (N.B. Giang, 2012), (Fukao, 
2013) hay (Uchikawa, 2009).

3Khái niệm DNVVN tại Nhật Bản hiện nay được xác định theo Luật cơ bản về 
DNVVN năm 1999, sử dụng 2 tiêu chí là vốn khởi điểm (VKĐ) và số lao động 
(SLĐ) của DN. Tiêu chí cụ thể phân loại DNVVN phụ thuộc vào khu vực công 
nghiệp như sau: (i) DNVVN sản xuất chế tạo có VKĐ ≤ 300 triệu Yên Nhật 
Bản (JPY) và SLĐ ≤ 300 người; (ii) DNVVN trong khu vực bán buôn có VKĐ 
≤ 100 triệu JPY và SLĐ ≤ 100 người; (iii) DNVVN trong khu vực dịch vụ có 
VKĐ ≤ 50 triệu JPY và SLĐ ≤ 100 người; (iv) DNVVN trong khu vực dịch vụ 
có VKĐ ≤ 50 triệu JPY và SLĐ ≤ 50 người [1].
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Hai thập kỷ mất mát của Nhật Bản và những tác 
động đối với các DNVVN

Sơ lược về hai thập kỷ mất mát của Nhật Bản

Cuối những năm 1980, do những sai lầm trong 
chính sách tiền tệ, một “bong bóng giá tài sản” khổng 
lồ đã hình thành tại Nhật Bản [5, 6]. 

Giá cổ phiếu của nước này bắt đầu tăng nhanh bất 
thường trong khoảng 10 năm, đạt mức đỉnh vào năm 
1990 (cao gấp 5 lần so với giá cổ phiếu tại thời điểm 
năm 1980), nhưng bắt đầu giảm mạnh gần như ngay 
lập tức sau đó, mất đến hơn 50% giá trị chỉ sau gần 1 
năm và tiếp tục giảm sâu. Số liệu minh họa trong hình 
1 cho thấy, ở thời điểm cuối năm 1989, chỉ số Nikkei 
2254 đạt đỉnh gần 40.000 điểm nhưng rơi xuống mức 
20.000 điểm vào giữa năm 1990.

Hình 1: chỉ số Nikkey 225 (từ 1.1984 đến 1.2011)
(Nguồn: tổng hợp từ Yahoo Finance)

Giá đất (bao gồm đất thương mại, đất ở và đất công 
nghiệp) tại Nhật Bản cũng có chiều hướng tương tự chỉ 
số giá cổ phiếu. Bắt đầu tăng từ đầu những năm 1980, 
giá đất trung bình tăng gấp đôi vào năm 1991 và sụt 
giảm nhanh chóng sau đó [5]. Như trong hình 2, giá đất 
đô thị của Nhật Bản (tính theo mức quy đổi giá năm 
2000) tại thời điểm năm 1991 cao gấp hơn hai lần giá 
tại thời điểm năm 19805.

(Giá gốc so sánh quy đổi tại thời điểm cuối tháng 3.2000 = 100)
Hình 2: giá đất trung bình tại khu vực đô thị của Nhật Bản (1978-2014)

(Nguồn: Tổng cục Thống kê Nhật Bản)

Sự tan vỡ của bong bóng giá tài sản năm 1991 đã 
chính thức khởi đầu một giai đoạn suy thoái kéo dài 
hơn 20 năm, thường được gọi là “hai thập kỷ mất mát” 
của Nhật Bản. Trong giai đoạn này, đặc trưng của nền 
kinh tế Nhật Bản là có mức tăng trưởng rất thấp, quanh 
mức 0,5%/năm, thậm chí có nhiều năm tăng trưởng âm 
(hình 3). 
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4Chỉ số Nikkei 225 là chỉ số blue-chip bao gồm các cổ phiếu lớn nhất 
tại Nhật Bản (căn cứ trên mức độ vốn hóa và tính thanh khoản trên 
thị trường).

                         
5Giá đất tại khu vực đô thị có tốc độ tăng nhanh hơn, nhưng cũng có 
tốc độ giảm giá mạnh hơn so với giá đất tại nông thôn.
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Cũng cần phải lưu ý rằng, mặc dù sự kiện vỡ bong 
bóng giá tài sản là điểm khởi đầu của hai thập kỷ mất 
mát tại Nhật Bản, nhưng đó chỉ là một phần nguyên 
nhân dẫn đến suy thoái kéo dài. Một số nguyên nhân 
chủ yếu khác thường được nhắc đến bao gồm sự già 
hóa dân số, những bất cập trong cơ cấu phát triển kinh 
tế, sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh 
tại châu Á hay ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa 
[7-9].

DNVVN Nhật Bản trong hai thập kỷ mất mát

Suy thoái kinh tế kéo dài trong hai thập kỷ mất mát 
tại Nhật Bản tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các DNVVN mà bằng chứng rõ nhất 
chính là sự sụt giảm về mặt số lượng DN. Trước đó, 
trong thời kỳ kinh tế phát triển mạnh và ổn định (1965-
1980), tỷ lệ các DNVVN mới tham gia vào thị trường 
luôn cao hơn tỷ lệ DN phải đóng cửa 2-4%, nhưng đến 
giai đoạn 1989-1991, lần đầu tiên tỷ lệ DNVVN phải 
ngừng sản xuất đã lớn hơn tỷ lệ DN thành lập mới [10]. 
Xu hướng này tiếp tục nhiều năm sau đó và mức dãn 
cách thậm chí lên đến gần 4% vào những năm 2001-
2004 [3]. Kết quả là, số DNVVN Nhật Bản đã giảm 
mạnh từ 6,56 triệu năm 1989 xuống 3,85 triệu vào năm 
2014 [10, 11]. 

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ tích cực, những áp lực 
trong hai thập kỷ mất mát đã thúc đẩy các DNVVN 
Nhật Bản có sự chuyển biến rõ rệt về phương thức hoạt 
động. Họ đã bớt phụ thuộc vào các DNL do những 
thay đổi trong cấu trúc thầu phụ. Theo Sách trắng về 
DNVVN Nhật Bản năm 2005, tỷ lệ các DNVVN thuộc 
khu vực sản xuất chế tạo làm nhà thầu phụ đã giảm từ 
mức 65,5% năm 1981 xuống mức 47,9% năm 1998. 

Hơn một nửa số DNVVN đang làm thầu phụ muốn 
giảm bớt hoạt động này [12]. Sự độc lập và chủ động 
hơn trong sản xuất kinh doanh giúp các DNVVN Nhật 
Bản từng bước “dám” cạnh tranh với DNL ở một số 
phân khúc trong thị trường nội địa. Đặc biệt, trong các 
thị trường ngách (niche markets), các DNVVN Nhật 
Bản thậm chí có ưu thế vượt trội so với các DNL. 

Những tác động của suy thoái kinh tế kéo dài lên 
các DNVVN Nhật Bản (cả tích cực và tiêu cực) trong 
hai thập kỷ mất mát đã thúc đẩy yêu cầu phải thay 
đổi căn bản các chính sách của Nhật Bản cho khu vực 
DNVVN. Một trọng tâm của quá trình chuyển đổi 
chính sách này là thúc đẩy hoạt động NC&PT của các 
DNVVN Nhật Bản [13]. 

Một số đặc điểm cơ bản về hoạt động NC&PT của 
DNVVN Nhật Bản trong hai thập kỷ mất mát 

Mức độ quan tâm đến hoạt động NC&PT của các 
DNVVN Nhật Bản

Ngay từ thập niên 50, Galbraith đã nhận định rằng, 
“các DNVVN không quan tâm đến NC&PT bởi nó quá 
đắt đỏ và mạo hiểm”6. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái 
kéo dài hơn hai thập niên, không nhiều DNVVN Nhật 
Bản có đủ điều kiện thuận lợi để thực hiện các hoạt 
động NC&PT.

Theo kết quả của cuộc điều tra “SME Agency’s 
Basic Survey of Small and Medium Enterprise”, chỉ có 
khoảng 1,4% tổng số các DNVVN Nhật Bản thực hiện 
NC&PT [14]. 

Mức độ quan tâm đến NC&PT cũng phân hóa mạnh 
giữa các DNVVN theo từng khu vực. Nhìn chung, 
chỉ có các DNVVN hoạt động trong các ngành công 
nghiệp sản xuất chế tạo, công nghệ thông tin truyền 
thông và bán buôn có tỷ lệ DN tham gia hoạt động 
NC&PT cao; ở các khu vực công nghiệp khác tỷ lệ 
này rất thấp [14]. Số liệu trong hình 4 cho thấy, tỷ lệ 
DNVVN có hoạt động NC&PT thuộc khu vực sản xuất 
chế tạo cao hơn rất nhiều lần so với khu vực DNVVN 
phi sản xuất chế tạo.
                      
6Nhận định được trích dẫn trong tài liệu Ortega-Argilés, Potters, and 
Voigt (2009) từ nghiên cứu mang tên “Galbraith (1952): American 
Capitalism: The Concept of Countervailing Power, New York: 
Houghton Mifflin”. 

Hình 3: tăng trưởng GDP hàng năm của Nhật Bản (1961-2014)
(Nguồn: tổng hợp số liệu từ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới)
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Hình 4: tỷ lệ thực hiện NC&PT trong các DNVVN phân theo khu vực công nghiệp
(Nguồn: tổng hợp từ Sách trắng về DNVVN Nhật Bản năm 2009)

Đầu tư cho NC&PT của DNVVN Nhật Bản

Các DNVVN Nhật Bản nhìn chung đầu tư không 
nhiều cho NC&PT, nhất là khi so sánh với DNL của 
nước này hoặc với DNVVN của các nước phát triển 
khác. Năm 2008, chi tiêu NC&PT của các DNVVN 
Nhật Bản là 0,99 nghìn tỷ JPY so với 14,95 nghìn tỷ 
JPY của các DNL [14]. Số liệu gần đây cho thấy, tổng 
chi tiêu NC&PT trong năm tài chính 2010-2011 của 
các DN có hơn 300 lao động là 13 nghìn tỷ JPY so với 
1 nghìn tỷ JPY chi tiêu NC&PT của các DN có ít hơn 
300 lao động [15]. 

EC (2003)7 đưa ra thống kê, tại Nhật Bản các DN có 
số lao động ít hơn 500 chỉ đóng góp 7,2% trong tổng 
đầu tư NC&PT của toàn bộ khu vực DN. Nếu xét riêng 
trong khu vực sản xuất chế tạo, khoảng cách trong 
mức chi tiêu NC&PT của các DNL và các DNVVN 
Nhật Bản cũng có xu hướng ngày càng tăng về giá trị 
tuyệt đối. Tuy nhiên, trong giai đoạn hai thập kỷ mất 
mát, mức tăng trưởng trong chi tiêu NC&PT của các 
DNVVN cũng như DNL Nhật Bản tương đối ổn định 
và khá tương đồng về mặt tỷ lệ tương đối8. 

Xét tương quan trong khu vực OECD, mức chi 
tiêu NC&PT của các DNVVN Nhật Bản thấp nhất. 
Mặc dù mức tài trợ từ khu vực tư nhân cho NC&PT 
chiếm 78% tổng chi tiêu NC&PT của Nhật Bản (so với 
mức trung bình 54% của các nước OECD) nhưng các 
DNVVN nước này chỉ đóng góp 6%, thấp nhất trong 
số các nước OECD [16].

Chính sách của Nhật Bản trong giai đoạn hai 
thập kỷ mất mát nhằm thúc đẩy công tác NC&PT 
của các DNVVN

Chính phủ Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến hoạt 
động NC&PT của khu vực DN, coi khuyến khích hoạt 
động NC&PT tại khu vực DN là thách thức đối với 
tương lai của nền kinh tế Nhật Bản. Đây là đường lối 
đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Nhật Bản bởi lẽ suy 
thoái kinh tế kéo dài quá lâu đã làm cho các DN nước 
này “dần mất đi sự tin tưởng vào hoạt động NC&PT” 
[17]. Đối với các DNVVN, sự hỗ trợ từ phía Chính phủ 
là động lực quan trọng giúp họ có niềm tin vào tính 
hiệu quả của công tác NC&PT đối với sự phát triển 
bền vững của DN.

Từ những năm 1990 đến nay, các chính sách cho 
DNVVN của Nhật Bản nhằm đến mục tiêu “Hỗ trợ 
tạo động lực và nâng cao năng lực cho DNVVN”. 
Trong đó, Luật Cơ bản về DNVVN năm 19999 là cơ 
sở quan trọng nhất làm thay đổi cấu trúc chính sách về 
DNVVN của Nhật Bản  [18]. Các chính sách thúc đẩy 
hoạt động NC&PT của các DNVVN Nhật Bản trong 
hai thập kỷ mất mát cũng hình thành trên cơ sở này.

Các chính sách tài chính

Cũng giống như các DNVVN trên toàn thế giới, các 
DNVVN Nhật Bản luôn phải chịu áp lực lớn về nguồn 
kinh phí hoạt động. Không như các DNL có tiềm lực 
mạnh làm cơ sở để tìm kiếm vốn thông qua các thị 
trường tài chính trong và ngoài nước, các DNVVN nói 
chung chỉ có thể dựa vào các khoản vay ngân hàng và 
hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, trong hai thập kỷ mất 
mát, các tổ chức tín dụng Nhật Bản bị phủ bóng đen nợ 
xấu do bong bóng giá tài sản vỡ từ năm 1991 để lại đã 
thắt chặt các điều kiện cho vay. Trong điều kiện khách 
quan như vậy, các dự án NC&PT của DNVVN (vốn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro) rất khó tiếp cận được các khoản 
vay thương mại. Các chính sách tài chính của Nhật 
Bản trong hai thập kỷ mất mát đã tập trung giải quyết 
những khó khăn về vốn cho sản xuất kinh doanh (bao 
gồm các hoạt động NC&PT) của các DNVVN.

                      
7EC: Viết tắt của European Commission.
8So sánh năm 2007 và 1990 (tính theo giá trị gốc năm 1997), chi tiêu 
NC&PT của các DNL và DNVVN thuộc khu vực sản xuất chế tạo của 
Nhật Bản tăng tương ứng là 51% và 47% (Japan Small and Medium 
Enterprise Agency, 2009) [14].

                      
9Luật này thay thế cho Luật Cơ bản về DNVVN năm 1963 với những 
thay đổi lớn thể hiện ở 3 vấn đề then chốt: (i) thúc đẩy đổi mới DN 
và các DN khởi nghiệp; (ii) nâng cao khả năng quản trị DNVVN; (iii) 
nâng cao khả năng thích nghi với những thay đổi trong môi trường  
kinh tế - xã hội (APEC, 2006) [18].
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Các chương trình vốn đầu tư chính phủ: Nhật 
Bản thực hiện hai phương thức đầu tư trực tiếp cho 
các DNVVN sử dụng vốn chính phủ. Thứ nhất, thông 
qua các “công ty tư vấn và đầu tư DNVVN”10 sở hữu 
bởi các tổ chức tài chính công hoặc chính quyền địa 
phương. Các công ty này cung cấp các khoản đầu tư cổ 
phần vào các DNVVN ở giai đoạn phát triển đầu tiên. 
Thứ hai, thông qua “Cơ chế hợp tác hạn chế về đầu tư 
mạo hiểm”11 - cơ chế này bao gồm một đối tác đầu tư 
mạo hiểm có chức năng quản trị và thành viên còn lại 
là Tổ chức đổi mới khu vực và DNVVN Nhật Bản12. 
Quỹ hình thành theo “cơ chế hợp tác hạn chế” này đầu 
tư vào các DNVVN mạo hiểm.

Các chương trình cho vay của chính phủ: do sự 
giảm sút mạnh các khoản vay tư nhân cho các DNVVN 
trong hai thập kỷ mất mát13, các tổ chức tài chính của 
Chính phủ Nhật Bản có vai trò bổ sung nguồn vốn vay 
trực tiếp cho các DNVVN. Các tổ chức này nắm giữ 
khoảng 10% tổng số các khoản vay thương mại của 
các DNVVN mặc dù có xu hướng giảm sút do thay đổi 
chính sách trong những năm gần đây14. Hiện nay, hai tổ 
chức tài chính nhà nước là Japan Financial Corporation 
(JFC) và Shoko Chukin Bank (SCB)15 nắm giữ phần 
lớn các khoản vay từ khu vực công của các DNVVN 
(JFC chiếm 5,6% và SCB giữ 3,9% tổng vốn vay của 
các DNVVN) [1]. 

Các chương trình bảo lãnh vay của chính phủ: 
công cụ bảo lãnh tín dụng giúp các DNVVN Nhật Bản 
giải quyết được hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất, tăng 
khả năng được vay vốn từ các tổ chức cho vay tư nhân, 
nhất là đối với các dự án rủi ro cao như phát triển các 
sản phẩm mới. Thứ hai, giúp các DNVVN được hưởng 
mức lãi suất thấp hơn cho các khoản vay thương mại.

Sau khủng hoảng vỡ bong bóng giá tài sản, việc sử 
dụng công cụ bảo lãnh tín dụng của các DNVVN Nhật 
Bản tăng dần hàng năm. Mức tăng trở nên đột biến khi 
xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Trong 
giai đoạn 1990-2000, tổng giá trị các khoản vay có sử 
dụng bảo lãnh tín dụng của các DNVVN Nhật Bản đã 
tăng gấp đôi, từ 20 nghìn tỷ JPY lên hơn 40 nghìn tỷ 
JPY. Tuy nhiên, đầu những năm 2000, sau khi vấn đề 
nợ xấu tại Nhật Bản cơ bản được giải quyết, việc sử 
dụng công cụ bảo lãnh tín dụng bắt đầu giảm sút trong 
các DNVVN. Số các khoản vay bảo lãnh mới giảm từ 
2,24 triệu năm 1998 xuống 0,87 triệu vào năm 2011. 
Tổng giá trị các khoản vay có bảo lãnh tín dụng của 
các DNVVN Nhật Bản cũng giảm từ mức 40 nghìn 
tỷ JPY năm 2000 xuống còn 34,4 nghìn tỷ JPY năm 
2011 [2].

Các chính sách ưu đãi thuế cho NC&PT của các 
DNVVN

Hoạt động NC&PT của các DNVVN vốn ẩn chứa 
nhiều rủi ro và không mang lại lợi nhuận trong ngắn 
hạn nên cần thiết phải có những biện pháp khuyến khích 
thuế tích cực. Tại Nhật Bản, Chính phủ áp dụng thuế 
suất thu nhập DN cho các DNVVN thấp hơn nhiều so 
với các DNL. Các DNVVN (vốn khởi điểm dưới 100 
triệu JPY)16 nếu có thu nhập đến 8 triệu JPY chịu thuế 
suất là 15% và nếu có thu nhập trên 8 triệu JPY chịu 
mức thuế 19% (so với mức 30% của các DNL) [1].

Riêng về ưu đãi thuế cho hoạt động NC&PT, Nhật 
Bản hiện đang áp dụng cơ chế tính tín dụng thuế theo 
ba mức độ (bảng 1).

Bảng 1: tóm tắt hệ thống tín dụng thuế NC&PT của Nhật Bản cho các DNVVN

(Nguồn: Japan Small and Medium Enterprises Agency)

Chú thích: E là mức chi tiêu NC&PT trong năm tính thuế; S là doanh thu trong 
năm tính thuế. Mức chi tiêu NC&PT so sánh (comparative R&D expenditures) 
được tính bằng giá trị trung bình của chi tiêu NC&PT trong 3 năm liên tiếp 
trước năm tính thuế hiện tại. Doanh thu trung bình được tính bằng giá trị trung 
bình doanh thu trong 3 năm liên tiếp trước năm tính thuế hiện tại

Mức độ Cơ bản Tăng thêm Cao

Đối tượng tính thuế Tổng chi tiêu 
NC&PT

Chi tiêu NC&PT 
trên “mức chi tiêu 
NC&PT so sánh”

Chi tiêu NC&PT trên 
10% của “doanh thu 
trung bình”

Mức tín dụng thuế 12%17 5% (E/S - 10%)×0,2

Mức trần tín dụng thuế 30% thuế thu nhập 
DN của công ty

10% thuế thu nhập 
DN của công ty

10% thuế thu nhập DN 
của công ty

                      
10Small and Medium Business Investment and Consultation 
Companies.
11Limited Parnership for Venture Capital Investment.
12Organization for Small & Medium Enterprises and Regional 
Innovation, JAPAN.
13Các khoản vay của các DNVVN  Nhật Bản từ các tổ chức tài chính 
giảm từ mức 345,3 nghìn tỷ JPY năm 1994 xuống chỉ còn 251,9 nghìn 
tỷ JPY. Tính theo giá trị tương đối, mức giảm lên đến 27% trong giai 
đoạn 1992-2010 (Shimizu, 2013) [2].
14Nhật Bản chủ trương giảm số lượng tổ chức tài chính chính phủ. 
Chẳng hạn, năm 2008,  Japan Finance Corporation đã được thành lập 
dựa trên sự hợp nhất của 4 tổ chức tài chính nhà nước.
15SCB đang trong lộ trình tư nhân hóa, bắt đầu từ 1.10.2008 và dự kiến 
được tư nhân hóa hoàn toàn trước năm 2022.

                      
16Cách xác định DNVVN theo vốn khởi điểm được sử dụng để tính 
thuế căn cứ theo Luật Thuế thu nhập DN của Nhật Bản.
17So với mức tín dụng thuế của các DN khác là 8% hoặc 10%. Phần tín 
dụng thuế không dùng hết của năm tính thuế trước có thể được chuyển 
sang năm tính thuế sau nếu thỏa mãn một số điều kiện cụ thể.
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Ngoài ra, Nhật Bản còn có những chính sách khuyến 
khích về thuế với nhóm các DN có mức doanh thu lớn 
dựa trên NC&PT như các DN mạo hiểm hay các DN 
khởi nghiệp công nghệ cao. 

Các chính sách thúc đẩy hợp tác NC&PT của 
DNVVN với các trường đại học 

Hợp tác NC&PT là một giải pháp hiệu quả giúp các 
DNVVN vẫn có thể tiến hành đổi mới trong điều kiện 
nguồn lực hạn chế. Trong hai thập kỷ mất mát, các 
DNVVN Nhật Bản đã đẩy mạnh hợp tác NC&PT, nhất 
là với khu vực hàn lâm - nơi có nguồn chất xám và cơ 
sở vật chất phục vụ nghiên cứu hiệu quả. Đáp ứng yêu 
cầu thực tiễn này, nhiều chính sách đã được ban hành 
tại Nhật Bản. Năm 1995, Nhật Bản đưa vào thực thi 
Luật Cơ bản về KH&CN18. Một trong số các nội dung 
quan trọng của Luật này là “mở rộng hợp tác giữa khu 
vực công nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên 
cứu công lập”. Thực thi nội dung này trong thực tiễn 
có tác động mạnh đến hoạt động hợp tác NC&PT của 
các DNVVN. 

Nhiều luật khác tại Nhật Bản cũng được xây dựng 
đồng bộ nhằm thúc đẩy hợp tác NC&PT giữa khu vực 
công nghiệp (trong đó có các DNVVN) và các trường 
đại học như: (i) Luật Khuyến khích chuyển giao công 
nghệ từ trường đại học cho khu vực công nghiệp 
(TLO19 Law) năm 199820 (ii) Luật Phục hồi sức mạnh 
công nghiệp năm 199921 (iii) Luật Nâng cao năng lực 
công nghệ của DN năm 200022 (iv) Luật Công ty đại 
học quốc gia năm 200423; (v) Luật Cơ bản về giáo dục 

năm 200624. 

Chính phủ Nhật Bản cũng đưa ra các chính sách 
để hiện thực hóa các luật trong thực tiễn. Năm 2002, 
thành lập các quỹ “Matchmaking” tài trợ cho những 
nghiên cứu chung giữa  trường đại học và DN. Thành 
lập cơ quan chính sách sở hữu trí tuệ; tổ chức thực 
thi chương trình thúc đẩy sáng tạo, bảo vệ và sử dụng 
các tài sản trí tuệ [20]. Hệ thống hợp tác giữa khu vực 
công nghiệp - trường đại học được thành lập với hơn 
200 trường đại học tại Nhật Bản và 42 TLO; đã có 
62 trường đại học trong hệ thống nhận được tài trợ từ 
các chương trình của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 
KH&CN Nhật Bản [21].

Các chính sách hỗ trợ của Nhật Bản đã khuyến 
khích sự hợp tác NC&PT hiệu quả giữa các DNVVN 
với các trường đại học. Trong thực tế, các DNVVN 
Nhật Bản có xu hướng muốn hợp tác với các trường 
đại học hơn là các DN25. Hơn nữa, trong số các đối 
tác của DNVVN, các trường đại học có tỷ lệ hợp tác 
NC&PT thành công cao nhất (51,2%) và tỷ lệ không 
thành công thấp nhất (21,6%) [22].

Có thể nói, 3 nhóm chính sách nêu trên đã và đang 
góp phần giải quyết bài toán về kinh phí đầu tư, cơ sở 
vật chất và nhân lực cho hoạt động NC&PT; tức là tập 
trung xử lý đúng vào những thách thức cơ bản đối với 
hoạt động NC&PT của các DNVVN Nhật Bản trong 
hai thập kỷ mất mát26. Những chính sách này đã hỗ trợ 
các DNVVN Nhật Bản có điều kiện duy trì và nâng 
cao năng lực đổi mới sáng tạo thông qua NC&PT trong 
giai đoạn kinh tế đất nước suy thoái kéo dài. Qua đó, 
góp phần giúp các DNVVN Nhật Bản tăng khả năng 
cạnh tranh, giảm thiểu xu hướng phải đóng cửa/ngừng 
sản xuất kinh doanh, từng bước thúc đẩy khu vực DN 
này phát triển mạnh mẽ, đóng góp hiệu quả hơn vào 
tăng trưởng kinh tế quốc gia. Đây chính là cơ sở quan 

                        
18Basic Law for Science and Technology. Thực thi Luật này được xem 
như là điểm khởi đầu của một chính sách KH&CN có tính gắn kết và 
mạnh mẽ hơn [19].
19TLO: Technology Licensing Office.
20Law for Promoting University - Industry Technology Transfer. Luật 
này khuyến khích việc đăng ký sáng chế đổi mới các kết quả nghiên 
cứu của trường đại học công lập và chuyển giao cho DN.
21Industrial Revitalization Law. Luật này thường được xem là phiên 
bản Nhật Bản của “Bayh-Dole Act”, với một điểm nổi bật là cho phép 
các DN tư được phép sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ hình thành từ 
các nghiên cứu được chính phủ tài trợ.
22Industrial Technological Ability Strengthening Law. Luật này cho 
phép các giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học công 
lập được làm việc cho các công ty tư nhân. Nhờ đó đã nâng cao chất 
lượng nhân lực NC&PT của các DNVVN, đồng thời tạo ra môi trường 
làm việc mới hiệu quả hơn cho các nhà nghiên cứu.
23National University Corporation Law. Theo Luật này, các trường đại 
học công lập được tổ chức lại theo hướng tự chủ, độc lập để có thể đầu 
tư vào các TLOs và sở hữu các sáng chế.

                        
24Fundamental Law of Education. Luật này quy định trách nhiệm (có 
tính chất pháp lý) “đóng góp cho xã hội” của các trường đại học quốc 
gia.
25Tỷ lệ đối tác là trường đại học, viện nghiên cứu mà DNVVN chọn 
tiến hành hợp tác NC&PT cao gấp 3 đến 7 lần so với đối tác là các 
DN (không phải nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào hoặc khách hàng 
chính) tùy vào quy mô lao động của DNVVN. Xem số liệu tại bảng 
3-2-46 (Japan Small and Medium Enterprise Agency, 2005) [12].
26Bao gồm (nhưng không giới hạn) các thách thức như “không đủ 
kinh phí cho các hoạt động NC&PT” và “thiếu hụt số lượng và chất 
lượng nguồn nhân lực NC&PT” (Japan Small and Medium Enterprise 
Agency, 2009) [14].



7757(12) 12.2015

trọng để các chuyên gia kinh đưa ra những nhận định 
lạc quan về các DNVVN trong giai đoạn hai thập kỷ 
mất mát27.

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trên cơ sở nghiên cứu những chính sách của Nhật 
Bản như đã trình bày ở trên, có thể đưa ra một số 
khuyến nghị về xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ phát 
triển hoạt động NC&PT của các DNVVN Việt Nam.

Thứ nhất, cho đến thời điểm hiện nay, Việt Nam mới 
ban hành Luật Doanh nghiệp nói chung. Căn cứ pháp 
lý cao nhất quy định trực tiếp về các DNVVN hiện 
tại mới ở cấp Nghị định28. Trong khi đó, số lượng các 
DNVVN chiếm đến 97,6% tổng số DN cả nước [23]. 
Các DN này sử dụng hơn 50% số lao động và đóng góp 
khoảng 40% GDP quốc gia [24]. Vì vậy, yêu cầu xây 
dựng một Luật riêng về DNVVN (giống như Nhật Bản 
đã làm từ năm 1963 và thay thế vào năm 1999) là rất 
thực tế và cần thiết để thúc đẩy phát triển các DNVVN 
nói chung, trong đó có hoạt động NC&PT.

Thứ hai, cần có chính sách mạnh mẽ thúc đẩy các 
dòng vốn đầu tư vào DNVVN, ưu tiên cho công tác 
NC&PT của các DN này. Có thể xây dựng riêng các 
chính sách tài trợ, cho vay vốn hay bảo lãnh tín dụng 
đối với các dự án NC&PT của DNVVN. Đưa chính 
sách thuế trở thành công cụ quan trọng khuyến khích 
các DNVVN quan tâm hơn đến NC&PT (chẳng hạn 
miễn thuế thu nhập DN đối với các khoản chi tiêu 
NC&PT của các DNVVN).

Thứ ba, cần xây dựng cơ chế hiệu quả thúc đẩy hợp 
tác NC&PT giữa các trường đại học, viện nghiên cứu 
và các DNVVN. Chú trọng quan tâm khuyến khích 
chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ từ các cơ sở nghiên 
cứu sang cho DNVVN (chẳng hạn như áp mức thuế 
thấp với hợp đồng chuyển giao; đơn giản hóa thủ tục 
chuyển giao; hình thành cơ chế phân chia lợi ích theo 
đúng nguyên tắc thị trường giữa các nhà khoa học, các 
đơn vị chủ trì nghiên cứu và các DN sử dụng tài sản 
trí tuệ…).

Cuối cùng, cần có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ nhằm 
hình thành nhóm các DN có năng lực cao về NC&PT, 

đổi mới sáng tạo29 làm hạt nhân nòng cốt thúc đẩy các 
hoạt động NC&PT trong khu vực DNVVN. Các chính 
sách này có thể bao gồm hỗ trợ hoạt động ươm tạo30, 
miễn giảm thuế, hỗ trợ đào tạo nhân lực KH&CN… 

Kết luận

Có thể nói, các chính sách của Nhật Bản đã hỗ trợ 
tích cực công tác NC&PT của các DNVVN, góp phần 
nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh 
của các DN này trong giai đoạn hai thập kỷ suy thoái 
kinh tế. Những kinh nghiệm quý trong xây dựng và 
thực thi chính sách của Nhật Bản là bài học cho Việt 
Nam trong xây dựng chính sách thúc đẩy NC&PT của 
các DNVVN nước nhà. 

Nghiên cứu trên đây có thể tiếp tục mở rộng theo 
một số hướng như sau: 

- Nghiên cứu các chính sách khác (ngoài các chính 
sách đã được đề cập ở trên) thúc đẩy hoạt động NC&PT 
của các DNVVN Nhật Bản. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng chính sách của 
Nhật Bản nhằm hỗ trợ phát triển DNVVN nước này. 

- Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia/vùng 
lãnh thổ khác (chẳng hạn như Trung Quốc, Hàn Quốc 
hay Đài Loan) phục vụ xây dựng chính sách thúc đẩy 
công tác NC&PT của DNVVN Việt Nam. 
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Tầm quan trọng và ý nghĩa 
của phát triển vùng

Khái niệm về “vùng”

Vấn đề phát triển vùng mặc 
dù đã trở thành mối quan tâm của 
nhiều học giả cũng như nhiều 
quốc gia khác nhau, nhưng giữa 
họ lại có rất ít sự thống nhất 
trong việc định nghĩa thuật ngữ 
“vùng” (region). Những tiếp 
cận sớm nhất coi “vùng” là một 
hệ thống các thành phố hoặc 
địa điểm có tính thứ bậc, trong 
đó mỗi vùng bao gồm một vài 
thành phố có thứ hạng cao hơn 
và nhiều thành phố nhỏ ở cấp 
thấp hơn. Một tiếp cận phổ biến 
hơn cho rằng “vùng” nên được 
dùng để hiểu nhóm người lao 
động có sự phụ thuộc lẫn nhau 
về mặt không gian. Tiếp cận 
này được chấp nhận khá rộng 
rãi, với nhiều biến thể hoặc mở 
rộng (như khái niệm “khu vực 
kinh tế theo chức năng”). Cách 

Phát triển vùng: lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam
Nguyễn Văn Khánh*, Đỗ Huyền Trang, Đào Thanh Trường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày nhận bài 2.4.2015, ngày chuyển phản biện 6.4.2015, ngày nhận phản biện 5.5.2015, ngày chấp nhận đăng 8.5.2015

Phát triển vùng hiện đang là một chủ đề nghiên cứu mang tính cấp thiết, thu hút sự chú ý của nhiều nhà 
nghiên cứu trong và ngoài nước. Những vấn đề thực tế đang đặt ra hiện nay đối với việc phát triển các 
vùng khác nhau của một quốc gia như chênh lệch trong phát triển, khoảng cách trình độ phát triển và chất 
lượng dân cư, các vấn đề kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, đặc biệt là vai trò chiến lược và trọng yếu 
của các vùng này về an ninh, chính trị, quốc phòng đã đặt ra thách thức ngày càng tăng đối với chính phủ 
của các quốc gia trong việc hoạch định kế hoạch, đòi hỏi phải có chiến lược phát triển đồng đều, phát huy 
được tiềm năng và đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững các vùng khác nhau trên phạm vi quốc gia. 
Sự ra đời của các tiếp cận và lý thuyết phát triển vùng chính là một tất yếu nhằm cung cấp những cơ sở 
lý thuyết vững chắc cho quá trình hoạch định chính sách đó. Bài viết điểm lại những lý thuyết phát triển 
vùng phổ biến cũng như một số kinh nghiệm quốc tế trong phát triển vùng. Việc nghiên cứu các lý thuyết 
và mô hình phát triển vùng của các quốc gia khác nhau trên thế giới sẽ mang đến nhận thức rõ ràng và 
sâu sắc hơn về thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phát triển vùng của Việt Nam.

Từ khoá: lý thuyết, phát triển, vùng.
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Regional development: theories and 
international experiences for Vietnam

                                 
Summary

Regional Development is currently a hot research topic, draws the 
attention of many researchers domestically and internationally. 
Problems posed today for the development of different regions inside 
a country, such gap in level of development and populataion quality; 
economic, cultural, educational, and training issues; especially the 
strategic and crucial role of these areas in national security, politics, 
and defence have created a growing challenge for the governments in 
country’s development planning which focuses on equal development, 
boosting the potential of each region, and promoting sustainable 
development across the country. The emergence of regional 
development approaches and theories is thus a necessity to provide a 
solid theoretical basis for policy-making process. This article reviews 
some common theories of regional development as well as international 
experiences in regional development. Study on different theories and 
models of regional development in various countries around the world 
will provide a clearer awareness of the real situation in Vietnam, and 
the arising issues as well as the corresponding preliminary solutions 
to regional development in Vietnam. 
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tiếp cận thứ ba là “vùng” theo nghĩa “vùng kế hoạch” 
mà liên quan chủ yếu đến việc kiểm soát chính trị và 
quản lý hành chính. Nhưng “vùng” cũng có thể được 
hiểu là các giới hạn địa lý hoặc tài nguyên thiên nhiên 
hay hệ sinh thái [1]. Mặc dù không tồn tại sự thống nhất 
chung nhất, nhưng hầu hết các tiếp cận vùng và phân 
tích vùng đều bao gồm hai yếu tố cơ bản nhất: đó là 
không gian (space) và dân cư (population). Tuy nhiên, 
việc chọn lựa định nghĩa “vùng” phù hợp nhất phải gắn 
liền với các đặc điểm riêng và một trình độ sản xuất 
nhất định. Trong trường hợp của Việt Nam, “vùng” nên 
được hiểu là vùng địa lý gắn liền với các đặc điểm và 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các đặc 
điểm nổi bật về dân cư.

Vì sao phải quan tâm đến phát triển vùng?

Phát triển toàn diện và đồng đều trên mọi lĩnh vực 
là mục tiêu chung mà mọi quốc gia trên thế giới đều 
hướng tới, và đồng thời cũng là một trong những mục 
tiêu khó đạt được nhất. Từ xưa đến nay luôn tồn tại sự 
khác biệt rất tự nhiên giữa các vùng/miền khác nhau 
trong lãnh thổ một nước, và khoảng cách về mọi mặt 
của đời sống giữa các vùng cũng như trong phạm vi 
một vùng đang có xu hướng ngày càng tăng. Những 
câu hỏi như: “Các vùng địa lý đã và đang phát triển 
như thế nào?”, “Tại sao một số vùng lại có tốc độ tăng 
trưởng cao hơn các vùng khác?” hay “Tại sao sự khác 
biệt về kinh tế/quốc phòng - an ninh/an sinh xã hội giữa 
các vùng lại tồn tại dai dẳng đến vậy?” là những vấn đề 
quan trọng đã thu hút được sự chú ý của nhiều học giả 
và trở thành trọng tâm chiến lược của nhiều quốc gia 
trong khoảng 50 năm trở lại đây, trong đó có Việt Nam 
[2]. Vấn đề phát triển vùng cũng như bản thân các lý 
thuyết và chính sách phát triển vùng sau này luôn gắn 
liền với các vấn đề và lý thuyết kinh tế vùng [3].

Trên thực tế, các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, địa 
hình và dân cư tự nhiên của một vùng miền nào đó đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc quyết định khả năng 
và tốc độ tăng trưởng của vùng. Ngoài ra, sự kế thừa từ 
lịch sử phát triển của quốc gia nói chung và vùng địa 
lý đó nói riêng cũng là một yếu tố quan trọng không 
kém. Thực khó để đạt được trình độ phát triển đồng đều 
trong cả nước, nhưng không thể vì thế mà làm cho tình 
trạng này kéo dài và để các khoảng cách về phát triển 
ngày càng tăng lên. Khoảng cách trong phát triển giữa 
các vùng trong một quốc gia càng lớn thì các chỉ số thể 
hiện năng lực cũng như sức cạnh tranh của quốc gia sẽ 
có xu hướng càng nhỏ (ví dụ, GDP hay các chỉ số khác 
về thu nhập, hoặc chỉ số phát triển con người…). Mặt 

khác, phát triển vùng luôn nhằm mục đích khai thác tối 
đa tiềm năng và những lợi thế của vùng đó, trước hết 
để đảm bảo phát triển vùng trong điều kiện các nguồn 
lực luôn bị hạn chế (có được lợi thế cạnh tranh chính 
là việc có thể đảm bảo một nguồn lực nào đó - nhân 
lực dồi dào, dư thừa, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan 
thiên nhiên… được tận dụng để giảm áp lực về sự khan 
hiếm) [4], sau đó là đóng góp vào sự phát triển chung 
của quốc gia (ví dụ việc khai thác tiềm năng du lịch 
của một vùng sẽ mang lại nguồn thu không chỉ cho địa 
phương, mà còn đóng góp vào GDP của đất nước)1. 
Không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, sự phát triển đồng 
đều giữa các vùng trong một quốc gia còn góp phần thu 
hẹp khoảng cách về văn hóa, xã hội (nâng cao dân trí, 
đảm bảo phúc lợi và an sinh xã hội…) hay góp phần 
củng cố quốc phòng - an ninh, đặc biệt là những vùng 
biên giới, biển đảo. Thêm vào đó, các thiên tai và thảm 
họa xảy ra do tác động của biến đổi khí hậu cũng đòi 
hỏi sự quan tâm nhiều hơn đến vấn đề quy hoạch và 
phát triển vùng một cách khoa học. Việc nghiên cứu về 
phát triển vùng còn nhằm thực hiện một hệ mục tiêu 
trong quản lý, trong đó có cải thiện chính sách kinh 
tế - xã hội, ban hành và thực thi các chính sách ở cấp 
vùng hoặc quốc gia, là giải pháp cho những vấn đề kinh 
tế - xã hội hiện tại… Từ quan niệm đó, phát triển vùng 
là một khâu phải thực hiện để hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững của quốc gia.

Mục tiêu phát triển bền vững phải được nhìn nhận 
dưới các tiếp cận đa ngành và tiếp cận vùng cũng như 
một nhóm chính sách gắn kết và bổ sung trực tiếp cho 
nhau, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn 
cầu hóa và biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng nhanh 
chóng. Để có thể phát triển vùng tiến tới phát triển bền 
vững, nhất định phải nhận thức được tính đa dạng và 
phức tạp của vấn đề này. Như trên đã nêu, vấn đề phát 
triển vùng phải được dựa trên các lý thuyết kinh tế và 
tiếp cận liên ngành. Tuy nhiên, sau hàng loạt sự kiện 
cho thấy tình trạng tàn phá hệ sinh thái cũng như những 
điều kiện tự nhiên của con người, dẫn đến sự cạn kiệt 
nhiều nguồn tài nguyên quý giá và sự mất cân bằng 
nghiêm trọng hệ sinh thái, buộc phải có thái độ nghiêm 
túc khi suy nghĩ về phát triển nói chung, phát triển vùng 
nói riêng nếu chỉ dựa trên “lợi ích kinh tế”2. Vì vậy, 
                        
1Xem thêm Cooke P and Leydesdorff L (2006), “Regional 
Development in the Knowledge-Based Economy: The Construction 
of Advantage”, Journal of Technology Transfer, Vol.31, issue 1, 
pp.5-15. 
2Xem thêm M. Nikolova (2011), Scientific research basis for sustain-
able development of the Moutain regions: Main concepts and basic 
theories.
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chiến lược hay các mô hình phát triển vùng hiện nay 
không thể chỉ dựa trên tăng trưởng kinh tế, mà còn phải 
bao hàm cả hai yếu tố quan trọng khác là trách nhiệm 
xã hội và cao hơn nữa là gắn với phát triển bền vững.

Các tiếp cận lý thuyết trong nghiên cứu vùng

Tiếp cận vùng, tiếp cận chùm đổi mới (Lundvall, 
1994), chùm vùng (Jacob và De Man, 1995) đã được 
đề cập đến trong các nghiên cứu khác nhau. Có thể 
kể đến nghiên cứu các doanh nghiệp mới, phát triển 
vùng và cách tiếp cận chùm do Sternberg R. (Đại học 
Cologne, CHLB Đức) tiến hành năm 2001, tập trung 
vào mối quan hệ giữa phát triển vùng, tiếp cận chùm và 
chính sách phát triển công nghệ cũng như vai trò của 
các doanh nghiệp trong khuôn khổ chùm.

Trong nghiên cứu của Cooke P. (Đại học Cardiff, 
UK, 2001) về đổi mới vùng và hệ thống học hỏi, chùm 
đổi mới, tác giả tập trung vào các vấn đề của đổi mới 
vùng, các vấn đề phát triển chùm địa phương cũng như 
các biện pháp hỗ trợ hệ thống học hỏi và đổi mới vùng, 
quan hệ giữa chùm và chuỗi giá trị trong lý thuyết kinh 
tế. Cùng hướng này, trong công trình nghiên cứu về 
động lực chùm - lý thuyết và thực tế tại Xcôtlen, Brown 
G. (Đại học Strathcyde, UK, 2000) đã xem xét những 
vấn đề lý thuyết về chùm và chiến lược dựa trên chùm, 
các mức độ mà ở đó các nhà hoạch định chính sách cố 
gắng thực hiện chiến lược chùm, đánh giá các cách tiếp 
cận và phương pháp khác nhau trong phân tích chùm 
cũng như đề xuất các biện pháp làm thế nào các quốc 
gia có thể xây dựng các chương trình chùm. Ngoài ra, 
còn phải kể đến dự án nghiên cứu của Tây Ban Nha về 
“đổi mới vùng và chính sách chùm - tìm kiếm cách tiếp 
cận mới” do Helander E. và Wollmann H. (2000) đề 
cập đến vai trò của vùng trong việc hình thành chính 
sách vùng, đánh giá đổi mới vùng và các chính sách 
chùm; hoặc nghiên cứu thực tế của Carlos Q. (Đại học  
Parana, Brasil, 2003) về thúc đẩy chùm đổi mới cho 
phát triển vùng Parana, Brasil.

Ở châu Âu, các nghiên cứu về các chùm vùng năm 
2002 đã tập trung tìm hiểu những lợi thế cạnh tranh của 
chùm vùng, đặc trưng của các chùm vùng ở châu Âu 
cũng như xu thế phát triển của các chùm vùng ở khu 
vực này.

Báo cáo của Uỷ ban châu Âu về chùm và mạng lưới 
cũng đưa ra cách xác định về chùm đổi mới, những 
thuận lợi, khó khăn, tóm tắt chính sách phát triển chùm 
của các quốc gia châu Âu. Đặc biệt, trong luận văn TS 
của Verbeek H. thực hiện tại Đại học Rotterdam, Hà 

Lan năm 1999 về “chùm đổi mới” đã dựa trên các số 
liệu điều tra về đổi mới của châu Âu và lý thuyết về 
chuỗi giá trị, đã xây dựng các hình ảnh chùm đổi mới 
của một số quốc gia châu Âu. Các hình ảnh này cho 
biết các ngành công nghiệp nào trong một quốc gia có 
thể kết hợp thành “chùm” với nhau (tức là liên kết giữa 
các ngành này vượt qua một giới hạn nhất định về mối 
quan hệ theo lý thuyết chuỗi giá trị). 

Như đã nêu ở trên, phát triển vùng phải dựa trên 
phát triển kinh tế vùng, do đó các lý thuyết phát triển 
vùng cũng phần lớn là dựa trên các lý thuyết phát triển 
kinh tế vùng. Dưới đây xin điểm qua một số lý thuyết 
phát triển vùng phổ biến nhất. 

Lý thuyết cực tăng trưởng (growth pole theory)

Đây là lý thuyết của nhà kinh tế vùng người Pháp 
Francois Perroux (1955), với ý tưởng chung là tăng 
trưởng không xuất hiện đồng thời ở mọi nơi, mà chỉ 
xuất hiện ở một số điểm hoặc cực tăng trưởng với mức 
độ khác nhau; tăng trưởng sẽ lan truyền qua các kênh 
khác nhau và tạo ra các ảnh hưởng khác nhau cho nền 
kinh tế. Theo lý thuyết này, sự tăng trưởng kinh tế nói 
chung không thể đồng đều trong cả vùng, mà chỉ có 
thể diễn ra xung quanh một cực cụ thể (hay một cụm). 
Cực này được đặc trưng bởi sự hình thành và phát triển 
của ngành kinh tế chủ đạo của vùng đó, mà mỗi ngành 
chủ đạo lại có những đặc thù hay đòi hỏi riêng, do đó 
cực tăng trưởng chính là nơi có thể đáp ứng được một 
cách đầy đủ nhất các đòi hỏi riêng ấy. Sự phát triển của 
cực tăng trưởng sẽ thu hút và dẫn đến khả năng tích lũy 
ngày càng nhiều các yếu tố sản xuất (nhân lực, tài lực, 
vật lực…) về điểm cực đó. Sự tích lũy ngày càng nhiều 
đến lượt nó lại dẫn đến sự phát triển nhanh, đầy đủ và 
toàn diện hơn của ngành kinh tế chủ đạo. Cứ như thế, 
quy trình tích lũy và phát triển này sẽ tạo nên một địa 
điểm phát triển nhất trong toàn vùng, đồng thời cũng 
sẽ tạo ra hiệu ứng thúc đẩy các vùng xung quanh điểm 
cực, kích thích sản xuất, nâng cao năng suất lao động, 
dẫn đến nâng cao đời sống người dân…. Điều này về 
sau được gọi là “hiệu ứng nhỏ giọt” (trickle effect) 
(A.O. Hirschman). Như vậy, theo lý thuyết này, sẽ tồn 
tại đồng thời sự hướng tâm của các dòng nguồn lực sản 
xuất tới cực, và sự ly tâm của các dòng tiền, thông tin, 
tiến bộ khoa học và công nghệ… từ cực sang các vùng 
xung quanh3. Tuy nhiên, sự thu hút các yếu tố về một 
trọng tâm phát triển thường dễ dàng hơn và có vẻ là 
                        
3Xem thêm Darwent D (1969), “Growth poles and growth centers 
in regional planning - a review”, Environment and Planning, Vol.1, 
pp.5-32.
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một xu hướng tất yếu, nên sau một thời gian càng dẫn 
đến khoảng giãn cách phát triển lớn hơn trong nội bộ 
vùng, hoặc giữa vùng này và các vùng khác [5, 6].

	Lý thuyết vùng trung tâm (Central place theory) 
(Walter Christaller 1933)

Lý thuyết này xuất phát từ quan điểm về “những 
vị trí trung tâm cung cấp dịch vụ và hàng hóa cho các 
vùng xung quanh”. Các quan điểm của Christaller cho 
rằng, con người luôn thực hiện các hành vi mua bán ở 
những địa điểm gần và thuận tiện nhất, và khi nhu cầu 
về một loại hàng hóa cao đến một mức nhất định, sẽ lựa 
chọn các địa điểm gần nhất đó, và nếu nhu cầu giảm, 
thì hàng hóa đó có khả năng sẽ không được bày bán ở 
các địa điểm trung tâm (central places) đó nữa. Từ đây 
dẫn đến hai khái niệm hàng hóa bậc thấp (low - order 
goods) và hàng hóa bậc cao (high - order goods), trong 
đó bậc thấp có thể là các nhu yếu phẩm hàng ngày, bậc 
cao là những đồ dùng như phương tiện, máy móc, các 
thiết bị điện tử… Như vậy, ở mỗi vùng đều cần phải 
tồn tại nhiều địa điểm trung tâm để phục vụ các hàng 
hóa bậc thấp, đồng thời phải có số lượng ít hơn những 
địa điểm có thể đáp ứng hàng hóa bậc cao, thường là 
sẽ nằm ở các thị trấn hay thành phố lớn hơn, do đó 
phải đảm bảo việc xây dựng và quy hoạch những địa 
điểm này theo hướng tối giản hóa quãng đường phải di 
chuyển của người mua đến mức hợp lý nhất, bên cạnh 
sự phát triển đến một mức nhất định hệ thống đường xá 
hay thông tin liên lạc. Đây là một mô hình không gian 
vùng hợp lý và được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới 
[6, 7].

Lý thuyết Desakota (theo tiếng Indonesia, desa có 
nghĩa là làng, kota có nghĩa là thành phố) 

Lý thuyết này đã được nhà nghiên cứu đô thị (urban 
researcher) Terry McGee tại Đại học British Columbia 
phân tích vào những năm 90 của thế kỷ trước. Đây là 
lý thuyết chú trọng cụ thể đến sự phát triển vùng của 
các nước đang phát triển ở châu Á. Trong quá trình 
đô thị hóa, ở khu vực này tồn tại một loại vùng đặc 
thù là vùng nông thôn nằm giữa các thành phố hay thị 
trấn lớn, chịu ảnh hưởng trực tiếp của các thành phố 
này, hình thành nên các khu công nghiệp, ngành dịch 
vụ riêng, đồng thời với các hoạt động phi nông nghiệp 
khác. Những vùng này dần dần phát triển đạt đến trình 
độ có thể gần bằng các thành phố hay thị trấn lớn xung 
quanh. Lý thuyết này cũng đưa ra 3 loại vùng Desakota 
điển hình: (a) lao động nông thôn di chuyển ra thành thị 
hoặc dịch chuyển sang các ngành phi nông nghiệp, (b) 

tác động lan tỏa quá lớn dẫn đến việc các vùng xen giữa 
phát triển mạnh mẽ, tạo thành một dải vùng phát triển 
lớn hơn ban đầu, và (c) các vùng nông thôn vẫn tiếp tục 
với các ngành nghề truyền thống trong khi sản xuất phi 
nông nghiệp phát triển chậm4. Lý thuyết Desakota này 
đã khiến các nhà hoạch định chính sách chú ý nhiều 
hơn đến khả năng tự nhận diện tiềm năng của các vùng. 
Có thể nói, đây cũng là một lý thuyết phát triển vùng 
đáng chú ý và đã được nhiều nước ở châu Á và khu vực 
Đông Á triển khai.

Trên đây đã điểm qua ba lý thuyết phát triển vùng 
nổi bật: lý thuyết cực tăng trưởng, lý thuyết vùng trung 
tâm và lý thuyết Desakota. Trong đó, lý thuyết cực tăng 
trưởng nhấn mạnh tính tất yếu của việc tồn tại một điểm 
cực phát triển trong một vùng, nơi đáp ứng đầy đủ nhất 
các điều kiện hình thành và phát triển của ngành kinh 
tế vùng chủ đạo, và cũng là nơi sau đó thu hút dòng 
chảy các yếu tố sản xuất. Khác với lý thuyết cực tăng 
trưởng chỉ tập trung vào một điểm cực trong một vùng, 
lý thuyết vùng trung tâm nhấn mạnh việc quy hoạch và 
xây dựng những địa điểm trung tâm có thể đáp ứng nhu 
cầu hàng hóa bậc thấp và bậc cao một cách hợp lý nhất. 
So với hai lý thuyết trên, lý thuyết Desakota dành sự 
quan tâm đặc biệt đến khoảng cách phát triển nông thôn 
- thành thị và vùng xen giữa. Đây cũng là lý thuyết phù 
hợp với khu vực châu Á, nơi có nhiều nước đang phát 
triển và đang tiến hành công nghiệp hóa. Nhìn chung, 
vấn đề phát triển vùng hay phát triển kinh tế vùng còn 
mới, nên chưa có nhiều lý thuyết liên quan. Tuy nhiên, 
những lý thuyết nêu trên đã giúp nhận diện được nhiều 
vấn đề trong phát triển vùng cũng như đóng góp các mô 
hình phát triển vùng hiệu quả [6, 8].

Bàn luận về một số vấn đề trong phát triển vùng 
ở Việt Nam

Tại Việt Nam, vấn đề phát triển toàn diện và bền 
vững cũng gắn liền với phát triển (kinh tế) vùng. Phát 
triển vùng nhằm nhằm giải quyết vấn đề về cách thức 
để tận dụng tiềm năng của mỗi vùng, nhằm thu hẹp 
khoảng cách giữa các vùng, giữa thành thị và nông 
thôn, giữa khu vực sinh sống của người Kinh và các 
                        
4Xem thêm Moench M and Gyawali D (2008), “Desakota: 
Reinterpreting the Urban-Rural Continuum”, Natural Environment 
Research Council, UK, trong báo cáo tổng thể của chương trình 
Ecosystem Services for Poverty Alleviation (ESPA). Ngoài ra, các 
nghiên cứu trường hợp của Sui D and Zeng H (2001), “Modeling the 
dynamics of landscape structure in Asia’s emerging desakota regions: 
a case study in Shenzhen”, Lanscape and Urban Planning, Vol.53, 
issues 1-4, pp.37-52.
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dân tộc thiểu số. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2011-2020 đã chỉ rõ “thúc đẩy phát triển 
những vùng kinh tế trọng điểm, tạo động lực và điều 
kiện thuận lợi để phát triển nhanh hơn những vùng còn 
khó khăn, đặc biệt là các vùng biên giới, hải đảo, các 
vùng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc và các tỉnh 
miền Trung. Lựa chọn một vài địa phương tiềm năng, 
đặc biệt là trong các tỉnh duyên hải, để xây dựng những 
vùng kinh tế mũi nhọn” (Nghị định 04/2008/NĐ-CP). 
Ý thức được tầm quan trọng của phát triển vùng, Việt 
Nam đã bắt đầu quy hoạch phân vùng từ khá sớm, và 
cho tới nay, đã xây dựng và hình thành bảy vùng kinh 
tế trong cả nước bao gồm: Tây Bắc, Đông Bắc, Đồng 
bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long 
với ba khu vực kinh tế trọng điểm ở Bắc, Trung, Nam. 
Những thành tựu kinh tế - xã hội tích cực đã xuất hiện, 
ví dụ như việc gia tăng số lượng hàng hóa thế mạnh ở 
mỗi vùng. Hiện tại, song song với việc khai thác thế 
mạnh của các vùng, Nhà nước đang tập trung phát triển 
một số vùng miền núi, biên giới hay vùng Tây Nam Bộ 
thông qua các chương trình trọng điểm quốc gia “Khoa 
học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng 
Tây Bắc giai đoạn 2013-2018”, “Khoa học và công 
nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ 
giai đoạn 2014-2019”, “Tây Nguyên 3”. Thêm vào đó, 
các khuyến khích và ưu đãi từ địa phương và chính phủ 
để thu hút đầu tư, nhằm tăng mức độ xã hội hóa nguồn 
vốn phát triển vùng cũng đang được triển khai và tỏ ra 
khá hiệu quả [9, 10].

Trong công tác phát triển vùng, việc phát triển bền 
vững khu vực miền núi đang trở thành một vấn đề đáng 
lưu tâm vì đây là những khu vực có vị trí quan trọng 
về quốc phòng - an ninh và còn kém phát triển. Kinh 
nghiệm của nhiều quốc gia châu Âu và các thành viên 
khác trong khối OECD đã khẳng định, các chính sách 
hướng tới phát triển bền vững khu vực miền núi nhất 
thiết phải là tập hợp các chính sách hình thành từ tiếp 
cận liên ngành. Cũng như vùng hải đảo ở Việt Nam, 
khu vực miền núi không những có địa hình đặc biệt 
hiểm trở, chiếm diện tích lớn mà hầu hết còn đều thuộc 
các tỉnh biên giới có vị trí trọng yếu về quốc phòng 
và an ninh. Dân cư phân tán, chủ yều là đồng bào các 
dân tộc thiểu số, dân trí thấp, không chỉ cần có các 
biện pháp kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn cần sự hỗ 
trợ tích cực của các chính sách quốc phòng - an ninh, 
hay sự tham gia của các tổ chức/chuyên gia trong lĩnh 
vực môi trường (liên quan đến việc bảo vệ, giữ gìn cân 
bằng sinh thái, chống biến đổi khí hậu…). Trong vấn đề 

này, chúng ta nên học tập kinh nghiệm trong triển khai 
dự án “The Eastern Black Sea Regional Development 
Plan (DOKAP)”. Đây là một dự án nhằm phát triển một 
trong những vùng kém phát triển nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, 
nâng cao mức sống và thu nhập của người dân, xóa bỏ 
dần dần sự chênh lệch phát triển giữa các vùng, cũng 
như để tăng cường khả năng phát triển bền vững của 
vùng đó. Cho đến nay, dự án đã thực hiện thành công 
nhiều mục tiêu, với những kết quả nổi bật như: (1) nhận 
thức được nguyên nhân kém phát triển của khu vực này 
là do sự thiếu hụt các nguồn lực cũng như khả năng 
có được các nguồn lực đó, từ đó có các kế hoạch phân 
bổ nguồn lực đúng đắn, tập trung trước hết để củng 
cố các cơ sở hạ tầng giao thông và thông tin liên lạc. 
Các tuyến giao thông vốn dĩ vô cùng cần thiết cho giao 
thương (các sản phẩm nông nghiệp thường mang tính 
thời vụ, không thể bảo quản lâu); hơn nữa, đường xá 
và thông tin còn giúp đẩy mạnh tương tác hai chiều 
giữa nội bộ vùng và các vùng khác, giúp cho việc tiếp 
cận với các vùng miền núi vốn có vẻ xa xôi hiểm trở, 
trở nên dễ dàng và thông suốt hơn; (2) nhận thức được 
phát triển du lịch là nguồn thu đáng kể cho nhiều vùng 
miền núi, trên cơ sở khai thác triệt để thế mạnh thiên 
nhiên vốn có, và còn góp phần giúp cư dân trong vùng 
hội nhập hơn vào nền kinh tế quốc dân cũng như môi 
trường toàn cầu. Sự đa dạng về địa hình, thổ nhưỡng, 
khí hậu, cảnh quan… và văn hóa chính là yếu tố góp 
phần tích cực nhất vào việc thu hút khách du lịch trong 
nước và quốc tế. Bên cạnh đó, phát triển du lịch bền 
vững cũng là một mục tiêu được xác định rõ ràng từ 
ban đầu của dự án này; (3) xây dựng, quy hoạch các 
công viên quốc gia. Đây chính là một mô hình để phát 
triển vùng núi bền vững, bằng cách thu hút khách du 
lịch chủ yếu nhờ vào các yếu tố thiên nhiên và các đặc 
điểm văn hóa. Điểm đáng nói là các công viên quốc gia 
này không chỉ đơn thuần là các khu quy hoạch và bảo 
tồn, phát triển cây xanh, hay muông thú mà còn là nơi 
DOKAP đã quy hoạch cả các làng bản của cư dân, tiếp 
tục các hình thức nuôi trồng và sản xuất truyền thống 
của họ, với cây chè là nông sản chính và khá nổi tiếng 
từ xa xưa [11]. Du khách đến đây, bên cạnh các hoạt 
động giải trí dã ngoại thông thường còn có thể quan sát 
và tham gia trực tiếp vào đời sống của người dân5…

Từ những kinh nghiệm nêu trên, chúng tôi thấy 
rằng, trên thực tế, khu vực miền núi của Việt Nam, mà 
cụ thể hơn là vùng Tây Bắc, là một khu vực có rất nhiều 
                        
5Xem thêm Mehmet Somuncu, Sustainable development in the 
Eastern Black Sea Moutains: Present state and Perspectives.
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tiềm năng phát triển. Các vùng núi của Việt Nam thậm 
chí có nhiều lợi thế để có thể phát triển theo hướng đi 
tích cực này. Sự đa dạng của thiên nhiên, địa hình, các 
cộng đồng người dân tộc và văn hóa nơi đây chính là 
một yếu tố rất quan trọng để phát triển du lịch. Những 
cao nguyên đá Đồng Văn, ruộng bậc thang, hoa ban, 
hoa mận nở trắng rừng, những phiên chợ vùng cao, hay 
sự rực rỡ của những bộ trang phục truyền thống của 
bà con dân tộc… đều có sức hấp dẫn đặc biệt với du 
khách. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà Việt Nam 
cần phải xúc tiến triển khai, đó là tăng cường khả năng 
tiếp cận đối với khu vực này thông qua việc hiện đại 
hóa hệ thống cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc, nhất 
là việc xây dựng những con đường giao thông quan 
trọng và điện khí hóa tới từng bản làng. Yếu tố cơ sở hạ 
tầng có vững thì những vấn đề phát triển có chiều sâu 
hơn và phát triển bền vững mới có thể đạt được hiệu 
quả. Bên cạnh đó, vấn đề phát triển bền vững du lịch 
vùng cũng cần được tiến hành đồng thời theo một quy 
hoạch tổng thể ngay từ ban đầu, để có thể ngăn ngừa 
từ sớm những hành vi tự phát, tăng cường trách nhiệm 
xã hội trong vấn đề phát triển du lịch. Có thể bắt đầu 
bằng những việc nhỏ nhất, như trong việc giữ gìn vệ 
sinh cảnh quan thiên nhiên, hay khai thác hạn chế theo 
số lượng và khả năng có thể, không chạy theo lợi ích 
kinh tế trước mắt…. Khai thác được thế mạnh du lịch 
này chính là một nguồn cung dồi dào cho việc tiếp tục 
đầu tư hạ tầng cơ sở, hay sử dụng có hiệu quả lao động 
địa phương. Tuy nhiên, trong quy hoạch phát triển, bên 
cạnh việc khai thác, phát huy lợi thế để phát triển cũng 
cần phải hết sức lưu ý tới vị trí quốc phòng - an ninh 
trọng yếu của các tỉnh biên giới. Tăng cường các biện 
pháp an ninh là một điều cần thiết để tránh các nguy cơ 
bùng phát từ việc tăng cường tiếp cận từ bên ngoài hay 
mở rộng hoạt động du lịch.

Kết luận

Phát triển vùng đang ngày càng trở nên quan trọng, 
không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn cầu. 
Trong khi sự chênh lệch phát triển giữa các vùng trong 
nước đang có xu hướng ngày càng gia tăng, thì việc 
sử dụng các chính sách phát triển vùng nhằm thu hẹp 
khoảng cách này, tạo đà phát triển cho các vùng kém 
phát triển hơn, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện 
và bền vững là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Kinh 
nghiệm trong phát triển vùng, thậm chí kinh nghiệm 
quốc tế trong hoạch định và thực thi chính sách vùng 
là không thiếu, hơn nữa là rất đa dạng. Nhiều quốc gia 
cũng rất cởi mở trong việc chia sẻ các kinh nghiệm từ 
thực tiễn của mình cho các nước bạn. Tuy nhiên, việc 

hoạch định hay thực hiện các chính sách vùng không thể 
có sự dập khuôn máy móc mà phải thật linh hoạt trên cơ 
sở các tiếp cận liên ngành. Thời gian gần đây, nước ta 
rất chú trọng tới việc phát triển các khu vực miền núi, vì 
các lý do cấp thiết liên quan tới tình hình kinh tế - xã hội 
và quốc phòng - an ninh. Qua kinh nghiệm phát triển 
vùng nói chung, vùng núi nói riêng của một số nước, có 
thể thấy việc quan trọng nhất trước hết đối với khu vực 
này chính là cần có hệ thống cơ sở hạ tầng được tăng 
cường toàn diện, đi đôi với vấn đề đảm bảo chủ quyền 
lãnh thổ và an ninh quốc gia.
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1TT Tác giả Tên bài số Số 
trang

Khoa học tự nhiên
1 Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Bích Hà… Phöông phaùp tích phaân phieám haøm trong lyù thuyeát löôïng töû veà plasmon 1 1

2 Nguyeãn Thò Mai, Nguyeãn Haûi Yeán… Tính chaát töø, hieäu öùng töø nhieät vaø caùc tham soá tôùi haïn cuûa caùc baêng hôïp kim Ni50Mn50-xSbx 1 9

3 Cao Ñình Trieàu, Leâ Vaên Duõng… Ñaùnh giaù ñoä nguy hieåm ñoäng ñaát löu vöïc soâng Caû - Raøo Naäy 1 13
4 Ñoaøn Vaên Tuyeán, Ñinh Vaên Toaøn… Moät soá keát quaû nghieân cöùu nguoàn nöôùc noùng Bang, tænh Quaûng Bình 1 21
5 Traàn Maïnh Haûi, Nguyeãn Hoaøi Chaâu… Toång quan veà kyõ thuaät yeám khí cao taûi trong xöû lyù nöôùc thaûi 1 26
6 Leâ Phöôùc Cöôøng, Leâ Thò Xuaân Thuøy… ÖÙng duïng phöông phaùp loïc töø tính ñeå taùch kim loaïi naëng trong nöôùc thaûi coâng nghieäp 1 32

7 Nguyeãn Minh Laân, Phaïm Baù Quyeàn… Giaûi phaùp naâng cao tröõ löôïng khai thaùc nöôùc döôùi ñaát vuøng ven soâng Hoàng ôû Ñoàng baèng Baéc 
Boä 1 36

8 Toâ Quang Toaûn, Taêng Ñöùc Thaéng Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa caùc kòch baûn phaùt trieån thöôïng löu ñeán thay ñoåi doøng chaûy, moâi 
tröôøng vaø kinh teá - xaõ hoäi vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long 1 43

9 Ñoã Chí Linh, Phaïm Thy San… Nghieân cöùu toång hôïp vaø ñaùnh giaù tính chaát vaät lieäu xuùc taùc hôïp kim coù kích thöôùc nanoâ PtNi/C 
cho phaûn öùng khöû oâxy trong pin nhieân lieäu maøng trao ñoåi proton 1 52

10 Nguyeãn Leâ Huy, Nguyeãn Haûi Bình… Nghieân cöùu vaø phaùt trieån caûm bieán sinh hoïc taïi Vieät Nam: hieän traïng vaø trieån voïng 1 57

11 Nguyễn Huy Dân, Đỗ Thị Kim Anh… Hiệu ứng từ nhiệt và các tham số tới hạn của băng hợp kim nguội nhanh Fe90-xGdxZr10 6 1

12 Bùi Thị Thanh Lan Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm hệ LIDAR VF 6 5
13 Nguyễn Văn Khôi, Phạm Thị Thu Hà… Vật liệu hấp thụ dầu từ copolyme ghép của sợi tre và các ankyl acrylat 6 10

14 Đào Thị Phương Thảo, Phạm Thị Vân… Nghiên cứu cố định Zr(IV) nồng độ thấp trên than hoạt tính theo phương pháp thủy nhiệt trong 
môi trường NH3 để hấp phụ asen trong nước 6 15

15 Hoàng Phi Phụng, Nguyễn Duy Khang… Sử dụng kênh coastal aerosol và cirrus để khử haze cho ảnh Landsat 8 oli 6 21
16 Cao Xuân Hiếu, Hoàng Thị Như Phương Bèo tấm, lời giải tiềm năng cho bài toán bùng nổ dân số toàn cầu 6 28
17 Nguyễn Cường, Trương Nam Hải… Lắp ráp và chú giải hệ gen vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6 của Việt Nam 6 37

18 Võ Thị Thương Lan, Tạ Bích Thuận… Xây dựng đối chứng chuẩn cho kỹ thuật MS-PCR xác định methyl hóa promoter BRCA1 ở mẫu 
bệnh phẩm ung thư vú 6 42

19 Bùi Hùng Thắng, Phan Ngọc Minh… Ứng dụng chất lỏng chứa thành phần ống nanô cácbon đa tường trong tản nhiệt cho đèn LED 
công suất lớn 6 47

20 Ngô Đức Thế Tổng quan về In-situ TEM ứng dụng trong các nghiên cứu vật lý, hóa học và năng lượng 6 54

21 Hoàng Trang, Trần Văn Hoàng… Kiến trúc vi mạch cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt thiết kế theo quy trình ASIC, trên nền công 
nghệ 130 nm TSMC 10 1

22 Trần Đình Lâm, Nguyễn Mạnh Cường... Một cấu trúc mới của bộ khuếch đại VGA công nghệ CMOS 10 8
23 Đặng Đình Long, Phạm Thanh Đại Siêu rắn: trạng thái mới của vật chất 10 14
24 Nguyễn Thế Lâm Mô hình hóa phổ hấp thụ của chấm lượng tử 10 23
25 Chu Văn Ngợi, Nguyễn Trọng Tín... Cơ chế hình thành và các giai đoạn phát triển Biển đông 10 27

26 Hà Minh Hòa Các kết quả xây dựng mô hình địa hình động lực trung bình cục bộ sát nhất với mặt biển trung 
bình trên lãnh hải Việt Nam 10 33

27 Trần Thị Thu Hiền, Đặng Hòa Vĩnh Đặc điểm địa hình, cấu trúc địa chất và diễn biến đường bờ đới bờ biển Tây Cà Mau 10 40
28 Cao Đình Triều, Phan Thanh Quang... Nguy hiểm nứt sụt đất, trượt lở đất và động đất ở khu vực thủy điện Khe Bố - Bản Vẽ 10 46

29 Trần Đình Lân, Nguyễn Đăng Ngải… Ghi nhận mới về đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật tại vùng nước ven các đảo Bạch Long 
Vĩ, Cồn Cỏ và Thổ Chu 10 54

30 Vũ Thị Thu Lan, Lương Hữu Dũng… Xác định biến động mực nước hạ du sông Hồng dưới tác động của hệ thống các công trình thủy 
điện thượng du 10 59

Khoa học y - dược
31 Nguyeãn Laân Vieät, Ñoã Doaõn Lôïi… Nghieân cöùu söû duïng teá baøo goác töï thaân trong ñieàu trò suy tim sau nhoài maùu cô tim 2 1
32 Nguyeãn Maäu Ñònh, Nguyeãn Duy Hueà… Keát quaû ñieàu trò chaán thöông gan baèng can thieäp noäi maïch taïi Beänh vieän Vieät - Ñöùc 2 8
33 Phaïm Thò Mai, Ñoã Quyeát… Keát quaû sinh thieát huùt xuyeân thaønh pheá quaûn döôùi höôùng daãn cuûa noäi soi sieâu aâm pheá quaûn 2 15
34 ñoàng Khaéc Höng, Taï Baù Thaéng… Keát quaû böôùc ñaàu laøm giaûm theå tích phoåi baèng van pheá quaûn ñieàu trò khí thuõng naëng 2 19
35 Nguyeãn Thò Ngoïc, Nguyeãn Thuùy Ngaân… Caùc thoâng soá huyeát ñoäng ño baèng USCOM coù ñuû ñoä tin caäy? 2 24
36 Nguyeãn Ñình Taûo Chaån ñoaùn di truyeàn tieàn laøm toå vaø trieån voïng öùng duïng taïi Vieät Nam 2 28
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37 Hoaøng Vaên Ñöùc, Nguyeãn Thò Thanh 
Duyeân…

Söû duïng quy hoaïch thöïc nghieäm trong nghieân cöùu baøo cheá vieân neùn felodipine giaûi phoùng keùo 
daøi heä coát thaân nöôùc 2 33

38 Nguyeãn Thò Thuøy Trang, Ñoaøn Chính 
Chung…

Nghieân cöùu saûn xuaát cheá phaåm Etanercept baèng coâng ngheä protein taùi toå hôïp duøng trong ñieàu 
trò vieâm khôùp daïng thaáp 2 39

39 Nguyeãn Thanh Haø, Leâ Minh Trí… Nghieân cöùu baøo cheá thuoác tieâm Paclitaxel daïng dung dòch pha tieâm truyeàn vaø daïng boät ñoâng khoâ 2 44

40 Phan Thò Myõ Hoaøng, Baønh Thò Ngoïc 
Quyønh…

Xaây döïng phöông phaùp ñònh löôïng carboplatin trong thuoác tieâm ñoâng khoâ carboplatin baèng 
HPLC 2 51

41 Vuõ Tuaán Anh, Chöû Vaên Meán Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa moät soá yeáu toá ñeán chaát löôïng sinh khoái saâm Ngoïc Linh treân heä 
thoáng bioreactor 100 l 2 55

42 Ñoã Thò Thaûo, Nguyeãn Thò Cuùc… Taùc duïng baûo veä gan cuûa cao reã caây Xaùo tam phaân (Paramignya Trimera) treân moâ hình chuoät 
bò gaây toån thöông gan baèng paracetamol 2 60

43 Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Mạnh 
Khánh…

Nghiên cứu sử dụng TBG tủy xương tự thân trong điều trị khớp giả, hoại tử vô khuẩn chỏm 
xương đùi và kéo dài chi 8 1

44 Nguyễn Tiến Bình, Vũ Nhất Định Phẫu thuật nội soi khâu sụn viền kết hợp tạo chốt xương ở bờ trước ổ chảo điều trị mất vững 
phía trước khớp vai 8 7

45 Đỗ Quyết, Nguyễn Xuân Khái… Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả bước đầu điều trị chít hẹp khí quản 
bằng nội soi can thiệp 8 13

46 Nguyễn Tiến Quyết, Hoàng Long… Kết quả điều trị chấn thương gan bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Việt Đức 8 20

47 Nguyễn Đình Tảo, Quản Hoàng Lâm… Đánh giá ảnh hưởng của laser trên một số chỉ tiêu hình thái phôi 3 ngày tuổi để chẩn đoán di 
truyền tiền làm tổ 8 26

48 Lê Thị Luân, Nguyễn Thị Yến… Nghiên cứu sản xuất mẫu chuẩn vi rút Rota cho kiểm định vắc xin Rotavin-M1 8 32

49 Vũ Tuấn Anh, Chử Văn Mến Ảnh hưởng của thời gian và số lần cấy chuyển đến sự phát triển và hàm lượng hoạt chất của tế 
bào sâm Ngọc Linh 8 36

50 Trương Công Trị, Dương Chí Toản… Phân tích nhiệt vi sai hoạt chất Paclitaxel với các tá dược lipid 8 39

51 Nguyễn Tuấn Quang, Phạm Thị Minh 
Huệ Nghiên cứu bào chế Liposome Amphotericin B 8 43

52 Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hà… Nghiên cứu tổng hợp Tenofovir disoproxil fumarate 8 47
53 Trần Công Luận, Vương Chí Hùng… Bán tổng hợp Paclitaxel từ 10-Deacetyl Baccatin trích từ cây Thông đỏ Lâm Đồng 8 51

54 Nguyễn Minh Túy, Ngô Thanh Hòa… Nghiên cứu định lượng wedelolacton trong cao khô dược liệu Cỏ nhọ nồi bằng phương pháp 
hplc 8 56

55 Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thu Hường… Các hợp chất anthraquinone phân lập từ rễ cây Nhó đông ở Việt Nam 8 60
Khoa học nông nghiệp 

56 Döông Thaønh Taøi, Baïch Thò Vöõng… Keát quaû lai taïo doøng luùa baát duïc ñöïc CT6A 3 1

57 Vaên Ñình Haûi, Phan Thanh Phöông… Nghieân cöùu aûnh höôûng cuûa cheá ñoä töôùi vaø dinh döôõng ñeán söï ra hoa cuûa caùc gioáng lan Hoaøng 
thaûo trong vuï ñoâng taïi mieàn Baéc Vieät Nam 3 5

58 Löông Ñöùc Toaøn, Nguyeãn Vaên Ñaïo… Ñaùnh giaù khaû naêng thích hôïp ñaát ñai cho moät soá caây troàng chính vuøng mieàn nuùi Taây Baéc Vieät 
Nam 3 11

59 Ñaëng Thò Haø, Phan Thuùy Hieàn Beänh thoái goác treân caây ñan saâm taïi Vieät Nam 3 19
60 Töø Quang Hieån, Töø Quang Trung… Xaùc ñònh giaù trò naêng löôïng trao ñoåi cuûa boät laù saén treân gaø thòt gioáng Löông phöôïng 3 23

61 Nguyeãn Höõu Traø, Haøn Quoác Vöông… AÛnh höôûng cuûa moät soá yeáu toá ñeán tyû leä thuï thai cuûa traâu baèng phöông phaùp thuï tinh nhaân taïo 
vaø ñaùnh giaù khaû naêng sinh tröôûng cuûa traâu lai F1 3 27

62 Löông Nhaân Tuaán, Löu Quang Minh… Xaùc ñònh vaø phaân nhoùm caùc chuûng virus gaây hoäi chöùng roái loaïn sinh saûn vaø hoâ haáp ôû lôïn phaân 
laäp taïi Vieät Nam 3 33

63 Hoaøng Vaên Thaéng Xaùc ñònh teân khoa hoïc cho moät soá loaøi Sôû chính ñang ñöôïc söû duïng trong troàng röøng ôû caùc 
tænh phía Baéc 3 38

64 Ngoâ Vaên Maïnh, Laïi Vaên Huøng… AÛnh höôûng cuûa khaåu phaàn aên tôùi sinh tröôûng vaø tyû leä soáng cuûa caù chim vaây vaøng giai ñoaïn 
gioáng 3 42

65 Phaïm Thò Taâm, Nguyeãn Maïnh Huøng… Nghieân cöùu saûn xuaát vaéc-xin phoøng beänh hoaïi töû thaàn kinh cho caù muù nuoâi taïi Vieät Nam 3 47
66 Nguyeãn Thò Lang, Buøi Chí Böûu… Choïn doøng luùa (Oryza sativa L.) choáng chòu noùng baèng chæ thò phaân töû ôû caùc tænh phía Nam 3 53

67 Leâ Taát Khöông, Ñaëng Ngoïc Vöôïng AÛnh höôûng cuûa ñoä cao haùi maùy ñeán sinh tröôûng, naêng suaát vaø phaåm caáp cheø nguyeân lieäu  
cuûa moät soá gioáng cheø taïi Thaùi Nguyeân 3 60

68 Nguyễn Bích Hà Vũ, Võ Công Thành Nghiên cứu sự thích nghi của cây lúa trong điều kiện mặn 9 1

69 Lê Đức Thảo, Nguyễn Văn Mạnh… Ảnh hưởng của liều lượng chiếu xạ tia gamma Co60 đến khả năng tạo biến dị có lợi trong chọn 
giống đậu tương 9 5



70 Nguyễn Văn Vấn, Trần Thanh Toàn… Những nguyên nhân gây suy thoái và rút ngắn chu kỳ kinh doanh của các vườn cà phê ở Tây 
Nguyên 9 10

71 Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lệ 
Hương…

Ảnh hưởng của môi trường nuôi trứng, nuôi phôi lên sự hình thành và phát triển phôi bò sữa 
cao sản 9 17

72 Từ Quang Hiển, Trần Việt Hà… Xác định giá trị năng lượng trao đổi của bột lá keo giậu trên gà thịt giống Lương phượng 9 23
73 Võ Ngươn Thảo, Trương Thị Nga… Tập tính ăn 3 loại lá rừng ngập mặn, hàm lượng dinh dưỡng trong lá và phân Ba khía tại Cà Mau 9 27

74 Nguyễn Anh Tuấn, Châu Thành Tươi… Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl lên cholinesterase ở cá 
lóc giai đoạn giống 9 33

75 Vì Thị Xuân Thủy, Chu Hoàng Mậu… Đặc điểm phân tử của gen defensin 1 phân lập từ một số mẫu ngô có khả năng kháng mọt 
khác nhau 9 38

76 Huỳnh Thị Thu Huệ, Bùi Mạnh Cường… Thiết kế vector biểu hiện thực vật mang gen ZmDREB2A-S tổng hợp nhân tạo và biến nạp vào 
Agrobacterium tumefaciens 9 44

77 Nguyễn Phương Thúy, Đào Thị Bé Bảy… Sử dụng chỉ thị phân tử SSRs để phân tích đa dạng di truyền các dòng/giống bưởi thu thập ở 
các vùng sinh thái khác nhau của Việt Nam 9 49

78 Phạm Hương Sơn, Nguyễn Thị Lài Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh hình thái của cây 
Đảng sâm trong điều kiện in vitro 9 55

79 Đỗ Thị Thục, Trần Hồ Quang... Chuyển gen tăng chiều dài sợi gỗ (EcHB1) vào cây thuốc lá và đánh giá biểu hiện gen  9 60
Khoa học kỹ thuật và công nghệ

80 Nguyễn Đình Luyện, Phạm Yến Khang… Nghiên cứu sự tạo phức giữa Y(III) với thuốc thử 4-(3-methyl-2-pyridylazo) resorcinol bằng 
phương pháp hấp thụ phân tử 4 2

81 Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt… Phân tích hàm lượng PCBs trong dầu biến thế bằng hai phương pháp thử nhanh và sắc ký khí 
khối phổ 4 6

82 Trần Thị Dung, Đỗ Đình Khải… Đánh giá một số chỉ tiêu tách lọc của màng Polyamid BW30 sau khi trùng hợp ghép quang hóa 
bề mặt 4 12

83 Nguyễn Quang Trung, Vũ Thị Ngân 
Huyền…

Nghiên cứu phổ hấp thụ của một số hợp chất hữu cơ trong nước thải nhuộm và ảnh hưởng của 
một số ion nhằm xác định COD bằng quang phổ hấp thụ tử ngoại UV 254 nm 4 18

84 Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt… Tối ưu quy trình tách các nhóm anion và cation cơ bản trong mẫu nước nhằm phân tích đồng thời 
các ion bằng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay tự động loại 2 kênh 4 23

85 Lê Văn Dũng, Nghiêm Xuân Thung… Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion kim loại đến khả năng thu hồi amoni trong nước thải 
biogas bằng phương pháp hóa học 4 30

86 Chu Vân Hải, Mai Tuấn Anh Phát thải các PCDD/F trong khí thải, nước thải, bùn thải từ lò đốt chất thải y tế ở thành phố Hồ 
Chí Minh 4 34

87 Phạm Hùng Việt, Dương Hồng Anh… Xác định đồng thời nồng độ một số cation và anion trong nước ngầm bằng hệ thiết bị điện di 
mao quản đa kênh điều khiển tự động 4 39

88 Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Nga… Nghiên cứu sự sinh khí metan từ hệ thống UASB xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần Mía đường 
Hòa Bình 4 45

89 Trần Mạnh Hải, Nguyễn Triều Dương… Vai trò của công tác đánh giá chất lượng nước thải chăn nuôi lợn trong việc xác định công nghệ 
xử lý 4 50

90 Mai Thị Phương Thảo, Kajiyama Mikio… Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi đối với quá trình cấy ghép ethyl acrylate và methyl 
methacrylate lên sợi keratin có nguồn gốc từ lông gà 4 55

91 Lê Thị Hồng Hảo, Lê Đình Chi Xác định sibutramin có mặt trái phép trong thực phẩm chức năng giảm béo bằng phương pháp 
sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 4 60

92 Lê Xuân Lâm, Trần Bá Việt Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi thép đến các tính chất của bê tông tính năng siêu cao 7 1
83 Nguyễn Hồng Nam, Ngô Thị Ngọc Vân Hóa lỏng của cát sông Hồng khu vực cảng Hà Nội chịu tải trọng chu kỳ không thoát nước 7 7

94 Trần Văn Tuấn, Hồ Anh Tuấn… Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống quan trắc lưu lượng dòng chảy và lượng mưa hỗ trợ điều 
tiết an toàn hệ thống hồ thủy điện Hòa Bình 7 12

95 Đặng Quang Thiệu, Nguyễn Thị Bảo Mỹ… Ứng dụng vi xử lý ARM chế tạo thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 7 16

96 Phạm Văn Hoà, Phạm Thành Nam… Giải pháp sử dụng truyền thông trong lưới điện thông minh hạ áp của Trạm biến áp Dịch Vọng 
22 7 20

97 Lê Anh Quốc, Nguyễn Quốc Hiến… Nghiên cứu chế tạo bạc nano trên nền Zeolite bằng phương pháp chiếu xạ ứng dụng làm tác 
nhân diệt khuẩn trong nhựa 7 25

98 Đào Duy Anh Nghiên cứu công nghệ tuyển và chế biến quặng liti vùng La Vi, tỉnh Quảng Ngãi 7 31
99 Nguyễn Thị Bích Thủy, Cao Công Ánh… Một số kết quả nghiên cứu chế tạo sơn vạch đường polyurea   7 35

100 Thái Hà Phi, Thái Khánh Phong… Nghiên cứu áp dụng phương pháp đo nhanh hàm lượng kim loại nặng trong bụi đường ở Việt 
Nam bằng thiết bị huỳnh quang tia X cầm tay 7 40



101 Nguyễn Đình Trung, Ning Ping Sinh hấp phụ của các ion Pb2+, Cu2+, Cd2+ trong hệ đơn và đa kim loại bởi hạt bùn hiếu khí đã 
được xử lý  7 44

102 Trần Hùng Thuận, Chu Xuân Quang… Đánh giá tiềm năng ứng dụng công nghệ MBR cho xử lý nước thải nhiễm dầu ở Việt Nam 7 52

103 Nguyễn Nguyên An, Tạ Văn Chương Đánh giá hiệu quả hệ thống cung cấp nước nóng dùng bộ thu năng lượng mặt trời kết hợp với 
bơm nhiệt 7 59

104 Bùi Ngọc Hưng, Trần Ngọc Huy… Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn gốc đá, cấp phối cốt liệu và loại nhựa đến khả năng kháng 
hằn lún vệt bánh xe của bê tông nhựa 11 1

105 Trần Thái Hùng, Lê Sâm… Nghiên cứu diễn biến lan truyền thấm trong đất của kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cây nho lấy lá 
trên vùng khan hiếm nước 11 8

106 Phạm Hùng Cường Những biến đổi trong kiến trúc nhà ở dân tộc Thái (tỉnh Yên Bái), từ truyền thống đến hiện đại 11 13
107 Đào Văn Hiệp, Đào Trung Kiên Điều khiển Exoskeleton dùng sensor EMG 11 19

108 Dương Ngọc Huyền, Nguyễn Trường 
Minh…

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế tạo modul và giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống điện 
mặt trời Si 11 26

109 Trịnh Văn Hạnh, Trương Thị Hồng 
Nhung… Nghiên cứu sản xuất bả dạng gel diệt gián Mỹ 11 31

110 Nguyễn Thị Kim Ngân, Bạch Long 
Giang…

Nghiên cứu ảnh hưởng của titan đioxit và benzophenon lên quá trình phân hủy quang hóa của 
polyethylen 11 35

111 Trần Quốc Dũng Đánh giá phóng xạ tự nhiên và liều chiếu ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương 11 41

112 Nguyễn Phương, Hoàng Thị Hường… Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật tách pha nhằm hoàn thiện quy trình tách dầu dừa tinh 
khiết bằng công nghệ không gia nhiệt 11 47

113 Lê Quang Luân, Đỗ Thị Phượng Linh… Nghiên cứu tạo chế phẩm nano vàng/carboxymethyl chitosan bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng 
làm chất chống oxy hóa 11 52

114 Trương Minh Thắng, Nguyễn Đức Lợi Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng co ngót vật liệu sấy đến thời gian sấy cà rốt dạng thái lát 11 58

Khoa học xã hội và nhân văn

115 Phạm Mạnh Thuỳ Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động của Việt Nam đến năm 2020 5 1

116 Nguyễn Ngọc Sơn Nghiên cứu phát triển cụm ngành công nghiệp: từ lý luận đến thực tiễn ở các nước trên thế giới 
và gợi ý chính sách cho Việt Nam 5 6

117 Nguyễn Đăng Minh Phát triển năng lực tổng thể của con người tại các doanh nghiệp theo tư duy của quản trị tinh 
gọn 5 13

118 Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Cẩm Nhung… Tự do hóa đầu tư trong cộng đồng kinh tế ASEAN: nội dung cam kết, cơ hội và thách thức đối 
với Việt Nam 5 18

119 Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành Tự do hóa tài khoản vốn và ổn định tài chính trong bối cảnh hội nhập 5 26
120 Đinh Mai Long  Xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng: nhìn từ góc độ chính sách công 5 34
121 Hồ Sĩ Quý Mấy vấn đề về hệ giá trị Việt Nam 5 40
122 Trần Ngọc Thêm Hệ giá trị Việt Nam nhìn từ kết quả khảo sát 2014: thực trạng và đề xuất 5 47
123 Nguyễn Thị Hương Giao lưu, tiếp biến văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay 5 55
124 Vũ Phương Hậu Vai trò của an ninh văn hóa đối với việc xây dựng nền văn hóa dân tộc hiện nay 5 61
125 Hoàng Văn Cương, Phạm Phú Minh Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới 12 1
126 Trần Kim Chung, Nguyễn Văn Tùng... Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam 12 7
127 Lê Tố Hoa Một số thách thức đối với chính sách tiền tệ trong thời gian tới 12 15

128 Vũ Minh Long, Nguyễn Đức Thành Phân tích an toàn vĩ mô cho hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2015 - ứng dụng phương pháp 
kiểm tra sức chịu đựng 12 20

129 Trần Kim Hào Liên kết trong các tập đoàn kinh tế Việt Nam 12 27

130 Nguyễn Thanh Tùng Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) lên ngành chăn nuôi Việt Nam: 
tiếp cận từ mô hình cân bằng bán phần 12 33

131 Trịnh Hòa Bình, Phan Quốc Thắng... Thực trạng sử dụng mạng xã hội trực tuyến và một số gợi ý về chính sách 12 41
132 Nguyễn Trung Thành Quyền tiếp cận thông tin: từ lý luận đến thực tiễn tại Việt Nam 12 49
133 Nguyễn Tùng Lâm Kinh nghiệm quốc tế về đánh giá hoạt động môi trường và khả năng áp dụng ở Việt Nam 12 57
134 Đặng Thị Thu Hương Truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội và dư luận xã hội 12 64

135 Vũ Tuấn Anh, Trần Xuân Đích Một số chính sách thúc đẩy hoạt động NC&PT của các DNVVN Nhật Bản trong “hai thập kỷ 
mất mát” 12 71

136 Nguyễn Văn Khánh, Đào Thanh Trường... Phát triển vùng: lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam 12 79



QUY ÑÒNH VEÀ BAØI VIEÁT ÑAÊNG TAÛI TREÂN TAÏP CHÍ

Yeâu caàu chung
Baøi vieát göûi ñaêng treân Taïp chí phaûi laø baøi vieát nguyeân thuyû (chöa ñöôïc coâng boá tröôùc ñoù). Taùc giaû 

khoâng ñöôïc göûi ñaêng baøi vieát treân caùc taïp chí khaùc cho ñeán khi coù quyeát ñònh xeùt duyeät cuûa Ban Bieân 
taäp.

Baøi baùo daøi khoâng quaù 10 trang (bao goàm caû baûng bieåu, ghi chuù, taøi lieäu tham khaûo vaø phuï luïc); font 
chöõ: Times New Roman; côõ chöõ 13; khoå giaáy A4, leà treân 2 cm, leà döôùi 2 cm, leà traùi 3 cm, leà phaûi 2 cm.

Baøi vieát göûi veà Toaø soaïn döôùi daïng file meàm vaø baûn in; coù theå göûi tröïc tieáp ñeán Taïp chí (Phoøng 507, 
soá 113 Traàn Duy Höng, Caàu Giaáy, Haø Noäi) hoaëc qua hoøm thö ñieän töû, ñòa chæ: khcnvn@most.gov.vn. 

Teân baøi baùo
- Teân baøi baùo ñöôïc vieát baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh, treân trang ñaàu cuûa baøi baùo, khoâng gaïch chaân hay 

vieát nghieâng. 
- Teân baøi baùo phaûi ngaén goïn, roõ raøng vaø phuø hôïp vôùi noäi dung baøi baùo.
- Phía döôùi teân baøi baùo laø teân taùc giaû khoâng vieát chöùc danh vaø hoïc haøm, hoïc vò. Neáu coù nhieàu taùc giaû laøm 

vieäc ôû caùc cô quan khaùc nhau thì teân taùc giaû ñöôïc ñaùnh soá (1,2...) ôû phía treân. Daáu hoa thò (*) chæ taùc giaû lieân 
heä, ñöôïc vieát ôû cuoái trang ñaàu tieân cuûa baøi baùo.   

Toùm taét
Toùm taét baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh. Neâu ñöôïc muïc ñích, phöông phaùp nghieân cöùu chính, keát quaû 

nghieân cöùu vaø keát luaän chuû yeáu. Töø khoaù baèng caû tieáng Vieät vaø tieáng Anh theo thöù töï alphabet. Chæ soá 
phaân loaïi (theo höôùng daãn). 

Dẫn nhaäp/ñaët vaán ñeà
Ñònh nghóa vaán ñeà; toùm löôïc vaán ñeà nghieân cöùu ñaõ ñöôïc coâng boá trong vaø ngoaøi nöôùc, neâu muïc tieâu 

nghieân cöùu vaø giaûi thích söï löïa choïn ñeà taøi vaø muïc tieâu nghieân cöùu ñeå thaáy ñöôïc tính thôøi söï, tính khoa 
hoïc vaø söï caàn thieát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu.

Ñoái töôïng vaø phöông phaùp
Ñoái töôïng nghieân cöùu caàn trình baøy tieâu chuaån löïa choïn, ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu.
Phöông phaùp nghieân cöùu caàn neâu roõ caùch tieáp caän nghieân cöùu, loaïi hình nghieân cöùu, phöông phaùp 

ño löôøng, coâng thöùc tính côõ maãu, phöông phaùp xöû lyù soá lieäu, moâ taû kyõ caùc kyõ thuaät tieán haønh trong 
nghieân cöùu; caùc quan ñieåm, laäp luaän, yù kieán tranh luaän, caùc daãn chöùng...

Keát quaû 
 Trình baøy ñaày ñuû, khaùch quan caùc keát quaû thu ñöôïc sau nghieân cöùu, caùc keát quaû naøy phaûi phuïc vuï 

cho muïc tieâu nghieân cöùu. Caùc soá lieäu phaûi chính xaùc vaø khôùp vôùi nhau.
Phaàn keát quaû nghieân cöùu chæ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, khoâng giaûi thích, so saùnh 

vaø baøn luaän.

Baøn luaän
Chuû yeáu baøn luaän caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc tieâu ñeà taøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan caùc keát quaû nghieân cöùu, coù so saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc 

ñeå khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh nhöõng hieåu bieát ñaõ coù, qua ñoù neâu ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø ñoùng goùp 
cuûa ñeà taøi.

Döï baùo höôùng nghieân cöùu tieáp vaø khaû naêng öùng duïng caùc keát quaû nghieân cöùu vaøo thöïc tieãn.

Keát luaän
Neâu keát quaû nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi coù tính khaùi quaùt lieân quan ñeán muïc tieâu nghieân cöùu, ñeà 

xuaát caùc vaán ñeà tieáp tuïc nghieân cöùu.

Chuù thích vaø taøi lieäu tham khaûo
Chuù thích ñöôïc ñaùnh soá theo thöï töï xuaát hieän (1,2,3... ) vaø ñöôïc trình baøy ngay ôû cuoái trang vieát (footnote). 
Caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän ñeå chæ daãn chuùng ñöôïc trích daãn ôû ñaâu trong 

baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi 1 hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
Taùc giaû (Naêm xuaát baûn), “Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn”, Teân nguoàn, taäp (soá), pp<trang ñaàu-trang cuoái>
Taùc giaû: laø taùc giaû/caùc taùc giaû cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn: laø teân baøi baùo, chöông/phaàn saùch…
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc 

in nghieâng).
Taäp (soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
Trang ñaàu-trang cuoái laø soá thöù töï caùc trang phaûn aùnh nôi cö truù cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn trong taøi lieäu 

nguoàn. 
Chuù yù: neáu coù ≥ 2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng 1 taùc giaû/nhoùm taùc giaû, cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu 

tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo trong cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích 

daãn theâm soá trang, ví duï: Kitchen (1982, p 39).

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp 

Taïp chí.

3. Khoa hoïc y - döôïc

3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa Y - döôïc hoïc

phaân loaïi lónh vöïc khoa hoïc

2. Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1. Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4. Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5. Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học xã 

hội và nhân văn 
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